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LỜI NÓI DẨU 


Các em học sinh lớp 9 thân mến ! 

Học là chuyện của cả đời người vì biển học mênh mồng, và tri thức 
là ánh đuốc soi đường không thế thiếu cho tương lai của mỗi con người 
trong đời sống. Xuất phát từ lè đó, chúng tôi trân trọng gửi đến các 
em cuốn “Các đề thi tuyển sinh môn Văn vào lớp 10 & những 
chủ đề thường gặp" được biên soạn, tuyên chọn từ nhiều nguồn khác 
nhau nhằm cung cấp cho các em kiên thức đa chiểu về văn học. Trong 
sách này, chúng tôi cung cấp dàn ý nhằm giúp các em xác định, định 
hướng nội dung và sau đó là nhừng bài văn tiêu biểu đã triển khai 
một cách hàm súc nhất, để các em có cơ sở tham khảo và vận dụng 
theo phong cách của mình. Để rồi từ kiến thức vừng vàng đó, các em 
đủ khả năng dự thi vào các trường công lập và trường chuyên THPT. 

Mong răng, cuốn sách sẽ mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho các 
em không những trong thi cử, mà còn là một hành trang nho nhỏ 
nhưng thú vị, giúp các em vào đời khi giao tiếp sẽ tự tin và sâu sắc 
hơn. Nhưng trước tiên, chúng tôi ước mong rằng các em vào lớp 10 của 
những trường tốt nhất. 

Mong được đón nhận ý kiến đóng góp của quý bạn đọc, để lần tái 
bản sau sẽ đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu ôn tập của các em. 

Chúc các em thành công trên đường chinh phục tri thức và trở 
thành những công dân lương thiện, tài năng để cống hiến cho đất 
nước. 

Xin chân thành biết ơn quý tác giả đă cổ bài viết mà chúng tôi mạo 
nuội tuyển chọn vào cuốn sách này. 


Nguyễn Đức Hùng 



PHẨN I 

LÍ THUYẾT LÀM VĂN 

PHƯƠNG PHÁP LÀM MỘT BÀI VĂN 
NGHỊ LUẬN Ở CÁC DẠNG ĐẺ cơ BẢN 

uo 

II. PHƯƠNG PHÁP CHUNG 

Khi tiếp xúc với một đề làm văn nghị luận, ta phải lần lượt xác 
định những điếm cơ bản sau: f .fj 

Ẽ. Xác định dạng đề ori 

Khi đọc đề bài, việc đầu tiên chúng ta phải xác định đề bài đó thqèỹ 
diạng đề nào: giải thích - chứng minh - bình luận hay nghị luận hỗn 
biợp. Từ đó, chúng ta thực hiện đúng yêu cầu của dạng đề. Điều này giúp 
chúng ta không rơi vào tình trạng đi chệch hướng đề bài. ^ 

2. Xác định yêu cẩu của nội dung đề , 

Sau khi xác định rõ dạng đề, ta tiếp tục xác định yêu cầu của nôi 

dung đề bài. Nói như thế để chúng ta xác định nội dung yêu cầu ta 
chứng minh, giải thích hay bình luận V'ề vấn đề gì ? Đến đây, ta bước 
vào việc phân tích đề. Có phân tích đề một cách rõ ràng, thấu đáo thì 
chúng ta mới không bị lạc đề. 

3. Xác định phạm vi dẫn chứng tư liệu 

Nếu đề bài có giới hạn về phạm vi dẫn chứng tư liệu thì chúng ta 
phải xem kĩ phạm vi dẫn chứng tư liệu ấy thuộc phạm vi nào ? Tư liệu 
ấy lấy trong văn học, trong đời sống Xiâ hội hay trong lịch sử thời kì 
nào, giai đoạn nào ? 

4. Lập dàn ỷ cơ bản 

Dàn ý của một bài ván chăng khác nào bản vê, một bản thiết kế 
cho một công trình xây dựng. Có được một dàn ý cơ bản, điều đó sẽ 
giúp ta đờ lúng túng trong quá trình hình thành bài văn, ý của bài 
văn sẽ được nối kết một cách chặt chè, không rời rạc, không đi xa đề 
bài. Muốn lập dàn ý cơ bản cho một (đề bài, trước tiên ta phải xác 
định ý trọng tâm của đề bài, sau đó tìim ra những ý phụ xung quanh 
từng ý trọng tâm đó. 

5. Thực hành bài văn 

a. Phần mở bài lf 

Có nhiều cách để mở bài, nhưng cách nào cũng cần phải giới thiệu 
rõ vấn đề cần nghị luận. Nếu đề bài yêu cầu gíẫí J< t!hích, chứng minh, 
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bình luận một câu tục ngữ, ngạn ngữ hay một danh ngôn nào đó tlhì 
trong phần mở đầu bài, chúng ta phải nêu rồ câu tục ngữ, hay cMu 
danh ngôn đó. Hoặc đề bài yêu cầu phân tích một nhân vật thì chúmg 
ta chỉ cần nêu tên bài thơ. 

Phần mở bài nhằm đánh giá khả năng giới thiệu, gợi mở vấn (dề 
của chủng ta. 
b. Phẩn thân bài 

°&Phần thân bài là phần trung tâm của bài làm. Phần này nhằim 
đánh giá kiến thức, khả năng lập luận, trình bày vấn dề của.các eưn 
học sinh. Phần này, các em phải dựa vào dàn ý đã vạch sẵn để đáp 
ữhg dầy đủ, sinh động, chặt chẽ những yêu cầu nội dung của đề bài. 
nôí c. Phần kết bài 

CỈUI Phần này nhằm đánh giá khả năng tổng hợp, suy luận, nhận thửc, 
mở rộng và nâng cao vấn đề. 

Thông thường các em thường mắc phải hạn chế rất quan trọng 
fâong phần kết bài là quá sơ sài, liên hệ thực tế một cách gượng gạo, 
máy móc, thiếu tính chất văn học, rập khuôn kiểu “hô khẩu hiệu". 

. Vì vậy, cần lưu ý khi viết phần kết bài, là các em phải khái quát lại 
toàn bộ nội dung và nghệ thuật của vấn dề. Nội dung và nghệ thuật 
đó đã cho các em được những nhận thức gì? Tác động đến tâm hồn, 
tình cảm của các em như thế nào? Từ đó, các em mới mở rộng và nâng 
cao vấn đề, xem vấn đề dó cố ý nghĩa như thế nào dối với đời sống xã 
hội, đồng thời nêu lên ý thức và trách nhiệm của mình trước vấn đề 
đẫ được đề bài gợi mở.' 

II. PHƯƠNG PHÁP CỤ THỂ 
2. Giải thích 

CL Xác định rô mục đích 

Mục đích của dạng đề giải thích là nhằm cho người đọc, người nghe 
hiểu vâm đề đó nghĩa như thế nào ? 

b. Xác định phương tiện chính trong bài văn giải thích 
Phương tiện chính để hình thành một bài vãn đương nhiên là ngôn 
ngữ. Nhưng tùy theo từng dạng dề mà mổi bài văn cần những phương 
tiện chính khác đi kèm theo. Đối với dạng đề giải thích, chúng ta 
muốn làm cho người đọc, người nghe hiểu rõ thì dùng lí lẽ là chủ yẻu. 
ở dạng dề này, ta có thể đưa ra một vài dẫn chứng cụ thể ỉế 
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lam cho lí lè thêm chắc chắn hơn, nhưng không nên đưa ra quá nhiều 
dần chứng, vì như thế, chứng ta sẽ lạc qua dạng đề khác (dạng đề 
chứng minh chẳng hạn). 

c. Phương pháp làm bài văn giái thích 

Muốn đáp ứng yêu cầu một bài văn giải thích ta lần lượt phải trả 
lời những câu hỏi sau: 

Vấn đề đó có nghĩa như thê nào? 

Muốn trả lời đầy đủ câu hỏi này, ta phải giải thích từng hình ảnh, 
từ ngừ trong từng vế câu của đề bài, đế tìm ra nghĩa đen của nó. Từ đó 
ta dùng phép liên tưởng để tìm ra nghĩa bóng của vấn đề. 

Tại sao tác giả nói như thế ? Sau khi tìm ra nghĩa đen, nghĩa bóng 
cùa vấn đề, các em phải lí giải tiếp vì sao tác giả lại nêu ra vấn đề 
như thế? Vấn đề ấy đã thế hiện được quan điểm, tư tưởng gì của tác 
giả? 

Vấn đề mà tác giả nêu lên có tác dụng như thế nào đối với đời sống 
con người và xã hội? 

Bản thân ta nhận thức được điều gì từ vấn đề đó? 

2. Chứng minh 

a. Mục đích dạng để chứng minh 

Chứng minh một vấn đề xã hội hay vãn học là nhằm làm cho người 
đọc, người nghe đồng ý với quan điểm của người ra đề được nêu trong 
đề bài, tức là khẳng định vấn đề đó đúng hay sai theo yêu cầu đề bài. 
Nếu đề bài có những chỗ khó hiểu ta cần phải giải thích trước khi 
chứng minh. 

b. Xác định phương tiện chủ yếu được dùng trong bài văn chứng 
minh là dẫn chứng. Nói thê không phải là trong văn chứng minh 
không dùng lí lẽ, chúng ta cung cần phải dùng lí lẽ dể phân tích dẫn 
chứng. 

c. Phương pháp làm một bài văn chứng minh 

- Nếu đề bài có những vấn đề khó hiểu hoặc còn mang tính trừu 
tượng, chưa thật rồ ràng thì ta phải giải thích vấn đề đó trước khi 
chứng minh, tức là phải trả lời cho bằng được câu hỏi: Vấn đề đó có ý 
nghĩa như thế nào ? Có như thế thì phần chứng minh của chúng ta dễ 
dàng hơn, mang tính thuyết phục cao hơn. 
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- Đối với dạng đề chứng minh ta phải luôn luôn trả lời câu hỏi:i: 
Những dản chứng cụ thể nào để chứng minh cho yêu cầu của đề bài?? 
Tức là trước khi làm bài văn, chúng ta chọn những dẫn chứng cụ thể,ì, 
sắp xếp cổc dẫn chứng đó một cách chặt chẽ, hợp lí, khoa học theoo 
đúng từng yêu cầu nội dung đề bài. 

- Sau khỉ tìm được những dẫn chứng cụ thể, ta phải đi sâu phânn 
tích các dản chứng đó để từng bước khẳng định quan điểm của đề bài.i. 
Nếu chúng ta đưa ra dẫn chứng mà không phân tích thì bài làm củaa 
ta sẽ rơi vào tình trạng liệt kê dẫn chứng. 

- Sau khi dẫn chứng xong vấn đề được nêu lên trong đề bài, các emn 
phải nêu nhận thức của mình về vấn đề, rút ra bài học. 

3. Bỉnh luận 

CL Mục đích dạng đề bình luận 

- Bình: bàn bạc để xem vấn đề dó đủng hay sai ? Có chỗ nào đúng?? 
Chỗ nào chưa đúng? 

- Luận: Ở đây, luận có nghĩa là suy luận, nghĩa là từ vấn đề đúngg 
hay sai, hoặc có chỗ đúng, chỗ chưa đúng ấy ta hãy mở rộng và nângg 
cao vài đề, nêu tác dụng của vấn đề đốì với con người và xã hội. 

b. Xác định phương tiện chủ yếu trong dạng để bình luận 

Nếu ở dạng đề giải thích,' lí lê là phương tiện chủ yếu; ở dạng đểề 
chứng minh, dẫn chứng là chủ yếu thì đề bình luận cả lí lẽ và dẫm 
chứng đều lồ chủ yếu. 

c. Phương pháp làm bài văn bình luận 

Muốn đáp ứng yêu cầu một bài văn bình luận ta phải lần lượt trM 
lời các câu hỏi sau: 'ii 

- Vấn đề đó đúng hay sai ? Hoặc có chỗ nào đúng, chỗ nào ehưaa 
đúng? 

- Tại sao đúng hoặc tại sao sai ? 

- Những dản chứng cụ thể nào chứng minh cho vấn đề đúng hay saii 
đó? (nêu và phân tích dẫn chứng để chứng minh cho quan điểm củm 
mình). 

- Những vấn đề (cả mặt tốt và mặt không tốt) đó có ý nghĩa nhiư 
thế nào dối với đời sống con người và xã hội? 
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MỘT SỐ Kĩ NĂNG cơ BÁN 

L. Kĩ NÀNG PHÂN TÍCH ĐỂ 

11. Nắrm vừng kiểu bài mà để bùi yêu cẩu 

Thôing thường, mỗi kiểu bài lại có nhừng yêu cầu riêng. Kinh 
nighiệm cho thây, nếu xác định sai kióu bài, thì dễ xác định sai 
pihương hướng làm bài, sẽ không (iáp ứng được trúng hay đầy đủ 
mhừng yêu cầu của đề bài. 

Nhừfng kiểu bài khác nhau không có nghĩa là không thể vận dụng 
mhững thao tác chung như giải thích, chứng minh, phân tích, bình 
luiận. Vấn đề là vận dụng những thao tác ấy nhằm mục đích gì do kiểuv 
bíài yêu cầu. 

2ĩ. Xác định đúng nội dung của dề 

Trong các kì thi tốt nghiệp trung học phô thông gần đây, số học sinh 
lmc đề, hiểu không trúng nội dung của đề chiếm tỉ lệ khá lớn. Phần 
đỉông các em chỉ hiểu một cách lơ mơ mà không nắm chắc được nội 
diung Cíơ bản. Đặc biệt khi gặp nhừng đề bài diễn đạt có phần mới mẻ, 
hiọc sinih rất dễ lúng túng. Để khắc phục tình trạng này, các em cần có 
tlhói quien dành thời gian thích đáng (khoảng 10-15 phút) đọc thật kĩ 
đế bài, tìm hiểu kĩ lưỡng các chi tiết, các dừ kiện đê nắm trúng yêu cầu 
C(ơ bản cua đề. Nếu gặp đề thi diễn dạt dài, thì nên có thao tác phân 
tíích câu, tìm ra chủ ngữ, vị ngữ và các thành phần chính, phụ v.v... 

Bên cạnh đó, lại phải có. cái nhìn bao quát đế không bị sa vào các chi 
tiiết vụn vặt, đồng thờỉ căn cứ vào những ý chính, nhừng từ ngữ quan trọng 
(tói chiếu với phần xuất xứ (phẩn dẫn) đè tìm ra nội dung cốt loi của đề. 

Chẳm hạn, gặp đề bài sau đây: 

Bàn về tập “Nhật kí trong tủ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà 
thơ Xuân Diệu có viết: “Cái hay vô song của tập thơ là chất 
người cộng sản Hồ Chí Minh”. 

(Yêu thơ Bác - Tạp chí Văn học, số 5, 1996) 

. Đễ làm bài có kết quả, học sinh phải hiễư đúng (tức là giải thích điWe) 
nhận đanh của Xuân Diệu về tác phẩm Nhật kí trong tù (giá trị thật sự, 
sức truyền cảm độc biệt của tập thơ này là ở chỗ tác phẫm dã phản ảnh rõ 
nét tôm. hồn cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản vĩ đại Hồ Chí Minh). 
Tiếp đến biết phân tách một sô bài thơ trong Nhật kí trong tù để làm sống 
tỏ nhận định nêu ở đề bài (“Chất người cộng sản Hồ Chí Minh n thể hiện 
trong tập thơ này rất phong phú, đa dạng, trong đó nổi bật hơn cả là: tình 
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thương yêu bao la đối với con người và đất nước, nghị lực phi thường, í sự 
ung dung tự tại, kiên cường mà vần hết sức tinh tế, nhạy cảm..) 

Từ việc hiểu đúng nội dung cốt lõi của đề bài như đã trình bày, hoọc 
sinh có thể giải thích, chứng minh vấn đề theo nhiều cách khác nhaau, 
chẳng hạn có thể sắp xếp theo những khái niệm: thép và tình, haay 
nhân - trí - dũng; hoặc theo các chủ đề, miễn là làm sáng tỏ đưược 
chất * người cộng sản Hồ Chí Minh”. Và cũng không đòi hỏi nhất thiáết 
giải thích cặn kẽ từng câu chữ, cũng không ọhất thiết phổi tách làầm 
hai phần giải thích và chứng minh. Nhưng dứt khoốt cần hiểu dúnng 
cốt lồi của lời nhận định. Căn cứ dể đánh giá chất lượng bài làm 1 là 
mức độ hiểu để, trình độ phân tích tác phẩm, kĩ năng diễn đạt., clhứ 
không chỉ là số lượng các ý hoặc số lượng dẫn chứng. 

Ngoài những yêu cầu về kiến thức, có những đề bài cồn yêu câu tkhí 
sinh trình bày trực tiếp những vấn đề thuộc tư tưởng, dạo đức (tthu 
hoạch, cảm nghĩ...). Phần này không thể chỉ là phần chung chung cđể 
“láp ghép * vào mọi bài văn, mà cùng phải dầu tư thỏa đáng, phù hcợp 
với nội dung đặt ra ở đề bài. 

3. Thấy rô phạm vi tư liệu sử dụng 

Đây cũng là điểm học sinh hay nhầm lẫn. cần phân biệt tư liịệu 
chính và tư Uệu phụ , ở đề bài nêu, tư liệu chính là một số bài thơ, céâu 
thơ ý thơ trong tập Nhật kí trong tù. 

Tư liệu phụ có thể sử dụng hết sức đa dạng, nhưng ở một liều ỉượmg 
hạn chế, chỉ có tính chất bổ trợ cho tư liệu chính. Tránh tình trạmg 
không phân biệt chính - phụ hoặc để phụ lấn át chính. 

n. Kĩ NẢNG LẬP DÀN Ý 

1. Dàn ý thể hiện nội dung sơ lược của bài vãn. Lập dàn ý giúp ngưrời 
viết có cối nhìn bao quát, điều chỉnh, sắp xếp nội dung và phân chiỉa 
thời gian cho từng phần một cách thỏa đáng. Nếu không lập dàn ;ý, 
bài văn rất dễ bị trừng lặp, lộn xộn. Một dàn ý tốt thì khổng thể quiá 
sơ sàỉ, song cũng không rậm rạp; điều quyết định là thể hiện sự lậỊp 
luận chặt chẽ, hợp lôgic. 

2. Muốn lập dược dàn ý, trước hết phải xác định được luận điểm. Hhi 
gặp lọại đề "nổi", nên dựa vào những từ ngữ có sán trong đề bài nnà 
xây dựng tiêu đề cho các luận điểm. 

Chẳng hạn gặp đề bài dưới đây: 

Phân tích và chứng minh tấm lòng yèu thương mênh mông đối với Sất 
nước , đối với con người trong tập "Nhật kí trong từ" của Hồ Chi Minh. 
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Dựa vào cách diễn đạt của đề hai, có tho triển khai thành hai luận 
(điếm chính: 

Luận điểm lĩ Tấm lòng yêu thương mênh rnông của Bác đối với 
(đất nước trong tập Nhật kí trong tà. 

Luận điểm 2: Tấm lòng yêu thương mênh móng của Bác đối với 
con người trong tập Nhật kí trong tù. 

Đối với loại đề “chìm”, việc xác định luận (liêm có phức tạp hơn. 

Đề có thể tìm được luận điếm đối với loại đề này cần phải dựa trên 
sự hiểu biết chắc chắn và tương đối phong phu về từng tác phẩm, từng 
trào lưu, khuynh hướng vãn học... cụ thể. Luận điểm thường được diễn 
(dạt bằng một câu (hoặc một mệnh đề) ngắn gọn. Ví dụ đề bài: 

Phân tích hình tượng con người Việt Nam trong cuộc kháng chiến 
chống Mĩ cứu nước ở hai truyện ngắn “ Những đứa con trong gia đình” 
của Nguyễn Thi và “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành. 

Học sinh phải tự hình thành các luận điểm, trên cơ sở hiểu biết 
tương đối chắc chắn về hai tác phẩm nói trên và một năng lực khái 
quát, tổng hợp nhất định. Có thể nêu hai luận điếm sau đây: 

- Các nhân vật tiêu biểu ở hai tác phẩm này có hoàn cảnh, tính 
cách, vẻ đẹp khác nhau. 

- Họ đều thể hiện rõ nét chủ nghĩa anh hùng cách mạng: giàu lòng 
yêu quê hương đất nước, căm thù giặc sâu sắc, kiên cường, dũng cảm 
trong chiến đấu. 

3. Sau khi có luận điểm, nhất thiết phải xây dựng được các luận cứ. 
Chỉ khi nào có hệ thống luận cứ, thì mới hình thành được dàn ý đại 
cương. Bài làm phong phú hay sơ sài phần nhiều phụ thuộc vào việc 
học sinh cố tìm đủ luận cứ hay không. 

Muốn xác định được các luận cứ phải bám sát vào các luận điểm. 
Cách thức tìm luận cứ có phần giống như cách tìm luận điểm. Đương 
nhiên, dù là luận điểm hay luận cứ cũng phải sắp xếp theo trình tự 
hợp lí, có hệ thống. Giữa các luận điểm (hay luận cứ) phải có quan hệ 
đồng đẳng với nhau. 

Ví dụ: Tìm các luận cứ cho luận điểm 1: “Tấm lòng yêu thương 
mênh mông đối với đát nước trong tập Nhật kí trong tù của Hồ Chí 
Minh ”, có thể sắp xếp các luận cứ theo trình tự: 

* Luận cứ 1: Đau đớn trước cảnh đất nước bị nô lệ. 

* Luận cứ 2: Dũng cảm chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng đất nước. 

* Luận cứ 3: Cổ vủ nhân dân đứng lên cứu nước. 
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* Luận cứ 4: Tin tưởng vào tương lai đất nước. 

Khi đâ có dàn ý đại cương, muốn lập thành dàn ý chi tiết chỉ việệc 
tìm cho được nhừng luận chứng cần thiết. (Lưư ý: Hiện nay, có một S6Ố 
cách hiểu khác nhau về những khái niệm như luận điểm, luận cứ, luậận 
chứng. Ở đây, xin tạm hiểu theo cách hiểu truyền thống). 

ra. KĨ NĂNG ĐƯA DẪN CHỨNG 

Nhìn vào hệ thống dẫn chứng, có thể đánh giá được phần nào mứức 
độ hiểu đề, vốn liếng tri thức, nhất là năng lực thẩm mĩ... của họọc 
sinh. Do vậy, việc chọn và đưa dẫn chứng là một yêu cầu quan trọngg. 
Thông thường, dẫn chứng phải đảm bảo những yêu cầu sau đây: 

1. Dẫn chứng phải chính xác. Đưa dẫn chứng cốt để chứng minh điềẻu 
mình khẳng định là đủng. Bởi vậy, nếu đưa dẫn chứng sai, thì việệc 
chứng minh sẽ không có giá trị. (Trích sai nguyên văn, nhầm tên táác 
giả, tác phẩm thời kì này nói sang thời kì khác... là những lỗi học sinỉh 
thường mác trong khi làm bài). 

2. Dẫn chứng phải chọn lọc (điển hình nhất, có giá trị thẩm mĩ nhất). 1 . 

3. Dẫn chứng phải được phân tích, đánh giá. 

4. Dản chứng phải toàn diện ở nhiều lĩnh vực, nhiều phạm vi, nhiềẻu 
thể loại, nhiều tác phẩm Đồng thời, chúng phải được phân bố hợp llí 
trong toàn bộ bài văn. Nhưng cũng không vì thế mà rơi vào tình trạnig 
dàn đều, phần chính yếu của bài bao giờ cũng phải dược tập trunig 
nhiều dẫn chứng hơn. 

IV. ĐÔI NẾT VỂ KĨ NĂNG PHÂN TÍCH TÁC PHẨM vẫn học 
C ó thể nói, hầu hết những tri thức về môn Ván đều rút ra từ táấc 
phẩm văn học. Muốn hiểu ván trước hết phải đọc và biết cách phân tíclh 
để thấy cái hay, cái đẹp và cái chưa hay, chưa đẹp của tác phẩm văin 
học. Đây là một yêu cầu rất quan trọng và rất khó khăn trong học văn. 

Trong phân tích tác phẩm v&n học, tạm chia làm haỉ cống việcc: 
phân tích bối cảnh hlnh thành của tổc phẩm và phân tích trực tiếíp 
tác phẩm. Hai công việc này nên tiến hành một cách linh hoạt, có têm 
theo trình tự trước sau, cũng cổ thể xen kẽ vào nhau. 

1. Phồn tích hoàn cảnh ra đời cửa tác phẩm 

Cản có sự phân biệt hoàn cảnh chung và hoàn cảnh riêng. Hoàm 
cảnh chung là bối cảnh lịch sử xã hội nói chung (phần này có thể xác 
định được qua văn học sử), thực ra hoàn cảnh chung ít có tác độnig 
trực tiếp tới tác phẩm mà thường tác động vào nhà vàn thông quia 
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hioàn cảnh riêng tư của từng người. Điều đó lí giải vì sao cùng chịu 
ảinh hưởng bởi một hoàn cảnh chung nhưng thơ Tố Hừu khác nhiều 
wới thơ Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử không giống Huy Cận. . Hơn nữa, 
nigay hoàn cảnh riêng cúng chưa hắn đả chi phối trực tiếp nội dung 
tíác phẩm, mà còn phải thông nua bối cảnh cụ thể, hay nói đúng hơn: 
hìoàn cảnh cấu tứ hay hoàn cảnh cảm hứng của tác phẩm. 

Phân tích một tác phẩm nên cô gắng tìm ra dược hoàn cảnh nói trên, 
ccó thể mới hiểu được nội dung và hình thức cụ thê của mỗi tác phẩm. 

2í. Phân tích trực tiếp tác phẩm 

Nguyên tắc quan trọng nhất khi phân tích tác phẩm là phải bám 
stát vào văn bản, dĩ nhiên bám sát theo nhiều cách khác nhau và phải 
siáng tạo (tức là thế hiện cảm nhận riêng của mình về tác phẩm). Xin 
hưu ý: Đối với mổi tác phẩm, tài liệu Hướng dấn ôn thi... này chỉ nêu 
ĩĩnột cách hiểu, học sinh có thế có cách hiếu khác, miền là có 11 lẽ và 
b)ám sát văn bản. 

Thông thường, phân tích trực tiếp tác phám cần tiến hành qua ba 
bước sau đây: 

• Bước 1: Đọc tác phẩm từ đầu đến cuối không quá lướt* nhưng cũng 
chưa cần kĩ lắm, cảm nhận cho được bằng trực giác tinh thần chung 
của tác phẩm. 

Chẳng hạn, tinh thần chung của bài thơ Từ ấy là *niềm vui sướng 
vô cùng" khi lần đầu tiên tiếp nhận “ảnh sáng của chủ nghĩa Mác - 
Lênin soi rọi vào tâm hồn tươi trẻ” (Tô Hữu). Tinh thần chung của 
truyện Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu chính là vẻ đẹp 
dịu dàng, tươi tắn, nhưng hết sức kiên cường, dũng cảm, dầy chất lí 
tưởng của người con gái tên Nguyệt, và mối tình thủy chung đầy chất 
lãng mạn của đôi trai gái chưa từng găp mặt trong cuộc kháng chiến 
chống Mĩ khấc liệt. 

Tuy chỉ là sự cảm nhận khái quát về tác phẩm, nhưng thực ra bước 
này tạo đường hướng cho việc phân tích ở các bước sau. Nếu ở đây, sự 
cảm nhận bị sai lạc, dương nhiên nhừng bước sau củng khó dạt yêu 
cầu. Cũng nên phân biệt thể loại của từng tác phẩm. Nếu là thơ trữ 
tình, đặc biệt phải lưu ý đến cái “Tôi” trữ tình của tác giả qua hình 
ảnh, nhịp điệu, cấu tứ của bài thơ... Nếu là tác phẩm tự sự (kể cả thơ 
tự sự) lại phải chú ý đến tính cách và số phận nhân vật, cốt truyện và 
các tình huống xung đột... 
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• Bước 2: Chia tác phẩm ra thành nhiều phần (hoặc nhiều đoạn, ý....). 
Đây là thao tác cần thiết khi nghiên cứu một đối tượng. Có thể chiia 
dọc, có thể chia ngang, cũng có thể phối hợp để phân tích từng hìmh 
ảnh, từng chi tiết, từng thủ pháp nghệ thuật., tùy theo từng hoàn cảnh.. 

Tuy vậy, tác phẩm văn học bao giờ củng là một chỉnh thế thốnig 
nhất. Do đó, dù việc phân chia thế nào cũng không bao giờ được tácỉh 
rời khỏi chỉnh thể (tức tinh thần chung dã được nhận biết ở bước 1). 

Ví dụ, khi phân tích từ "hay” trong câu thơ: u cảnh rừng Việt Bầc 
thật là hay”, ở bài Cảnh rừng* Việt Bác của Hồ Chí Minh, sáng táic 
trong kháng chiến chông thực dân Pháp tại Việt Bắc. Từ u hay” bao 
hàm nhiều sắc thái ý nghĩa: lạ lùng, ngộ nghĩnh, thú vị, vui vẻ... Từ 
“hay” rõ ràng góp phần tạo nên ấn tượng chung về một không khí suim 
họp cảm động, thú vị, thể hiện một trạng thái tình cảm thoải mái, 
hóm hỉnh, vui tươi.... Bởi vậy, nếu dựa vào các chi tiết “rượu ngọt ”, 
“chè tươi”, “ngô nếp nướng”, “thịt rừng quay”... mà khái quát dấy lià 
những chi tiết thể hiện sự giàu có dầy đủ của Việt Bắc, thì khôhig 
đúng với tinh thần chung của bài thơ. 

Trong nhiều chi tiết, hình ảnh... của tác phẩm, thường chỉ có một sô' 
kết tinh sự ổáng tạo độc đáo của nhà văn. Trình độ của người làm bài 
thể hiện một phần à việc chọn đúng và phân tích kĩ các chi tiết đố, 
không rơi vào tình trạng dàn đều. Ngay khi giải quyết những đề bài 
có tính chất khái quát, cần lấy dẫn chứng ở nhiều tác phẩm thì cũng 
chủ yếu chọn những chi tiết này mà thôi. 

Chẳng hạn, bài thơ Tâm tư trong tù của Tố Hữu không thể bỏ qua 
hai câu thơ: * Nghe lạc ngựa rùng chân bên giếng lạnh - Dưới đường 
xa nghe tiếng guốc đi về”. Câu thứ nhất thể hiện sự tinh tế, nhạy cảm 
và năng lực tưởng tượng phong phú của nhà thơ. ở đây có sự phối 
hợp của nhiều cảm giác: vừa có âm thanh của tiếng lạc ngựa, vừa có 
hình ảnh của con ngựa rùng chân bên giếng và lại cổ cả cảm giác về 
cái lạnh của buổi chiều tà.. Tương tự như vậy, ở mức độ khác, phải 
biết tập trung phân tích khổ thơ đầu bài Giải đi sớm của Hồ Chí 
Minh, phần đầu bài Bên kÙL sông Đuống của Hoàng cầm... vì đấy 
chính là nơi kết tinh nghệ thuật của toàn bộ tác phẩm. 

Cần lưu ý: gần đây, không ít học sinh đã cố gắng phát hiện các 
biện pháp nghệ thuật khác nhau của mổi tác phẩm. Nhưng điều đó 
củng chỉ thật sự có ý nghĩa khi chỉ ra được các biện pháp nghệ thuật 
ấy đã có tác dụng như thế nào trong việc biểu đạt nội dung. 
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• Bước 3: Kiểm tra lại một cách toàn diện cảm nhận bai quát ở 
biước 1 và việc phân tích từng chi tiết, từng hình ảnh... ở bước 2 xem 
chiúng có phù hợp và nhất quán không. Tiếp đó, trên cơ sở đã phân 
tícch cần có sự tổng hợp sâu sắc hơn. Như vậy, sự tổng hợp này là kết 
qiuả của một quá trình nhận thức băng cả lí trí và tình cảm. Nó phái 
vùía nhất quán với bước 1 và bước 2, vừa có chất lượng cao hơn. 

Ví dụ, sau khi đã trình bày cảm nhận bao quát về bài Chiểu tối của 
Híồ Chí Minh: Một bức tranh phong cảnh buổi chiều miền núi thoáng, 
đẹp nhưng đượm buồn; con người dường như cảm thấy cô đơn, song 
đổng thời vẫn có cái gì đó ấm áp, tin yêu (bước 1). Phân tích kĩ một số 
hì.nh ảnh, thủ pháp nghệ thuật (cánh chim mỏi mệt về núi nghỉ ngơi, 
chiòm mây lững thững trôi đơn độc; người sơn nữ xay ngô, lò than cùng 
rựíc hồng) và cách diễn tả sự vận động của thời gian rất hay, bằng 
cáich điệp (xay ngô - xay hết thì lò rực lên). Đến bước 3 có thể khẳng 
định: Bài thơ Chiều tối thể hiện sự vận động thật bất ngờ và khỏe 
khoắn: từ tối đến sáng, từ tàn lụi đến sự sống, từ buồn đến vui, từ cô 
đơn đến đầm ấm... Bài thơ này khá tiêu biếu cho phong cách sáng tác 
của Bác, tức là tư tưởng, hình tượng đều vận động hướng về sự sống, 
hướng về ánh sáng và tương lai. 

Cần phải thấy, những bài làm văn đạt điểm trung bình trở lên 
thường là những bài học sinh có kĩ năng viết câu và dựng đoạn văn. 
(dây là những kĩ nảng cơ bản đã được học kĩ ở lớp dưới, tài liệu này 
không có điều kiện nhắc lại). Trên thực tế, những bài làm còn mắc 
nhiều lỗi diễn đạt, như dùng từ thiếu chính xác, sai chính tả, câu văn 
không đúng ngữ pháp... không thể đạt tới điểm trung bình , cho dù 
không có những sai sót lớn về mặt nội dung. 

Càng ngày, đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông càng thể hiện 
khuynh hướng bám sát chương trình, có phần tăng cường kiểm tra sự 
vận dụng sáng tạo kiến thức đã học của học sinh. Vì vậy, đối với 
những tác phẩm dược nhắc đến ỏ phần ôn tập văn học sử và giảng 
văn, học sinh cần: 

1. Nắm chính xác tên tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh ra dời của tác 
phẩm. 

2. Cần tóm tắt dược chính xác nội dung tác phẩm nếu là truyện. 
Nếu là thơ thì nhất thiết phải học thuộc lòng toàn bộ đối với những bài 
ngắn và học thuộc lòng những đoạn tiêu biểu đối với những bài dài. 
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3. Nhớ được giá trị độc đáo bao trùm về nội dung và nghệ thuậiật 
của từng tác phẩm. Biết cách phân tích để làm sáng tỏ những giá trtri 
độc đáo đổ. Tránh lối bàn luận hời hợt, quy nhiều tác phẩm vào nhữníng 
nội dung và hình ảnh na ná như nhau. 

4. Ngoài ra, còn phải biết tập hợp các tác phẩm thành từng nhóiám 
tác phẩm. 

Chẳng hạn những tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân, Vợ chồng A Phhủ 
của Tô Hoài, đều thể hiện sự quan tâm đến số phận những con ngưèíời 
lương thỉện trong xá hội cũ, đều trân trọng và khẳng định nhữnng 
phẩm chất của những con người này, nhất là khi họ bị đẩy vào tìnhh 
huống éo le, gay cấn. Các truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trunng 
Thành, Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi và Mảnh trđn/ig 
cuối rừng của Nguyễn Minh Châu., tuy viết về những sô' phận kháác 
nhau, ở những thời gian và không gian khác nhau, nhưng đều đưựợc 
sáng tác trong thời kì chống Mĩ cứu nước và đều biểu dương chủ nghĩiĩa 
anh hừng cách mạng của con người Việt Nam trong cuộc chiến tranhh 
cứu nước dầy gian khổ, hi sinh. Những bài thơ Bên kia sông Đuốnng 
của Hoàng Cầm, Đất nước của Nguyễn Đình Thi, Việt Bắc của Tố Hữữu 
và đoạn Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng) của Nguyễễn 
Khoa Điềm, một mặt chúng ta có thế giới hình tượng riêng, có giọnng 
điệu trữ tinh riêng, gửi gắm những kí thác riêng của mỗi hồn thaơ, 
nhưng tất cả đều viết về chủ đề đất nước, quê hương. 

NXBGD - 20001 
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PHAN II 
Tự LUẬN 


Bài 1 

MỘT CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG THÀNH ĐE bài làm VẢN 
GIÀU TÍNH GIÁO DỤC VÀ TÍNH NHÂN VẢN. 

Ngày 27-9-2006, báo Tuổi trẻ trong mục “Chuyện thường ngày” có 
thuật lại trường hợp em Trần Phú Tài, học sinh lớp 7A7 Trường 
THPT Lương Thế Vinh (Q.l, TP.HCM). Câu chuyện cảm động này gợi 
ý cho một thầy giáo ở Sở GD-ĐT Tiền Giang ra đề kiểm tra học kì I 
năm 2006-2007 cho học sinh cua tính mình. Và kết quả bài làm của 
học sinh đả nằm ngoài mong đợi của người ra đề. Xin được phép chia 
sẻ với thầy giáo ra đề thi và báo Tuổi trế một hạt vàng trong số 
những “hạt vàng” mà chúng ta thu hoạch được từ nhừng hạt giống đã 
gieo trên trang giấy. 

Đề: Báo Tuổi trẻ ngày 27-9-2006 có mẩu chuyện như sau: 

(...) Một buổi trưa, thầy hiệu trưởng lấy làm lạ khi thấy một cậu học 
sinh cứ cặm cụi di nhặt từng cái bao nilông, từng chiếc lá trong sân 
bỏ vào thùng rác. Khi thầy hỏi tại sao buổi trưa không ngủ mà tha 
thẩn ngoài sàn trường, em cho biết bố mẹ đều làm việc vất vả nhưng 
gia đình rất khó khăn. Đăng kí học bán trú như các bạn thì bố mẹ 
kham không nổi. Buổi sáng, bố mẹ đưa em đến trường và phát cho 
5.000 đồng. Trong đó 1.000 em dùng dể mua xôi ăn sáng và 4.000 còn 
lại là cho đĩa cơm trưa chỉ toàn rdu với cá vụn. Ăn xong, em ở luôn tại 
trường để tự ôn tập, rồi chiều bỗ ặ mẹ đền đón. Va em bảo với thầy: “Ản 
trưa xong con không biết làm gưnên đi lượm rác đế trường mình sạch 
và đẹp hơn”. Cậu bé ấy tên là Trân Phú Tài, học sinh lớp 7A7 Trường 
Lương Thế Vinh, Q.l, TP.HCM 

Đoạn trích trên không có phần mở đầu và phần kết thúc, em hãy 
nghĩ ra phần mở đầu và kết thúc cho mẩu chuyện này. 

Băng lời văn của mình, em hãy viết lại thành một câu chuyện hoàn 
chỉnh. • 


ị k Ai HC 

QUỐC GIA HÃ NOI 


-- ĩ iOmQ TIN THƯ WệN 
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Mấy hôm nay trời cứ trở lạnh. Nhừng cơn gió thối đến mang thieco 
cái se lạnh của những ngày cuối đông. Năm vùi trong chăn ấm nhưttụg 
tôi lại nghĩ đến những đứa trẻ phải thức dậy từ rất sớm đế phụ giia 
đình lo toan kế sinh nhai. Lòng tôi như thắt lại. Bất chợi tôi nhớ đếm 
Trần Phú Tài, một cậu bé mà tôi tình cờ biết được qua một bài viếít 
trên báo Tuổi trẻ. Hình ảnh cậu bé Tài in mâi trong trí tôi về nghị lựíc 
sống, nghị lực của con người vượt lên trên số phận. 

Câu chuyện bắt đẩu từ buổi trưa hôm ấy. Sau khi dùng cơm trưía 
xong, thầy hiệu trưởng ở lại trường để chờ cuộc họp lănh đạo vào biuôổi 
chiều. Trưa ấy, mặt trời đổ xuống mặt đất cái nắng cháy da bỏng thịtt. 
Cái nắng giữa lòng Sài Gòn cứ như thiêu dốt vạn vật. Từng lá c;âjy, 
ngọn cỏ đứng im lìm nhưng đang chết khát bên đường. Dưới khuiôm 
viên trường, giờ này chẳng còn học sinh nào nữa. Chỉ có cái nắng tthia 
hồ nhảy nhót, đùa giỡn trên sân trường. Cái oi bức của buổi trưa hiè 
khiến hiệu trưởng phải mở toang cả hai cánh cửa ở tầng hai đế momg 
có chut gió ùa vào. Thầy nhìn xuống sân trường. Chợt thầy thấy nnột 
cậu học trò dáng người thấp bé đang đi đi lại lại trên sân trường. Quia 
cặp kính cận dày cộp thầy chẳng thây rõ. Do đó thầy bước xuống tẳrug 
trệt và gọi cậu học sinh ấy vào. Đó là một cậu bé có nước da hơi ngĩãim 
đen nhưng đôi mắt sáng ngời nghị lực. Cậu mặc chiếc áo đâ cũ nhưrag 
sạch sẽ và chiếc quần xanh sờn bạc màu. Thầy cất tiếng hỏi cậu Ihọc 
trò nhỏ: 

- Sao buổi trưa con không về nhà mà lại tha thẩn ngoài nắng thế 
kia? Nhà con ở đâu? Con tên gi, học lớp mấy? 

Cậu bé lí nhí trả lời: 

- Thưa thầy , nhà con ở quận 4. Từ trường về nhà con rất xa inên 
con ở lại trường dền chiều mới về . Cork tên Trần Phú Tài, học lớp 7A.7. 

Thầy lại hỏi: 

- Tại sao con không đăng kí học bán trú như bao bạn khác (Cho 
tiện việc đi lại? 

Cậu học trò đáp: 

- Thưa thầy, bố mẹ con đểu là công nhân, làm việc vất vầ từ scáng 
đến chiều tới mới về. Gia dinh con khó khăn nên không thể kham nổi 
tiền học bán trứ. 

- Thế thì con ăn trưa ở đâu? Con có nhà người quen ở đây à? 
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- Thưa thầy, không ạ. Sáng nào bô mẹ củng đưa con đến trường 
rồi cho con năm nghìn đồng. Một nghìn con dùng để mua xôi ăn sáng. 
Còn lại bôn nghìn con dùng để ăn cơm trưa ạ. 

Nghe Tài hồn nhiên kể, tháy hiệu trưởng chạnh lòng khi mường 
tượng đến bừa cơm trưa đạm bạc của cậu học trò nghèo có lè chỉ có rau 
và cá vụn. Thầy xoa đầu Tài và nói: 

- Hoàn cánh gia đình khó khăn mà con vẫn cô gắng đến trường là 
rát đáng quý. Hẳn con học rất giỏi. Thầy rất vui khi có một người học 
trò như con. Cứ thế mà phát huy con nhé. Mà này, con làm gì mà đi 
lại loanh quanh giừa trưa nắng thế kia? 

Tài cười nói: 

- Thưa thầy, ăn trưa xong con không biết làm gì nên di nhặt rác 
để trường mình sạch và đẹp hơn. 

Nói rồi Tài vòng tay cúi chào thầy rồi chạy ra sân trường tiếp tục 
nhạt từng cái bao nilông, từng chiếc lá trên sân trường. Nắng sân 
trường dường như dịu lại. Thầy hiệu trưởng trở lại phòng làm việc với 
bao suy nghĩ nhưng niềm vui vản rạng ngời trên mặt thầy suốt cả 
ngày hòm đó. 

Trong buổi sinh hoạt dưới cờ tuần sau, thầy hiệu trưởng khen ngợi, 
tuyên dương tấm gương vượt khó và trao cho Tài học bổng của trường. 
Thầy còn cho Tài được học bán trú miễn phí. 

Cuối cùng người tốt cung được đền đáp xứng đáng. Qua câu chuyện 
của Tài, tôi nhận ra rằng: “Chúng ta chỉ mất hết mọi hi vọng khi 
chúng ta bỏ chúng”. Mặt khác, tôi nhận thấy cuộc sống này còn nhiều 
mảnh đời giống như Tài. Họ đang ngày đêm vừa lo toan cuộc sống vừa 
đến trường. Tôi mong rằng các cấp chính quyền cùng các đoàn thể 
quan tám nhiều hơn đến những cori người như vậy để mỗi trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn đều được sự giúp đờ như Tài. Tôi thầm cảm ơn 
Tài vì em đà cho tôi nhận ra rằng mình phải trân trọng những gì 
đang có. Tôi sè hài lòng với chiếc xe đạp cũ cua mình vì ngoài kia vẫn 
còn những cậu học trò hằng ngày phải đi bộ hàng cây số để đến 
trường. Tôi sè không đòi cha mẹ phải nếu những bừa ăn thịnh soạn vì 
tôi biết ngoài kia còn bao người phải ăn đĩa cơm chỉ rau luộc và cá 
vụn. Tôi sẽ hài lòng với chiếc chăn củ của mình vì biết ngoài kia vẫn 
có nhừng người đang năm co ro dưới gầm cầu.... 
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Tài đã cho tôi bài học về nghị lực sống, nghị lực vượt qua khó khăn.. 
Tôi tự nhủ: hãy hài lòng với những gì mình đang có và đương đầu vớií 
những khó khăn rồi mình sẽ giành chiến thắng. Mai này, khi lớn lên,, 
dù ồ một vùng quê nghèo hay chốn thị thành, dù là một bác sĩ, kĩ sưr 
hay chỉ làm một người công nhân bình thường, tôi vẫn dành một góc ĩ 
nhỏ nào đó trong tâm hồn để lưu giữ những câu chuyện, những coni 
người như Tài như một tấm gương trong suốt cho đời tôi. 

Bài làm học sinh.Nguyễn Đoàn Minh Đức 
(lớp 10/1 Trường THPT Gò Công Đông)) 

Nhận xét của giáo viên: 

Lời lẽ học trò vẫn còn đôi chỗ non nớt, vụng về, nhưng ĩủìữttg suy 7 
nghĩ, những cảm xúc này là của một con người đang trưởng thành. Bài 
thi được chấm điểm 5,5/6. Giấy thi không có ô dành cho nhận xét giám 
khảo nhưng đối với bài thi này có sự phá lệ. Giám khảo ghi nhận xét ở 
cuối bài thi: “Qua bài này, cô nhận thấy em là người có tiềm năng văn 
chương. Nhưng điều quý nhất vẫn là cái tâm đẹp. Tài năng quý nhất 
vẫn là cái tâm cao đẹp. Tài năng văn chương bát đầu từ tâm. Hạnh 
phúc cho những người thầy có được những học sinh như em”. 

Bài 2 

Bàn về giá trị của sách, nhà văn Mac-xim Go-rơ-ki có viết: “Sách 
mở rộng ra trước mát tôi những chân trời mới”. 

Câu nói trẽn có ỷ nghĩa gì ? Ta nèn chọn sách và đọc sách như thế nàio? 

Dàn ý: 

t MỞ BÀI 

Nếu Pu-skin được mệnh danh là “mặt trời thi ca Nga” thì Mac-xiim 
Go-rơ-ki là tấm gương sáng ngời về sự tự rèn luyện để trở thành nlhà 
văn nổi tiếng, phần lớn là nhờ đọc sách, say mê sách. Đó là bài học 
lớn của đời ông và vì vậy ông nhận định: “Sách mở rộng ra trước nuát 
tôi những chân trời mới”. 
n. THÂN BÀI 
A. GIẢI THÍCH 

1. Sách chứa đựng tri thức loài người, được chọn lọc, tích luỹ từ 
ngàn xưa, là công cụ lưu truyền văn hoá nhân loại. 


20 





2. Sách mơ rộng nhừng chân trời mới 

- Mơ rộng hiểu biết về thê giới tự nhiên và vũ trụ. 

- Mở rộng hiểu biết về loài người, các dân tộc xa lạ: đời sống vật 
chất, tinh thần, văn hoá, tình cám, suy nghĩ của họ. 

- Sách giúp ta rèn luyện nhân cách, nuôi dưỡng khát vọng, ước mơ... 

B CÁCH CHỌN SÁCH VÀ ĐỌC SÁCH 

1. Chọn sách tốt giúp ta: 

- Nhận thức đúng sự vật, sự việc, con người; 

- Hành động đúng và tiến bộ; 

- Nâng cao phẩm chất đạo đức, làm phong phú đời sống tinh thần. 

* Loại bỏ sách có nội dung xấu, vì sách xấu có tác hại: 

- Bóp méo sự thật, xuyên tạc lịch sử; 

- Khích động những thị hiếu tầm thường, dung tục, thấp hèn; 

- Thúc đẩy nhừng hành vi sai trái, hành động thiếu đạo đức. 

* Dẫn chứng 

2. Cách đọc sách 

- Chọn thời gian và nơi thích hợp; 

- Chọn lọc, tiếp thu nhừng tri thức tốt, bổ sung kiến thức bản thân; 

- Dẩn chứng. 

ra. KẾT BÀI 

- Tóm lược những chân trời mới mà sách có thể mở rộng cho ta. 

- Sách gắn liền với văn minh nhân loại. 

Bài 3 

Anh (chị) nhộn xét gì vể hiểm họa hạt nhân sau khỉ đọc bài 
“Đấu tranh cho một thế giới hòa h ình ” của G.c. Mảc-két _ 

Bài ỉàm 

"Đấu tranh cho một thế giới hòa bình" mang ý nghĩa như một bức 
thông điệp của Mác-két, người Cô-lôm-bi-a, nhà hoạt động xã hội lỗi 
lạc, nhà văn được Giải thưởng Nô-ben văn học năm 1982, gửi cho các 
dân tộc trên hành tinh chúng ta. 

Để làm sáng tô luận đề "Đấu tranh cho một thế giới hòa bình", 
Mác-két đà đưa ra 3 luận điểm đầy sức thuyết phục: một là, nhân loại 
đang đứng trước hiểm họa hạt nhân; hai là, cuộc chạy đua vũ trang 
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hạt nhân là cực kì tôn kém; ba là, lời kêu gọi chống nguy cơ hạt nhân, , 
đấu tranh cho hòa bình. 

Nhân loại đang đứng trước hiểm họa hạt nhân; cái "nguy cơ ghè gớm I 
đang đè nặng lên chúng ta như thanh gươm Đa-mô-clét". Với hơni 
50.000 dầu đạn hạt nhân bố trí khắp hành tinh, mồi con người đangg 
ngồi trên một thùng 4 tấn thuốc nổ. Với số vũ khí hạt nhân ấy có thểè 
hủy diệt 12 lần mọi dấu vết sự sống trên Trái Đất; có thể "tiêu diệt tấtt 
cả các hành tinh đang xoay quanh Mặt Trời, cộng thèm 4 hành tinỉii 
nữa...". Mác-két ghê tởm lên án nguy cơ hạt nhân là "dịch hạch hạtt 
nhân" vì "cái cảnh tận thế tiềm tàng trong các bệ phóng cái chết"... 

Những con số mà Mác-két đưa ra đã nâng cao nhận thức cho mọli 
người về nguy cơ chiến tranh hạt nhân, và sự hủy diệt khủng khiếpp 
của vũ khí hạt nhân. 

Chi phí bỏ ra cho 100 máy bay ném bom chiến lược B.1B của Mĩ vàà 
cho dưới 7.000 tên lửa vượt dại châu là 100 tỉ đô-la. số tiền ấy có thếể 
cứu trợ về y tế, giáo dục sơ cấp, cải thiện điều kiện vệ sinh và tiếp têế 
thực phẩm, nước uống cho 500 triệu trẻ em nghèo khổ nhất thế giới. 

Giá 10 chiếc tàu sân bay Ni-mít mang vũ khí hạt nhân đủ để thựcc 
hiện một chương trình phòng bệnh trong 14 năm cho hơn 1 tỉ ngườiri 
khỏi bệnh sốt rét và cứu hơn 14 triệu trẻ em ở châu Phi. 

Sô' lượng ca-lo trung bình cho 575 triệu người thiếu dinh dưỡng tốm 
kém không bằng 149 tên lửa MX...; chỉ cần 27 tên lửa MX là đủ traả 
tiền nụja nông cụ cần thiết cho các nước nghèo để họ có được thựcc 
phẩm trong 4 năm tới. 

Chỉ cần 2 chiếc tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân là đủ tiền xóa nạm 
mù chữ cho toàn thế giới. 

Nhà văn dược Giải thưởng Nô-ben đồ nghiêm khắc cảnh cáo: "Chạjy 
đua vũ trang là đi ngược lại lí trí", - lí trí con người, cả lí trí tự nhiêm. 
Sự sống trên Trái Đất phải trải qua 380 triệu năm thì con bướm mớíi 
biết bay; rồi '180 triệu năm nữa bông hồng mời nở; trải qua 4 kỉ địỉa 
chất (trên dưới 40 triệu năm), con người mới hát được hay hơn chinn 
và mới chết vì yêu. Nhưng chỉ cần "bấm nút một cái" là sẽ "đưa ccả 
quá trình vĩ đại và tổn kém đó của hàng bao nhiêu triệu năm , trở lcui 
điểm xuất phát của nó", nghĩa là Trái Đất bị hủy diệt hoàn toàn. 
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Nghệ thuật lập luận của Mác-két rất sắc bén. Những con sô về tiền 
bạc mà ông nêu lên đã cho thấy ngân sách quân sự, chi phí chạy đua 
VU trang hạt nhân là cực kì tốn kém! Tác giả sử dụng lối biện luận 
tương phản về thời gian: quá trình hình thành sự sống và văn minh 
nhân loại phải trải qua hàng triệu triệu năm, còn sự hủy diệt Trái Đất 
chỉ diễn ra trong nháy mắt, "chỉ cần bấm nút một cái" thì tât cả sẽ trở 
thành tro bụi - ông đã chí cho mồi người, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia 
thấy rõ hiểm họa vù khí hạt nhân, chạy đua vù trang hạt nhân khủng 
khiếp như thế nào! 

Từ đó, ông kêu gọi mọi người "chống lại việc đó” - cuộc chạy đua vũ 
trang hạt nhân; hãy "tham gia vào bản đổng ca của những người đòi hỏi 
một thế giới không có Vủ khí và một cuộc sống hòa bình, công bằng". 

- ỏng đề nghị "mở ra một nhà băng lưu trữ trí nhớ, có thể tồn tại 
được sau tai họa hạt nhân” dể cho nhân loại tương lai biết rằng "sự 
sông đã từng tổn tại"..., để nhân loại tương lai ”biết đến" những thủ 
phạm đã "gây ra những lo sợ, đau khổ" cho hàng tỉ con người, để "bièt 
đến " tên những kẻ "giả điếc làm ngơ trước những lời khẩn cẩu hòa 
bình, những lời kêu gọi làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn”... 

Mác-két đã có một cách nói đặc sắc, độc đáo lên án những kẻ hiếu 
chiến đã và đang gây ra cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân, đe dọa cuộc 
sống hòa bình yên vui của các dân tộc và nhân loại. 

Văn bản "Đấu tranh cho một thế giới hòa bình " thể hiện trí tuệ và 
tâm hồn của Mác-két. Ông đã sáng suốt và tỉnh táo chỉ cho nhân loại 
thấy rõ nguy cơ hạt nhân là một hiểm họa đáng sợ- "dịch hạch hạt 
nhân”. Tâm hồn của ông cháy bỏng một niềm khao khát hòa bình cho 
nhân loại. 

Mác-két đã có một lối nói, lối viết rất độc đáo. Những số liệu của 
ông nêu ra có một sức thuyết phục to lớn, làm cho mọi người, mọi dân 
tộc nhận thức một cách sâu sắc về sự nghiệp đấu tranh bảo vệ hòa 
bình là sự sông còn của nhân loại. 



Bài 4 


Có ý kiến cho rằng nguyên nhân cái chết của Vũ Nương là 
do Trương Sinh cả ghen. Lại có ý kiến khẳng định, đó là do 
chiến tranh phong kiến.... Suy nghĩ của em về nguyên nhân cái 
chết của Vũ Nương khi đọc “Chuyện người con gái Nam Xương 9 ". 

Phân tich đề 

- Kiểu bài: Nghị luận vãn học. 

- Yêu cầu: Em phải nắm vững nội dung, giá trị của tác phẩm, vận dụng 
những hiểu biết đó để lí giải nguyên nhân cái chết của Vũ Nương một cách 
thỏa đáng. Trong quá trình bộc lộ suy nghĩ, cách lí giải của mình phải kết 
hợp bình luận, đối chiếu với hai cách lí giải đã nèu ở đầu bài. 

Dàn ỷ , 

L Mở bài 

- Vũ Nương, nhân vật chính trong “Chuyện người con gái Nam 
Xương" là một người phụ nữ nhan sắc, đức hạnh nhưng cuộc đời lại 
chịu nhiều nỗi oan khiên, ngang trái. 

- Xung quanh nguyên nhân cái chết của Vù Nương có khá nhiều ý 
kiến không thống nhất. Bài viết muốn nêu lên suy nghĩ của riêng em 
về nguyên nhân cái chết oan khuất của người phụ nữ này. 

n. Thân bài 

1. Tópi lược những sự kiện chính của truyện: phân tích, khái quát 
những nét chính về nhân vật Vũ Nương: 

a. Ngoại hình: dung nhan xinh đẹp. 

b. Tính cánh, phẩm chất: 

- Nết na, tùy mị: nói năng nhỏ nhẹ, giữ gìn khuôn phép, lễ giáo, 
được mọi người yêu mến. 

- Đảm đang tháo vát, hiếu thảo, nhân hậu: một mình nuôi Cton; 
thương yêu, phụ dưỡng mẹ chồng, ma chay chu tất, trọn đạo hiếu. 

- Thủy chung son sắt: thương chồng thương con, giữ trọn phẩm tiết, 
một lòng thủy chung chờ chồng. 

- Trong sáng, ngay thẳng: bị oan khuất, tự vẫn để giải oan... 

c. Một phụ nữ xinh đẹp, phẩm hạnh như vậy lẽ ra phải được hưỡn? 
hạnh phúc nhưng lại có một kết cục thảm thiết. Vậy nguyên nhân nào 
dẫn đến cái chết của Vù Nương? 
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2. Nguyên nhân cái chết Vù Nương: 

a. Xung quanh cái chết của Vũ Nương có rất nhiều cách lí giải khác 
nihau. Có hai ý kiến, một khẳng dinh (lo Trương Sinh cá ghen, một 
c:ho rằng (lo chiến tranh phong kiên lả đều cỏ cơ sở. Tuy nhiên, mỗi ý 
kdến mới chí đúng ở một khía cạnh. 

b. Trương Sinh cả ghen là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cái chết của 

Vù Nương: nếu Trương Sinh bi?'t k:..i chế nóng giận, sáng suốt suy xét, 
tiin ở vợ chứ không tin vào sự ngây thơ của con trẻ.kết cục sẽ khác. 

c. Chiên tranh phong kiến là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái 
cìhết của Vù Nương: Có người nói, Vù Nương chết khi Trương Sinh đà 
tirở về, như vậy không thê nói là Vù Nương chết do chiến tranh được. 
Hiểu như vậy là tách rời cái chết cua Vũ Nương ra khỏi toàn bộ diễn 
bíiến câu chuyện. Chính Trương Sinh phải đi lính xa nhà nên mới xảy 
na sự hiểu lầm đáng tiếc. 

d. Ngoài ra, do con thơ vồ tình hại mẹ, do Vù Nương yếu đuối, do lễ 
gááo phong kiến khắt khe... cùng góp phần đẩy Vù Nương đến cái chết. 
S«ong, bao trùm vào sâu xa hơn cả, đó là do chê độ xã hội phong kiến đã 
kihông bảo đảm được quyền sống, quyền hạnh phúc cho người phụ nữ. Số 
plhận họ mỏng manh: tai họa, oan khiên có thể giáng lên đầu họ bất cứ 
lúc nào vì những lí do không đâu mà không được bất kì sự bảo vệ nào. 
Chi tiết “cái bóng” rất ngẫu nhiên, phi lí nhưng chính cái ngầu nhiên phi 
lí đó lại đã quyết định số phận một con người. Như vậy, bi kịch của Vũ 
Nương đã vượt ra khỏi giới hạn bi kịch một gia đình. Đó là bi kịch số 
phận của một lớp người trong xã hội. Giá trị hiện thực vạ giá trị nhân 
đạo của truyện cũng vì thế mà có tầm khái quát cao hơn. 

HI. Kết bài 

- Cái chết của Vù Nương gieo vào lòng người đọc nỗi thương xót 
những người phụ nữ bất hạnh trong xã hội cù. 

- Trong xã hội ta hôm nay, tuy phụ nừ được pháp luật bảo vệ, Đảng 
và Nhà nước tạo diều kiện, nhưng vẫn là giới chịu nhiều thiệt thòi, bất 
hạnh. Đó đây vẫn còn cảnh những người vợ bị chồng đánh đập tàn 
nhẫn; những cô gái bị mua bán, dụ dỗ vào con đường làm ăn bất lương; 
những phụ nữ bị coi thường, rẻ rúng vì tư tưởng trọng nam khinh nữ.... 
Bởi vậy, đấu tranh vì sự bình đẵng nam nữ, sự phát triểp của phụ nừ là 
cuộc cách mạng lớn của hôm nay. Yêu thương và giúp đờ những phụ nữ 
bất hạnih là lương tâm, trách nhiệm của tất cả chúng ta. 
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Bài 5 


Em hãy phân tích Chuyện người con gái Nam Xương" nút 
trong kiệt tác “Truyền kì mạn lục” của Nguyễn Dữ, dể tiưấy 
dược gỉá trị nhân đạo và ý nghĩa tố cáo thể hiện qua tháên 
truyện. 

Bàỉ làm 

Chảng bao giờ được trở lại nhân gian vì cái chết oan uổng cứa 
“Người con gái Nam Xương ” đã để lại bao niềm xót thương về 
những người phụ nữ tài sắc, đức hạnh trong bi kịch gia đình; dược 
Nguyễn Dữ thể hiện một cách sắc sảo về số phận người phụ nữ thời 
loạn trong xã hội phong kiến đẩy những bết công. 

Vũ Nương là một người con gái “tính dã thuỳ mị, nết na, lại tỉhêm 
có tư dung tốt đẹp”. Nàng vừa có nhan sắc, vừa có đức hạnh. Khii đã 
trở thành vợ Trương Sinh, “nàng giữ gìn khuôn phép, không từng để 
lúc nào vợ chồng phải đến thất hoà”. 

Thời loạn lạc chiến tranh, ước mơ của nàng rất bình dị. Tiễn cỉhồng 
ra trận, nàng chẳng màng “deo ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về què 
củ” mà chỉ mong chồng trở về “ mang theo hai chừ bình yèn, thế Uà đủ 
rồi”. 

Năm tháng trôi qua, Vũ Nương nhớ thương chồng không kể xiết: 
u Mỗi khi thấy cánh bướm lượn đầy vườn, mây che kin núi thì nỗi Buồn 
góc bể chân trời không thể nào ngăn được”. Tâm trạng ấy giống màng 
chinh phụ nhớ thương chồng trong * Chinh phụ ngâm khúc” - một kiệt 
tác của của Đặng Trần Côn lắm vậy ! 

Vũ Nương là một phụ nữ đảm đang, hiếu thảo. Một mình nuôii dạy 
con thơ, phụng dưỡng mẹ gỉà. Mẹ chổng già yếu, buồn nhớ ca>n đi 
lính mãi chưa về, sinh ốm đau thì nàng “hết sức thuốc thang” vài u lấy 
lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn”. Lúc mẹ chồng qua đời, u tnàng 
hết lời thương xót, phàm việc ma chay tế lễ, lo liệu như dối vớắ cha 
mẹ đẻ mình”. 

Giặc tan, Trương Sinh trở về, niềm vui sum họp gia đình, Hiạnh 
phúc vợ chồng đáng lẽ mỉm cười với Vũ Nương. Nhưng nỗi bất hạnh 
đã giáng xuống đầu nàng. Chồng hay ghen, chỉ vì chuyện chiếc ìbóng, 
chỉ vì chuyện u đèm nào căng có một người đến, mẹ Đản đi củmg đi, 
mẹ Đản ngồi củng ngồi, nhưng chảng bao giờ bế Đản cả”... mà nàmg bị 
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cìủồng nghi là “vợ hư” rồi chửi mắng, đánh đập đuôi đi. Nàng phân 
trrần nhưng chống cùng không tin. Họ hàng làng xóm bênh vực và 
biiện bạch cho nàng cùng chắng ăn thua gì. Trước bi kịch “bình rơi 
trcâm gầy, sen rủ trong ao, liễu tàn trước giổ'\ Vù Nương chỉ còn một 
cáích nhảy xuống sông Hoàng Giang tự tứ. 

Lời nguyền của nàng với trời và Thần Sòng đã làm cho người đời 
xóSt xa đối với một người con gái “bạc mệnh - duyên phận hẩm hiu”. 
Víũ Nương không phải ‘Tàm mồi cho cá tôm”, ‘Tàm cơm cho diều quạ”, 
klhông bị mọi người phỉ nhổ mà nàng đã được các nàng tiên trong 
cuing nước thương tình vô tội, rẽ một đường nước cho nàng thoát chết. 
Vià cũng chẳng bao lâu sau đó, Trương Sinh biết vợ mình chết oan chỉ 
vìí chuyện “chiếc bóng”: “Bấy giờ chàng mới tính ngộ, thấu nỗi oan của 
vợt, nhưng việc trót đã qua rồi!”. Chi tiết này cho người đọc thấy rõ bi 
kịtch của gia đình Trương Sinh - Vù Nương. 

Cảm động và muộn màng nhất là nhừng tình tiết Vũ Nương gặp 
Plhan Lang trong bữa tiệc của Linh Phi dưới cung nước, chuyện Vủ 
Nương khóc khi nghe Phan Lang nhắc lại quê hương, chuyện Vũ 
Niương gửi chiếc hoa vàng về và dặn chồng lập đàn tràng trên bến 
Htoàng Giang, chuyện Vũ Nương ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở 
gitữa dòng, theo sau có đến nảm mươi chiếc xe cờ tán, võng lọng rực rỡ 
đứng đầy sông, lúc ẩn lúc hiện... là những tình tiết hoang đường 
nlhưng đã tô đậm nỗi đau của người phụ nừ ngày xưa “bạc mệnh - 
duyên phận hẩm hiu...”, và có giá trị tô cáo lễ giáo phong kiến và xã 
hội phong kiến thối nát, vô nhân đạo. 

Câu nói của ma Vũ Nương giữa dòng sông vọng vào: “Đa tạ tình 
chàng, thiếp chảng thể trở về nhân gian được nữa” làm cho giá trị 
nhân đạo càng thêm sâu sắc. Nỗi oan tình của Vũ Nương đã được 
minh oan và giải toả, nhưng âm - dương đà đôi đường cách trở, nàng 
chẳng bao giờ được quyền làm vợ, làm mẹ nữa. Bé Đản mãi mãi là đứa 
cơn mồ côi! Câu chuyện về cuộc đời nàng Vú Nương là câu chuyện về 
người phụ nữ bạc mệnh, đau khố trong xả hội phong kiến thời loạn 
lạc. Thiên truyện có giá trị nhân đạo sâu sắc, được thể hiện bằng lối 
viết, lối kể nhẹ nhàng cảm động, đầy ám ảnh qua câu chuyện thương 
tâm này và nó mang ý nghĩa tô cáo sâu sắc xã hội phong kiên đã cướp 
đi những khát vọng hanh phúc của người phụ nừ ngày ấy. 


27 



Bài 6 

Nhận xét về Truyện Kiều có ý kiến cho rằng: Sự thàmh 

công vĩ đại nhất của tác phẩm vẫn là tấm lòng nhản đạo ciủa 
Nguyễn Du thể hiện một cách thiết tha> mênh mông đến ntão 
lòng trong tác phẩm 

Bằng hiểu biết của mình vể Truyện Kiềuy hãy làm sáng tỏi ý 

kiến trên, _ 

Bài làm 

Ngoài việc tái dựng một bức tranh hiện thực khốc liệt và đớn đ£au, 
cảnh báo về những số phận đang bị chà đạp, rẻ rúng của thực trạmg 
xâ hội thế kỉ XVIII, tác phẩm “Truyện Kiều” vĩ đại của Nguyễn IDu 
còn là sự thể hiện đến mênh mông, không bờ bến một quan dicểm 
nhân đạo sâu sắc, tha thiết với con người, cuộc đời. Đó là những ccon 
người, những cuộc đời cụ thể đến mức xót xa, cãm phẫn. Ớ đây, tromg 
tác phẩm này, là người phụ nữ. Ai đó đả nói rằng, nếu xã hội xưa ttạo 
nhiều bất hạnh cho con người, thì trong lớp người đó, bâ't hạnh nhiất 
vẫn là người phụ nữ. Ta hiểu vì sao Nguyễn Du chọn đối tượng này để 
cụ thể hóa chủ nghĩa nhân đạo của mình. Là người trong cuộc, tự 
trong sâu thẳm của đôi mắt nhìn thắm thiết, hơn ai hết, Nguyễn ]Du 
cho rằng: 

“Đau đớn thay phận đàn bà 
Lời ràng bạc mệnh củng là lời chung” 

Đó “là lời chung”, bởi không riêng gì một Vương Thúy Kiều mhư 
một chứng nhân bi thảm. Đó còn là Đạm Tiên - một khuôn mẫu tiiền 
kiếp của nàng Kiều - Vượt ra ngoài thuyết định mệnh tương đồmg, 
Nguyễn Du còn muốn nối, với một quan điểm xã hội “Trọng 'nam 
khinh nữ' như vậy, thì không chỉ một đôi tài hoa mệnh bạc... Trên ttất 
cả những số phận đắng cay ấy, Nguyễn Du đã nhỏ những giọt nuíớc 
mắt đồng cảm. 

ít nhiều, khi kể lại sự gặp gỡ của Kim - Kiều, Nguyễn Du dã iríuiốn 
ngợi ca một tình cảm tự nguyện: 

*Hai bèn cùng liếc, hai lòng cùng ưa” 

Sự tự nguyện, không ép uổng là tiền đề của hôn nhân hạnh phúc. 

Ca ngợi mối tình ấy, tấm lòng nhân đạo của Nguyễn Du càng đau 
xót và nung nấu lòng cám phẫn khi chính cái xã hội ấy là cãn nguyên 
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tạo nên sự đồ vờ. Quả là, xã hội củ - một xà hội nói như Nguyên Du: 
“Máu tham hễ thấy hơi đồng tìù mé" - (la chà (lạp lén hanh phúc riêng tư, 
cá nhân của con người. Trong đêm sâu, giữa tiếng khóc cua Kiều: 

“Ớỉ Kim Lang! Hời Kim Lang!" 

ta nghe như đồng vọng tiếng khóc cua Nguyền Du, tiống khóc của một 
trái tim lớn vì con người. 

Một biếu hiện nhân văn khác cua Nguyễn Du khi tái hiện sô phận 
nàng Kiều, đó là mặc dù sô phận, xà hội cứ liên tiếp xô đấy nàng vào 
tận chốn bùn nhơ, Nguyền Du vẫn cứ là kẻ bênh vực. Với tình cảm đó, 
Nguyễn Du luôn khẳng định phám giá của Kiều, phấm giá của một 
người cứ muốn vươn lên, vùng vẫy, chứng tỏ giá trị. Nguyền Du gọi đó 
là giá trị: 

u Hảỉ dường mơn mởn cành tơ 
Ngày xuân càng gió càng mưa càng nồng”. 

Thật vậy, 15 nằm đoạn trường ơ vào nhiều canh ngộ, Kiều vẫn 
không ngừng vùng vẫy. Khẳng định nét đẹp đó của Thúy Kiều trước 
hết xuất phát từ tấm lòng yêu thương con người, quý trọng tâm hồn 
con người ở Nguyễn Du. 

Đổ cũng là cội nguồn lí giải sự xuât hiện của nhân vật Từ Hải giữa 
sóng gió đời Kiều. Bênh vực, chở che và ước muốn một kiểu công lí 
đích thực, hừu hiệu cho cuộc đời đó, Nguyễn Du với tấm lòng nhân đạo 
cao cả đã xây dựng nhân vật anh hùng Từ Hải. Không có công lí từ 
phía giai cấp thống trị, lại muốn mở ra một ánh sáng cuối đường hầm, 
lần (Bầu tiên trong trật tự của xã hội phong kiến diễn ra một phiên tòa 
xét xử mà người thi hành công lí là một cô gái giang hồ và một 
“Tướmg giặc”. Cảm nhận sự hoán dổi trật tợ - một điều tôi kị của trật 
tự phiong kiến - mới thấy hết bể nguồn nhân ái vĩ đại của tấm lòng 
Nguy<ễn Du. 

Cbiính vì yêu thương đến tha thiết với con người, Nguyễn Du đã mơ 
ước/unơ ước về một thứ công lí đích thực, sòng phăng và có hiệu quả 
chc (Bời Thúy Kiều. Với Kiều công lí dó, nhừng oan khiên cùa cuộc đời 
“Thamh lâu hai lượt, thanh y hai lần ” ấy mới có thế phần nào bớt đi 
nhữnịg trái ngang. Với Kiều - công lí đó, cả một bọn người 4 bất nhân 
mớ. bị vạch mặt chỉ đến và lôi ra ánh sáng. Đó chí là kiếu cồng lí của 
mộ; fcrái tim luôn luôn thao thức khôn nguôi về số kiếp con người. 
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Truyện Kiều đă trải qua mấy trăm năm tồn tại. Theo với thời ígiian 
vẫn là tâm lòng luôn hướng về con người của Nguyễn Du. Tấm lòn^g ấy 
rất gần và luôn luôn trong sáng đối với thời đại hôm nay. Chínhi wới 
tấm lòng dó mà tác phẩm đâ vượt ra khỏi quy luật hằng thườn^g để 
măi mài là “Tiếng mẹ ru mỗi ngày” như đánh giá của nhà thơ Tô Hỉữu 
và của thế hệ hôm nay. 

Đỏ NHẬT THỪY SƯCƠING 
Trường Phan Châu Trinh ~ Đà Nỉălng 

_ Bài 7 _ 

Trong quyển “Nguyễn Du toàn tập 99 (tập 1, NXB Văn ỉhiọc, 
1996), nhà nghiên cứu văn học Mai Quốc Liên, viết: 

u Nguyễn Du là một con người 8Uốt đời khắc khoải về con 
người, về lẽ đời 99 . 

Em hãy phân tích một số tác phẩm của Nguyễn Du đã lmọc 
và dọc thêm ở lớp 10 như Truyện Kiều, Độc Tiểu Thanh kỉ, Vàn 
chiêu hồn ”... để làm sáng tò nhận định trên. 

Dàn bài: 

I. MỞ BÀI 

Nguyễn Du là một người tài hoa nức tiếng nhưng cũng là người i chịu 
nhiều nỗi thăng trầm trong cuộc đời. Đọc tác phẩm của Nguyễm Du, 
trước hết ta thấy tấm lòng yêu thương của ông dành cho nhừmg số 
phận con người bất hạnh và ông đã suy tư, trăn trở trước nổi đaui của 
họ như chính nỗi đau của mình. 

Cảm nhận được điều ấy nên nhà nghiên cứu Mai Quốc Liêỉn đã 
nhận định: u Nguyễn Du là một con người suốt đời khắc khoải vêề con 
người , về lẽ đời”. 

n. THÂN BÀI 

1. Yêu thương, thông cảm với những con người dau khổ, ccủng 
đau với nỗi đau của họ: 

• - Thuý Kiều tài sắc tột đỉnh, có tình yêu tự do trong sáng, đẹpp đê, 

thuỷ chung, ... nhưng lại phải trải qua cuộc đời 15 năm lưu lạc;, đau 
khổ, tủi nhục: 

“Hết nạn nọ đến nạn kia 
Thanh lảu hai lượt , thanh y hai lần” 
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- Nàng Tiểu Thanh trẻ đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh. 

- Những người đã chết mà vong hồn của họ vẫn không yên ôn, đặc 
biiệt là nhừng người phụ nừ làm nghề “buôn nguyệt bán hoa” và nhừng 
eim bé “lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha ”... 

2.. Ca ngợi, tin tưởng vào khả năng, phẩm chất của con người và 
miong mỏi, mơ ước cho con người được sống hạnh phúc, tự do: 

- Thuý Kiểu vẫn giừ gìn phẩm chất tốt đẹp, luôn có ý thức vươn lên, 
chiống đối xã hội bất công, tàn bạo. 

- Từ Hải được Nguyền Du xây dựng như một người anh hùn^ khao 
klhát tự do, công lí, công bằng xã hội. Từ Hải chết, nhưng những điều 
clnàng khao khát và thực hiện vần được người đời ngưỡng mộ. 

- Tình yêu Thuý Kiều - Kim Trọng là tình yêu tự do trong sáng, 
thiuỷ chung. Mối tình đó đã bị tan vờ vì xã hội phong kiến tàn bạo, 
nlhưng vẫn được Nguyễn Du và người đời trân trọng. 

- Tình yêu giừa Thuý Kiều - Thúc Sinh, chỉ đáng tiếc là vòng tay 
nigười đàn ông này không đủ “rộng” và đủ “lực” đế CƯU mang Kiều. 
Nĩhưng suy cho cùng mối tình ấy lại hợp với logic cuộc sống. Bởi vì, 
miối quan hệ của họ phát triển khá tự nhiên: 

Sớm đào, tối mận lân la 
Trước còn trăng gió, sau ra đá vàng. 

Bởi vậy, người đời vẫn tâm đắc và cảm động với đoạn thơ Nguyễn 
D»u tả cảnh Thúc Sinh từ biệt Thuý Kiều 

3« Lên án đanh thép mọỉ thế lực tàn bạo trong xã hội phong 
kiến đã chà đạp lên quyền sống con người: 

- Bọn quan lại, bọn bán thịt buôn người, đồng tiền trong xã hội 
phong kiến đá làm tan cửa nát nhà bao người dân lương thiện, phá vỡ 
bao hạnh phúc lứa đôi, vùi dập và giết chết những con người tài hoa, 
anh hùng nghĩa hiệp ... (Truyện Kiều). 

- Lễ giáo, chê độ hôn nhân và bản chất xả hội phong kiến bất nhân 
đã khiến cho “ hồng nhan bạc phận ”, những người tài hoa phải bạc 
mệnh (Độc Tiểu Thanh kí). 

(Phải nắm vừng phương pháp chứng minh một nhận định, dẫn 
chứng và phân tích thơ đẩ minh họa nhằm làm nổi bật: lòng nhân đạo 
cao cả của Nguyễn Đu đốì với con người). 
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III. KẾT BÀI 

Nguyễn Du đã đau với nỗi đau của con người và ông cùng trăni ttrở 
khi cuộc đời nổi phong ba. Nhung trăn trở, những nỗi đau ấy xuiất 
1 phát từ một trái tim cao cả và của một nghệ sĩ lớn. Cuộc đời và sự 
nghiệp thơ văn của ông là một I ' ng chứng hùng hồn về điểu đó. 

Bài 8 

Chứng minh rằng; Truyện Kỉều là một bản cáo trạng lên án 
một xả hội bất nhân chà đạp lên quyến sông, quyền h.ạnh 

phức của con người. _ 

Bài làm 

Mở đầu Truyện Kiều , Nguyễn Du viết: 

“Trăm năm trong cõi người ta, 

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. 

Trải qua một cuộc bể dâu, 

Những điểu trông thấy mà đau đớn lòng.” 

Tái hiện cái đau khổ của 15 năm lưu lạc, kể lại nổi đoạn trường của 
một cô gái tài sắc, thông minh, hiếu thảo nhưng phận bạc, trước hết. 
Nguyễn Du muốn cụ thể hóa, hình ảnh hóa cái xã hội bất nhân chà 
đạp, xô đẩy con người. Trên cơ sở đó, ông thức tỉnh lương tâm con 
người, cảnh báo với mọi người cái ảo tưởng: “Bốn phương phảng lặng 
hai kinh vững vàng” của chế độ phong kiến thế kỉ XVIII. Chínth vì 
vậy, ngoài một tấm lòng chứa chan nhân ái với số phận con người, 
Truyện Kiều còn được nhìn nhận như một bản cáo trạng, một bảin cáo 
trạng bằng thơ “lên án một xã hội bết nhân chà đạp lên quyền sống, 
quyền hạnh phúc của con người”. 

Xã hội ấy thật bất nhân. Từ một nguyên cớ nhỏ dẫn đến việc quan 
lại có điều kiện tham ô, cả một gia đình tan nát. Trong sự tan ná t đó, 
người nhận lấy đau khổ hơn cả là Vương Thúy Kiều. Đó là một cô gái 
tài sắc vẹn toàn, một cô gái mà Nguyễn Du giới thiệu: 

“Sắc đành đòi một, tài đành họa hai” 

Và: . 

“Vì đem vào sổ đoạn trường, 

Thì treo giải nhất chi nhường cho ai”. 
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Đặc biệt, trước đó, là một cô gái đang chởm nở một mối tình đầu 
tha thiết, đắm say, hứa hẹn hạnh phúc. 

Bi kịch cũa xã hội bất nhân, vì đồng tiền đã tước đoạt cái hạnh 
phúc chớm nở kia của Thúy Kiều, biến tài sắc trên thành tai họa, 
thành nỗi đau triền miên, kéo dài suốt cuộc (lời nàng. Nàng phải “bán 
mình chuộc cha, ngậm ngùi, phần uất trao mối duyên tình với chàng 
Kim cho Thúy Vân. Tuy vậy, tướng nàng dã yên thân với một nỗi đau 
khố duy nhất. 

“Ôi Kim Lang! Hởi Kim Lang! 

Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ dây. ” 

Không chỉ có thế. Cơ cấu phi nhản của xã hội nảy sinh trên đó rất 
nhiều những bọn người vô lại. Không chí là bọn quan lại tối mắt vì 
tiền, lúc này eòn có Mã Giám Sinh, Tú Bà, Sở Khanh và rất nhiều loài 
hổ báo ruồi xanh khác... Giữa vòng vây đó, Thúy Kiều như một “Chiếc 
bách giữa dòng”. Nàng bị đẩy vào lầu xanh mở đầu một chuỗi những 
tai họa thảm khốc của kiếp: 

“Thanh lẩu hai lượt , thanh y hai lần” 

Còn gì đớn đau hơn bi kịch này với một cô gái khuê các, có học, 
một cô gái mà trước kia Nguyễn Du mô tả: 

“Tường đông ong bướm đi về mặc ai” 

Ở thanh lâu, Kiều phải chịu bao nhiêu đớn đau tủi nhục. Cái tủi 
nhục của kẻ muốn gìn giữ nhân phẩm, nhân cách nhưng cuối cùng 
điều đó chỉ là phù vân, ảo tưởng. Đến lúc này, Nguyễn Du như không 
thể giữ dược thái độ trầm tĩnh, khách quan của người đọc cáo trạng, 
ông đau đớn đến xé lòng và thốt lên: 

“Đau đớn thay phận đàn bà 

Lời ràng bạc mệnh cùng là lời chung” 

Với thái độ đó, ông muốn cùng Kiều chia xẻ cái tâm sự: 

“Khi tỉnh rượu, lức tàn canh , 

Giật mình mình lại thương mình xót xa” 

Chưa hết, số phận hay chính cái trá ngụy bất nhân của xă hội lại 
tếp tục xô đẩy cánh hoa lạc loài kia, sao cho “cho hại, cho tàn, cho 
cái” thì mới hả hê. Kiều sa vào tay Hoạn Thư, ở đây, phải chịu cực 
hình của kiếp làm lẽ. Cái kiếp mà sau đó, Hồ Xuân Hương cũng tỏ ra 
rít căm phẫn: 

“Chém cha cái kiếp lấy chồng chung” 
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Thoát khỏi tay Hoạn Thư, lại sa chân vào lầu xanh lần thứ hai, lilúc 
này, quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc bị chà đạp đến nghiêèm 
trọng, không thể chịu đựng. Sự tuyệt vọng của Kiều lúc này đã đến đỉnnh 
điểm bi thảm, nàng kêu lên: 

“Chém cha cái số má đào 
Gd ra rồi lại buộc vào như chơi n 

Không thể chịu đựng được nữa, đã đến lúc công lí phải lên tiếnag. 
Mà công lí ở đâu trong cái xã hội “nhai thịt người ngọt xớt như đườngg” 
kia? Nguỵễn Du đành phải ước mơ. Ông ước mơ một người: “Vai năim 
tấc rộng, thân mười thước cao”. Và Từ Hải xuất hiện. Công lí được tạam 
thời thực hiện. Quả là chỉ tạm thời, bởi quyền lực vẫn nằm trong tsay 
bọn phản công lí. Bây giờ, bản cáo trạng của Nguyễn Du càng trở nêên 
gay gắt, dữ dội. Ông nhìn thấy mưu ma chước quỷ, thói trăng hoa đêến 
phi luân của kẻ đại diện cho luật pháp nhà nước là Hồ Tôn Hiến. Kỉcều 
mang tỉếng giết chồng. Và phải “rỉ máu năm đầu ngón tay” để miua 
vui cho Hồ Tôn Hiến bằng cung đàn bạc mệnh trong đêm tang tóóc. 
Khi bị sang tay cho một gã thổ quan vô danh tiểu tốt thì giới hạn ctủa 
con người chấm dứt. Kiều tự vẫn. Bản cáo trạng đã lên đến chỗ téận 
cùng, đã vút lên tận trời xanh. Nó trở thành tiếng kêu thảm thiết' điòi 
quyền sống trong một xâ hội luôn muốn đẩy con người đến bước đườmg 
cùng. 

Mở đầu bản cáo trạng là một vị quan, chấm dứt bản cáo trạng là miột 
vị quan. Mở đầu cáo trạng là mối lương duyên tan vỡ, chấm dứt cáo trạmg 
là một cái chết oan ức. Nguyễn Du muốn nóỉ gì với chúng ta thông qiua 
bức thông điệp vĩ đại của ông? Rồ ràng, tự sâu thẳm, Nguyễn Du - v/ới 
hình ảnh Thúy Kiều - đang đặt ra vấn dề “Tồn tại hay không tồn tạii?” 
cho cái xă hội mà Nguyễn Du đang lên án đó. 

LÊ THỊ HUYỀN TƯỚC - Trường chuyên Quốc học Hiuế 

__ Bài 9 _ 

Phân tích đoạn trích “Chị em Thuỷ Kiều” dể thấy được vẻ dẹp 
của Thnỷ Kiền qua nét bút miếu tả dộc đáo của Nguyễn Du. 

Gợi ý: 

I. YÊU CẦU CHUNG 

- Truyện Kiều ngoài vấn đề cơ bản về xâ hội, còn có thể xem như 
một tiểu thuyết diễm tình. 




- Bên cạnh nghệ thuật miêu tá dặc sắc về thiên nhiên trừ tình, 
miêu tả sâu sắc tâm trạng nhân vật, Nguyễn Du còn bộc lộ tài năng 
miêu tả vẻ đẹp hình thể con người băng một ngòi bút hết sức tinh tế. 
“Đoạn trích “Chị em Thuỷ Kiểu” là một điốn hình về ngòi bút tài hoa 
của Nguyễn Du. 

II. YÊU CẦU CỤ THỂ 

1. 4 dòng thơ đầu: giới thiệu chung về hai chị em 

Đầu lòng hai ả tó nga 
Thuý Kiểu là chị, em là Thuý Văn 
Mai cốt cách, tuyết tinh thần 
Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười 

- Cách giới thiệu “hai ả tố nga” vừa ngắn gọn, giản dị nhưng hết 
sức ấn tượng và đầy đủ. 

+ Gia đình họ Vương có hai cô gái đều đẹp. 

+ Mỗi người dều mang một vế đẹp thanh tao, cao quý. 

- Tác giả dùng hai biểu tượng đẹp của thiên nhiên để người đọc 
hình dung vẻ đẹp con người: “Mai cốt cách, tuyết tinh thần”. Mai thì 
thanh cao; tuyết thì trong trắng đến ngời ngợi và ví người như Hằng 
Nga. Phong cách học gọi phép tả ấy là ước lệ. Lấy vẻ đẹp thiên nhiên 
làra chuẩn mực cho vẻ đẹp con người. Hai chị em họ Vương có vẻ đẹp 
như thế. 

2. Gợi tả vẻ dẹp của Thuý Vân: (4 dòng) 

• Vân mang một vẻ đẹp “trang trọng khác vời” tạo cho người dọc ấn 
tượng về một vẻ đẹp quý phái. 

• Có bao nhiêu cái đẹp trong tạo vật, thiên nhiên, được Nguyễn Du 
mưm về để xây nên chân dung Thúy Vân. Đó là trăng, là tuyết, là 
mây, là hoa, là ngọc để miêu tả nụ cười, gương mặt, mái tóc, làn da., 
tất cả đều đạt đến độ tuyệt đối của sắc đẹp. 

• Vẻ đẹp trang trọng của Vân đến thiên nhiên cũng ngưỡng mộ 
khep mình “mây thua - tuyết nhường Hai từ “thua, nhường” dường 
nhí biểu hiện sự hài lòng, không ghen ghét của hoá công. Điều đó 
nhi' dự báo, sắp đặt cho một tương lai yên ổn không có bão tố của 
cuộ: đời. 
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3. 12 dòng thơ miêu tả Thuý Kiều: 

- Người ta sẽ nghĩ rằng trên đời này còn ai đẹp hơn Thuý Vân ? Wậy 
mà khi Kiều xuất hiện, đến hoa kia, liễu nọ cũng phải ghen hờn. Vươơng 
Thuý Kiều - tuyệt sắc giai nhân “nghiêng thành, nghiêng nước ”, làm f say 
đắm lòng người yêu văn chương Việt Nam, nhưng cũng xót đau cho nmột 
khách tài hoa vì đời nàng gắn liền với “thiến bạc mệnh”. 

Kiều càng sắc sảo mặn mà 
Xem bể tài sắc lại là phần hơn 

- Dòng thơ đầu khái quát đặc điểm nhân vật, dòng thơ sau so sáánh 
Kiều với Vân. Tuy mỗi người mỗi vẻ. nhưng Kiều vẫn “Xem bề tài i sác 
lại là phần hơn”. 

- Tả Kiều, Nguyễn Du không liệt kê nhiều chi tiết như khi tả Thhuý 
Vân mà chỉ tập trung nhiều ở đôi mắt - cửa sổ tâm hồn. Từ chiếc ccửa 
sổ ấy: “Tinh anh phát tiết ra ngoàiỉ Ngàn năm bạc mệnh một đời tài 
hoa”. Người ta cứ nhớ hoài đôi mắt như hồ thu long lanh, sâu thẳm 1 và 
lông mày như vẻ tươi mát, rạng rỡ của núi mùa xuân. Tâm hồn và trí 
tuệ và tinh anh của Kiều đạt đến mức toàn diện chuẩn mực của bậc tài 
hoa theo quan niệm thẩm mỹ phong kiến. Kiều giỏi cả “cầm, kì, tthi, 
hoạ” và dặc biệt là tiếng đàn của Kiều mà qua bốn lần vang lên trcong 
thiên truyện thơ diễm tình này. 

- Kiều là sự kết hợp giữa tài - sắc - tình - mệnh. Từ bức cíhân 
dung ấy, người ta có thể cảm nhận được kiếp đời chẳng mấy êm đỉềm 
của nàng. Vì như Nguyễn Du đã khéo léo mượn hai hình tượng cđẹp 
nhất của thiên nhiên là hoa và liễu đặt bên dời Thuý Kiều với tìình 
cảm hờn ghen. Tạo hoá trêu ngươi để dưa Kiều vào những trái ngarng, 
đau khổ. 

- Kiếp dời khổ đau của Thuý Kiều cũng chính là nỗi khố đau chung <của 
người phụ nữ trong thời kì này. Phía sau nỗi dau ấy, ta còn thấy tHiấp 
thoáng tiếng lòng của chính nhà thơ - một khách tài hoa đa truân. 

m. TỔNG KẾT 

- Đoạn trích tiêu biểu cho tài năng miêu tả của Nguyễn Du. 

- Bút pháp miêu tả giàu sắc thái cổ điển và nghệ thuật ước lệ qiuen 
thuộc trong văn chương Trung đại. 

- Tác giả lấy vẻ đẹp thiên nhiên làm chuẩn mực cho vẻ đẹp con ngưrời. 

- Đoạn thơ giàu chất nhân văn, thể hiện tấm lòng của Nguyễn Du 
luôn trân trọng, đề cao vẻ đẹp con người. 
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Bài 10 

Ph àn tích đoạn trích “Mã Giảm Sinh mua Kiều 99 của Nguyễn Du . I 

Hướng dẫn làm bài 

I. NHẬP ĐÊ: Giới thiệu xuất xứ - chủ đề 

II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỂ 

1. Khái quát 

Đoạn thơ mở đầu bằng ý nghĩ bán minh của Thúy Kiều và sự xuất 
hiện của người trung gian. Phần tiếp theo là nhân cách, thái độ của 
Mã Giám Sinh và tâm trạng Thúy Kiều. Chúng ta hãy lần lượt phân 
tích từng nhân vật một. 

2. Phân tích theo lối bổ dọc: (Phân tích từng nhân vật) 

a. Phân tích nhân vật mụ mối 

Nhóm người trung gian là nhân vật phụ, được khắc hoạ chỉ bằng 
đôi nét, tác giả giới thiệu bằng từ “băng nhân” nghe thật thanh nhã, 
trang nghiêm như ý nghĩa của việc hôn nhân. Nhưng ... thương thay, 
sau khi “tin sương đồn đại ” thì lại xuất hiện một cái “mụ nào”. Vậy có 
nghía là sự xuất hiện của “mụ” ấy không do lựa chọn, gởi gắm cái “mụ 
nào” ấy cũng chẳng hề quen biết với gia đình Kiều, mà mụ ta chỉ làm 
một công việc cần thiết của một người sinh sống bằng cái nghề mối 
lái. Mà đã nói đến “sinh sống” thì mục dí ch đầu tiên và cuối cùng của 
mụ cũng chỉ là đồng tiền. Một lần nừa, đồng tiền có mãnh lực khiến 
xui một người khách từ xa xôi (mà mụ cùng chẳng hề quen biết) đến 
hỏi Thúy Kiều làm vợ. 

Tiếp theo đó, mụ có những hành động rất tích cực, thành thạo của 
một kẻ chào hàng, (bất kể tâm trạng của nàng Kiều) như: giục giã, 
“vẻn tóc , bắt tay” V.V.. 

b. Phân tích nhân vật Mã Giám Sinh 

Bên cạnh mụ mỗì, nhân vật Mà Giám Sinh hiện ra rất sáng sủa, có 
hành động rất cụ thể, nhưng lại vô cùng mập mờ về gốc tích. Chúng 
ta hầy nghe lời đối đáp cộc lốc của anh ta: 

“Hỏi tên , rằng Mã Giám Sinh 
Hỏi què , ràng huyện Lâm Thanh củng gần”. 

Như vậy, anh ta đã trả lời, mà cùng như chưa trả lời gì cả vì ... 
ngíời nghe chỉ biết anh ta họ Mã, đang là học sinh trường Quốc Tử 
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Giám (giám sinh) tức một trường học dành cho con quan hay hoàmg 
thân quốc thích. Vậy thì anh ta tên thật là gì? Không ai rõ! Ngay đầến 
quê quán cũng chỉ biết đến “huyện Lâm Thanh”, “củng gần ” thế tthì 
anh ta ở ấp nào, xã nào? Trong huyện Lâm Thanh hay gần huy/ện 
Lâm Thanh? 

Tuy vậy trong câu trả lời cộc lốc ấy đầ có hai đòn tâm lí đánh wào 
gia đình Thuý Kiều. Thứ nhất: nghe ra anh ta cùng là dòng dõi ccao 
quý và có học thức! Thứ hai: nếu hiểu theo nghĩa huyện Lâm Thamh 
cũng gần nhà Kiều, thì nàng có xuất giá tòng phu cùng dễ về tlhẽăm 
cha mẹ! Trong lúc gia đình nguy biến, hai người đàn ông vắng irmặt, 
những người phụ nữ trong cái gia đình “êm đềm trướng rủ” ấy lànn sao 
hiểu rõ bản chất người “viễn khách kia”? Họ chỉ thấy trước mắt nnhnh 
là một trang nam nhi có hình thức trau chuốt: ụ nhấn nhụi, bảnh bcao” 
rất ra vẻ “giảm sinh”. 

Nhưng nếu gia đình Kiều lầm lẫn thì ngược lại, tác giả như nigiười 
hàng xổm có đôi mắt sắc sảo, đã kịp thời bắt gặp các hiện tượmg 
không tốt lành của y: 

*Trước thầy sau tớ xôn xao 
Nhà băng đưa mối rước vào lẩu trang 
Ghế trên ngồi tót sỗ sàng...” 

Nếu so sánh với Kim Trọng thì ... một trời một vực, một sự so sáính 
thật đau lòng nếu ta nhớ lại những hình ảnh hôm nào của Kim Trọng: 

*Trông chừng thấy một văn nhân 
Lỏng buông tay khấu bước lần dặm băng 
Đề huề lưng túi gió trăng 
Sau chân theo một vài thăng con con” 

Nhung cổ đau lòng thế, ta mới thấy được sự mờ ám, lộn xộm của 
thầy tớ Mã Giám Sinh trong tiếng xôn xao kia! Riêng thái độ> của 
“chàng rể tiệmg lai” thì thật là lạ lảm khi anh ta “tót” lên ngồi trên 
chiếc ghế cao nhất trong nhà! Đó phải chăng thực sự là chữ “lễ’” của 
môn sinh Quốc Tử Giám? Không, đến đây nếu tinh ý ta có thể (đánh 
giá tư cách và văn hoá người “viễn khách” đang chễm chệ trongí căn 
nhà bất hạnh ấy! 

Đã thế, trong lúc Kiều tuôn lã chã theo từng bước chân ra mắt, Mã 
• Giám Sinh không có một lời hỏi han, an ủi, mà ... trong đầu hắm lại 
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hiện ra những con sô nhẩm định giá Kiểu, kèm theo những hành 
động rất thẳng thừng, sỗ sàng, bất kế đến tâm ì í của một cô gái đã 
từng “phong lưu rất mực hồng quân ” - tính ấy được tác giả mô tả chỉ 
bằng mấy động từ trong câu: 

“Đắn đo cân sắc , cân tài 
Ép cung cầm nguyệt, thử bài quạt thơ” 

Rồi ... với sự nhạy bén đầy kinh nghiệm, Mả Giám Sinh càng ngày 
càng lộ ra vẻ bằng lòng: “ mặn nồng một vẻ một ưa”. Thế mà sự “ bàng 
lòng ” ấy thể hiện thật bất ngờ: 

“Cò kè bớt một thêm hai 
Giờ lâu ngã giá vàng ngoài bốn trăm” 

Đến đây, dường như ai cũng đau xót cho một người con gái “mai cót 
cách, tuyết tinh thẩn” vì chữ hiếu đà đành liều thân “đáng giá nghìn 
vàng ” lại phải nghe tiếng “cò kè bớt một thèm hai” để cuối cùng nhận 
lấy hơn bốn trăm lạng vàng. Đã là dù ngàn lạng vàng hay bao nhiêu 
lạng, mang cái tài ấy, sắc ấy và mối tình tươi thắm ấy mà đòi lấy của, 
thì cùng đã quá ê chề. Nhưng cái con số “ ngoài bốn trăm” nghe sao 
mà quá rẻ rúng, quá xót xa cho một CON NGƯỜI có nhân cách, có 
văn hoá, lại một tình yêu, một tài sắc, trong phút chốc đã biến thành 
thứ hàng hoá đơn giản để bán vội bán vàng, bán tống bán tháo cho 
một con buôn có “tiền lưng”. Dù hắn có quần áo chải chuốt, nói năng 
văn vẻ như “mua ngọc đến Lam Kiều ”, “sính nghi xin dạy bao nhiêu 
cho tường” thì bản chất hắn cùng là bản chất con buôn, không đổi. Và 
ngòi bút Nguyễn Du đã như một ngón tay nhẹ kéo chiếc mặt nạ “giám 
sinh” của y xuống: 

“Tịền lưng đã có việc gì chảng xong”. 

Điều đó mở ra cho ta thấy rằng: bỏ “tiền lưng* (tiền vốn) thì ... 
người ta sẽ tính đến tiền lời ... mà .... Muốn có lời... lại tiếp tục bán...cái 
“MÓN HÀNG NGƯỜI” ấy đi...! 

Qua phần phân tích nhân vật Mã Giám Sinh ở đoạn trích này, ta 
thấy hé ra một khía cạnh khác của cái xã hội phong kiến “bốn phương 
phảng lặng, hai kinh vững vàng” ấy: bọn sai nha đẩy một gia đình êm 
ấn đến nơi tan nát vì muốn có ư ba trăm lạng” - và để đáp ứng cái yêu 
sách phi lí của bọn quan lại tồi tệ mà một người con gái ngây thơ phải 
biến mình thành hàng hoá. 


39 



Mă Giám Sinh đã đại diện cho người buôn bán trung gian. Hay ncói 
đúng hơn, Mã Giám Sinh không đại diện cho loại người nào; mà Mlã 
Giám Sinh đại diện dồng tiền trên thị trường mua bán nhân phẩm, 
c. Phăn tích thái độ và tâm trạng Thúy Kiểu 

Trong hoàn cảnh ấy, thái độ và tâm trạng Thúy Kiều ra sao? Tiuy 
rằng nàng đă có quyết định * Liều đem tấc cỏ quyết đền ba xuârn” 
nhưng Kiều xuất hiện với thái độ hoàn toàn thụ‘động trong thời diểim 
ấy. Nếu xét thời gian trong đoạn thơ dưới góc độ của một màn kịclh, 
chúng ta sẽ thấy sau lúc Mă Giám Sinh trả lời các câu hỏi, rồi tiêếp 
theo là thầy tớ chúng xôn xao bàn tính, tiếp nữa là hắn nhảy tót lêìn 
ngồi chễm chệ trong nhà ... Bao nhiêu lâu rồi... mà vẫn chưa thấy Kiểu 
xuất hiện. Sự vắng mặt ấy cũng cho ta hiểu được tâm trạng ngổm 
ngang rốt bởi của Kiều khi nàng phải chủ tâm làm việc ấy. 

Nhưng dẫu sao, đá “liều*, đã “quyết* nên* cuối cùng ... bước châm 
nàng cũng phải tiến ra. Hành động của nàng được mô tả tập trung vềào 
bước chân mà thôi. Vì sao thế? Phải chăng trong lúc ấy, tâm thần 
nàng đã tê dại, đôi tay nàng đã cứng đờ, buông xuôi, bất lực - chỉ còn 
đôi chân cất bước? Nàng đă cất bước vô hồn chăng? Than ôi! Những 
bước chân lại tỉ lệ thuận với những dòng nước mắt. Bước chân của nuột 
người con gái đẹp suốt ngày ở trong khuê phòng chưa bao giờ bước ra 
xã hội, lần này là lần đầu tìiên, nàng phải tiến ra trên những “thềm 
hoa" rực rở, để giáp mặt với nhân vật đại diện cho “đồng tiền*. Với sự 
thương cảm sâu xa, Nguyễn Du đã viết: 

“Nỗi mình thèm tức nỗi nhà 
Thềm hoa một bước , lệ hoa mấy hàng*. 

Nghệ thuật dùng từ ước lệ trong tiểu đối ở đầu câu tám đã cho ta 
thấy rõ hai vế: 

Thềm hoa một bước , lệ hoa mấy hàng 
Chúng ta hăy thử mường tượng ra: một bước đi, mấy hàng nước mắt. 
Vậy thì từ “buồng trong” bước đến đối diện với “ghế trên * thì phải bao 
nhiêu bước, và bao nhiêu dòng nước mắt đâ tuôn rơi? Bên cạnh đó, chỉ 
bằng các từ “nỗi mình* và “nỗi nhà ”, tác giả dựng lại hết những mối bi 
thương sầu nâo, uất ức cám hờn vò xé tâm can nàng: Mới hôm nào nàng 
cùng Kim Trọng thề nguyện “ trăm năm tạc môt chữ đồng đến xương ”, 
mới hôm nào chàng còn dặn dò trước khi về quê: 

“Gìn vàng giữ ngọc cho hay 
Cho dành lòng kẻ chân mây cuối trời*. 
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Mà nay, nàng đành trở thành kẻ phản bội, đem tấm thân, đem tài 
Síắc trao gởi cho người xa lạ. Vì đâu ra nông nỗi ấy, nếu không phải vì 
rniột lũ sai nha “dầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi” và chúng không hề 
tiiêc tay hành hạ: 

“Già giang một lão một trai 
Một dây ƯÔ lại buộc hai thâm tình”. 

Chưa thôi, chúng còn tàn nhẫn hơn: “tường cao rút ngược dây oan”. 
Mà có phải chăng ông trộm của buôn gian? Đầu đuôi cung vì một lời 
VOI khống. Và dựa vào sự vu khống ấy là thái độ thừa nước đục thả câu 
Cĩủa bọn sai nha hám của. Chính bọn chúng là đầu mối xô đẩy nàng 
điên quyết định liều mình, chính bọn chúng đá giam hãm, đầy đọa cha 
V'à em nàng. 

Tất cả tình yêu thương trong tan nát, căm hờn của Thuý Kiều được tác 
griả “cô” lại trong sáu tiếng: “Nỗi mình thêm tức nỗi nhà ”, có phải chảng 
tóc giả đã hiểu ràng: tâm sự ấy của nàng giờ phút ấy dã dúc thành một 
khối, giấu kín trong lòng, dù đau đớn, dù rối ren, cũng chẳng cất được 
niên lời: còn chăng chỉ là nguồn cơn của những hạt “lệ hoa” tuôn chảy 
tarong tức giận lặng thầm, trong uất ức và bất lực của một trái tim thương 
cứia, thương em mà cũng đã tha thiết với người yêu? 

Tâm trạng vốn đa sầu, đa cảm của nàng không chỉ có thế. Cái nhìn 
nihân đạo đầy cảm thông của Nguyễn Du đã đưa ngòi bút tác giả đạt 
bới mức độ thấm thìa: 

Ngại ngùng dín gió , e sương 
Ngừng hoa bóng thẹn , trông gương mặt dày. 

Đặc biệt, với nhừng từ “dín”, “e”, * ngừng ”, “thẹn”... tác giả đã thấy 
rõ một tâm trạng khác của nàng. Đó là nỗi e lệ, tủi hổ, nhục nhã của 
một người con gái có giáo dục, có học thức trong gia đình nề nếp nay 
phải hạ tháp phẩm giá của mình để làm một việc trái với uy thế gia 
phong, trái với lời thề thuỷ chung. 

Tác giả đã thể hiện tâm trạng Thúy Kiều không bằng lời nói, 
không bằng hành động, mà chỉ bằng nét mặt, bên cạnh dó là bằng 
dáng người, bằng tư thế trong câu: 

“Nét buồn như cúc, diệu gầy như mai” 

Nàng đã thụ động từ đầu đến cuối như con cừu bị dồn đuổi đến 
đường cùng, chỉ còn một lối thoát duy nhất là lấy thân mình làm vật 
hiến tế cho cuộc sông của những người khác. Câu thơ cuối tả*tâm 
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trạng Kiều “Nét buồn như cúc , điệu gầy như mai” đã gợi lên dáng irũ 
rượi, nét bi ai của một loài hoa tinh khiết biết mình sắp phải chiấim 
dứt tuổi hoa niên êm ấm. Từ đây trôi dạt, lênh đênh không biết tậin 
cuối biển hay chân trời! 

Dù rằng Tố Như có viết: *Liều đem tấc cỏ, quyết đền ba xuân”' wà 
dù nàng .Kiều có ví minh như ngọn cỏ xanh, nhưng thản ôi, lòng n&rag 
làm sao tươi xanh nlpí lá cỏ xanh mơn mởn, như lá cỏ non giữa gáó 
mưa, bùn đất? Trong hoàn cảnh bất đắc di, nàng đâ “lấy hiếu liàim 
trinh” nhưng tinh yêu thương, niềm khát khao giữ lòng chung thuỷ và 
nhân cách tự trọng của một con người vừa xinh đẹp, vừa có giáo dục 
gia đình ... dâ bộc lộ ra vẻ đẹp rũ rượi, bi ai và câm lặng của nàntg ở 
hoàn cảnh trái ngang đầu tiên trong đởi. 

IH. KẾT LUẬN 

- Ca ngợi lòng nhân đạo của tác giả. 

- Phát biểu cảm nghĩ. 

Làm quan dưới một xă hội mà bọn quan lại, sai nha và bao nhdêu 
kẻ còn làm cho nhân dân lâm vào cảnh “khốc hại”, bi thương, Nguyễn 
Du đã không thể dể ngồi bút mình nghiêng về phía tầng lớp mũ cao 
áo dài. Ông đă mở rộng trái tim nhân ái, cất lên bao lần tiếng kêu dứt 
ruột trong tác phẩm, vang đến mấy trăm năm nay. 

Vết thương ấy phải đâu bắt nguồn từ một vùng Trung Hoa, mài nó 
là.một vết thương mới mẻ của cối xã hội phong kiến Việt Nam, giai 
đoạn suy vi thời Tố Như — vết thương mới ấy đã đau đớn hơn xưai, ri 
máu không ngừng. 

Đến bây giờ, tuy nó dă trở thành vết sẹo, nhưng bây giờ chúng ta 
hãy làm sao để cho vết sẹo ấy đừng bao giờ sưng tấy như xưa. 

__ Bài 11 _ 

Em hãy phân tích nghệ thuật tả cảnh thiên nhiên của 
Nguyễn Du trong đoạn trích “Cảnh ngày xuân”. ______ 

Gợi ỷ: 

L MỞ BÀI 

Trong Truyện Kiều , biết bao nhiêu lần Nguyễn Du đả dụng ccông 
nghệ thuật để miêu tả thiên nhiên có đủ bốn mùa đầy gợi cảm, trữ 
tình* Thế nhưng, có lần Nguyễn Du vẽ nên bức tranh thơ bất tửf về 
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imùa xuân bằng màu xanh tươi tán của co non với nét thanh nhã của 
:sắc trắng hoa lê. Để rồi trên cái nền xuân mênh mông, êm đềm ấy 
:xuất hiện nhừng trang giai nhân tuyệt sác. Đế rồi giai nhân - tài tử - 
]mùa xuân và tình yêu đôi lứa chớm nơ, đà mang cái đẹp đến cho đời 
và làm bùng vờ cảm xúc thám mì của người yêu thơ Việt Nam qua 
(đoạn trích “Cảnh ngày xuân”. 

II. THÂN BÀI 

1. Bốn dòng thơ đầu gợi tả cảnh mùa xuân 

- Xuân đã vào tháng ba - tiết thanh minh, rộn ràng nhừng cánh én, 
ttrong nắng ấm. 

- Bức hoạ tuyệt đẹp về mùa xuân bằng sự kết hợp tuyệt vời giữa 
tthảm cỏ xanh non trải dài tận đến chân trời. Điểm trên cái nền xanh 
mênh mồng rợn ngợp ấy, là nhừng cánh hoa lê màu trắng thanh nhã. 
Tác giả dùng từ “điểm” thật phù hợp, tạo nét thanh nhã, đúng với 
tình cảm trong sáng, thanh lịch của “nam thanh nữ tủ” đang du xuân. 

- Đó là màu sắc tinh khôi, trong trẻo, giàu sức sống và gợi cảm, là 
nét đặc trưng của mùa xuân. Bức tranh xuân đã làm say lòng người. 

2. Tám dòng tiếp theo gợi tả khung cảnh lễ hội trong tiết 
Thanh mỉnh 

- Nét văn hoá tảo mộ giàu tính truyền thống, trở thành nét đẹp 
trong tâm hồn con người. 

- Hội Đạp thanh gợi cái nét thanh tao mà gần gũi. Có gì thanh 
bình bằng dạo chơi trên cánh đồng quê lúc cỏ non vừa vươn dậy sau 
những cơn mưa xuân lất phất. Đâu đó thoang thoảng mùi hương trầm 
toả ra từ những ngôi mộ hoà quyện vào tâm hồn người du xuân thành 
niềm thiêng liêng khó tả. 

- Đoạn thơ giàu giá trị biểu cảm thế hiện qua các danh từ yến anh, 
chị em, tài tử, giai nhân... tất cả mọi người xa gần đều trong tâm 
trạng “nô nức” sắm sửa, dập dìu đến phó hội. 

- Ngoài các động từ, danh từ được đưa vào thật đắt, Nguyễn Du còn 
hào phóng thêm vào các tính từ nô nức, gần xa và hình ảnh ẩn dụ “nô 
nức yến anh” đã góp phần gợi tả, làm nổi bật không khí, khung cảnh 
nhộn nhịp ngày xuân và tâm trạng phơi phới của khách chơi xuân. 
Điểm trên khung cảnh ấy là nhừng thoi vàng với tro tiền giấy bay càng 
làm cho khung cảnh có phần sâu lắng. Điểu ấy làm nổi bật nét đẹp văn 
hoá truyền thống giàu tính nhân văn trong tiết Thanh minh. 
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3. Sáu câu cuếỉ tả cảnh chị em Kiểu trở về nhà. Cảnh hiện lẻm 
lúc chiều tàn, không còn nhộn nhịp mà như lảng dần Víà 
nhuốm buồn. 

- Những từ láy “tà tà, thanh thanh, nao nao” biểu đạt sắc thái cổnlh 
vật và tâm trạng con người cũng “nao nao” như dòng nước. Phép nhâm 
hoá độc đáo khiến cho cảnh vật như có tâm trạng. 

- Cảm giác vui xuân còn lâng lâng thì tác giả đă điểm vào lò>n*g 
người một thoáng buồn qua hình ảnh “Nao nao dòng nước” và ngọm 
“tiểu khê” có màu thanh thanh lành lạnh như tiên cảm cho một điiềiu 
chẳng lành, dự báo một thiên đoạn trường... !? 

ra KẾ T B ÀI 

- Đoạn thơ có kết cấu hợp lí và ngôn ngữ giàu tính tạo hình; nghíệ 
thuật nhân hoá độc đáo và những từ láy giàu tính biểu cảm. 

- Với mười tám dòng thơ, tác giả đã vẽ nên một bức tranh miù;a 
xuân thanh nhã với nét chấm phá tuyệt vời và nhuốm đầy tâm trạmg 
con người với dự cảiứ ẩn chứa niềm đau. 

_ Bài 12 _ 

Phân tích diễn biến tâm trạng Thuý Kiểu qua đoạn trítch 
"Kiều ở lầu Ngưng Bích 99 trích trong "Truyện Kiêu 99 ctủa 
Nguyễn Du. 

Bàỉ làm 

. Đoạn thơ "Kiều ở lầu Ngưng Bích" dài 22 câu trích trong "Truyện 
Kiều" là những " Câu thơ còn đọng nỗi đau nhân tình" (Tố Hữu). Bao 
biến cố khủng khiếp đã diễn ra: tai bay vạ gió, cha và em bị tù tội, fgia 
sản bị bọn sai nha "đẩu trâu mặt ngựa" cướp "sạch sành sanh... ", pỉhải 
bán mình chuộc cha, trao duyên cho em, Kiều rơi vào tay Mâ Gi4m 
Sinh - Tú Bà. Sau khi "thất thân" bởi Mã Giám Sinh, bị mụ Tú Bà l&m 
nhục, Kiều tự vẫn nhưng đã được cứu sống. Tú Bà dỗ dành Kiều: 

"Người còn thì của hãy còn, 

Tìm nơi xứng đáng là con cái nhà... 

Kiều được Tú Bà đưa ra lầu Ngưng Bích với lời hứa "con hãy thomg 
dong", nhưng thật ra là nàng bị giam lỏng. Lầu Ngưng Bích là nuột 
điểm dừng chân của Thúy Kiều trền con đường lưu lạc đầy máu và 
nước mắt, cay dắng và tủi nhục suốt 15 nám trời. 
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Đoạn thơ không chỉ biểu lộ tinh cám xót thương của Nguyền Du đối 
với kiếp người bạc mệnh mà còn thè hiện một bút pháp nghệ thuật đặc 
sắc về tự sự, vé tả cảnh ngụ tình, về ngôn ngữ độc thoại để biểu đạt nỗi 
lòng và tâm trạng của nhân vật Thúy Kiều. 

Sáu câu đầu đoạn trích là một không gian nghệ thuật và một tâm 
trạng nghệ thuật cùng xuất hiện. Có "non xa" và "tấm trăng gần "; có 
'cát vàng cồn nọ" và 'bụi hổng dặm kia". Giừa một thiên nhiên vấng 
lặng và mênh mông, không một bóng người, Kiều chi còn biết "Bốn 
bề bát ngát xa trông". Một cảm giác cô đơn, buồn túi và bè bàng cho 
thân phận mình, duyén số mình. Chi có một mình một bóng đối diện 
với "mây sớm đèn khuya", nỗi lòng người con gái lưu lạc đau khổ, tủi 
nhục và ngao ngán vồ cùng: 

"Bẽ bàng mây sớm đèn khuya, 

Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng ". 

Bốn chừ "như chia tấm lòng" diễn tả một nỗi niềm, một nỗi lòng 
tan nát, đau thương. Vì thế, tuy sống giừa một khung cảnh đẹp êm 
đềm, có non xa và trăng gần - nhưng nàng vẩn thấy cô đơn, bẽ bàng, 
bởi lẽ "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Kiều sao không khỏi cô 
đơn, bẽ bàng trong một cảnh ngộ đầy bi kịch: 

"Chung quanh những nước non người, 

Đau lòng lưu lạc nên vài bốn câu". 

Tám câu thơ tiếp theo nói lên niềm tưởng nhớ người yêu và nỗi xót 
thương cha mẹ của Thúy Kiều khi sông một mình trong lầu Ngưng 
Bích. Với Kim Trọng thì Kiều "Tưởng người...". Với cha mẹ thì nàng 
đả "xót người...", mỗi đối tượng Kiều có mỗi nỗi thương nhớ riêng. 

Trên đường theo Mã Giám Sinh vể Lâm Tri, Kiều thương Kim 
Trọng cồ đơn, đau khổ "Một trời thu để riêng ai một người". Đối với 
cha mẹ Kiều khắc khoải "Nghe chim như nhác tấm lòng thần hôn". 
Lần này, Kiều tưởng nhớ chàng Kim, nhớ lời thề dưới trăng đêm tìnji 
tự "dưới nguyệt chén đồng", thương người yêu đau khổ "rày trông mai 
chờ" và "bơ vơ" cô đơn, sầu tủi. Đến bao giờ mới nguôi, mới "phai" 
dược nỗi thương nhớ ấy ? Những từ ngừ, hình ảnh chỉ khồng gian và 
thời gian cách biệt như: "dưới nguyệt chén dồng", "tin sương", "rày 
trông mai chờ", "bên trời góc bể", "tấm son gột rửa..." dã diễn tả và 
bộc lộ một cách sâu sắc cảm động tình cảm thương nhớ người yêu 
trong mối tình đầu, nay vì cảnh ngộ mà chia lìa đau đớn: 
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“Tưởng người dưới nguyệt chén đổng, 

Tin sương luống những rày trông mai chờ. 

Bên trời góc bể bơ vơ , 

Tấm son gột rửa bao giờ cho phai 

Các động từ - vị ngữ: "tưởng", "trông", "chờ", "bơ vơ", "gột rửa ", "pìuaV" 
đã liên kết thành một hệ thống ngôn ngừ độc thoại biểu đạt nội târm 
nhân vật trữ tình. Kiểu nhớ người yêu khôn nguôi, xót xa cho mối tììnlh 
đã nặng lời thề son sắt mà bị tan vỡ ! 

Nhớ chàng Kim rồi Kiều xót thương cha mẹ. Các từ ngữ chỉ thờti 
gian xa cách: "hôm mai", "cách mấy nấng mưa", các thi liệu, điển C(ố 
văn học Trung Hoa như: "sân Lai", "gốc tử" và thành ngữ "quạt nồiUỊg 
ấp lạnh", đặc biệt hình ảnh mẹ già "tựa cửa hôm mai" đợi chờ, trôaiÉg 
ngóng đứa con lưu lạc quê người đã cực tả nỗi nhớ thương cha mẹ, nỗ)i 
đau buồn của đứa con gái đầu lòng không thể, không được chăm SÓIC 
phụng dường cha mẹ, khi soủg thân đã già yếu, khi "gốc tử dã Vìừta 
người ôm". 

Nguyễn Du dã sử dụng ngôn ngữ độc thoại kết hợp hài hòa giiữa 
phong cách cổ điển và phong cách dân tộc, tạo nên những vần tihcơ 
biểu cảm thể hiện một tâm trạng bi kịch, một cảnh ngộ đầy bi kịịclh 
của Thúy Kiều. Trong chia lìa " trâm gãy bình tan" nàng vẫn dành chio 
người tình chung" bao tình thương nhớ "muôn vàn ái ân". Là imột 
đứa con chí hiếu, giàu đức hi sinh, khi cha mẹ già yếu không dược sớm 
hôm phụng dưỡng, Kiều càng nhớ thương càng xót xa. Giọng thơ rumg 
rưng lệ, nỗi đau của nàng Kiều như thấm vào cảnh vật, thời gian vồ 
lòng người bấy lâu nay: 

"Xót người tựa cửa hôm mai, 

Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ? 

Sân Lai cách mấy nắng mưa, 

Có khi gốc tử đã vừa người ôm". 

Tám câu cuối đoạn, điệp ngữ "buồn trông" xuất hiện bốn lần, đứfng 
ở vị trí đầu câu 6 của mỗi cặp lục bát. Hai chữ 'buồn trông" là cảm Xíúc 
chủ đạo của tâm trạng "tê tái" đau thương; thương mình và thưcơng 
người thân, thương cho thân phận và duyên số... "Buồn trông" vì càing 
buồn thì càng trông, càng trông lại càng buồn, Đây là đoạn thơ tả 
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cảnh ngụ tình hay nhất trong 'Truyện Kiều". Cứ mỗi cặp lục bát là 
một nét tâm trạng "buồn trông". Ngoại cảnh và tâm cảnh, khung cảnh 
thiên nhiên và biến diễn tâm trạng của nhân vật được diễn ta qua 
một hệ thống hình tượng và ngôn ngừ mang tính ước lệ, mở ra một 
trường liên tưởng bi thương: 

"Buồn trông cửa bế chiểu hỏm, 

Thuyền ai thấp thoáng cảnh buồm xa xa". 

Cửa bế mênh mỏng lúc ngày tàn chiều hôm càng làm tăng nồi buồn 
đau cô đơn của kiếp người lưti lạc. 'Thuyền ai” lúc ẩn lúc hiện "thấp 
thoáng cánh buồm xa xa" đầy ám ánh. "Buồn trông" con thuyền "ai" 
xa lạ, cánh buồm xa xa "thấp thoáng", Kiều càng nghĩ đến thân phận 
bơ vơ của mình nơi quê người đất khách. 

Rồi nàng lại "buồn trông" về phía ngọn nước mới sa", dõi theo 
những cánh hoa trôi dạt và tự hỏi về đâu", đến phương trời vô định 
nào. Cánh hoa trôi man mác ấy tượng trưng cho số phận chìm nổi 
trèiầ dòng đời không biết về đâu, đến đâu - Kiều nhìn hoa trôi trên 
ngọm nước mà cảm thương cho số phận của mình: 

"Buồn trông ngọn nước mới sa, 

Hoa trôi man mác biết là uể đâu ?" 

Siau hai câu hỏi tu từ về "thuyền ai", về hoa trôi "biết là về dâu ?", 
Kiều "buồn trông" về bốn phía "chân mây mặt đất" về nội cỏ, nàng chỉ 
nMra thấy trên cái nền xanh xanh mịt mờ bao .la là màu sắc tàn úa, 
vồng héo "dầu dầu" của nội cỏ. Màu sắc tê tái thê lương ấy đã phản 
chiếtu nỗi đau tê tái của người con gái lưu lạc: 

"Buồn trông nội cỏ dầu dẩu, 

Chân mây mặt dăt một màu xanh xanh". 

"Nội cỏ dẩu dầu" tàn úa hiện lên giữa màu "xanh xanh" nhạt nhòa 
củâ "chăn mây mật đất" chính là tâm trạng lo âu của Kiều khi nghĩ 
đéì ítương lai mờ mịt, héo tàn của mình, sắc cỏ "dầu dầu" ấy, nàng đã 
mit lần nhìn thấy mới ngày nào trên nấm mồ Đạm Tiên: 

"Sè sè nấm đát bèn dường , 

Dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh". 

Nlhìn xa rồi nhìn gần, vừa "buồn trông" vừa lắng tai nghe. 
Nfhfe tiếng gió, gió gào , "gió cuôh" trên mặt duềnh. Nghe tiếng 
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"ầm ầm" của sóng, không phải là sóng reo mà 'sóng kêu". Gió) wà 

sóng đang bủa vây "xung quanh ghế ngồi". Một tâm trạng cô đcơn 

lẻ loi đang trải qua những giờ phút hãi hùng, ghê sợ, lo âu. Phiải 

chăng âm thanh dữ dội ấy của gió và sóng là biểu tượng cỉho 

những tai họa khủng khiếp đang bủa vây, sắp giáng xuống sô' 

phận người con gái "nhỏ bé" đáng thương ? Kiều "buồn trông" rmà 

lo âu sợ hâi: 

• 

”Buồn trông gió cuốn mặt duểnh , 

Ẩm ẩm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi 

Bức tranh "nước non người", cận cảnh là lầu Ngưng Bích, viễn cảmh 
là con thuyền và cánh buồm xa xa trên cửa bể chiều hôm, là ngọn 
nước và hoa trôi, là nội cỏ dầu dầu giữa màu xanh xanh chân mây mặt 
đất, là gió cuốn và tiếng sóng ầm ầm kêu nơi mặt duềnh... mamg ý 
nghĩa tượng trưng và giàu giá trị thẩm mĩ. Màu sắc ấy, âm thanlh ấy 
của thiên nhiên vừa bao la mờ mịt, vừa dữ dội, tất cả như đang bủa 
vây người con gái lưu lạc đau thương trong nỗi buồn đau hăi hùng, lẻ 
loi. 

Những chặng đường đây cạm bẫy, nhiều máu và nước mắt có "ma 
đưa lối, quỷ dẫn dường",... đối với Kiều đang ở phía trước. Đoạn thơ 
"Kiều ở lẩu Ngưng Bích" như chứa đầy lệ. Lệ của người con gái lưtu lạc, 
đau khổ vì cô đơn lẻ loi, buồn thương chua xốt vì mối tình đầu tam vỡ, 
xót xa vì thương nhớ mẹ cha, lo sợ cho thân phận, số phận mìnhi. Lệ 
của nhà thơ, một trái tim nhân đạo bao la đồng cảm, xót thương cho 
người thiếu nữ tài sắc, hiếu thảo mà bạc mệnh. 

Các từ láy: "bát ngát, bẽ bàng, bơ vơ, thấp thoáng, xa xa, man mác, 
dầu dầu, xanh xanh, ẩm ầm...* kết hợp với điệp ngữ "buồn trông" đã 
tạo nên sác điệu trữ tình thẩm mĩ và tô đậm cảm hứng nhân đạo>. Đó 
là giá trị v&n chương đích thực đoạn thơ Kiều ở lầu Ngưng Bích". 



_ _ Bài 13 _ _ 

Trong bài viết “Nguyền Du , một nghệ sĩ lởn ”, khi bàn đến 
njgôn ngữ “ Truyện Kiều ”, Hoài Thanh có viết: 

“Người đọc xưa nay vẫn xem “Truyện Kiều” như một hòn ngọc 
quiỷ cơ hồ không thể thay đổi , thèm bớt một tỷ gì, như một tiếng 
điàn lạ gắn như không một lần nào lờ nhịp ngang cung”. 

Anh (chị) hiểu ý kiến trên như thê nào? 

Dựa vào “Truyện Kiều”, hãy làm rõ tài năng ngôn ngữ của 
Niguyễn Du và thử lí giải vì sao Nguyễn Du đạt được những 
thiành công âỵ._ 

G<ợỉ ỷ 

I. YÊU CẦU CHUNG 

- Hiểu ý kiến của Hoài Thanh. 

- Làm rõ được tài sử dụng ngôn ngừ của Nguyễn Du trong “ Truyện 
Ki ều ”, lí giải được một sô' nguyên nhân đê Nguyền Du đạt được trình 
độ> ngôn ngừ thơ ca như vậy. 

- Vận dụng kết hợp kiểu bài phân tích và chứng minh văn học, biết 
lựa chọn, đưa và phân tích những dẫn chứng tiêu biểu, thể hiện nãng 
lực cảm thụ văn học. 

II. YÊU cẰu CỤ THỂ 

1. Giải thích ý kiến Hoài Thanh 
a. Giải thích các hình ảnh so sảnh 

- u Hòn ngọc quý” cơ hồ không thể thay đổi thêm bớt: ngôn ngữ 
* Truyện Kiều” đẹp đẽ đến mức hoàn thiện. 

- “ Tiếng đàn lạ gần như không một lẩn lờ nhịp ngang cung*: ngôn 
ngữ “Truyện Kiều” phong phú, chính xác, sáng tạo, đầy biến hoá. 

ò. Hoài Thanh đánh giá rất cao về ngôn ngừ “Truyện Kiểu ”, về tài 
năng Nguyễn Du qua cách diễn đạt giàu hình ảnh bằng nghệ thuật 
sao sánh: Nguyễn Du là bậc thầy về ngôn ngữ thơ ca. 

2. Chứng minh tài năng ngôn ngừ của Nguyễn Du trong 
“Truyện Kiểu” 

“Truyện Kiều” có nhiều con người, nhiều sự kiện, nhiều cảnh vật, 
nhiều tâm trạng... khác nhau, thậm chí đối lập lẫn nhau, nhưng 
Nguyễn Du có đầy đủ vốn liếng ngôn ngừ đế biểu đạt con người, sự 
kiện, tâm trạng 
a. Tả người. 
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b. Tả cảnh 

c. Tả tâm trạng 

d. Những điểm tinh vi tế nhị của ánh trăng, cảnh chiều, lòng nỊgurời... 
trong từng hoàn cảnh, tình huống. 

3. Lí giải nguyên nhân thành công của Nguyễn Du 

а. Nguyễn Du đã kế thừa , phát huy những khuynh hưởng sảng tạo 
ngôn ngữ khác biệt 

- Tiếp tục kế thừa ngôn ngữ văn học dân gian, đặc biệt là tihành 
ngữ, tục ngữ và ca dao. 

- Tiếp nhận ngôn ngữ vồn học nước ngoài, từ hệ thống thuật ngữ, 
khái niệm triết học của Lão - Trang, Phật, Nho đến nguồn điển cố, thi 
liệu giàu có, phong phú của vãn học Trung Quốc. 

- Dù tiếp thu từ truyền thống hay từ ngoại lai, Nguyễn Du lucôn có 
tính sáng tạo độc đáo. 

б. Tài năng ngôn ngữ của Nguyễn Du qua quá trình học tập* trau 
dồi. Với sự học hỏi và sáng tạo độc đáo của Nguyễn Du, ngôra ngữ 
Truyện Kiểu mang phong cách của một cá tính nghệ thuật,, đưa 
Nguyễn Du lên vị trí bậc thầy trong ngôn ngữ thơ ca cổ điển, dồng 
thời để lại cho ngày nay nhiều bài học quý giá trong vận dụng và sáng 
tạo nghệ thuật nối chung và ngôn ngữ nói riêng. 

Bài 14 

Phăn tích nhăn vật Lục Ván Tiền trong đoạn “Lục Ván Tiên 
cứu Kiều Nguyệt Nga 99 của Nguy ễn Bình Chiểu . _ j 

Dàn bài 

L NHẬP ĐỂ 

- Có thể nói Nguyễn Đình Chiểu là nhà thơ có nhiều bất hạnh nhất 
trong các nhà thơ thời Trung đại, nhưng tài năng và đức độ vài tâm 
hồn của ông sáng ngời như ánh sao băng giữa vòm trời thi ca dốm tộc. 

- Truyện Lục Vân Tiên có giá trị không chỉ vì nghệ thuật mà <còn ở 
quan niệm làm người tết: 

Trai thời trung hiếu làm đẩu 
Gái thời tiết hạnh làm câu trau mình. 
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Lục Vân Tiên trong toàn bộ tác phấm, hay gần gùi hơn, trong đoạn 
Ithơ trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga là người trai tiêu biểu 
ttheo quan niệm của nhà thơ đất Đồng Nai - Bến Nghé. 

HI. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỂ 

xA. Hoàn cảnh xuất hiện nhàn vật 

Trên đường về kinh ứng thí, thấy người chạy loạn khóc than, Lục 
v Vân Tiên hỏi và biết rằng bọn cướp và bắt đi hai người con gái. Lục 
"Vân Tiên liền ra tay cứu người... 
iB. Tính cách của Lục Vân Tiên 

1. Chủ động hành hiệp trượng nghĩa 

- Chàng là một người có giáo dục, có lí tưởng làm việc nghĩa. Chỉ 
cần nhìn thấy người dân khóc than, Lục Vân Tiên đã hỏi. Khi nghe 
dân chúng trả lời và khuyên chàng nên lánh đi, thì: 

Vân Tiên nổi giận lôi đình 
Hỏi thăm: “Lủ nó còn đình nơi nao 
Tôi xỉn ra sức anh hào, 

Cứu người cho khỏi lao đao buổi này”. 

Lời nói và hành động đi liền nhau 

Chàng liền bẻ cây làm gậy nhắm làng xông vô. 

2. Tài cả văn lẫn vồ 

Vân Tiên tả đột hữu xông, 

Khác nào Triệu Tủ mở vòng Đương Dương. 

Nhà thơ đã mượn hình ảnh của tướng trẻ Triệu Vân thời Tam quốc 
một mình phá vòng vây quân Tào đê bảo vệ đứa con của chủ soái ở 
trận Đương Dương trường bản. 

3. Quan hệ với phụ nữ dứng ỉễ giáo 

- Nghe tiếng khóc than, chàng quan tâm hỏi, khi biết rõ tiếng khốc* 
ấy là của người phụ nữ thì chàng đã nhắc nhở: 

“Khoan khoan ngồi đó chớ ra, 

Nàng là phận gái, ta là phận trai*. 

m. KẾT LUẬN 

Một nhân vật làm sáng lên quan niệm đạo đức của Nguyễn Đình Chiểu. 
Một hình ảnh để thanh niên ngày nay tự soi rọi. 

Học tập nhừng đức tính tốt của người xưa, rèn luyện theo tinh thần 
cứli khổ phò nguy theo tư tưởng mới hành động vì lợi ích chung. 


51 



. _ Bài 15 _ 

Phân tích 8ự đối lập giữa cái ác và cái thiện qua nhăn vật 
Trịnh Hám và ông Ngư trong đoạn trích “Lục Vân Tiên gặp 
nạn ” (“Lục Vân Tiên ” - Nguyễn Đình Chiểu). 

DÀN Ý 

A. MỞ BÀI 

_ t 

- Nguyễn Đình Chiểu, nhà thơ bất hạnh không sáng mắt nhưng 
sáng lòng, yêu nước, khí phách. Thơ văn của ông là vu khí chống xâm 
lược, tuyên truyền đạo lí. 

- Đoạn thơ Lục Văn Tiên gặp nạn ( Truyện Lục Vân Tiên ) biểu hiện 
rỏ sự đối lập giữa cái ác và cái thiện qua tính cách hai nhân vật Trịnh 
Hâm và ông Ngư, có mục đích giáo dục con người hướng thiện diệt ác. 

B. THÂN BÀI 

1. Trịnh Hâm tiêu biểu cho cái ác cực điểm thấm sâu vào bản 
chất 

+ Bất nhân, bất nghĩa, thủ đoạn sâu hiểm, toan tính sắp đặt kế 
hoạch hăm hại Lục Vân Tiên một cách chặt chẽ về thời gian, hành 
động (lừa trói tiểu đồng vào gốc cây trong núi, giả giúp đỡ đưa Vân 
Tiên về quê bằng thuyền, xô Vân Tiên xuống giữa dòng vào rđêm 
khuya để không ai cứu kịp, giả tiếng kêu trời để đánh lừa mọi nịgười 
trên thuyền). 

+ Tàn nhẫn, ích kỉ nhỏ nhen, cố hại Vân Tiên chỉ vì ghen ghétt tài 
năng dù không thù oán. 

2. Ông Ngư tiêu biểu cho cái thiện, nhân đức, nhân cách cao đẹp 

+ Trọng nghĩa khinh tài, cứu người không hề lưỡng lự, không sợ tai 
vạ, không cần trả ơn. 

0 + Sống thanh cao, đạm bạc, trong sạch, thoát vòng danh lợi, gắm bó 

chan hoà với thiên nhiên. 

4- Cuộc đời ông Ngư bình thường nhưng không tầm thường (có tkể 
là ẩn sĩ, nhà hiền triết có tài kinh luân). 

c. KẾT BÀI 

- Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu có giá trị tư tưởng, dạo lí cao. 

- Học tập tính cách tốt đẹp của ông Ngư, lên án, bài trừ kẻ xấu niư 
Trịnh Hâm. 
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Bài 16 _ 

Hình ảnh người lính nông dân hiện lèn chân thực và thật 
đẹp qua bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu. Anh (chị) hãy 
phân tích bài thơ đế làm sáng tỏ điều đó. 

I. MỞ BÀI 

Người lính nông dân đi vào thi ca và mang tất cả vẻ đẹp có thật của 
họ làm cảm động lòng người, mà ta từng gặp trong ngôi “ đền thiêng” 
Văn tế nghĩa sĩ cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiếu, trong Nhớ của 
Hồng Nguyên... Nhưng còn có một bài thơ khác đã khấc hoạ hết sức 
sống động nét mộc mạc nhưng chân thật, dáng yêu và giàu lòng yêu 
nước của người lính nông dân: đó là “Đổng chí ” của nhà thơ Chính Hữu. 

II. THÂN BÀI 

Đồng chí của Chính Hữu được viêt theo cảm hứng hiện thực nhằm 
nêu lên vẻ đẹp gián dị, mộc mạc mà cao đẹp cua người nông dân mặc 
áo lính. 

1. Từ cuộc đời thật họ đi vào thi ca 

- Người lính xuất hiện trong bài thơ này không xây dựng trên một 
bôi cảnh khác thường, đặc biệt như người lính trong Tây Tiến của 
Quang Dũng, mà trong cái môi trường quen thuộc thường thấy ở các 
làng quê nghèo đến xác xơ. 

Quê anh nước mận đồng chua 
Làng tôi nghèo đất cày lèn sỏi đá 

Ở đấy có những Gian nhà không mặc kệ gió lung lay , có “Giếng 
nước gốc đa nhớ người ra lính”. Tất cả đều quen thuộc, gần gũi. Từ già 
ruộng đồng, họ bước ra mặt trận. Hôm qua là nông dân, hôm nay đã 
là chiến sĩ. Đơn giản vậy thôi mà chân thực và đẹp đê biết bao của 
người lính nông dân trong bài “Đồng chí ” với hành động “Ruộng nương 
anh gởi bạn thân cày ...” 

- Tác giả không tô vẽ, không che giấu, trái lại còn nhấn mạnh cái 
nghèo đói, lam lũ thật tội nghiệp của họ. 

Áo anh rách vai 

Quẩn anh có vài mảnh vá 

Miệng cười buốt giả 9 

Chân không giày 
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2. Người lính trong thơ Chính Hữu mang một vẻ đẹp mới ciỉm 
thời đạỉ 

Đó là vẻ đẹp của tình dồng chí, tình đồng đội gắn với giai cấp Cỉủỉa 
người lính. 

- Bài thơ thiên về khai thác đời sống nội tâm, tình cảm người lính. 
Vẻ đẹp của bài thơ Đồng chí là vẻ đẹp của đời sống tâm hồn ngườíi 
lính mà nơi phát ra vừng ánh sáng lung linh nhất là mối tình đồ?ng 
dội, hoà trong cái chủ âm toàn bài bằng một giọng điệu đượm buiồEi 
nhưng giàu tính nhân văn. 

Anh với tôi đôi người xa lạ 
Tự phương trời chảng hẹn quen nhau 
Súng bên súng đầu sát bên đầu 
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ 
Đồng chí ! 


Thương nhau tay nắm lấy bàn tay 

Vâng ! Chỉ cần u Thương nhau tay nám lấy bàn tay” là có đủ hơi ấm 
chống chọi với cái rét run người nơi dại ngàn, những đêm rừng sưcơng 
muối rắc đầy bên nỗi nhớ nhà ... Xa hơn nữa khi ta cầm tay nhau tthì 
hình ảnh Đất Nước trong ta sẽ “Vẹn tròn to lớn” như tinh thần bài 
thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm. 

Hình ảnh lung linh toả sáng thâu tóm cả linh hồn của bài thơ là 
hình ảnh “Đầu súng trăng treo” xuất hiện ở cuối bài thơ. Hình ảnh ấy 
nâng vẻ đẹp người lính lên đến tầm cao khái quát trong đó có sự bài 
hoà giữa hiện thực và chất lãng mạn trữ tình, mang ý nghía tượmg 
trưng sâu sắc. 
ra. KẾT BÀI 

Đồng chí mang vẻ đẹp riêng của người lính nông dân: đó là vẻ đẹp 
mộc mạc, giản dị nhưng hết sức thiêng liêng, gắn bó sâu sắc giữa số 
phận cá nhân với số phận chung của dân tộc. Bài thơ hoà thêm wào 
dàn đồng ca vang dội của văn học thời kì này là chủ nghĩa yêu nước 
và chủ nghía anh hùng. Bài thơ đã góp vào vườn thơ Việt Nam thiêm 
một đoá hương rừng mộc mạc mà cao đẹp. 
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___ Bài 17 . ... 

Phân tích bài thơ “Đồng chí" của Chính Hữu và nói lên cảm 

ngh ĩ của em. _ __Ị 

Bài lám 

“Đồng chí 7 Ôi tiếng gọi sao mà thân thương đến lạ ! Nó biểu hiện 
thật đầy đủ tình đồng đội của anh chiên sĩ cụ Hồ từ nhừng năm 1948 
của thời kì kháng Pháp. Cảm nhận được nhừng tình cảm vừa thân 
quen vừa mới lạ trong cuộc sống chiên đấu ấy, Chính Hữu, một nhà 
thơ - Người chiến sĩ cách mạng đả xúc động viết bài thơ “Đồng chí”. 
Với nhừng lời thơ dạt dào tình cám, bài thơ đã đé lại bao cảm xúc 
trong lòng người đọc. 

Cả bài thơ thể hiện rõ tình đồng đội keo sơn gắn bó giữa những 
người chiến si quân đội nhân dân trong cuộc sống chiến đấu gian khổ 
của thời kì kháng chiến chín năm. Họ là nhừng người xuất thân từ 
nhân dân lao động chỉ quen việc “cuốc cày” ở nhừng vùng quê hẻo 
lánh khác nhau, vì có chung tấm lòng yêu nước, họ đã gặp nhau từ xa 
lạ bỗng trở thành thân quen. Chính Hừu đã kế về những con người ấy 
bằng những lời thơ thật cảm động: 

“Quê hương anh nước mặn đồng chua 
Làng tôi nghèo đất cày lèn sỏi đá 
Anh với tôi đôi người xa lạ 
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau .” 

Ở đây, tác giả đã phát hiện được hiện tượng tình cảm kì lạ ở những 
người chiến sĩ. Đó là sự phát triển của tình cảm cách mạng trong 
quân đội ta. Từ những con người rất “xa lạ” trong đời sống lại trở 
thành những đồng chí rất thân thương trong chiến đâu. Nhà thơ đã 
chọn lựa những chi tiết, những hình ảnh thơ rất chán thực để gợi tả 
vế cuộc sông của người chiến sĩ. Họ đều xuât thân từ những vùng đất 
khô cằn, nghèo khó “nước mặn đồng chua”, “đất cày lên sỏi đá”. Và họ 
đã gặp nhau từ “xa lạ”. Thật là thú vị, nhà thơ không nói hai người xa 
lạ mà là “đôi người xa lạ”. “Đôi” là chỉ hai đối tượng cùng đi với nhau. 
“Đôi người xa lạ” nghĩa là hai người cùng đi với nhau mà lại là xa lạ. 
V: thế ý thơ được nhấn mạnh thêm. Hình ảnh những phương trời xa 
cách, những con người chẳng hẹn quen nhau nói lên cả một sự xa lạ 
tionig không gian và tình cảm. Nhưng khi tham gia kháng chiến, 
nầững con người xa lạ ấy đà cùng nhau chiến đấu, cùng chịu dưng 
gian khố, chung lưng đâu cật bèn nhau. Vì thế, họ trở thành thân 
niaíu, hiểu nhau, thương nhau và gọi nhau là “đồng chí”: 
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“Súng bên súng đầu sát bên đầu 
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ 
Đồng chí! * 

Câu thơ vừa tả thực vừa mang ý nghla tượng trứng “súng bên súng, 
đầu sát bên đầu”, Tác giả đã tả thực những giờ phút bên nhau cùng 
chiến đấu đồng thời hình ảnh ấy còn tượng trưng cho sự nghiệp chiến 
đấu chung, lí tưởng cách mạng chung của quân đội ta. Câu thơ giúp ta 
hiểu thêm “đôi người xa lạ” ấy đâ nảy nở một tình cảm mới khi họ 
cùng chiến đấu cùng một lí tưởng lớn lao. Tình cảm ấy thật thân 
thương, thật tha thiết. Giọng thơ đang tuôn liền mạch nhẹ nhàng 
bỗng bị ngắt nhịp đột ngột. Từ “đồng chí” lại được tách thành một câu 
riêng, một đoạn riêng. Với cấu trúc thơ khác thường ấy, tác giả làm 
nổi bật ý thơ. Nó như một nốt nhấn của bản nhạc, bật lên âm hưởng 
gây xúc động lòng người. Câu thơ chỉ có một từ: “Đồng chí” - một 
tiếng nói thiêng liêng. “Đồng chí”, một sự cảm kích về nhiều đôi thay 
kì lạ trong quan hệ tình cảm. Thế là thành “đồng chí!”. 

Tình cảm ấy lại được biểu hiện cụ thể trong cuộc sống chiến đấu. 
Những lúc kê cận bên nhau, họ iại kể nhau nghe chuyện quê nhà. 
Chuyện “ruộng nương gởi bạn thân cày”, “gian nhà không mặc kệ gió 
lung lay”, cả chuyện “giếng nước, gổc đa nhớ người ra lính... ”. Từ 
những lời tâm tình ấy ta hiểu rằng - Các anh chiến sĩ mổi người đều có 
một quê hương, có những kỉ niệm thân thiết gắn bó với quê nhà và khi 
ra đi hình bóng quê hương đều mang theo trong lòng họ. Các anh lại 
cùng chia ngọt xẻ bùi, cùng chịu gian khổ bên nhau. Trong gian lao vất 
vả họ lại tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc trong mối tình đồng chí. 
Làm sao các anh có thể quên được những lúc cùng chịu với nhau “từng 
cơn ớn lạnh”, những lúc “sốt run người vầng trán ướt mồ hôi”. Cuộc 
sống bộ đội nghèo, vất vả nhưng không thiếu niềm vui. Dẫu “áo anh” có 
“rách vai”, “quần tôi” có “vài mảnh vá”, dẫu trời có “buốt giá ” thì miệng 
vẫn cười tươi. Bằng những chi tiết rất thực, nhà thơ đã miêu tả rỏ nét 
cuộc chiến đấu gian khổ và sự gắn bổ của tình đồng đội keo sơn. Tình 
cảm chân thành tha thiết ấy không diễn tả bằng lời mà lai thể hiện 
bằng cách “nắm lấy bàn tay”, “thương nhau tay nám láy bàn tay”. Thật 
giản dị và cảm động. Không phải là những vật chất của cải, không phải 
là nhừng lời hoa mĩ phô trương. Những người chiến sì biểu hiện tình 
đồng chí là “bàn tay nắm lấy bàn tay”. Chính đôi tay nám chặt ấy đà 
nói lên tất cả những ý nghĩa thiêng liêng cao đẹp của mối tình đổng 
chí. Đoạn thơ với nhiều nét tả thực chi tiết mà không trần trụi, vản gợi 
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c:ảm nhờ hình ảnh “anh với tôi” gắn bỏ dọc hài thơ và hình ảnh cảm 
điộng “thương nhau” nhưng không biết làm sao, chỉ biết lặng lẽ “tay 
mắm lấy bàn tay”. Chỉ có những con người cung chung ý chí và lí tưởng 
c.*ao cả mơi có những biếu hiện tình cám đáng quý như thế. 

Mốì tình đồng chí lại được lắng đọng hằng hình ảnh đẹp rực 
s áng ở khố cuối bài thơ: 

“Đêm nay rừng hoang sương muối 
Đứng cạnh bên nhau chà giặc tới 
Đầu súng trăng treo. ” 

Câu thơ vừa tả thực vừa mang nét tượng trưng. Tác giả tả cảnh 
n.hừng người lính canh giặc trong đêm trăng đầy sương muối. Súng 
hướng mũi lên trời, có ánh trăng lọ' lửng giữa trời như treo trên đầu 
ngọn súng. Đồng thời hình ảnh “Đầu súng trăng treo” còn mang ý 
nghĩa tưcng trưng. Đó là sự kết hợp giừa bút pháp hiện thực và lãng 
mạn, vừa thực vừa mơ, vừa xa lại vừa gần, vừa mang tính chiến đấu 
lại vừa mang tính trữ tình. Vừa chiên sĩ vừa thi sĩ. Đây là hình ảnh 
đẹp tượng trưng cho tình cảm trong sáng cua người chiến sĩ. Mối tình 
đồng chí iang nầy nở, vươn cao, tỏa sáng từ cuộc đời chiến đấu. Hình 
ảnh thơ thật độc đáo, gây xúc động bất ngờ, thú vị cho người đọc. Nó 
nói lên đáy đu ý nghĩa cao đẹp của mục đích lí tưởng chiến đấu và mối 
tình đồng chí thiêng liêng của anh bộ đội Cụ Hổ. 

Toàn bò bài thơ bằng ngồn ngữ cô đọng, hình ảnh chân thực gợi tả có 
sức khái quát cao, Chính Hữu đã cho ta thấy rò quá trình phát triển của 
một tình :ảm cách mạng trong quân đội. ơ đây, nhà thơ đã xây dựng 
hình ảnh thơ từ những chi tiết thực của cuộc sống trong đời thường ở 
những người chiến sĩ, không phố trương, không làng mạn hóa, thi vị hóa 
- Và chính những nét thực đó tạo nên sự thành công cho tác phẩm. Bài 
thơ đánh iấu một bước ngoặt mới trong phương pháp sáng tác về cách 
xây dựng hình tượng người chiến sĩ trong giai đoạn chống Pháp. 

“Đồng chí!” Đọc xong bài thơ trong mỗi chúng ta đều lắng lại 
những cảm xúc dạt dào. Chúng ta đả cảm nhận được môi tình đồng 
chí đậm cà ấy qua những lời thơ nhẹ nhàng tha thiết như bài hát 
tâm tình của Chính Hừu. Cuộc kháng chiến chống Pháp đã thắng 
lợi vẻ var.g, trang sử vàng đâ sang qua bao nhiêu giai đoạn mới, 
thế nhưng mỗi lần đọc lại bài thơ “Đồng chí” ta như thây rõ hình 
ảnh của anh bộ đội Cụ Hồ hiện lên sáng rực thật cao đẹp, thật 
thân thương trong nhừng lời thơ của Chính Hữu. 

Nguyễn Thị út 
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Bài 18 


Bình giảng ba khổ thơ cuếi “Bài thơ về Tiểu đội xe khôữig 
kính 99 của Phạm Tiến Duật. _ . 

Bài làm 

Từ mái trường đại học Hà Nội, Phạm Tiến Duật bước vào đời lítnh 
chiến đấu và hoạt dộng trên con đường chiến lược Trường Sơn những 
năm tháng đánh Mỹ ác liệt nhất. Lửa khói chiến trường, chủ nglhĩa 
anh hùng Việt Nam, những cô gái thanh niên xung phong, nhũĩng 
chiến si lái xe dũng cảm... in dấu chói lọi, kì vĩ như những tượng (đài 
trong thơ Phạm Tiến Duật. 

*Bài thơ tiểu đội xe không kính " tiêu biểu cho hồn thơ Phạm Tiiến 
Duật trong “Vầng trăng - Quầng lửa" những bài ca chiến trận thẩm 
đẫm màu sác lăng mạn. Đây là đoạn cuốỉ bài thơ, ghi lại cảnh ttrú 
quân dã chiến của tiểu dội xe không kính, ca ngợi tình đồng đội vsà lí 
tưởng chiến đấu cao cả của những chiến sĩ lái xe trên con đường imòn 
HỒ Chí Minh: 

“Những chiếc xe từ trong bom rơi 
...Chỉ cần trong xe có một trái tim". 

1. Sau những tháng ngày chiến dịch chở vũ khí lương thựte... 
chi viện cho tiền phương, vượt qua hàng nghìn hàng vạn cây số trong 
mưa bom bão đạn, tiểu đội xe không kính “đã về đây...”. Một cái ibắt 
tay thắm tình bè bạn, tình đồng chí: 

“Những chiếc xe từ trong bom rơi 
Đã về đây họp thành tiểu đội 
Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới 
Bẩt tay qua cửa kính vỡ rồi". 

Cũng là cái nắm tay, cái bắt tay của người lính, nhưng mỗi tlhời 
một khác. Anh Vệ quốc quân trong nhữiig năm đầu kháng chiến chống 
Pháp: 

“Miệng cười buốt giá 

Thương nhau tay nám lấy bàn tay". 

(“Đồng chí Chính Hữu, 1948) 

Anh Giải phóng quân trên đường chiến dịch, gặp bè bạn đồng đòi 
“bắt tay qua cửa kính vờ rồi”. Tình thương yÊu đồng chí đồng độii ầ 
bản chất, là sức mạnh của người lính không hề thay đổi. Từ cái “mắn 
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lấy bàn tay” đến cái “ bắt tay qua cứa kinh vớ rồi” là một quá trình 
trưởng thành và hiện đại của quán dội ta trong chiên tranh giải 
phóng dân tộc và đất nước. 

2. Cuộc trú quân dă chiến của tiểu đội xe không kính ngắn 
ngủi mà thắm tình đồng chí, tình đồng đội. Chỉ bằng ba chi tiết 
nhưng râ't điển hình: “bếp Hoàng Cầm”, “chung bát đùa”, “võng 
mắc chông chênh”. Đời lỉnh vốn giản cỉị, bình dị mà lại rất sang 
trọng. Giữa chiến trường đầy bom đạn mà họ vẫn đàng hoàng “Bếp 
Hoàng Cầm ta dựng giữa trời”. Giữa trời là giữa thanh thiên bạch 
nhật,. Bừa cơm dã chiến chỉ có một bát canh rau rừng, có lương 
khô... thế mà rất đậm đà: “Chung bát dũa nghĩa là gia đình dấy”. 
Một chừ “chung” rất hay gợi tả gia tài người lính, tấm lòng, tình 
cảm của người lính. Tiểu đội xe không kính đã trở thánh một tiểu 
gia đình chan chứa tình thương. 

“Thơ là nữ hoàng nghệ thuật”, có người đã nói như vậy. Nếu thế, 1 
thì ngôn từ là chiếc áo của nữ hoàng. Hai chừ “nghĩa là” chỉ dùng để 
“đưa đẩy” nhưng dưới ngòi bút của nluĩng tài thơ đích thực thì nó trở 
nên óng ánh, duyên dáng, đậm đà. Với Xuân Diệu, mùa xuân, tuổi trẻ 
thật đẹp, thật đáng yêu, một đi không trở lại: 

“Xuân đang tới nghĩa là xuân đương qua 
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già 
Mà xuân hết nghĩa là tôi củng mất...” 

(“Vội vàng”- 1938) 

Vớfi Tố Hữu, người thanh niên cộng sản quyết chiến đấu và hy sinh 
vì một lí tưởng cách mạng cao đẹp thì hận, nhục, tranh đấu là lê sống 
thiêng liêng: 

“Tôi chưa chết nghĩa là chưa hết hận 
Nghĩa là chưa hết nhục của muôn dời 
Nghĩa là còn tranh đấịệ^mãi không thôi 
Còn trừ diệt cả một ỉoái thú dộc!”. 

(“Tâm tư trong tù”- 1939) 

Va Phạm Tiến Duật, 1969, tình đồng đồng đội cũng là tình anh em 
ruột thịt, vô cùng thân thiết: 

“Chung bát đùa nghĩa là gia đình đấy” 

Có yêu thơ mới tìm đến thơ. Tìm đến thơ, một phần là tìm đến ngôn 
từ (hừ nghĩa. Thơ đâu là chuyện “nhai càu nhá chữ” (chữ dùng của Cao 
Bá Quiát). Thi sì có thực tài mới có thế thổi hồn vào ngôn từ. Chỉ qua hai 


59 



chừ “nghĩa là”, ta đủ thấy nhà thơ trẻ rất xứng đáng với các thi sĩ đ&n 
anh. Cảnh đoàn viên tri ki: “võng mắc chông chênh đường xe chạy”. Sam 
một bữa cơm thân mật, một vài câu chuyện thân tình lúc nằm vỏnig, 
những người lính trẻ lại lén đường. Tiền phương vẫy gọi: 

“Lại đi, lại đi trời xanh thèm”. 

Điệp ngữ “lại đi” diễn tả nhịp bước hành quân, những cung đườnig, 
những chặng đường tiến quân lên phía trước của tiểu đội xe khômg 
kính. Hình ảnh “trời xanh thêm” là một nét vẽ rất tài hoa mang ý 
nghĩa tượng trưng sâu sắc: lạc quan, yêu đời, chứa chan hy vọng. 

Là hy vọng, là chiến công đang, đón chờ. Đây là một đoạn thơ 
thể hiện sinh hoạt vật châ't và tinh thần người lính thời đánh Mỹ, 
rất độc đáo mà ta ít gập trong thơ thời ấy: 

“Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời 
Chung bát đủa nghĩa là gia đình đấy 
Võng mắc chông chênh đường xe chạy 
Lại đi, lại đi trời xanh thêm”. 

3. Khổ cuối bàỉ thở nóỉ lên suy nghi của tác giả về tiểu đội xe 
không kính. Chiếc xe đầy thương tích, chiến tích. Không kính, không 
đèn, không mui xe, thùng xe bị xước. Chiếc xe vận tải quân sự mang 
tầm vóc những anh hùng lẫm liệt vô danh. “Không” mà lại có”, có 
“một trái tim” của người lính. Trái tim rực lửa, sẵn sàng hy sinh chiến 
đấu vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhát Tổ quốc: 

“Không có kính, rồi xe không có 'Ven, 

Không có mui xe, thừng xe có xước 
Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước 
Chỉ cần trong xe có một trái tim”. 

Các điệp ngữ “không có”, các từ ngữ tương ứng: “vẫn ... chỉ cẩn cố...” 
đã làm cho giọng thơ, ý thơ lỆp nên mạnh mè,* hào hùng. Quyết tâm 
chiến đấu và chí khí anh hùng của người lính không có bom đạn nào 
của quân thù cổ thể làm lay chuyển được. “Trái tim” trong thơ Phạm 
Tiến Duật là một hình ảnh hoán dụ, tuy không mới mẻ nhưng đầy ý vị. 

Đoạn thơ trên đây thể hiện rất thực, rất hay cách sống, cách nghĩ, 
cách cảm của những người chiến sĩ lái xe trên con đường mòn Hồ Chí 
Minh thời đánh Mỹ. Tình đồng đội, tinh thần chiến đấu dủng cảm 
ngoan cường vì sự nghiệp giải phóng miền Nam của người lính tỏa 
sáng vần thơ. 
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Ngôn từ, hình ảnh, vần thợ, giọng thơ... í tru mang chất lính, thế 
hiện một hồn thơ trẻ trung phơi phới, tài hoa, anh hùng. Đoạn thơ 
trên đây là một tiếng ca của khúc tráng ca “Bài thơ về tiểu đội xe 
không kính”. 


Bài 19 

Hình ảnh người lính trong hai bài thơ “Đồng chí” của Chính 
Hữ\i và “Bài thơ tiểu dội xe không hỉnh” của Phạm Tiến Duật. 
Dàn ỷ: 

I. MỞ BÀI 

1. * Đồng chí” của Chính Hừu và “Bài thơ tiểu đội xe không kính ” của 
Phạm Tiến Duật là một trong sô nhừng bài thơ tiêu biểu của thơ ca 
Việt Nam thời kì kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ. 

2. Thành công của hai bài thơ này là đã khắc họa hết sức sinh động 
và chân thực hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ trong hai thời kì gian khổ và 
hào hùng của dân tộc ta. 

II. THÂN BÀI 

1. Hình ảnh anh bộ đội trong bài thơ Đồng chí (Chính Hữu) 

Nét nổi bật ở bài thơ này là tình đồng chí của nhừng con người 
cùng chung cảnh ngộ và lí tưởng chiến đấu, là tình thương của những 
ngưdi tri âm tri kỉ. 

Các anh chỉ có một chút khác biệt (mỗi người một miền quê), còn có 
rất mhiều điểm chung, nhiều cái hòa đồng: 

- Cùng cảnh ngộ: què hương anh làng tôi.... 

- Cùng chiến đấu trên một chiến hào: sáng bèn súng!đầu bên đầu. 

- Cùng để lại quê hương những tinh cảm yêu thương, gắn bó: giếng 
nước t gốc đa.... 

- Cùng chung chịu nhừng khó khăn gian khố nơi chiến trường: rét, 
áo rỉách, quần vá,... 

- <Cùng mang ý chí và tâm hồn Việt Nam: Đẩu súng trăng treo. 

2. Hình ảnh anh bộ độỉ trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính 
(Phỉạm Tiến Duật) 

Vtẻ đẹp của anh bộ đội thời chống Ml lại được thể hiện ở thái độ, tư 
thế, tình cảm tâm hồn, khí phách, khí thê mới mang tính thời dại của 
nhữmg con người không phải chờ giặc tới mà là tìm giặc để đánh: 
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- Thái độ bất chấp gian khổ khó khăn: xe bị giặc đánh không kính, 
không đèn, không mui, xước,.... Nhưng xe vẫn tiến ra tiền tuyến. 

- Tư thế hiên ngang: Kẻ thù hòng làm cho người chiến si lái xe 
không có kính bảo vệ sẽ không quan sát để lái xe được, những ngiười 
lính lại càng nhìn rõ mọi vật, đặc biệt là nhìn rõ con tim nhiệt tì nh 
cách mạng, sục sôi ý chí chiến đấu của mình: Nhìn đất , nhìn trời, 
nhìn thẳng .... Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim. 

- Tình cảm, tâm hồn lạc quan, yêu đời, yêu đồng đội. 

. Ung dung buồng lái ta ngồi 

. phì phèo châm điếu thuốc /cười ha ha 

. Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới / bắt tay qua cửa kinh vỡ rồi 

. Lại đi, lại đi trời xanh thèm. 

- Khí thế tiến công quyết chiến quyết thắng: 

. Những chiếc xe từ trong bom rơi!đã về đầy họp thành tiểu đội 

. Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước 

3. Dẫu ỉà hai thời kì khác nhau, nhưng hình ảnh trong hai bàỉ 
vẫn là hinh ảnh cao đẹp của anh bộ độỉ cụ Hổ: 

- Mục đích chiến đấu: vì độc lập tự do, vì nền hòa bình của đất nước. 

- Tinh thần chiến đấu: dũng cảm kiên cường 

- Tình cảm đồng đội: tình đồng chí, tình đồng đội sâu sắc. 

III. KẾT BÀI 

- Đồng chí v t à Bài thơ về tiểu đội xe không kính ra đời cách nhau 
21 năm. Một khoảng cách của hai thế hệ vàn nghệ sĩ. Hai thi phẩm lại có 
cùng một điểm nhìn nghệ thuật, gần nhau trong bút pháp; xuất phát từ 
cảm xúc chân thực trước hiện thực cuộc sống. Nhưng đều mang dậm nét 
riêng phong cách m6i thi nhân và đều thuộc hàng giai phẩm. 

- Hai bài thơ trong hai giai đoạn văn học - văn học kháng chiến chống 
Pháp (1945 - 1954) và chống Mĩ (1954 - 1975) nhưng đều hoàn thành 
một cách xuất sắc sứ mạng thi ca sau Cách mạng tháng Tám, thể hiện 
nhân vật trung tâm của thời đại một cách cao đẹp - Anh bộ đội cụ Hồ. 

- Đó là những người lính cùng chiến dấu cho hòa bình và độc lập tự 
do cho dân tộc với tinh thần quyết chiến quyết thắng. Điều đặc biệt, 
họ đều là những con người giàu lòng yêu nước, yêu quê hương, cố tình 
đồng chí, dồng đội sâu nặng, bền vững. 

- Hai tác giả Chính Hữu và Phạm Tiến Duật có dược thành công này 
là nhờ họ là người trong cuộc, vừa cầm súng chiến đấu vừa cầm bút viết 
về chính những gì họ đã trải qua. Họ đều là anh bộ đội cụ Hồ. 
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Bài 20 


Em có cảm tưởng gì trước hình ảnh tương phản: trời đêm mà 
tràn đầy ánh trảng trong “ Đoàn thuyền đánh cả ” của Huy Cận ? Ị 

Bàỉ làm 

Những người dân biến thường ra khơi lúc mặt trời sắp lặn và trở về 
vào sáng hôm sau, khi mặt trời mọc cùng với thành quả lao động của 
mình. Những con cá tươi nguyên còn màn nồng vị muối. 

Đoàn thuyền đánh cả của Huy Cận lấy bối cảnh không gian ấy, thời 
gian ấy nhưng bao trùm cảm tưởng người đọc lại là bài thơ đầy ánh sáng. 

Mở đầu là hình ảnh 

Mặt trời xuống biến như hòn lửa 
Sóng đã cài then đêm sập cửa 

Tưởng như biển và bóng đêm đã nuốt chửng cái khối sáng đỏ rực, 
khổng lồ kia bằng những động tác mạnh, dứt khoát: cài then, sập cửa. 
Nhưng không phải như vậy, bởi vì có một ánh sáng mới đá lóe lên. 

Đoàn thuyền đánh cá lại ra khen 
Câu hát căng buồm cùng gió khơi . 

Bóng đêm bao trùm bằng chữ đả ở câu trên, ánh sáng bừng lên ở 
chữ lại ở câu dưới và nhất là bởi “Câu hát căng buồm cùng gió khơi”, 
cùng biển đêm. Cuộc sống, niềm hân hoan trong lao động của con 
người đã mang ánh sáng cho không gian đánh cá đêm trên biển. Từ 
đây trở đi, tiếng hát người lao động, không khí lao động, tư thế, 
phong cách lao động, tình cảm lao động, động tác và thành quả lao 
động chính là nguồn sáng, tỏa sáng đêm lao động nên thơ, tráng lệ. 

Trong niềm hân hoan lao động, vạn vật biển, cảnh quan biển 
dường như đều phát sáng: 

Hát ràng: cá bạc biển Đông lặng 
Cá thu biển Đông như đoàn thoi 
Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng 
Đến dệt lưới ta đoàn cá ơiĩ 

Màu sáng - bạc của cá thành đoàn thoi, thành muôn luồng sáng. 
Tiếp theo, cuộc lao động trong tầm vũ trụ, tung hoành phơi phới, lãng 
mạn mà hào hùng đã giữ cho ánh sáng chan hòa mặt biển. Chứ 
khòng phải chỉ vì đêm tráng đánh cá thi vị. 
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Thuyền ta lái gió với buồm trăng 
Lướt giữa mây cao với biển bằng 
Ra đậu dặm xa dò bụng biển 
Dàn đan thế trận lưới vây giăng. 

Tay lái con thuyền gắn với gió, buồm thành buồm tráng. Thế trận 
bủa vây nhưng là thế của một đêm hội. Người dân biển đi đánh cá mà 
như “tao nhân mặc khách”: 

Gió trăng chứa một thuyền đấy. 

Cửa kho vô tận biết ngày nào Ươi. 

Đêm trên biển mà như một cuộc vui “Đêm trăng đi thuyền trên Hè 
Tây n Phan Kế Bính đã tả. Nhưng đó chính là niềm vui của con người 
lao động mới, trong một xã hội mới. Không phải là một cuộc thưởng 
thức thú vị như văn chương xưa thể hiện. 

Lao động biển khơi là thứ lao động nặng nhọc, nguy hiểm nhưng 
một khi đã được tự do, đã được giải phóng, đã là lao động tập thể, 
những con người lao động, là một bản giao hưởng tráng lệ. Khung 
cảnh thiên nhiên, con người và cá, sinh lực, tinh lực biển cùng hòa ca, 
cùng tỏa sáng. 

Cá nhụ cá chim cùng cá đé 
Cá song lấp lánh đuốc đen hồng 
Cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe 
Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long 
Ta hát bài ca gọi cá vào 
Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao... 

Bản hòa tấu con người và vũ trụ khiến biển đêm thành hội hoa 
đăng pho tới khi trời bừng sáng. Tuy nhiên nếu hội hoa đăng sẽ kết 
thúc khi đêm vừa tàn thì hội lao động không như thế. Đêm sáng đến 
ngày sáng. 

Sao mờ kéo lưới kịp trời sáng 
Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng 
Vẩy bạc , đuôi vàng lóe rạng đông 
Lưới xếp buồm lèn đóng nắng hồng”. 

Một ngày vui mới lại đến. Bài ca công sức lao động tiếp tục với bài 
ca thành quả lao động. Đoàn thuyền đánh cả hát khúc khải hoàn. 

Mặt trời đội biển nhô màu mới 
Mát cá huy hoàng muôn dặm phơi 
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Cuộc sống huy hoàng chính là ánh sáng rực rờ nhât của con người, 
đất nước Việt Nam mới trong lao dộng xây dựng. 

Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận gồm bay khô, viết về một đêm 
đánh cá trên biển của nhừng người mới xã hội chủ nghĩa nhưng không 
một khổ nào không có sự phát sáng bơi vạn vật và con người. Hồn cốt 
bài thơ này ở hai chừ tươi sáng. 


__ Bài 21 _ 

Cảm nhận của em về tình cha con trong tác phẩm “Chiếc 
lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. 

Gợi ý: 

I. MỞ BÀI: 

- Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác “ Chiếc lược ngà”. 

- Chuyến ý 

II. THÂN BÀI 

Ớ đầu tác phẩm, khi ông Sáu tranh thủ ghé qua nhà thàm con trên 
đường công tác, lòng háo hức mong chờ con gái sè chạy ra đón mình, 
cuối cùng bé Thu kêu thét lên: “Má! Má!”, chúng ta thấy tác giả đã 
khéo léo xây dựng tình huống bất ngờ nhưng hết sức chân thực, lôi 
cuốn sự chú ý của người đọc ngay từ đầu tác phẩm. 

Văn phong tác giả diễn tả một cách hết sức giản dị nhưng không vì 
thế mà nghệ thuật miêu tả tâm lí trở nên hời hợt. Với nhừng câu 
miêu tả “ Mặt nó bỗng tái đi, rồi vụt chạy và kêu thét lên: “Má! Má!”, 
làm cho người đọc thương hại đứa bé không nhận ra cha. Bên cạnh 
đó, ta lại tội nghiệp hơn cho người cha đau khổ, thất vọng trước sự hốt 
hoảng của con mình. Điều đó được diễn tả rất cô đọng trong câu: “ Anh 
đứng sững lại đó, nhìn theo con, nổi đau đớn khiến mật anh sẩm lại 
trông thật đáng thương và hai tay buông xuống như bị gãy”. 

Nguyễn Quang Sáng tiếp tục câu chuyện kể bằng sự kiên nhẫn của 
ông Sáu: “ Suốt ngày anh chẳng đi đâu xa, lúc nào củng vỗ về con ... 
nhưng con bé chẳng bao giờ chịu gọi “cha”. Nhừng chi tiết này thể 
hiện một nét thiêng liêng, bao dung của tình phụ tử trong lòng ông 
Sáu. Ông đã hi sinh tình gia đình, lo việc chiến dấu cho Tổ quốc thì 
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những ngày ngắn ngủi hiếm hoi trong gia đình, ông lại nỗ lực vun đắp 
tình cha con đả lạnh lẽo trong xa cách nhiều năm chinh chiến. Nhưng 
ông Sáu càng chờ đợi bao nhiêu thì càng thết vọng bấy nhiêu. Đoạn 
tường thuật về sự đối thoại giữa bé Thu và ông Sáu lúc nấu cơm đã 
gây lôi cuốn cho chúng ta vì sự kiên quyết, im lặng của ông Sáu càng 
kéo dài thì càng thể hiện sự khao khát bé Thu gọi u ba n . Nhưng ông 
Sáu càng chờ đợi bao nhiêu, bé Thu lại né tránh bấy nhiêu. Điều đó 
đã thể hiện tính cách của cô bé này từ thuở nhỏ: sự bướng bỉnh, gan lì 
và ngây thơ. 

Câu chuyện phát triển tới đỉnh điểm: ông Sáu biểu lộ tình yêu 
thương con bằng hành dộng gắp cho bé Thu cái trứng cá, nhưng nó 
bất thần hất ra. ở đây, tính cách hai nhân vật chính đã thể hiện rất 
rõ và trở nên xung đột quyết liệt: tình thương con biến thành sự giận 
giữ và thái độ của bé Thu cũng biến thành sự dỗi hờn. Câu chuyện 
diễn tiến như vậy là rất tự nhiên nhưng nó vẫn tạo ra trong lòng 
người đọc biết bao sửng sốt, ngạc nhiên và hồi hộp theo dỗi. Đọc đến 
đây ai cũng thắc mắc tại sao người cha lại giận dừ đến thế và tại sao 
dứa con lại kiên quyết không nhận cha mình. Đó là nghệ thuật 
Nguyễn Quang Sáng cố tình tạo nên trong lòng ta. 

Câu trả lời nằm ở cuối truyện. Lí do mà nhất định bé Thu không 
nhận ông Sáu là cha vì cuộc chiến và những vết thương trên mặt ông. 
Vì hi sinh tình gia đình, đi chiến đấu cho quê hương mà hai cha con 
không thể gần gũi nhau. Bé Thu may mắn có được bức ảnh của cha, đã 
từng nhìn cha qua tấm ảnh khi ông Sáu vắng nhà; nhưng may mắn 
biến thành rủi ro vì những vết thương nơi chiến trường làm gương 
mặt ông biến đổi, không còn giống như bức ảnh. 

Đọc đến đây, ta thấy lỗi lầm của bé Thu được lí giải dễ dàng và bé 
Thu là dứa trẻ vô tội, đáng thương. Đáng thương hơn cả người cha cứ 
đợi chờ câm nín và thất vọng. Sự thất vọng lên đến giận giữ trong 
những lúc không kiềm chế được. 

Sau khi biết rõ người đàn ông trở về không giống bức hình của ớia, 
bé Thu *\nằm im, lặn lội và thỉnh thoảng thờ dài như người lén 
Những chi tiết này cho ta hiểu sự xúc động sâu xa và hối hận của bé 
Thu. Trong tiếng thở dài ấy có cái gì đau đớn, dày vò của một đứa bé 
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ngáy thơ là nạn nhân cua cuộc chiến tranh ác liệt, ơ đây ta thấy bé 
Thu không còn là đứa bé bướng bính gan lì như ngày hôm trước. Lời 
giải thích của bà ngoại đầ làm bé Thu lớn lên, trưởng thành lên 
nhanh chóng như ngày nào cậu bé làng Gióng vươn vai thành tráng 
sĩ. Cc điều khác nhau là cậu bé làng Gióng trưởng thành thì cưỡi ngựa 
ra chiến trường, còn bé Thu thì lậng lè “thở dài như người lớn n . Ai 
ngờ câu đó là mầm mồng đế sau này bé Thu trở thành cô giao liên 
dũng cảm. 

Lịch sử lại lôi kéo người cha lên đường, ông lại nén tình phụ tử 
xuống đáy tim trong lúc gấp nhừng bộ quần áo nhét vào bao lô. Chỉ 
còn áih mắt “ Trìu mến lẫn buồn rầu” và câu chào con “khe khẽ”. Bất 
ngờ, nà cùng thật tự nhiên, bé Thu thét lên một tiếng “ba” bất ngờ 
cho càúng ta, cho mọi người, vì mọi người không hề biết những biến 
chuyến trong tâm tư bé Thu; tự nhiên vì tiếng kêu của bé Thu là tiếng 
kêu đìy ắp yêu thương muốn níu giừ, muốn xin lỗi người cha và muốn 
đẩy cuộc chiến đi xa! 

Ỏng Sáu đã từ biệt cô con gái bé bỏng ngây thơ, lao vào chiến đấu 
trong hoàn cảnh đất nước còn bị giặc ngoại xâm. Trong tim óc ông 
mang theo tiếng kêu “ba” tha thiết của đứa con và lời dặn “ba mua 
cho ccn một cây lược nghe ba!”. Để hoàn thành món quà này, người 
cha Cô thể gửi cho ai đó mua cho con gái một cây lược nhựa. Nhưng 
khônf, ông Sáu đã chọn tìm một khúc ngà voi và lấy vỏ đạn cưa khúc 
ngà ri làm thành một chiếc lược bằng ngà. Hình ảnh người cha “ cưa 
từng (hiếc răng lược, thận trọng, tỉ mỉ và cố công như người thợ bạc” 
làm CIO chúng ta hiểu được lòng yêu thương vô bờ của ông Sáu. Tình 
yẻu ấj nung nếu ngày đêm trong tim ông, giữa rừng xa, thể hiện bằng 
nét kiác trên cây lược “Yêu nhớ tặng Thu con của baỉ” 

III. KẾT BÀI 

Từ hình ảnh ông Sáu và bé Thu, em liên tưởng đến những ông Sáu 
khác T à những bé Thu khác, những người vì đất nước lên đường chiến 
đấu đi rồi rơi vào hoàn cảnh như ông Sáu. Chúng ta hãy cùng nhau 
xổy dcng một đất nước hoà bình, tươi đẹp để không còn phải mất mát, 
đau thíơng trong chiến tranh. 
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Bài 22 


Bình giảng bài thơ “Bếp lửa 99 của Bằng Việt để cho thấy tìnih 
yêu quê hưctng đất nước chan hòa với bao kỉ niệm tuổi thơ ÌVÔ 
cùng thiết tha về người bà yêu kính , người bà đôn hậu và tcần 
tảo sớm khuya sáng bừng lènmhự một ngọn lửa thần kì Vĩà 

thiêng liêng . (xem bài thơ trong SGK) ____ 

Bàỉ làm 

Bằng Việt thuộc thế hệ nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến 
chống Mĩ. Ông viết bài thơ "Bếp lửa" vào tuổi 19, đó là năm 1963 klhi 
còn là sinh viên đang học đại học ở nước ngoài. 

Gảm xúc dào dạt, lời thơ đẹp, giọng thơ thiết tha bồi hồi, hình 
tượng thơ độc đáo, sáng tạo, đặc sắc, đó là ấn tượng của nhiều ngưíời 
khi đọc bài "Bếp lửa" này. 

Có 41 câu thơ, phần lớn là thơ 8 chữ (31 câu), còn có 7 câu thơ thiất 
ngôn và 3 câu thơ 9 tiếng. Tất cả đều kết hợp một cách hài hò»a, 
phong phú vần điệu, đọc lên ngâm lên nghe rất thích, rất thú vị. 

Nhắc lại kí ức tuổi thơ một thời gian khổ - đói nghèo, chiến tranih, 
loạn lạc - qua hình tượng bếp lửa, ngọn lửa, đứa cháu ca ngợi đức hi 
sinh, sự tần tảo và tình thương bao la của bà, đồng thời nói lên lòng 
biết ơn bà, thương nhớ bà khôn nguôi. 

1. Ba câu thơ đầu nói về bếp lửa và lòng cháu thương bà. Bếp 

lửa được nhóm lên trong sương sớm, ngọn lửa "chờn vờn" rung rinh, 
hắt ánh sáng lên tường nhà, liếp cửa. Bếp lửa ấm áp " nồng đượm" ấy 
còn mang tình thương chở che, ôm ấp, "ấp iu" của lòng bà. Bếp lửa của 
bà là bếp lửa của một cuộc đời đã trải qua "biết mấy nắng mưa", nghèo 
khổ và vất vả. Nghĩ về bếp lửa, nhớ về bếp lửa gia đình, mà đứa cháu 
thương bà khôn xiết kể. 

Hai câu đầu song hành làm hiện lên hình ảnh bếp lửa của bà. Các 
chữ: "ấp iu nồng đượm", "chờn vờn" rất hình tượng, gợi tảỉ chữ 
"thương" dùng thật đắt qua vần thơ cảm thán, làm cho cảm xúc lan 
tỏa, thấm sâu vào hồn người: 

"Một bếp lửa chờn vờn sương sớm 
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm 
Cháu thương bà biết mấy năng mưa". 

2. Nảm câu thơ tiếp theo y tác giả nhắc đi nhắc lại: "mùi 
khói", "khói hun", đã làm "nhèm mắt cháu", làm cho "sống mủi còn 
cay" dến tận bây giờ. Kỉ niệm thời thơ bé khi "lên bốn tuổi", kỉ 
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niệm một thời đen tói, đói khô. Đó la nỗm "dó ì mon đói mỏi", năm 
Ất Dậu 1945, khi người chết đói như nga rạ. Giọng thơ trĩu xuống, 
nao rao lòng ta: 

"Lên bôn tuổi cháu dã quen mui khói 
Năm ấy là năm đỏi mon dổi mỏi 
Bố đi đánh xe, khô rạc ngựa gảy 
Chỉ nhớ khói hun nhèm mất cháu 
Nghĩ lại đến giờ sống mũ ỉ còn cay !". 

Cá. vị xay xè của khói hun nơi bếp lửa nhừng nhà nghèo sè mãi 
mãi tám lấy bao tâm hồn tuổi thơ; cho dù năm tháng trôi qua nhưng 
kí ức íy trở thành một vêt thương lòng đáu dẻ nguôi ngoai. 

3. Đoan thơ thứ ba gồm có 11 câu, nhắc lại một vài kỉ niệm 
sâu sắc về bà trong suốt thời gian 'Tám năm ròng cháu cùng 
hà nkóm lửa”. Thật là hồn nhiên và trong sáng khi nhà thơ tâm 
tình với chim tu hú. Chim tu hú kêu trong nhừng ngày hè, khi trái vải 
đã eh.n đó cành. Tiếng chim tu hủ là âm thanh đồng quê nghe thật 
tha thiết. Tiếng chim tu hú trong bài thơ là một sáng tạo của Bằng 
Việt khi nói về bà: 

"Tu hú kêu trẽn những cánh đổng xa 
Khi tu hú kêu, bà còn nhớ không bà 
Bà hay kể chuyện những ngày ớ Huế 
Tiếng tu hú sao mà tha thiết thê ỉ". 

Qui khứ và hiện tại đồng hiện. Tiếng chim tu hú trở thành một 
mảnihtâm hồn tuổi thơ. Cháu thương bà vất vả, lo toan, biết ngỏ cùng 
ai. Ch có thế tâm tình với chim tu hú. Nhẹ trách mà thương nhiều: 

"Tu hú ơi ĩ Chảng đến ở cùng bà 
Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa 
Tiiếig chim tu hú gợi thương: 

"Mẹ cùng cha bận công tác không về 
Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe 
Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học". 

Tiroig nhiều gia đình Việt Nam, do nhiều cảnh ngộ khác nhau, mà 
vai ttrc của người bà - bà nội, bà ngoại - đã thay thế vai trò của người 
mẹ Hìitn. Các từ ngữ: "bà bảo', "bà dạy", bà chăm" đã diễn tả một 
cách sùi sắc tấm lòng đôn hậu, tình thương bao la, sự chăm chút của 
bà đíốivới cháu nhỏ. Chữ "bà" và chừ "cháu" được điệp lại 4 lần gợi tả 
tình bi cháu quấn quýt yêu thương. 
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Dược sống trong tình thương là hạnh phúc. Em bé trong bài thơ 
"Bếp lửa" tuy phải sống xa cha mẹ, tuy gặp nhiều thiếu thốn khó khốn, 
nhưng em thật hạnh phúc khi được sống trong vòng tay yêu thương của 
bà. Vì thế, cháu mới cảm thấy một cách thiết tha nồng hậu: 

'Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc". 

4. Đoạn thơ tiếp theo có 10 câu đâ tô đậm thêm những phẩm 
chất cao quý của người bà yêu kính. Bà là chỗ dựa tinh thần 
vững chắc. Sống trong những năm dài chiến tranh, khi "giặc đốt làng 
chảy tàn cháy rụi" được sự "dở đần" của bà con hàng xóm, hai bà cháu 
mới dựng lại được túp lều tranh, thế nhưng bà vẫn "vững lòng" trước 
mọi tai họa, thử thách: 

"Vẫn vững lòng, bà dặn cháu đinh ninh: 

"Bố ở chiến khu, bố còn việc bố 
Mày có viết thư chớ kể này kể nọ 
Cứ bảo nhà vẫn được bình yên !". 

Từ "bếp lửa", đứa cháu nghĩ về "ngọn lửa". Một hình tượng rất 
tráng lệ. "Bếp lửa bà nhen" sớm sớm chiều chiều dã sáng bừng lên 
thành ngọn lửa bất diệt, ngọn lửa của tình thương "luôn ủ sẩn", ngọn 
lửa của niềm tin vô cùng "dai dảng" bền bỉ và bất diệt. Cùng với hình 
tượng "ngọn lửa", các từ ngữ chỉ thời gian: "rồi sớm rồi chiều", các 
động từ: "nhen”, "ủ sấn", "chứa" (chứa niềm tin dai dẳng) đã khẳng 
định ý chí, bản lĩnh sống của bà, cũng là cửa người phụ nữ Việt Nam 
giữa thời loạn lạc: 

"Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen 
Một ngọn lửa, lòng bà luôn ủ sẩn 
Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng". 

Điệp ngữ "một ngọn lửa" và kết cấu song hành đã làm cho giọng 
thơ vang lên mạnh mẽ, đầy xúc động tự hào. 

ỗ. Tám câu thơ tiếp theo là những suy ngẫm sâu sắc cửa 
nhà thơ, của dứa cháu về người bà yêu kính, vé bếp lửa 
trong mỗi gỉa đình Việt Nam chứng ta. Cuộc đờỉ của bà nhiều 
"lận đận", trải qua nhiều "nắng mưa" vất vẩ. Bà cần mẫn lo toan, 
chịu thương chịu khó, thức khuya dậy sđm vì bát cơm, manh áo của 
con cháu trong gia đình. Vần thơ chứa đựng bao nghĩa nặng tình 
sâu. Cháu vô cùng cảm phục và biết ơn bà: 
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"Lận đận đờt bù biết mấy nắng mưa 
Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ 
Bà vẫn giữ thói quen dậy sơm ". 

Bà đă nhóm bếp lửa trong suốt cuộc dời bà, đà trải qua nắng mưa 
"mấy chục năm rồi". Bà không chí nhóm bếp lửa bằng đôi bàn tay già 
nua gầy guộc, mà là băng tất cá, tấm lòng đôn hậu "ấp iu nồng đượm" 
của bà đối VỚI con cháu. Chừ "nhóm" được láy đi láy lại 4 lần, đan kết 
với những chi tiết rất thực và gần gùi thản quen đối với mọi con người, 
đối với mọi gia đình chúng ta. Vị ngọt bùi cua khoai sắn, hương vị ngào 
ngạt của nồi xôi gạo mới,... đều do bàn tay tần tảo của bà "nhóm" lên. 
Bà đã nhen nhóm, nuôi dường trong lòng con cháu bao "niềm yêu 
thương", bao ước mơ hoài bão. Tâm hồn và khát vọng tuổi thơ đã sáng 
bừng lên từ ngọn lửa do bà "nhóm " suốt mấy chục năm trời: 

"Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm 
Nhóm niềm yêu thương khoai sấn ngọt bùi 
Nhóm nồi xổi gạo mới sẻ chung vui 
Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ". 

Ánh sáng bếp lửa gia đình đã chiếu sáng bức chân dung người bà 
yêu kính. Người bà vĩ đại trơ nên gần gũi yêu thương. Trong kí ức 
của dứa cháu, hình ảnh người bà phảng phất màu sắc cổ tích. Nghi 
về bếp lửa, nghĩ về bà, nhà thơ thốt lên ngợi ca. Cảm xúc dồn nén 
bỗng ùa ra, trào lên. Cảm xúc thơ, châ't trí tuệ của thơ qua câu cảm 
thán đem đến cho ta bao liên tướng về bà, về mẹ, về mái â'm tình 
thương, về bếp lửa gia đình: 

"Ôi kì lạ và thiêng liêng - bếp lửa". 

6. Bốn câu thơ trong phần kết thể hiện một cách đằm thắm 
tình thương nhớ, lòng kính yêu và biết ơn của dứa cháu bé 
bỏng nay dã đi xa. Cuộc đời mới thật vui, thật đẹp, đă "có ngọn khói 
trăm tàu'\ đã "có ngọn lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả", nhưng cháu 
vẫn không nguôi nhớ bà, nhớ bếp lửa gia đình thương yêu. Giọng thơ 
trởr nên đằm thắm ngọt ngào: 

"Giờ cháu đã đì xa. Có ngọn khói trăm tàu 
Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả 
Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở: 

- Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa ?..." 
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Không gian và thời gian xa cách, và dù cuộc đời có đối thay, nhưng 
tình thương nhớ bà vẫn thiết tha mãnh liệt. Cảm xúc thơ như những lỡp 
sóng cuộn lên trong lòng người. Đó là dư ba và âm vang tình bà - cháu. 

"Bép lửa" là bài thơ rát hay và độc đáo. Trong ca dao, trong thơ ca 
dân tộc, có rất nhiều bài hay nói về người mẹ hiền. "Bếp lửa" là bỉài 
thơ viết về người bà yêu kính, tần tảo có tình thương mênh mông. Đố 
là sự độc đáo. Lời thơ đẹp, chất thơ trong trẻo trẻ trung. Hình tượmg 
thơ: "bếp lửa", "khói hun", "ngọn lửa", "tiếng chim tu hú"y... đan kết, 
xâu chuỗi, rất thơ, đầy ấn tượng. 

Đọc bài thơ, chúng ta vô cùng xúc động về tâm tình tuổi thơ, về 
hình ảnh và vai trò người bà trong gia đình được nhà thơ nói đếm. 
Qua đó, ta càng thấy rõ tình cảm gia đình là một trong những tìnih 
cảm thiết tha nhất của con người Việt Nam. 

Với Bằng Việt, tình cảm gia đình đã chan hòa và thấm sâu với tình 
yêu quê hương đất nước. Tiếng chim tu hú, bếp lửa "chờn vờn sương 
sớm', vị ngọt bùi của khoai sắn, của nồi xôi gạo mới,... những âm 
thanh ấy, hương vị đậm dà, ánh sáng ngọn lửa và tình thương cửa 
bà... chính là hồn quê, là tình non nước. Có đi xa mới da diết nhớ. 

Ai trong chúng ta còn bà, bà nội bà ngoại, ai trong chúng ta, bà 
đã khuất, hãy khẽ đọc bài thơ "Bếp lửa", ưà chác chán sẽ tìm được 
cái tỉnh, cái đẹp được nhà thơ gửi gắm... 

_ Bài 23 _ 

Em hãy cho biết giá trị nội dung - nghệ thuật bài thơ “Ánh 
trăng 99 của Nguyễn Duy. _ 

Những ý cơ bản cẩn tiếp cận: 

1. Tác giả và xuất xứ bài thơ 

- Nêu vài nét về nhà thơ Nguyễn Duy (xem SGK) 

- Bài thơ “Ánh trăng* trích từ tập thơ cùng tên của Nguyễn Duy. 
Bài thơ ông viết vào năm 1978, tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Nội dung 

Vầng trăng trong bài thơ không đơn thuần là vầng trăng thiên 
nhiên trên bầu trời, mà đó là trăng tình, trăng nghĩa của tuổi thơ 
trong thời chiến tranh và hiện tại. Vì vậy, bài thơ đã lay động lòng 
người về một triết lí sống sâu sắc. 
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3. Két câu 

Sử dụng thể thơ năm chừ, mồi khô bốn dòng thơ và chừ đầu dòng 
thơ khồng viết hoa. 

4. Giọng điệu 

Giọng thơ không hoa mỹ. không lộng ngừ ma như lời thủ thỉ tâm 
tình lự nhiên chân thành, như sự trái lòng, như đang độc thoại. 
Chính điều đó tạo nên sự truyền cảm sáu sác cua bài thơ. 

Vớ: giọng điệu và kết cấu như thế, nhà thơ nhằm gửi gắm lời nhắn 
nhủ về những năm tháng đã qua của cuộc dời người lính như một ki 
niệm không thể nào quên, không dược phép quên, để nhắc nhở mọi 
người sống ân tình thuỷ chung, uống nước nhớ nguồn. 

5. Ý nghĩa của vầng trăng trong từng quãng đời của tác giả 

a. Vầng trăng tuổi thơ 

Trềng gắn bó với tác giầ từ thuở ấu thơ. Trăng gắn liền với đồng 
ruộng dòng sông, biển cả và trảng luôn bôn cạnh như một người bạn 
thuỷ chung. Điều đó nhằm biểu hiện niềm hạnh phúc của tuổi thơ gắn 
liền vófi vầng trăng thân thương. 

ò. vầng trăng trong chiến tranh 

Trồng được miêu tả trong sự suy ngẫm của nhà thơ. Khi xa quê đi 
vào CIỘC chiến, nỗi nhớ thương chợt hiện về đến quay quắt tâm hồn 
và vì vậy, đến bây giờ - khi đối diện với cuộc chiến khốc liệt, trăng 
mới tkực sự trở thành là người bạn tri kỉ, tri âm của tác giả. Khi 
trăng ĩuất hiện, thì nhịp thơ cùng chậm lại như thủ thỉ tâm tình “hồn 
nhiên như cdỵ cỏ” và ân tình ấy “ngỡ không bao giờ quên - cái vầng 
trăng inh nghĩa”. 

c. Yẩng trăng thời bình giữa thành phố phồn hoa 

ThỂt xót xa cho vầng trăng tuổi thơ, vầng trăng đi bên nhau một 
thời clinh chiến như tri kỉ, vậy mà khi người ta sống giữa phồn hoa 
đô thị thì vầng trăng “tình nghĩa ” bị làng quên, “vầng trăng đi qua 
ngỏ ~ ihư người dưng qua đường”. 

Thê mới biết hoàn cảnh đã tác động ghê gớm đến hành vi sống con 
người. Hình ảnh nhân hoá vầng trăng lặng lẽ đi qua ngõ như lời nhắc 
nhở ĩủe nhàng mà thấm thìa: mọi người hãy sống có tình với nhau hơn. 
7. Tác giả gặp lại vầng trảng 

Troig tình huôhg “phòng buyn - đinh tối om” vầng trăng xuất hiện 
thật bít ngờ đã khơi dậy những kỉ niệm đã qua làm bàng hoàng tâm 
hồn tá: giả. Cấu trúc thơ song hành, nhịp thơ như thúc hối, niềm vui 
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oà vỡ, kỉ niệm đẹp ùa vể làm sống lại một thời đă qua bằng giọng thơ 
chân thành tha thiết, khiến người đọc nhận ra vẻ đẹp nhân văn trong 
tâm hồn nhà thơ qua vầng trăng tình nghĩa. Vầng trăng soi sáng 
những tâm hồn lãng quên. 


_ Bài 24 _ 

Phần tích bải thơ “Ảnh trăng” của Nguyễn Duy. _ 

Bài làm 

"Cát tráng" và "Ảnh trăng" là hai tệp thơ của Nguyễn Duy, nhà thơ 
trưởng thành trong kháng chiến chống Ml. Một hồn thơ tươi trẻ tỏa 
mát bóng tre, như con sóng vỗ dòng sông thơ ấu phảng phất hương vị 
đồng quê: 

"Thuở nhỏ tôi ra cống Na câu cá 
Níu váy bà đi chợ Bình Lâm 
Bắt chim sẻ ở vành tai tượng Phật 
Và đôi khi ăn trộm nhãn chùa Trầm". 

(Đò Lèn) 

"Tre Việt Nam", "Hơi ấm ổ rơm", "Ánh trăng", "Đò Lèn"... là những 
bài thơ nểi tiếng của Nguyễn Duy. Bài thơ " Ảnh trăng ” rút trong tập 
thơ cùng tên, được tác giả viết vào năm 1978, tại Thành phô' Hồ Chí 
Minh, 3 nãm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Bài thơ như 
một lời tâm sự chân thành: Vầng trăng không chỉ là vẻ dẹp thiên 
nhiên đất nước mà nó còn gắn bó với tuổi thơ, với những ngày kháng 
chiến gian khổ. vầng trăng đối với mỗi chúng ta không bao giờ cố thể 
quèn và đừng vô tình lăng quên. 

Nếu như trong bài thơ "Tre Việt Nam" câu thơ lục bát có khi được 
tách ra thành 2 hoặc 3 dòng thơ để tạo nên hiệu quả nghệ thuật biểu 
đạt gây ấn tượng thì ở bài thơ "Ánh trăng" này lại có một nét mới. 
Chữ đầu của dòng thơ, câu thơ không viết hoa. Phải chăng nhà thơ 
muốn cho cảm xúc được dào dạt trồi theo dòng chảy của thời gian, kỉ 
niệm? 

Hai khổ thơ đầu nói vể vầng trăng của tuổi thơ và vầng trăng thời 
chiến tranh, vầng trăng tuổi thơ trải rộng trên một không gian bao 
la: "Hồi nhỏ sống với đồng - với sông rồi với bể". Hai câu thơ 10 tiếng, 
gieo vần lưng (đồng - sông); từ "với" được điệp lại 3 lần nhằm diễn tả 
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một tuổi thơ đi nhiều, được hạnh phúc cám nhận những vẻ đẹp kì thú 
của thiên nhiên, từng được ngắm trăng trên dồng quê, ngắm trăng 
trên dòng sông và ngắm trăng trên bái bế. Tuổi thơ của chúng ta dễ 
có mấy ai được cái cơ may ấy như nhả thơ ? Thuở bé nhà thơ Trần 
Đăng Khoa củng chỉ được ngắm trăng nơi sân nhà: "Ông trăng tròn 
súng tỏ - Soi rõ sân nhà em... Chỉ có trăng sáng tỏ - Soi rỏ sân nhà 
em..." (Trăng sáng sân nhà em). 

Tuổi thơ được ngắm trăng thích thế, như một chút hoài niệm xa 
vời. Hai câu thơ tiếp theo nói về hồi máu lửa, trăng với người lính, 
tràng đã thành "tri kỉ": 

”hồi chiến tranh ở rừng 
vầng trâng thành tri kỉ." 

9 Tri kỉ": biết người như biết mình; bạn tri kỉ là người bạn rất 
thân, hiểu biết mình. Trăng với người lính, với nhà thơ trong những 
năm ở rừng thời chiến tranh đá trở thành đôi bạn tri kỉ - Người chiến 
sĩ nằm ngủ dưới trăng "Gối khuya ngon giấc bên song trăng nhòm" 
(Hồ Chí Minh). Giữa rừng khuya sương muối, người chiến sĩ đứng chờ 
giặc tới "Đầu súng trăng treo" (Chính Hữu). Nẻo đường hành quân của 
người chiến sĩ nhiều đêm đã trở thành "nẻo đường trăng dát vàng". 
Trăng đã chia sẻ ngọt bùi hân hoan trong niềm vui thắng trận với 
người lính tiền phương. Đất nước trải qua những năm dài máu lửa, 
trăng với anh bộ đội đã vượt lên mọi tàn phá hủy diệt của bom đạn 
quân thù: 

"Và vầng trăng , vầng trăng Đất nước 
Vượt qua quầng lửa , mọc lên cao". 

(Phạm Tiến Duật) 

Các tao nhân xưa thường "đũng lâu vọng nguyệt", còn anh bộ đội Cụ 
Hồ một thời trận mạc đã nhiều phen đứng trên đồi cao, hành quân vượt 
núi cũng say sưa ngắm vành trăng cao nguyên. Thật là thú vị khi đọc 
vần thơ Nguyễn Duy vì nó đã mở ra trong lòng nhiều người một trường 
liên tưởng: "hổi chiến tranh ở rừng - vầng trăng thành tri kỉ". 

Khổ thơ thư hai như một lời nhắc nhỏr của tác giả về những năm 
tháng gian lao đã qua của cuộc đời người lính gắn bó với thiên nhiên, 
đất nưđc bình dị, hiền hậu. Lại một vần lưng nữa xuất hiện - Một ẩn 
dụ so sánh làm nổi bật chất trần trụi, chất hồn nhiên người lính 
những năm tháng ở rừng. Đó là cốt cách của các anh: 
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"Trần trụi với thiên nhiên 
hồn nhiên như cây cỏ 

Vầng trăng là biểu tượng đẹp của những năm tháng ấy, đâ trở 
thành "vầng trăng tri kỉ", "vầng trăng tình nghĩa" ngờ như khồng bao 
giờ có thể quên. Một ý thơ làm động đến đáy tâm hồn, như một sự 
thức tỉnh lương tâm đối với những kẻ vô tình: "Ngờ không bao giờ 
quèn - Cái vầng trăng tình nghĩa". 

Sự thay đổi của lòng người thật đáng sợ. Hoàn cảnh sống đổi thay, 
con người dễ thay đổi, có lúc dễ trở nên vô tình, có kẻ dễ trở thành 
"ăn ở bạc". Từ ở rừng, sau chiến thắng về thành phố, được trưng diện 
và xài sang: ở buynh đinh, cao ốc, quen ánh điện, cửa gương... Và 
"vầng trăng tri kỉ", "vầng trăng tình nghĩa" dã bị người lãng quên, 
dửng dưng. Cách so sánh thấm thìa làm chột dạ nhiều người: 

"Từ hồi về thành phổ 
quen ảnh điện cửa gương 
vầng trăng đi qua ngõ 
như người dưng qua đường. Ẽ ' 

Trăng được nhân hóa, lặng lẽ đi qua đường, trăng như người dung 
đi qua, chẳng còn ai nhớ, chẳng còn ai hay. Người có lương tâm, lương 
tri mới biết sám hôi. Biết sám hối để tự hoàn thiện nhân cách, tự 
vươn lên, hướng tâm hồn về ánh sáng và cái cao cả. Không đao to búa 
lớn, không đại ngôn, mà trái lại, giọng thơ thầm thỉ như trò chuyện, 
giãi bày tâm sự, nhà thơ đang trò chuyện với minh. Chất trữ tình của 
thơ ca trở nên sâu lắng, chân thành. 

Cũng như dòng sông có thác ghềnh, có quanh co, uốn khúc. Cuộc 
đời cũng có nhiều biến động li kì. Ghi lại một tình huống "cuộc sống 
thị thành" của những con người mới ở rừng về thành phố, nhà thơ chỉ 
sử dụng 4 câu thơ 20 từ. Các từ "thình lình", "vội", "đột ngột" gợi tả 
tình thái đầy biểu cảm. Có nhà triết học nói: "Cuộc đời dạy ta nhiều 
hơn trang sách". Vần thơ của Nguyễn Duy nói với ta rất nhiều: 

"Thình lình đèn điện tát 
phòng buyn đinh tối om 
vội bật tung cửa sổ 
đột ngột vầng trăng tròn." 
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Trăng xưa đà đến với người, vẩn tron . vần đẹp", vẫn thúy 
chung với mọi người, mọi nhà, với thi nhan, voi người lính. Người 
ngấm trảng rồi suy ngẫm bâng khuâng: 

"Ngứa mặt lèn nhìn mật 
có cái gỉ rưng rưng 
như là đổng, là bể 
như là sông, là rừng". 

Nguyên Tuân từng coi trăng là "cỏ nhân", nhà thơ Xuân Diệu, trong 
bài "Nguyệt cầm" viết cách đây 60 năm cùng có câu: "Trăng thương, 
trăng nhơ, hỡi trăng ngần". Trở lại với tâm trạng người lính trong bài 
thơ này. Một cái nhìn đầy áy náy xót xa: "Ngửa mật lên nhìn mặt". 
Hai chừ 'mặt" trong vần thơ: mặt trăng và mặt người củng "đối diện 
đàm tâm'. Trăng chẳng nói, trăng chăng trách, thế mà người lính 
cảm thấy "có cái gì rưng rưng". "Rưng rưng nghla là vì xúc động, 
nước mắt đang ứa ra, sắp khóc. Giọt nước mát làm cho lòng người 
thanh than lại, trong sáng lại, cái tốt lành hé lộ. Bao kỉ niệm đẹp một 
đời người ùa về, tâm hồn gắn bó, chan hòa với thiên nhiên, với vầng 
trăng xưa, với đồng, với bể, với sông, với rừng, với quê hương đất 
nước. Cấu trúc câu thơ song hành, với biện pháp tu từ so sánh, với 
điệp từ (là) cho thấy ngòi bút của Nguyền Duy thật tài hoa:... "như là 
đồng, là bể - như là sông, là rừng". Đoạn thơ hay ở chất thơ bộc bạch 
chân thành, ở tính biểu cảm, ở tính hình tượng và hàm súc, từ ngôn 
ngữ hình ảnh đi vào lòng người, khắc sâu điều nhà thơ muốn tâm sự 
với chúng ta một cách nhẹ nhàng mà thấm thìa. 

Khổ thơ cuỗì bài thơ mang tính hàm nghĩa độc đáo, đưa tới 
chiểu sâu tư tưởng triết lí: 

"Trăng cứ tròn vành vạnh 
kể chi người vô tình 
ánh trăng ỉm phăng phắc 
đủ cho ta giật mình" 

"Tròn lành vạnh" là trăng rằm, một vẻ đẹp viên mãn. "Im phăng 
phác." là im như tờ, không một tiếng động nhỏ. vầng trăng cứ tròn 
đầy và lặng lẽ "kể chi người vồ tình" là biểu tượng của sự bao dung độ 
lươnig, của nghĩa tình thuỷ chung trọn vẹn trong sáng mà không hề 
đòì hỏi đền đáp. Đó cũng chính là phẩm chất cao cả của rhân dân mà 
Npryễn Day cũng như nhiều nhà thơ cùng thời đá phát hiện và cảm 
nhậm một cách sâu sác trong thời kì chiến tranh chống Mĩ. 
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"Ánh trăng" là một bài thơ hay. Thể thơ năm chữ được vận dụng 
sáng tạo, tài hoa. Sự phong phú vần điệu, ngôn ngữ trong sáng, giọng 
thơ tâm tình vừa hướng nội vừa hướng ngoại. Nhà thơ tâm sự với 
người đọc những sâu kín nhấ* nơi lòng mình. Chất triết lí thâm trầm 
được diễn tả qua hình tượng "ánh trăng" đã tạo nên giá trị tư tưởng 
và nghệ thuật của bài thơ. Không nên sống vô tình. Phải thủy chung 
trọn vẹn, phải nghĩa tình sắt son với bạn bè, đổng chí, với nhân dân - 
đó là điều mà Nguyễn Duy nói thật hay, thật cảm 4 động qua bài thơ 
này. 

Tạ Đức ỉịiền 


_ Bài 25 _ 

Phân tích truyện “Làng” của Kim Lân dể thấy đựực tinh 
yêu quê hương đất nước, nhiệt tình tham gia kháng chiến với 

đức tinh cần cù, mộc mạc của người nòng dần Việt Nam. _ * 

Bài làm 

Kim Lân là nhà văn hiện đại Việt Nam. Ông có một vốn sống vô 
cùng sâu sắc về nông thôn Việt Nam. Những thú chơi dân dã mang 
cốt cách "phong lưu đồng ruộng" như thả diều, chọi gà, nuôi chó săn, 
thả chim bồ câu, chơi núi non bộ, gánh hát chèo, trẩy hội mùa xuân, 
v.v... được ông viết rất hay và cho ta nhiều thú vị. Ông là một trong 
những cây bút truyện ngắn xuất sắc mang hương đồng gió nội qua hai 
tác phẩm: ” Con chó xấu xí” và "Nên vợ nên chồng”. 

Viết về đề tài nông dân và kháng chiến, truyện "Làng” của Kim 
Lân thành công hơn cả. Nhân vật chính của truyện là ông Hai đã để 
lại trong lòng em nhiều ấn tượng sâu sắc, đẹp đẽ. 

Ông Hai là một lào nông cẩn cù chất phác, giàu lòng yêu quê hương, 
đất nước. Ông gắn bó vđi cách mạng, quyết tâm đi theo kháng chiến, 
trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của Cụ Hồ Chí Minh. 

Cũng như hàng triệu người nông dân khác, ông Hai là một con 
người cần cù chất phác rất đáng yêu. ổng hay lam hay làm "ở quê ông 
làm suốt ngày , không mấy lúc chịu ngơi chân ngơi tay”. Đi cày, đi 
cuốc, gánh phân, tát nước, đan rổ, dan rá,... ông đều làm khéo, lềm 
giỏi. 
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Ôrg Hai đă sông qua hai chế độ, trước kia ông mù chữ, sau nhờ 
Cách mạng mà ông được học "Binh dân học vụ", biết đánh vần. Kim 
Lân dâ kế rất hay về tình yêu làng của ỏng Hai. "Lảng ta phong cảnh 
hữu ânh"... không yêu làng sao được : Cái làng Dầu vôn là nơi chôn 
nhau cắt rốn của ông, "nhà ngói san sát, sẩm uất như tính", 
"đườig trong làng toàn lát dá xanh , trời mưa trời gió tha hồ đi 
khấp đầu làng cuối xóm, bùn không dính đến gót chân "... 

Tr/ớc kia, ông Hai rất lấy làm tự hào về cái sinh phần quan tống đốc 
làng ìng. Đi đâu ông cùng khoe, gặp ai ông cũng khoe "cái dinh cơ cụ. 
thượĩg làng tồi có lăm lắm là của. Vườn hoa cây cảnh nom như động 
ấy...". Ông yêu làng Dầu với tất cả sự hồn nhiên, ngây thơ của người ít 
học. òng đã mang thương tật trên mình khi bị bắt làm phu xây cái 
láng íy ! Đáng lẽ ông không nên khoe, không nên "hả hê cả lòng" ! Nỗi 
đau, lỗi nhục của một đời người nói làm gì nữa cho thêm phần nhục 
nhã ? Nhắc lại chuyện xưa cũ ấy của ông Hai, Kim Lân đã viết với một 
giọng văn châm biếm nhẹ nhàng. Từ ngày cách mạng thành cồng, ông 
Hai vẫn yêu làng, yêu với tất cả tình cảm trong sáng, chân thành. Ông 
đã có nhiều thay đổi về mặt nhận thức. Ong không bao giờ còn "đả 
động' đến "cái sinh phần" ấy nừa, ông biết "thù nó" đến tận tim gan. 
Ông jêu cái làng Dầu kháng chiến với tất cả niềm kiêu hãnh cao cả ! 
Cái lmg Dầu của ông "có cái phòng thông tin tuyên truyền sáng sủa 
rộng 'ãi nhất vùng, chòi phát thanh thì cao bằng ngọn tre, chiều chiểu 
loa gậ cả làng đều nghe thấy ", ông khoe làng mình "những ngày khởi 
nghĩo rầm rập", các cụ phụ lão râu tóc bạc phơ vác gậy đi tập quân sự, 
"nhất là những hố, những ụ, những giao thông hào của làng ông thì 
lám ông trình không dể đâu hết ỉ". Có thể nói, từ ngày đi tản cư, phải 
xa làig thân yêu, bao nỗi buồn vuí cua quá khứ và hiện tại chứa chất 
trong lòng ông bao tâm sự. Dưới ngòi bứt của Kim Lân, ông Hai, một 
ngiíờinông dân yếu làng, yếu nước, hiền lành, chất phác... hiện lên một 
cách ĩhân thực, ta thấy gần gừi, bình dị và đáng yêu lắm. Tình yêu 
làng, ;ình yêu quê hương là một trong những tình cảm sâu sắc nhất của 
ngiíờidân cày Việt Nam. 

Qi^ết tâm kháng chiến, tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của 
Hổ Cìủ tịch cũng là một nét rất đẹp trong tư tưởng, tình cảm của ông 
Hai. Iháng chiến thì khắp nơi "Ruộng rầy là chiến trường. Cuốc cày 
là vù khí. Nhà nồng là chiến sĩ!". Vợ con đi tản cư, nhưng ông Hai 
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vẫn ở lại cùng với đội du kích "đi dào đường đắp ụ" đế bảo vệ cái làng 
Dầu thân yêu. Khi hoàn cảnh gia đình neo bấn, vợ con thúc bách, cực 
chẳng đã phải xa quê hương, ông tự an ủi mình: "Thôi thì chẳng ở lại 
làng cùng anh em được thì tản cư âu củng là kháng chiến!". 

Xa làng rồi nhớ làng, tính nết ông Hai có phần thay đổi. Ông ít nổi 
ít cười, lầm lầm lì lì, thậm chí cáu gắt, chửi bới vợ con. Ông vô fcùng 
đau khổ: "Chúng mày làm khổ ông ! Chúng mày làm khổ ông vừa vừa 
chứ ĩ Ỏng thì giết hết, ông thì giết hết!". Chúng ta cảm thông với "tâm 
sự*' u uẩn của ông, thương ông lắm! 

Trong lúc ông Hai đang hồ hởi với những chiến tích kháng chiến, 
những gương dũng cảm anh hùng của quân và dân ta thì ông như bị sét 
đánh về cái tin "dữ” cả làng Dầu " Việt gian theo Tây"..., "vác cờ thần ra 
hoan hô" lũ giặc cướp! Ông tủi nhục cúi gằm mặt mà đi, nằm vật ra 
giường như bị ốm nặng, nước mắt cứ tràn ra, có lúc ông chửi thề một 
cách chua chát ! Ông sống trong bi kịch triền miên. Vợ con vừa buồn 
vừa sợ. " Gian nhà lặng đi, hiu hắt". Ông sợ mụ chủ nhà... có lúc ông 
nghĩ quẩn "hay là quay về làng "... nhưng rồi ông lại kiên quyết: "Làng 
thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù ĩ". Kim Lân rất 
sâu sắc và tinh tế miêu tả những biến thái vui, buồn, lo, sợ... của người 
nông dân về cái làng quê của mình. Họ đã yêu làng trong tình yêu nước, 
dặt tình yêu nước lên trên tình yêu làng. Đó là một bài học vô cùng quý 
giá và sâu sắc của ông Hai đem đến cho mỗi chúng ta ! 

Cuộc đối thoại giữa hai bô" con ông Hai là một tình tiết cảm động 
và thú vị: 

. ... * "Ả, thầy hỏi con nhé. Thế con ủng hộ aỉ?" 

- "ủng hộ Cụ Hồ Chí Minh muôn năm!" 

Nghe con ngây thơ nổi mà nước mắt ông chảy ròng ròng trên hai 
má... Lòng trung thành của cha con ông, của hàng triệu nông dân Việt 
Nam đối với lãnh tụ là vô cùng sâu sắc, kiên định, vẻ đẹp tâm hồn ấy 
của họ rất dáng tự hào, ca ngợi. 

Vì thế, khi cái tin thất thiệt "cả cái làng Dầu Việt gian theo Tây" 
được cải chính thì ông Hai là người sung sướng nhất. Ỏng "tươi vui, 
rạng rỡ hẳn lên", "mồm bỏm bẻm nhai trẩu, cặp mát hung hung đỏ...". 
Ông mua quà cho con. Ông chạy sang nhà bác Thứ để "khoe" cái tin 
làng Dầu đánh giặc, nhà ông bị Tây đốt. Tự hào lắm chứ ! Người đọc 
như được san sẻ niềm vui sướng cùng ông. 
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Gap trang sách lại, chúng ta bồi hồi xúc dộng về tình yêu làng của 
ông Hai, về nghệ thuật kế chuyện tạo tình huống hấp dẫn, hồi hộp 
của nhà \ăn Kim Lân. Nhừng phấm chất tốt dẹp của ông Hai như cần 
cù lao động, chất phác, yêu quê hương đất nước... tiêu biếu cho bản 
chât cao quý, trong sáng của ngươi dân cày Việt Nam. Chính họ đã đổ 
mồ hôi làm nên những bát cơm đầy dẻo thơm nuôi sống mọi người. 
Chính họ đà dem xương máu, dánh giặc "giữ làng, giữ nước, giữ mái 
nhà tranh, giữ đồng lúa chín "... (Thép Mới). 

'Quê hương là chùm khế ngọt..." là niềm vui, nỗi buồn, là ước mơ 
đẹp cúa mỗi chúng ta. Quê hương đang đối mới "ngói hóa', no ấm, 
giàu có trong thanh bình. 

Bài học sâu sắc nhất đối với em khi đọc truyện ngắn này của Kim 

Lân là tình yêu quê hương đất nướCy là lòng tự hào và biết ơn 
người dân cày Việt Nam . 

Trích 100 bài văn hay lớp 9 - Tạ Đức Hiền 

_ Bài 26 _ 

Phân tích truyện “Lặng lê Sa Pa” của Nguyễn Thành Long 
để thấy cảnh vật, con người và cuộc sống giữa non xanh thật 
vỏ cù ng đáng yêu. 

Bàỉ làm 

Nguyễn Thành Long (1925-1991) quê ở Quảng Nam, là cây but 
truyện ngắn xuất sắc, nối tiêng với các tác phẩm như: " Giữa 
trong xanh" (1972), "Ly Sơn mùa tỏi" (1980)... 

Truyện ngắn "Lặng lệ Sa Pa" rút trong tập "Giữa trong xanh". 
Truyện ca ngợi những con người sống giữa non xanh lặng lẽ nhưng vô 
cùng sôi nổi, hết lòng vì Tổ quốc, có trái tim nhân hậu rất đẹp. 

1. Một bức tranh thiên nhiên rất đẹp, đầy chất thơ. Lào Cai, 
miền Tây Bắc của Tổ quốc không hể hoang vu mà trái lại, rất hữu 
tình, tráng lệ. Khi xe vừa "trèo lên núi" thì "mây hát từng chiếc quạt 
tráng lẽn từ các thung lủng". Trạm rừng là nơi "con suối có thác trắng 
xóa". Giữa màu xanh của rừng, những cây thông "rung tít trong nắng ,È t 
những cây tử kinh " màu hoa cà" hiện lên đầy thơ mộng. Có lúc, cảnh 
tương núi rừng vô cùng tráng lệ, đó là khi "nắng đã mạ bạc cả con 
đèo, đốt cháy rừng cây hừng hực như một bó đuốc lởn". Sa Pa với 
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những rặng đào, với đàn bò lang cổ đeo chuông... như dẫn hồn diu 
khách vào miền đất lạ kì thú. 

Trên cái nền bức tranh thiên nhiên ấy, cuộc sống của con người nơi 
miền Tây Tố quốc thân yêu càng thêm nồng nàn ý vị: " háng chiều làm 
cho bó hoa càng thêm rực rỡ và làm cho cô gái cảm thấy mình rực rờ 
theo". Có thể nói đó là những nét vẽ rất tinh tế và thơ mộng. 

2. Con người đáng yêu nơi Sa Pa lặng lẽ 

Bác lái xe vui tính, cởi mở, nhiệt tình với hành khách. 

Ông họa sĩ già say mê nghệ thuật, "xin anh em hoãn bừa tiệc đến 
cuối tuần sau" để ông đi thực tế chuyến cuối cùng lên Lào Cai trưỡc 
lúc về hưu. Lúc nào ông cũng trăn trở "phải vẽ được một cái gì suốt 
đơi minh thích • 

Cô kĩ sư trẻ mới ra trường đã hăng hái xung phong lên Lào Cai 
công tác, bước qua cuộc đời học trò chật hẹp, bước vào cuộc sống 
bát ngát mới tinh, cái gì cũng làm cho cô háo hức. Cô khao khát 
dất rộng trời cao, cô có thể đi bất kì đâu, làm bất cứ việc gì... 

Ông kĩ sư ở vườn rau Sa Pa suôt đời nghiên cứu và lai tạo giỗhg 
su hào to củ và ngọt để phục vụ dân sinh và xuất khẩu. Đồng chí 
cán bộ nghiên cứu khoa học "suốt ngày chờ sét", nửa đêm mưa gió 
hễ nghe sét là "choáng choàng chạy ra", mười một năm không một 
ngày xa cơ quan, "không đi đến đâu mà tìm vợ", lo "làm một bản 
đồ sét riêng cho nước ta", cái bản đồ ấy "thật lắm của, thật vồ giá". 
Trán đồng chí ấy cứ hối dần đi ! 

Tiêu biểu nhất là anh thanh niên 27 tuối, làm công tác khí tượng 
kiêm vật lí địa cầu trên đỉnh Yên Sơn cao 2600m, " một trong những 
người cô độc nhất thế gian'. Anh có nhiệm vụ "đo gió, đo mưa, đo 
nấng, tính mây, đo chấn động mặt đất" góp phần dự báo thời tiết, 
phục vụ sản xuất và chiến đấu. Những đêm băo tuyết, rét ghê gớm, 
một mình một đèn bão ra "vườn” lấy số liệu vào lúc nửa đêm cả thân 
hình anh "như bị gió chặt ra từng khúc", xong việc, trở vào nhà, 
"không thể nào ngủ lại được". Anh đã làm việc với tinh thần trách 
nhiệm cao, với ý chí và nghị lực to lớn để vượt qua gian khố và đơn 
dộc giữa non xanh. Chí tiến thủ là một nét đẹp ở anh: đọc sách, tự 
học. Cần cù và chịu khó: nuôi gà lấy trứng, trồng hoa... làm cho cuộc 
sống thêm phong phú. Rất khiêm tốn khi nói về mình, dành nhừng 
lời tốt đẹp nhất ngợi ca những gương sáng nơi Sa Pa lặng lê. Rất hiếu 
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khách, anh mừng rờ, quý mên khi khách lạ dbn chơi. Một bó hoa đẹp 
tặng cô kĩ sư trẻ, một làn trứng gã tươi hiếu ông họa sĩ già, một cu 
tam thất gửi biêu vỢ bác lái xe mới ốm dậy... là biểu hiện cua một tâm 
lòng yêu thương, đối xử chân tình với dỏng loại. Anh sống và làm việc 
vì lí tưởng cao đẹp, vì quê hương đất nước thản yêu, như anh thỏ lộ 
với ông họa sĩ già: "Mình sinh ra lam gì, mình cỉc ở đâu, mình vì ai 
mà làm việc?". Vì thế sau khi vè xong chân dung anh cán bộ khí 
tượng, họa sĩ nghi về anh: "Người con trai ấy dáng yêu thật...". 

Tóm lại, những nhân vật trên đây là hình ánh những con người 
mới đã sống đẹp, giàu tình nhân ái, hết lòng phục vụ đất nước và 
nhân dân. Sông nơi lặng lẽ non xanh nhưng họ chẳng lặng lẽ chút 
nào! Trái lại, cuộc đời của họ vô cùng sói nôi, đầy tâm huyết và 
giàu nhiệt tình cách mạng. Đúng như Bác Hồ đả nói: "Đất nước ta 
là một vũờn hoa đẹp. Mỗi người là một bông hoa đẹp". Nhà vần 
Nguyền Thành Long đả dành nhừng lời tốt đẹp nhất nói về những 
con người đang sông và cống hiến giừa Sa Pa lặng lê. Mỗi người 
nơi non xanh ấy là một gương sáng, là một bông hoa ngát hương. 

Truyện "Lặng lẽ Sa Pa" là một bài thơ bằng văn xuôi rất trong 
sáng, trừ tình. Trên cái nền tráng lệ cua thiên nhiên rừng, suôi Sa 
Pa hiện lên bao con người đáng yêu. Mỗi người chỉ một vài nét vè 
mà tác giả đá lột tả được tâm hồn, tính cách, dáng vẻ của họ. 
Nguyễn Thành Long rất chân thực trong kể và tả, nhờ thế mà ta 
thấy nhừng nhân vật như bác lái xe, ông họa sĩ già, cô kĩ sư trẻ, 
anh thanh niên... rất gần gũi và mến yêu. 

__ Bài 27 __ 

Em hãy phân tích hình tượng nhân vật bé Thu trong thiên 
truyện “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng, dể thấy 
được tình cảm cha con trong thời chiến tranh chống Mỹ. _ 

Dàn ỷ: 

I. MỞ BÀI 

Nguyễn Quang Sáng - người con ưu tú của quê hương Chợ Mới - An 
Giang. Cuộc dời ông gắn liền với hai cuộc kháng chiến lớn của dân 
tộc. Phần lớn tác phẩm của Nguyễn Quang sáng viết về cuộc sống - 
con người Nam Bộ bằng giọng văn mộc mạc, chân thành, sâu sắc và 
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đậm đà phong cách Nam Bộ. “Chiếc lược ngà” là một trong nhừng 
truyện hay của Nguyễn Quang Sáng. Sức hấp dẫn của thiên truyện 
này được bắt đầu từ hình tượng nhàn vật bé Thu. 

II. THÂN BÀI 

1. Ki vật cuối cừng 

* Kỉ vật cuối cùng của người cha liệt sĩ là anh Sáu dành cho đứa con 
bé bỏng là *Chiếc lược ngà”. Đó chính là hiện thân tình cảm cha con. 
Lần gặp cuối cùng ấy, được nhân vật "tôi” - người bạn của anh Sáu, 
người chứng kiến và kể lại hết sức cảm động. 

- Trước giờ lên đường đi tập kết theo hiệp định Giơ-ne-vơ, cha con 
họ nhận ra nhau. Đó là một tình huống hết sức dặc biệt, đồng thời 
truyện tập trung khắc hoạ tính cách nhân vật hết sức sinh động bất 
ngờ qua phản ứng của bé Thu. 

2. Nỉếm khao khát được gặp con 

- Hai cha con không hề biết mặt nhau. Họ nhận ra nhau qua tấm 
ảnh cũ cách đó bảy năm. 

- Bé Thu mới tám tuổi, em còn quá nhỏ nên không nhớ gương mặt 
của người cha thân thương. 

- Linh tính muôn đời của một người cha đâ giúp anh Sáu nhận ra 
đứa con gái bé bỏng của mình. Tuy vậy, trong lúc trùng phùng ấy thì 
đột nhiên bé Thu không chịu nhìn nhận cha mình. Điều đó tạo nên 
nỗi niềm đau đớn trong lòng người cha. 

3. Những phản ứng của bé Thu 

- Nhìn cha với cặp mắt cảnh giác và xa lạ, 

- Nhất định không nhận cha, 

- Sự thơ ngây của một đứa trẻ nhưng đầy cá tính, 

- Bé Thu tỏ ra gan lì mặc cho người thân khuyên nhủ. 

- Tinh huống kịch tính diễn ra khi bé Thu “hất đổ miếng trứng cá 
khỏi chén cơm” biểu hiện thái độ từ chối sự quan tâm của cha khiến 
anh Sáu nổi giận đánh con. Hành động bất lực của anh Sáu đã cực tả 
sự thất vọng và cùng chính là sự khao khát đến cháy bỏng tình cha 
con trong anh. 

- Nguyên nhân bé Thu không nhận ra cha bởi vì vết thẹo đã làm 
biến dạng gương mặt người cha. vết thẹo ấy tạo ra một chân dung dữ 
dằn khiến bé Thu ngờ cha mình là một người xấu xa. 
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4. Cuộc trùng phùng đầy cảm động 

- Nồi buồn da diết của người cha trứơc khi lên đường không được 
đứa con thản yêu gọi một tiếng “ba”, xen đan trong niềm hối hận vì 
đã không kiềm chê đã khiến dứa con càng xa cách, (tác gia miêu tủ 
tâm lí người cha thật hợp lí) 

- Thái độ của bé Thu muốn nhận ba nhưng không dám vì đà trót 
dại làm ba giận, (miêu tả tính cách trẻ thơ thật dễ thương và hợp lí). 

- Cao trào đến đầy bất ngờ sau lời chào từ biệt của người cha, người 
ta nghe vang lên một tiếng “ba" tháng thốt đầy với tình cảm vừa hôi 
hận vừa kính trọng, tràn ngập niềm yêu thương cúa đứa con bé bỏng, 
làm xúc động lòng người. Đó là lúc đứa bé dà nhận ra ba không phai 
là người hung dữ mà vết thẹo kia, chính sự kết tinh của một tâm hồn 
cao đẹp, là vết thẹo mà ba mang ra từ cuộc chiến. Chi tiết thật cảm 
động khi bé Thu “hôn ba cùng khắp, hổn cá vết thẹo dùi bên má”. 

III. KẾT BÀI 

- Đoạn trích thế hiện vẻ đẹp tâm hồn cua bé Thu: một tình cam yêu 
ghét rò ràng rất trẻ thơ. 

- Thể hiện cá tính lành mạnh và mạnh mê. 

- Thực chất hai thái độ trái ngược của Thu là sự thống nhất trong 
một nhân vật được đặt trong hoàn cảnh và tình huông hợp lí. 

- Sức hấp dẫn của tác phẩm khơi gợi sâu xa về tình cha con. Tác 
phẩm đã giúp người đọc hiểu được nhừng mất mát hy sinh và vẻ đẹp 
tám hồn của con người thời chiên. 

' _ Bài 28 __ 

Cảm nhận của em về hình bóng quê nhà và con người nơi 
quê cha đết tổ trong truyện “Cố hương” của Lỗ Tấn. 

Bài làm 

Lổ Tấn (1881 - 1936) là nhà văn cách mạng nổi tiếng của Trung 
Quô*c. Truyện “Cô hương” là một truyện ngắn tuyệt hay và xúc động. 
Truyện man mác một tình quê vơi đầy. Câu chuyện ghi lại một cách 
chân thực cảm động kí ức tuổi thơ, đồng thời phản ánh số phận những 
con người quê hương với bao nỗi buồn thương và hi vọng. 
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Các nhân vật như tôi, mẹ tôi, cháu Hoàng, Nhuận Thố, Thủy Sinih, 
chị Hai Dương - là nhưng con người cúa quê hương, gợi ra bao mỗi 
buồn vui về nơi chôn nhau cát rốn sâu nặng nghía tình. 

1. Hình ảnh quê hương 

Sau hơn 20 năm xa cách “tôi” về thăm quê. Phải vượt qua 2000 
dặm giữa một mùa đông lạnh giá. Lòng “tôi” bồi hồi khôn kể xiết. 
Gió lạnh vi vu thổi vào khoang thuyền. Gần về đến làng, trời càng 
u ám, xóm thôn xa dần, thấp thoáng tiêu điều, hoang vắng... lòng 
“tôi” se lại. Về quê thì phải vui chứ sao lại buồn? “Tôi” tự hỏi có 
phải đây là làng cù thân yêu trong kí ức nừa không ? 

Chuyên về thăm quê này rất đặc biệt, về để bán nhà, giao nhà lại 
cho chủ mới. Về để từ giả ngôi nhà cũ nơi cả đại gia đình “chúng tôi” 
đời đời à chung với nhau. Sao không buồn được, vì sau 20 năm đi xa, 
lần này “tôi” trở về là đề “vĩnh biệt ngòi nhà yêu dấu và từ giã làng 
củ thân yêu , đem gia đình đến nơi đất khách tôi đang làm ăn sinh 
sống”. 

Quê hương thường gắn liền .với phần mộ tổ tiên ông bà. Trong “Cố 
hương” không thấy nói đến điều đó. Tác giả chỉ xúc động nói đến kí ức 
tuổi thơ khoảng chừng 30 năm về trước. Một tình bạn đẹp tuổi thơ độ 
lên mười với Nhuận Thổ - con trai của một người làm thuê cho gia 
đình “tôi”. Nhờ Nhuận Thố’ mà “tôi” được biết bao chuyện kì lạ: cách 
bẫy chim trên tuyết, con “tra” lông da trơn như mờ biết ăn dưa; bên 
bờ biển quê hương có nhiều vỏ sò đẹp và lạ: sò “mặt quỷ” và sò “tay 
phật”. Nhờ Nhuận Thổ mà “tôi” cảm nhận được vẻ đẹp quê hương, với 
bao cảnh tượng thần tiên: “ Một vầng trăng tròn vàng thấm treo lơ 
lửng trên nền trời xanh đậm, dưới là một bãi cát bên bờ biển, trổng 
toàn dưa hấu , bát ngát một màu xỊinh rờn”. 

Què hương cù với bao kỉ niệm thời thơ bé. Đó là những ngày mà 
“thầy tôi hày còn”, cảnh nhà sung túc... năm ấy nhà tôi đến lượt lo giỗ 
tổ. Giỏ vào tháng giêng. Lề vật rất nhiều, các đồ tế rất sang, người 
đến lễ cúng rất đông... 

Quê hương trong kí ức bao giờ cũng cảm động. Lỗ Tấn đả nói về 
hình ánh quê hương trong hiện tại và trong qua khứ, lúc ở trên đường 
trơ về, lúc gặp lại bạn cũ, người xưa. Có niềm vui nỗi buồn, 30 năm đã 
tròi qua, nhưng không bao giờ “tôi” có thế quên dược quê hương và kí 
ức luỏi thơ. 



2. Hình ảnh người mẹ quê nhà 

Mẹ đã giả. “Tôi” đã trưởng thành, (li làm ãn xa, lưu lạc 20 năm trời 
nay mới về thăm quê, thăm mẹ. Láu nay chi “gặp mẹ” và hói thăm mẹ 
qua nhừng cánh thư. Con vừa hước vào nhà, mẹ “đả chạy ra đón”. Mẹ 
già “rất mừng rỡ” gặp lại con trai sau nhừng năm dài xa cách, thế 
nhưng “nét mặt vẫn ấn nỗi buôn thầm kín”. Chắc là mẹ buồn vì 
thương nhớ người đã khuất, mẹ buồn vì cảnh nhà sa sút, phái bán 
nhà, theo con trai đến nơi đất khách quê người? Mẹ vẫn hiền hậu, săn 
sóc “tôi” như ngày “tôi” còn thơ bé: “Mẹ bảo tôi ngồi xuống nghỉ ngơi, 
uống trà...”. 

Mẹ nói với con trai chuyện dọn nhà... Mẹ vần hiền từ như xưa: 
“Con /lăy nghỉ ngơi vài hôm, đi thăm các nhà bà con một chút rồi mẹ 
con mình lẽn đường”. Nhắc đến Nhuận Thổ... “Mẹ tôi” động lòng. Gặp 
2 bố con Nhuận Thổ, mẹ ân cần vồn và. Mẹ thở than cho cảnh nhà 
anh ta, mẹ bàn với “tôi”: “Cái gì không cần chở đi thì cho anh ta hết. 
Cứ để cho tùy ý chọn, lấy cái nào thi lấy ĩ”. Thương con cháu và 
thương người, đó là hình ảnh người mẹ trong “Cố hương”. 

Có một nhà thơ trẻ Việt Nam đả viết: “Quê hương là cầu tre nhỏ 
- Mẹ về nón lá nghiêng che”. Đọc “Cố hương” của Lỗ Tấn, nếu ai đó 
không hiểu được người mẹ thì làm sao cảm nhận được hình ánh quê 
hương thân yêu. Bởi lẽ mẹ là quê hương, quê hương là mẹ! Tình 
yêu quê hương luôn luôn gắn liền thiết tha với người mẹ hiền mà 
ta yêu quý. 

3. Con người quê hương 

Nhuận Thổ - trước hết là hình ảnh tình bạn tuổi thơ. Ba mươi 
năm trước, “tỏi” và Nhuận Thồ đẵ sống với nhau trong suốt một 
tháng giêng mà suốt đời “tôi” không thể nào quên được. Hình ảnh 
hắn thuở lên 1.0, lần đầu gặp tôi: “Khuôn mặt tròn trĩnh, nước da 
bánh mật, đẩu đội mã lông chiên bẻ tí tẹo, cổ đeo vòng bạc sáng 
loáng...’”. Hắn “bẽn lẽn ” với mọi người, nhưng “không bẽn lẽn” với chỉ 
riên ' vOĨ Hắn nói lên tỉnh, hắn được trông thấy những điều hắn 
chưa 1)10 giờ trông thấy cả. Cũng như “tôi” nghe hấn nói chuyện bẫy 
chim sè, chuyện cầm đinh ba đàm con “tra” khi đi canh dưa, chuyện 
vó sò. vo ốc, v.v... là những chuyện lí thú, kì lạ. Ba mươi năm rồi, 
“tôi” nhớ đòn Nhuân Thò là nhớ đến gói quà hán gữi cho tôi: một 
boc vo sò va mấy ti v lông chim rất đẹp. 
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Không có tuổi thơ thì khồng có quê hương. Tình bạn tuôi thơ làm 
cho tình yêu quê hương mãi mãi tươi thắm. Đúng như Lổ Tấn đả viết: 

“Bây giờ mẹ tôi nhác đến Nhuận Thổ, kí ức tôi bỗng dưng sáng 
bừng lên trong chốc lát. Tôi cảm thấy tựa hổ tôi đã tìm ra dược quê 
hương tôi đẹp ở chỗ nào rồi”. Hình ảnh Nhuận Thổ ấu thơ là hình 
ảnh quê hương, là “vành trăng non trên bầu trời xanh miền thơ 
ấu”. Nhuận Thổ là một phần rất nhỏ của “Cố hương”, là tình yêu 
quê hương. 

Hình ảnh Nhuận Thổ trong hiện tại là nỗi đau, nỗi buồn về quê 
hương. Sau 30 nám xa cách nay gặp lại, Nhuận Thổ thay đổi quá 
nhiều. Nước da “vàng xạm”, những nếp nhăn trên mặt “sâu hóm”. Cặp 
mắt, mí mắt “viền húp đỏ mọng lên”. Đầu đội một cái mủ lông chiên 
“rách tươm”, mặc một cái áo bông “mỏng dính” giữa lúc trời rét dừ! 
Người “co ro cúm rúm”, đôi bàn tay “vừa thô kệch , vừa nặng nể, nứt nẻ 
như vỏ cây thông”. Thời gian đã tàn phá một con người về mặt ngoại 
hình. Sự nghèo khổ và vất vả làm tàn tạ một con người vốn cường 
tráng và dẻo dai. Gặp lại bạn cũ, Nhuận Thổ “vừa hớn hở vừa thê 
lương” mấp máy đôi môi nói không ra tiếng, sau mới “cung kính” nói 
được hai tiếng; “Bẩm ông !”. Lễ giáo và tôn ti trật tự của xã hội phong 
kiến dã tạo nên giữa đôi bạn “một bức tường khá dày ngăn cách”. 
“Tôi” như bị “điếng người” khi nghe anh ta nói. Nhìn người và nghe 
Nhuận Thổ nói “tôi” nặng trĩu trong lòng “trông anh ta phảng phất 
như một pho tượng đá” vô hồn và vô cảm. 

Hình ảnh Nhuận Thổ trong hiện tại là hình ảnh một xứ sở, một 
miền quê xơ xác, tiêu điều, người nông dân bị bần cùng hóa, bị áp bức 
và bóc lột đến tận xương tủy: “mất mùa, thuế nặng, lính tráng, trộm 
cướp, quan lại, thân hào...”, “chỗ nào củng hỏi tiền, chẳng có luật lệ gì 
cả”. 

Thông qua việc tường thuật chuyến về quê lần cuối cùng của “tôi”, 
thông qua những rung cảm của “tôi” trước sự thay dổi, tàn tạ ghè gớm 
của làng quê, đặc biệt là Nhuận Thổ, tác giả đã lên án tội ác của chế 
độ phong kiến đối với nông dân, từ đó đặt ra vấn đề quyền sống và 
hạnh phúc của nhân dân trên con đường đi tới. 

Nói đến con người quê hương trong “Cố hương” không thể nào 
không nhắc tới hình ảnh chị Hai Dương - “Tây Thi đậu phụ”, ngày xưa 
„ “phấn son” nổi danh tài sắc bây giờ đă trở thành một “bỉ vỏ” trơ tráo, 
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lúc thì ăn cướp đôi tất tay, lúc thì lấy cái “cẩu khí sát” rồi chạy biến. 
Củng khỏng thể không nghi tới cháu Hoàng và Thủy Sinh, con trai thứ 
năm của Nhuận Thổ. Trẻ con xưa nay vần hồn nhiên và đáng yêu. Nghĩ 
đến những con người quê hương, “tôi” mong muốn nhừng em bé quê 
hương sè không còn “phải khôn khố và tàn nhẫn...”, mong mòi chúng 
nó được sống “một cuộc đời mả chúng tôi chưa từng được sống”. 

4. Con đường 

Phần cuối truyện “Cố hương” tác giả viết một câu văn rất lạ mà 
hay. Sau khi ông nói đến mọi thứ “tượng gỗ” và “sùng bái tượng 
gỗ”, nói đến mong ước “gần gùi” và “xa vời”, nói đến “thực” và “hư” 
trong “hy vọng”, rồi ông hạ bút. Đó là suy ngẫm của “tôi”: 

“Cũng giống như những con đường trên mặt đất; kì thực trên mặt 
đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành dường thôi”. Có con 
đường mưu sinh phải xa quê. Có con đường tình nghĩa, không quản xa 
xôi, cách trở đã về thăm lại quê. Có con đường khồ ải. Có con đường 
hạnh phúc. Con đường gần, con đường xa, con đường hi vọng đi lên phía 
trước. Có con đường mòn... Cũng có chuyện phá lối mở đường. Con 
đường đến với mỗi người là con đường số phận. Con đường của mỗi dân 
tộc là con đường cách mạng. Phái chàng đó là ý tưởng sâu sắc về hình 
tượng con đường trong “Cố hương”. 

Ca dao có câu: 

“Què hương nghĩa nặng tình sâu, 

Bể dâu biến dổi biết đâu là nhà” 

Đọc “Cố hương” của Lỗ Tấn, tỏi bâng khuâng mãi về tiếng hát ấy 
từng vang vọng khắp miền Trung thân yêu của quê mẹ... 

* _ Bài 29 _ 

Phần tích bài thơ u Con c ò” của thi sĩ Chế Lan Viên. _ 

Gợi ỳ: 

Chế Lan Viên viết bài thơ "Con cò" vào năm 1962, in trong tập 
”Hoa ngày thường, chim báo bão" (1967). Bài "Con cò" mang âm điệu 
đảng dao, nhịp thơ và giọng thơ thấm vào hồn ca dao, dân ca một 
cách đằm thắm, nhẹ nhàng. 51 câu thơ tự do, câu ngắn nhất 2 chữ, 
cáu dài nhất 8 chữ, đan xen, kết chuỗi thành lời ru ngân nga, ngọt 
ngào, biểu hiện tình thương và ước mơ của người mẹ hiền đối với con 
thơ ! 
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1. Đoạn 1, người mẹ hiền bế con thơ trên tay, cất lời ru bài 

"Con cò" bay lả bay la...' "Con cò mà đi ăn đêm... ". Nhìn con thơ 
'Con còn bế trên tay - Con chưa biết con cò", mà lòng mẹ dào dạt 
tình thương. Mẹ thương con cò trong ca dao lận đận; mẹ dành cho 
con bao chăm chút yêu thuơng. Con được sông yên vui hạnh phúc 
trong lòng mẹ: 

"Cò một mình, cò phải kiếm lấy ăn, 

Con có mẹ, con chơi rồi lại ngủ ". 

Mẹ đã dành cho con thơ tất cả. Cánh tay dịu hiền của mẹ. Lời ru 
câu hát êm đềm của mẹ. Dòng sữa ngọt ngào của mẹ. Những hoán dụ 
nghệ thuật ấy đã hình tượng tình mẫu tứ bao la. Nhịp thơ cùng là 
nhịp võng, nhịp cánh nôi nhẹ đưa, vỗ về: 

"Ngủ yên ỉ Ngủ yên ĩ Ngủ yên ĩ 
Cành có mềm, mẹ đã sẩn tay nâng ! 

Trong lời ru của mẹ thẩm hơi xuân ! 

Con chưa biết con cò, con vạc. 

Con chưa biết những cành mềm mẹ hát 
Sữa mẹ nhiều, con ngủ chẳng phân vân". 

Điệp ngữ "ngủ yên", "con chưa biết" và "con cò" láy đi láy lại 
nhiều lần làm cho giọng thơ trở nên đầm ấm, ngọt ngào, thiết tha 
dìu dịu chan chứa hạnh phúc yêu thương. 

2. Đoạn 2, mẹ ru con ngủ yên, ngủ ngon: "Ngủ yên ĩ Ngủ yên ! 
Ngủ yên ĩ". Ngắm nhìn con thơ mà lòng mẹ dào dạt mong ước. Con 
sẽ lớn khôn, con đến trường đi học: 

"Con khôn lớn, con theo cò đi học, 

Cánh trăng cò bay theo gót đôi chân". 

Mai sau lớn lên con sẽ làm thi sĩ. Cuộc đời con nhiều sáng tạo, mải 
miết chuyên cần "bay hoài không nghỉ". Hình ảnh cánh cò trắng bay... 
thể hiện ước mơ đẹp của mẹ hiền về cuộc đời tương lai của con. Con sè 
nối chí cha. Một câu hỏi khẽ thốt lên trong lòng mẹ hiền: 

"Lớn lèn, lớn lèn, lởn lèn... 

, Con làm gì ĩ 

Con làm thi sĩ! 

Cánh cò trăng lại bay hoài không nghỉ 

Trước hiên nhà 

Và trong hơi mát câu văn"... 
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3. Đoạn thơ cuối, tiếng ru con, tiếng hát của mẹ hiền cất lên dìu 

dặt, mênh mang. Mẹ nghĩ về cuộc đời cua. con mai sau, và tình thương 
yêu cúa mẹ. Như một lời nguyền cua mọ: 

"Dà ở gần con 
Dù ở xa con 
Lèn rừng xuống bế, 

Cò sẽ tìm con 

Cò mãi yêu con 

Con dù lớn vẫn là con của mẹ 

Đi hết dời, lòng mẹ vẫn theo con ". 

Chừ "dù", chừ "vẫn" được điệp lại, ý thơ được khắng định, tình 
mẫu tử bền chật, sắt son. Có gì cao hơn núi, có gì sâu hơn biển, 
và có gì bao la bằng lòng mẹ thương con. 

Phần cuối, lời thơ thấm đượm chất triết lí trừ tình. Nghĩ về con cò 
trong ca dao, nghĩ về cuộc đời con mai sau, người mẹ nghĩ về thân 
phận, số phận những con cò nhò bé, đáng thương trong cuộc đời: 

“À ơi! 

Một con cò thôi , 

Con cò mẹ hát 
Căng là cuộc đời 
VỖ cánh qua nôi". 

Phải chăng người mẹ hiền đang bảng khuâng về câu hát: "Có xáo thì 
xáo nước trong - Đừng xáo tịước đục đau lòng cò con" ? Thác trong còn 
hơn sống (ỉục, ấy là ý vị "cuộc đời" đáng thương, đảng trọng xưa nay. 

Bài thơ "Con cò" là một bài thơ có đề tài nhỏ nhưng mang ý nghía 
sáu sác: ca ngợi tình mẫu tử bao la và những ước mơ về con thơ của 
mẹ hiền, nói lên tình thương cuộc đời. Rất nhân hậu và nhân tình. 

_ Bài 30 ___ 

Em hãy phân tích bài thơ w Mùa xuân nho nhỏ” của T hanh Hải. 

Bài làm 

Thanh Hải là một trong nhừng nhà thơ tiêu biếu của văn chương 
cách mạng miền Nam thời chống Mĩ cứu nước. Ông sinh ra, sồng, 
chiến đấu gắn bó vđi miền Thừa Thiên - Huế. Thơ của ông là tiêng 
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lòng của đồng bào Trị Thiên - Huế lúc cất lên tiếng thét căm hờn tô 
cáo tội ác giết người của giặc, lúc thủ thỉ khúc tâm tình của đồng bào, 
chiến sĩ, lúc tha thiết một niềm kính yêu Bác Hồ ... Nhừng bài *MỒ 
anh hoa nở”, “Núi vẫn nhớ người vẫn thương”, “Cháu nhớ Bác Hồ”, “A 
Vầu không chết” ... của ông được nhiều người tìm đọc với bao xức 
động, mến thương. Thời gian này thơ Thanh Hải đà được tặng giải 
thưởng vãn học Nguyền Đình Chiếu. 

Sau khi thống nhất đất nước, ồng tham gia lãnh đạo Hội văn nghệ 
Bình - Trị - Thiên song không ngừng sáng tác. Bài “Mùa xuân nho 
nhỏ” và một số bài thơ khác của ông đá được dư luận đánh giá là tác 
phẩm hay, phản ánh tâm hồn lạc quan, cái nhìn tươi trẻ của người 
Việt Nam trong giai đoạn xây dựng đất nước. 

Bài “Mùa xuân nho nhỏ” được Thanh Hải viết vào tháng 11 - 1980. 
Lúc đó đất nước đang có nhừng khó khăn: chiến tranh biên giới, nền 
kinh tế chưa ra khỏi chính sách bao cấp ... song công cuộc kiến thiết 
vẫn rộn ràng khắp nơi. Bài thơ đã phản ánh được tâm trạng của nhân 
dân ta: vui phóng khoáng, bay bồng nhưng không phải không còn 
nhừng trăn trở. Vì lè đó bài thơ đã mau chóng được bạn đọc yêu mến, 
được phổ nhọc và bài hát lập tức được nhiều người ưa thích. 

Bài “Mùa xuân nho nhỏ” giàu nhạc điệu. Có lè chính thế thơ năm 
chữ cùng với cách gieo vần đầy biến hóa tạo cho bài thơ một ưu thế 
diễn tả niềm vựi có phần nhí nhảnh yêu đời của “mùa xuân nho nhỏ” 
kia. Cái nhạc điệu của ngôn từ lại được nâng lên bới chất nhạc, chất thơ 
của những hình tượng đẹp trong bài. Hãy đoc lại khổ thơ đầu để có thê 
thấy hốt sự hòa quyện giữa nhạc và thơ trong từng chữ, từng dòng: 

“Mọc giữa dòng sông xanh 
Một bông hoa tím biếc 
ơi! con chim chiền chiến 
Hót chi mà vang trời 
Từng giọt long lanh rơi 
Tôi đưa tay tôi hứng ” 

Trong khố thơ này có chim và hoa, chim hót vang trời, hoa tím 
biếc; có trời và sông, trời rộng và sông xanh. Cảnh gợi một không 
gian phóng khoáng, bay bổng nhưng lại đằm thắm, dịu dàng, tươi 
mát, một không gian rất Huế. Không gian ấy càng đậm chất Huế hơn 
nhờ cách dùng đúng chổ những ngôn từ đặc biệt Huế. Một từ “ơi!” đạt 
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(lầu câu thơ, một từ “chi” đi liền sau dộng từ “hót” đã đưa thắng cách 
nói dịu ngọt, êm ái, thân thương cua người Huế vào nhạc điệu của khô 
thơ đế gợi thương, gợi nhớ. Cả khổ tho' (lần tới một hình ánh đẹp: 

“Từng giọt long lanh rơi 
Tôi (ỉưa tay tỏi hứng." 

Tiếng chim hót giừa trời xanh tưởng như vô hình nay lại được hình 
ánh hóa thành “từng giọt long lanh rơi” là một sáng tạo rất gợi cảm 
của nhà thơ. Một động tác “hứng” du diễn tá sự trân trọng cúa thi 
nhân đối với vẻ đẹp, chất nhạc của trời với sông, của chim với hoa, 
đồng thời thế hiện sự đồng cám của tâm hồn thi nhân trước thiên 
nhiên và cuộc đời. 

Chất nhạc, chất thơ của bài “Mùa xuân nho nhỏ” được cất lên từ 
chính cuộc sống vốn “vất vả và gian lao” đang hối hả “đi lên phía 
trước” của cả một đất nước mang đầy thương tích của hai cuộc chiên 
tranh và cùng đang phải đối phó với giặc ngoài nhưng vần hăm hở 
dựng xây cơ đồ của mình. 

Một đặc sắc khác của bài thơ là sự diễn tả nhân vật trữ tình một 
cách thoải mái, dung dị và luôn biến đổi. Nhân vật ấy, lúc đầu xuất 
hiện trong tư thế một thi nhân đang hòa mình vào thiên nhiên. Tiếng 
“tôi” thốt ra từ thi nhân thật thân thiết, dịu nhẹ, khiêm nhường biết 
bao: 

“Từng giọt long lanh rơi 
Tôi đưa tay tôi hứng. ” 

Cùng với sự vận động của tứ thơ, cách biểu hiện của nhân vật trữ 
tình cũng thay đổi. Chuyến từ cánh mùa xuân của đất trời, của thiên 
nhiên sang 'cảnh mùa xuân của cuộc sống cách mạng, của nhân dân, 
của đít nước: 

“Mùa xuân người cẩm súng 
Lộc giát đẩy quanh lưng 
Mùa xuân người ra đổng 
Lộc trải dài nương mạ” 
nhãn vật trữ tình trở thành: 

“Ta làm con chim hót 
Ta làm một cành hoa 
Ta nhập vào' hoà ca 
Một nốt trầm xao xuyến.” 
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ở đây, “ta” là nhà thơ và cũng là tất cả mọi người. Sự chuyến đổi của 
nhân vật trữ tình không có sự gượng gạo, giả dối. Đọc khô thơ, chúng 
ta vẫn thấy một cách diễn đạt hào hứng, sảng khoái và tự nhiên, 
không gựn chút lên gân. Ta làm con chim, làm một cành hoa, làm một 
nốt trầm, ta trở thành người mang lại niềm vui cho cuộc đời một cách 
khiêm tốn, đáng yêu. 

Ớ hai khổ thơ cuối, mùa xuân được chuyến thành mùa xuân của lí 
tướng, của tiếng lòng cao cả. Đây là tiếng hát của con người muốn 
cống hiến sức mình cho cuộc sống cách mạng, cho đất nước không biết 
đến tuổi tác, coi đó là niềm vui và lê sống. Nhân vật trừ tình lúc này 
không còn là “tội” hay “ta” nữa, bỗng biến thành: 

Một mùa xuân nho nhỏ 
Lặng lẽ dâng cho đời 
Dù là tuổi hai mươi 
Dù là khi tóc 6ạc.” 

Cái công việc “lặng lẽ dâng cho dời ” dù ở lứa tuổi nào đâu có còn 
là của riêng ai. Nó là khát vọng sông của cả một thời đại, của tôi, 
của bạn, của cả thế hệ chúng ta. Chính sự chuyển đổi như vậy của 
nhân vật trừ tình đã làm cho hai khổ thơ cuối tuy vẫn được diễn tả 
bằng giọng thơ nhỏ nhẹ nhưng lại mang sức khái quát lớn, có ý 
nghía triết lí. 

“Mùa xuân nho nhỏ ” là một bài thơ hay vì đã nói được những tình 
cảm lớn, những xúc dộng lớn của chính tác giả và của cả một thời đại. 

Nguyễn Trí 

Bài 31 

VIẾNG LĂNG BÁC 

(Viễn Phương) 

L Giới thiệu 

1. Vài nét vể tác giả 

Viễn Phương tên là Phan Thanh Viễn (còn có bút danh khác là 
Phương Viễn), sinh năm 1928, quê ở tỉnh An Giang. Tham gia cách 
mạng từ năm 1945. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và chống 
dế quốc Mĩ, ông hoạt động ở Nam Bộ, là một trong những cây bút có 
mặt sớm nhất của lực lượng văn nghệ giải phóng ở miền Nam thời kì 
chống Mĩ cứu nước, là Tổng thư kí Hội văn nghệ giải phóng Sài Gòn - 
Chợ Lớn - Gia Định. 
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2. Iỉoàn cảnh sáng tác 

Năim 1976, sau khi cuộc kháng chiến chỏng Mì kết thúc thắng lợi, 
đất nỉ ước thống nhất, láng Chu tịch IIỒ Chí Minh cũng vừa khánh 
thành, Viễn Phương ra thăm miền Bắc, vào lãng viếng Bác Hồ. Bài 
thơ “Viếng lăng Bác” được sáng tác trong dịp dó và in trong tập thơ 
“Như mây mùa xuân” (1978). 

Đây là một trong nhừng bài thư cam dộng và xuất sắc nhất viết về 
lành tụ Hồ Chí Minh. 

3. Bô" cục và cảm hứng chung 

+ Khô 1 : Cảm xúc về cảnh bên ngoài lăng, tập trung ở hình ảnh hàng 
tre; 

4- Khố 2 - 3 : Từ cảm xúc về dòng người bất tận ngày ngày vào lăng 
viếng Bác, nhà thơ xúc cảm và suy ngẫm về lânh tụ kính yêu ; 

+ Khổ 4 : Khi sắp phải trở về miền Nam, nhà thơ mong muốn lòng 
mình được mãi mãi ở lại bên lăng Bác. 

Cảm hứng bao trùm bài thơ là niềm xúc động thiêng liêng, thành 
kính, là lòng biết ơn và tự hào xen lần nỗi xót đau khi tác giả từ miền 
Nam ra viếng lăng Bác. Giọng điệu thành kính, trang nghiêm của bài 
thơ râ"t phù hợp với cảm xúc, và cùng phù hợp với không khí thiêng 
liêng nơi lăng Bác 

4. Giá trị nội dung - nghệ thuật bài thơ “Viếng lãng Bác ” của 
Viển Phương. 

Thể thơ tự do, nhịp thơ thường dài, giọng thơ tha thiết, trang trọng 
và sâu lắng. Các hình ảnh thân quen như mặt trời, tràng hoa, vầng 
tràng và đặc biệt là hàng tre xanh. Hình ảnh hàng tre gợi lên phẩm 
chất kiên cường bất khuất của con người Việt Nam. Hình ảnh “Mặt 
trời” vừa có ý nghla tả thực vừa mang ý nghĩa ẩn dụ sâu sắc nhằm ca 
ngợi tâm hồn, trí tuệ Bác ngời sáng tinh thần yêu nước, thương dân, ý 
chì đấu tranh giải phóng dân tộc, tư tưởng sáng suốt và đạo đức cao 
đẹp. Hình ảnh trời xanh cũng là một hình ảnh vừa tả thực cho sự tồn 
tại vinh hằng của không gian tạo vật vừa tượng trưng cho sự công đức 
lớn llao của Bác. Công đức ấy ví như bầu trời xanh, sống mãi trong 
tâm tưởng con người Việt Nam. Biết Bác là hình tượng bất tử trong 
mci ccon người Việt Nam, nhưng lòng nhà thơ vẫn nhói đau một niềm 
nhóf tthương khi Bác đã đi xa. Các cụm từ “Đi trong thương nhớ; giấc 
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ngủ bình yên; trăng sáng dịu hiềnỉ thương trào nước mát; nhói ở trong 
tim...” giàu giá trị biểu cảm thể hiện cầm xúc một cách sâu sắc, chân 
thành. 

II. Tổng kết 

Bài thơ có giọng điệu trang trọng, tha thiết, nhiều hình ánh ẩn dụ 
dẹp và gợi cảm, ngôn ngữ bình dị mà cô đúc. Bài thơ thế hiện tình 
cảm chân thành, kính yêu, biết ơn và niềm xúc động thiêng liêng của 
nhà thơ đối với Bác. 


_ Bài 32 _ 

Em hãy phân tích bài thơ “Viếng lăng Bác" của nhà thơ 

Viễn Phương. __ 

Bàỉ làm 

Trong những bài thơ viết sau ngày Bác Hồ "đi xa", bài thơ "Viếng 
lăng Bác" của Viển Phương là bài thơ đặc sắc nhất. Bài thơ diễn tả 
niềm kính yêu, sự xót thương và lòng biết ơn vô hạn của nhà thơ đối 
với lãnh tụ bằng một ngôn ngừ tinh tế, giàu cảm xúc sâu lắng. Nó đã 
được phổ nhạc, lưu truyền sâu rộng trong nhân dân. Câu thơ mở đầu 
cho thấy xuất xứ của bài thơ: 

"Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác n 
1* Từ chiến trường miền Nam, nhà thơ Viễn Phương mang theo bao 
tình cảm thắm thiết của đồng bào và chiến sĩ ra viếng lăng Bác Hổ 
kính yêu. Đây là cuộc hành hương của người chiến sĩ. Từ xa, nhà 
thơ đã nhìn thấy hàng tre ẩn hiện trong sương khối trên quảng 
trường Ba Đình lịch sử. Màn sương trong câu thơ gợi lên một 
không khí thiêng liêng, huyền thoại. Cây tre, hàng tre "dứng thảng 
hàng" trong làn sương mỏng, ẩn hiện thấp thoáng, mang màu sắc 
xanh xanh. "Hàng tre xanh xanh" vô cùng thân thuộc được nhân 
hóa, trải qua "bão táp mưa sa" vẫn "đửng thẳng hàng" như dáng 
đứng của con người Việt Nam kiên cường, bâ't khuâ't trong bốn 
nghìn năm lịch sử: 

"Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác, 

Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát, 

Ôi ! Hàng tre xanh xanh Việt Nam, 

Bào táp mưa sa đứng thảng hàng". 


96 





'Oi !" là từ cảm, biểu thị niềììì xuc dộng tự hao. Hình ánh hàng tre 
xatnh mang tính chất tượng trưng, giàu ý nghía liên tường sâu sắc. Tre 
mang phâm chất cao quý của con người Việt Nam: 'mộc mạc, thanh 
cao, ngay thăng, bất khuất..." (Thép Mới). Có nhà thơ đã viết: 

... "Bão bùng thân bọc lấy thân, 

Tay ôm, tay níu , tre gần nhau thêm 
Thương nhau tre không ở riêng 
Lũy thành từ đỏ mà nên hời người..." 

("Tre Việt Nam" - Nguyền Duy) 

2. Miêu tả cảnh quan (phía ngoài) lăng Bác, nhà thơ tạo nên nhừng 
suy nghĩ sâu sắc về phẩm chất tốt đẹp của nhân dân ta. Khổ thơ tiếp 
theo nói về Bác. Bác là người con ưu tú cua dân tộc, là "tinh hoa và 
khí phách của nhản dân Việt Nam" (Phạm Văn Đồng). 

Hai câu thơ sóng nhau, hô ứng nhau với hai hình ảnh mặt trời. 
Một mặt trời thiên nhiên, rực rờ, vĩnh hằng 'Ngày ngày... đi qua trên 
lãng ", và "Một mặt trời trong lăng rất đỏ" - hình ảnh Bác Hồ vĩ đại. 
Màu sắc "rất đỏ" làm cho câu thơ có hình ảnh đẹp gây ấn tượng sổu xa 
hơn, nói lên tư tưởng cách mạng và lòng yêu nước nồng nàn của Bác: 

"Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng 
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ". 

Hòa nhạp vào "dòng người" đến lăng viếng Bác, nhà thơ xúc động 
bồi hồi... 

Thành kính và nghiêm trang. Dòng người đông đúc, chẳng khác 
nào một "tràng hoa" muôn sắc ngàn hương từ mọi miền đất nước đến 
Ba Đình lịch sử viếng lăng Bác. Hình ảnh ẩn dụ "tràng hoa" diễn tả 
tấm lòng biết ơn, sự thành kính của nhân dân đối với Bác Hồ vĩ đại: 

"Ngày ngày dòng người đi trong thương nhở 
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân". 

Chữ "dâng" chứa đựng bao tình cảm, bao tình nghĩa. Nhà thơ không 
nói "79 tuổi" mà nói: "bảy mươi chín mùa xuân", một cách nói rất thơ: 
cuộc đời Bảc đẹp như những mùa xuân. Qua đó, ta thấy nghệ thuật lựa 
chọn ngôn từ của Viền Phương rất tinh tế, biểu cảm và hình tượng. 
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3. Khổ thơ thứ ba nói về sự vĩnh hằng bất dỉệt của Bác. Bác như 
đang nằm ngủ, một giấc ngủ "bình yến", trong một khung cảnh thơ 
mộng. Bác vốn yêu trăng. Thời kháng chiến, giữa núi rừng chiến khu Việt 
Bắc, Bác đã tùng có những khoảnh khắc sống rất thần tiên: 

"Việc quân, việc nước bàn xong, 

Gối khuya ngon giấc bên song trăng nhòm". 

Giờ đây, nhà thơ cảm thấy "Bác yên ngủ" một cách thanh thản "giữa 
một vầng trăng sáng dịu hiền". Nhìn " Bác ngủ", nhà thơ đau đớn, xúc 
động. Câu thơ "mà sao nghe nhói ở trong tim" diễn tả sự đau đớn, tiếc 
thương đến cực độ. Viễn Phương có một lối viết hàm súc, đầy thi vị; câu 
chữ để lại nhiều ám ảnh trong lộng người đọc. 

Khổ thơ cuối nói lên cảm xúc của nhà thơ khi ra về. Biết bao lưu luyến, 
buồn thương. Nhà thơ muốn hóa thân làm "con chim hót", làm "đóa hoa 
tỏa hương", làm "cầy tre trung hiểu" để được đền ơn đáp nghĩa Người. Ý 
;hơ sâu lắng, hình ảnh thơ đẹp và độc đáo, cách biểu hiện cảm xúc "rát 
Nam Bộ". Đây là nhữtig câu thơ trội nhất trong bài ' Viếng lăng Bác": 

"Mai về miền Nam, thương trào nước mát 
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác 
Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây 
Muốn làm cây tre trung hiểu chốn này". 

Điệp ngữ "muốn làm..." được láy lại ba lần gợi tả cảm xúc thiết tha, 
nồng hậu của nhà thơ miền Nam đối với lãnh tụ. 

"Viếng lăng Bác", bài thơ ngắn mà ý thơ, hình tượng thơ, cảm xúc 
thơ: sâu lắng, hàm súc và đẹp. Viễn Phương đã chọn thể thơ mỗi câu 
tám từ, mỗi khổ bốn câu, toàn bài bốn khổ - một sự cân đốì hài hòa để 
biểu hiện một giọng điệu thơ nghiêm trang, kính cẩn. 

Bài thơ là tấm lòng yêu thương, kính trọng và biết ơn Bác. Tâm 
tình của nhà thơ cũng là tâm tình của riêng em, của mỗi người Việt 
Nam và của cả dân tộc. Đó là giá trị lớn lao của bài thơ "Viếng lãng 
Bác". 
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_ Bài 33 _ _ _ 

Phân tích bài thơ “ Sang thu” của Hữu Thỉnh: 

Sang thu 

“Bỗng nhận ra hương ổi 
Phả vào trong giỏ se 
Sương chùng chình qua ngỏ 
Hình như thu đã về 
Sông được lúc dềnh dàng 
Chim bắt đẩu vội vã 
Có đám mây mùa hạ 
Vắt nửa mình sang thu 

vẫn còn bao nhiêu nắng 
Đà vơi dần cơn mưa 
Sấm củng bớt bất ngờ 
Trên hàng cây đứng tuổi. ” 

_ Hữu Thinh _ 

Bài làm 

“Sang thu ” là bài thơ ngù ngôn của Hữu Thỉnh, từng được nhiều 
người ưa thích. Bài thơ gồm có ba khồ thơ; mỗi khố thơ bốn câu là 
một nét thu đẹp êm đềm của đất trời, tạo vật trong buổi đầu thu - thu 
mới về, thu chợt đến. 

u Sang thu" thể hiện một bút pháp nghệ thuật thanh, nhẹ, tài hoa, 
diễn tả nhừng cảm nhận, nhừng rung động man mác, bâng khuâng 
của tác giả trước vẻ đẹp và sự biến đổi kì diệu của thiên nhiên trong 
buổi thu sơ. Đối tượng được cảm nhận là cảnh sắc mùa thu nơi đồng 
quê trên miền Bắc đất nước ta. 

1. Với thi s! Xuân Diệu thì tín hiệu đầu thu là sắc “mơ phai” của lá 
được bàn tay tạo hóa “dệt” nên giừa muôn ngàn cây: 

“Đây mùa thu tới, mùa thu tới 
Với áo mơ phai dệt lá vàng." 

(Đây mùa thu tới) 

Nhưng với Hữu Thỉnh là “hương ối” cua vườn quê được “phả vào” 
trong làn gió thu se ạnh. Cái hương vị nồng nàn ấy nơi vườn mẹ mà 
tuổi thơ, mỗi chúng ta sẽ mang theo mài trong tâm hồn, đi suốt cuộc đời: 

“Bỗng nhận ra hương ổi 
Phả vào trong gió thu ” 


99 








“Phả” nghĩa là bốc mạnh và tỏa ra thành luồng (Từ điển Tiếng Việt 
- Hoàng Phê). Hữu Thỉnh không tả mà chỉ gợi, đem đến cho người đọc 
những liên tưởng về màu vàng khươm, về hương thơm lựng, thơm 
ngát tỏa ra, bốc lên từ nhừng trái ổi chín nơi vườn quê trong những 
ngày cuối hạ, đầu thu. Vì gió thu “se” lành lạnh, nên hương ối mới 
thêm nồng nàn mà phả vào đất trời và hồn người. 

Nhiều người đà biết: Thạch Lam, Vũ Bằng, Nguyễn Tuân, Băng Sơn, 
Nguyễn Đình Thi,... đã viết thật hay về hương cốm Vòng (Hà Nội), một 
nét đẹp mến yêu về hương vị mùa thu của quê hương đất nước: 

“Sáng mát trong như sáng năm xưa 
Gió thổi mùa thu hương cốm mới...” 

(“Đất nước” - Nguyễn Đình Thi) 

. Qua đó, ta thấy “hương ổi” trong bài “Sang thu” là một tứ thơ mới, 
đậm đà màu sắc dân dã của Hữu Thỉnh. 

Sau “hương ối” và “gió se”, nhà thơ nói đến sương thu. Cũng không 
phải là “Sương thu lạnh... Khói thu xây thành” trong “Cảm thu tiễn 
thu” của Tản Đà. Cũng chẳng phải là giọt sương lạnh và tiếng thu 
buồn những ngày xa xưa: “Cành cây sương đượm, tiêng trùng mưa 
phun” (Chinh phụ ngẩm). Mà là sương thu chứa đầy tâm trạng “chùng 
chình” cố ý làm chậm chạp để kéo dài thời gian: 

“Sương chùng chình qua ngỏ 
Hình như thu đã về. ” 

Sương thu đã được nhân hóa; hai chữ “chùng chình” diễn tả rất thơ 
bước đi chầm chậm của mùa thu đã về. Nếu các từ ngữ “bỗng nhận ra” 
biểu lộ cảm xúc ngạc nhiên thì hai chữ “hình như” thể hiện sự phỏng 
đoán một nét thu mơ hồ vừa chợt phát hiện và cảm nhận. 

Chữ “se” vần với chữ "vi* (vần chân, vần bằng, vần cách) đâ góp 
phần tạo nên sự phong phú về .vần điệu và nhạc điệu, làm cho 
giọng thơ nhẹ nhàng, mênh mông, gợi cảm. 

2. Không gian nghệ thuật của bức tranh “Sang thu” được mở rộng, ở 
chiều cao, độ rộng của bầu trời với cánh chim bay và đám mây trôi, à 
chiều dài của dòng sông qua khổ thơ thứ hai tiếp theo: 

“Sông được lúc dềnh dàng 
Chim bắt đầu vội vã 
Có đám mây mùa hạ 
Vắt nửa mình sang thu.” 
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Sòng mua thư trên miền Bắc nước ta nước trong xanh, êm đềm trôi: 
“Trắng xóa tràng giang, phăng lặng tờ” (“Tức cảnh chiều thu ” - Bà 
Huyện Thanh Quan). Sông nước dầy nên mới “dềnh dàng”, nhọ trôi 
như cố tình làm chậm chạp, thiếu khấn trương, đế mất nhiều thì giờ... 
Chim bay “vội và”, đó là nhừng dàn cu ngói, những đàn sâm cầm, 
nhừng đàn chim đổi mùa, tránh rét từ phương Bắc xa xôi bay về 
phương Nam Trong số đàn chim bay “vội vã” ấy phải chăng có nhừng 
đàn ngồng trời mà nhà thơ Nguyền Khuyến đã nói tới trong “Thu vịnh”: 

“Mộ/ tiếng trên không ngỗng nước nào?...” 

Dòng sông, cánh chim, đám mây mùa thu đều được nhân hóa. Bức 
tranh thu trớ nên hừu tình, chứa chan thi vị. Hữu Thỉnh không dùng 
nhừng từ ngữ như: lang thang, lơ lửng, bồng bềnh,*nhẹ trồi,... mà lại 
dùng chừ “vắt”: 

“Có đám mây mùa hạ 

Vát nửa mình sang thu.” • 

Mây như kéo dài ra, vắt lên, đặt ngang trên bầu trời, buông thõng 
xuống. Câu thơ tả đám mây mùa thu của Hữu Thỉnh khá hay và độc 
đáo; cách chọn từ và dùng từ rất sáng tạo. 

3. Khổ thơ cuối nói lên một vài cảm nhận và suy ngẫm của nhà thơ 
khi nhìn cảnh vật trong những ngày đầu thu: 

“Vẫn còn bao nhiêu nắng 
Đă Ươi dần cơn mưa 
Sấm củng bớt bất ngờ 
Trên hàng cây đứng tuổi” 

Nắng, mưa, sấm, những hiện tượng của thiên nhiên trong thời điểm 
giao mùa: mùa hạ - mùa thu được Hữu Thỉnh cảm nhận một cách tinh 
tế. Các từ ngữ: “vẫn còn”, “đã vơi dần”, “cũng bớt bất ngờ” gợi tả rất hay 
thời lượng và sự hiện hũu của sự vật, của thiên nhiên như nắng thu, 
mư& thu, tiếng sấm buổi đầu thu. Mùa hạ như còn níu giữ. Nắng, mưa, 
sấm mùa hạ như còn vương vấn mùa thu, vương vấn hàng cây và đất 
trờỉ. Nhìn cảnh vật sang thu buổi giao mùa, từ ngoại cảnh ấy mà nhà 
thcr suy ngẫm vê cuộc đời. “Sấm” và “hàng cây đứng tuổi” là những ẩn 
dụ tạo nèn tính hàm nghĩa cua bài “Sang thu”. Nắng, mưa, sấm là 
những biến động của thiên nhiên, còn mang ý nghĩa tượng trưng cho 
những thay đổi, biến dổi, nhừng khó khăn thử thách trong cuộc đời. 
Hình ảnh “hàng cây đứng tuổi” là một ẩn dụ nói về lớp người đã từng 
trảii, được tôi luyện trong nhiều gian khổ, khó khăn: 
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“Sấm củng bớt bất ngờ 
Trên hàng cây đứng tuổi” 

Hữu Thỉnh viết bài thơ “Sang thu” vào đầu những nám 80 của thế ki 
trước. Lúc bấy giờ, đất nước ta tuy đà được độc lập và thống nhất; nhưng 
đang đứng trước nhiều khó khăn, thử thách mới về kinh tế, về xà hội. 
Hai câu kết bài thơ mang hàm nghĩa khẳng định bản lĩnh cứng cỏi và tổt 
đẹp của nhân dân ta trong những năm tháng gian khổ, khó khăn ấy. 

u Sang thu” là bài thơ hay của Hữu Thỉnh, được in trong tập thơ “Từ 
chiến hào tới thành phố* xuất bản vào tháng 5.1985. Bao cảm xúc dâng 
đầy, những vần thơ đẹp, hữu tình, nên thơ. Nhà thơ không sử dụng bút 
màu để vẽ nên những cảnh thu, sắc thu rực rỡ. Chỉ là một số nét chấm 
phá, tả ít mà gợi nhiều nhưng tác giả đã làm hiện lên cái hồn thu 
thanh nhẹ, trong sáng, êm đềm, mênh mang... đầy thi vị. 

Nghệ thuật nhân hóa và ẩn dụ, cách chọn lọc từ ngữ khá tinh tê là 
những thành công của Hừu Thỉnh để lại dấu ấn đẹp và sâu sắc trong 
“Sang thu”. Thơ ngũ ngôn trong “Sang thu” thể hiện một cách cảm, 
cách nghĩ, cách diễn đạt mới mẻ, hàm súc, lắng đọng và hỗn nhiên. 
u Sang thu ” là một tiếng lòng trang trải, gửi gắm bao tình yêu mùa thu 
của quê hương đất nước; một tiếng thu nồng nàn, tha thiết. 

__ Bài 34 _ 

Binh giảng hai khổ thơ dầu bài “Sang thu” của Hữu Thinh. 

Bài làm 

Nếu mùa xuân là mùa hội tụ của những bàn tay nghệ sĩ tài hoa thì 
mùa thu bước vào trong thơ ca cũng tự nhiên và gần gui. Trước đây, 
Nguyễn Khuyến nổi tiếng với ba bài thơ thu: u Thu điếu”, “Thu vịnh”, 
“Thu ẩm”, sau này Xuân Diệu có “Đây mùa thu tới”. Nhỏ nhẹ, khiêm 
nhường, Hữu Thỉnh cũng góp vào cho mùa thu đất nước một góc quê 
hương Sang thu: 

“Bỗng nhận ra hương ổi 
Phả vào trong gió se 
Sương chùng chình qua ngỗ 
Hình như thu đã về. 

Sông dược lúc dềnh dàng 
Chim bát đầu vội vã 
Cổ đám mây mùa hạ 
Vắt nửa mình sang thu.” 


102 





Đoạn thơ có cái hương vị ấm nồng của chởm thu ở một miền quẻ 
nhỏ. Tín hiộu đầu tiên đế tác giá nhận ra là hương vị ối phả trong gió. 
Mùi hương quê nhà mộc mạc được gió dưa trong không gian cứ lan 
tỏa, thoang thoáng bay. Cảm giác bất chợt đốn với nhà thơ: “bổng 
nhận ra”. Một sự bất ngờ mà như đả đợi sẩn, đợi từ lâu rồi, đẻ giờ đây 
có dịp là buông ra ngay. Trong số chủng ta chắc chắn không ai chưa 
một lần nếm vị ổi: giòn ngọt, chua chua nơi đầu lười. Cái dư vị của 
hương thơm dó cứ vấn vít vương lại trong ta khi chợt đọc câu thơ của 
Hữu Thỉnh. Có hương ổi. Và gió. Và sương. Nhừng hạt sương thu mềm 
mại, ươn ướt giăng màn qua ngỏ. Mùa thu lại về. Mùa thu mang theo 
hương quê và mang theo sương mờ ướt lạnh. Dường như có thêm sương 
nên thu dễ nhận hơn. “Sương chùng chình qua ngõ”, “chùng chình” hay 
là đợi chờ gì đây? Cứ dần dần như thế, cứ nhẹ nhàng, mềm mại như 
thế, thu đến tự lúc nào không hay. “Hình như thu đã về”. Nhà thơ giật 
mình, hơi bối rối. Tự bao giờ nhi? Thu về? Từ hương ổi hay từ gió, hay 
từ sương? Hừu Thinh cùng hơi ngờ ngàng trước thoáng đi bất chợt của 
mùa thu. Thu về, thu lại về trên quê hương, trên nhừng con đường bờ 
đê và trên cả những con sông, cánh chim trời. 

Cái bờ ngỡ ban đầu vụt tan biến di nhường chỗ cho sự rung cảm 
mânh liệt trước mùa thu: • 

“Sông được lúc dềnh dàng 
Chim bắt đẩu vội vã 
Có đám mây mùa hạ 
Vắt nửa mình sang thu.” 

Con sông quê hương dềnh nước chở mùa thu. Những cánh chim 
bay vội vả. Tất cả đều hối hả, xôn xao khi thu về. Không còn cái 
gay gắt cua mùa hè nóng nực, chỉ còn lại một bầu không gian ẩm 
ướt và se lạnh. Một thoáng rối lòng để rồi nhường lại cho thu. Mùa 
thu vừa chớm rất nhẹ, rất dịu, rất êm, mơ hồ như cả đất trời đang 
rừng mình thay áo mới. Hữu Thỉnh không tả trời thu “xanh ngắt 
mấy từng cao” như Nguyễn Khuyên mà chỉ điểm vào bức tranh thu 
một chút mây vương lại của mùa hè vừa qua: 

“Có đám mây mùa hạ 
Vắt nửa mình sang thu.” 

Mảy trời vắt nửa mình sang thu. Lổì diễn đạt của nhà thơ thật độc 
dáo. Hình như trong đám mây đó còn lại một vài làn nắng ấm mùa hè 
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nên mới “ưẩt nửa mình”. Thu về làm cho bao cảnh vật đối thay và 
đám mây cũng khác lạ. 

Với một đoạn thơ ngắn vẻn vẹn hai khổ mà nhà thơ đã dựng lại 
một bức tranh thu nồng đượm hơi ấm cuộc đời, hơi ấm quê nhà. 
Những hình ảnh sang thu thân quen, giản dị mà tươi tắn, sống động. 
Với những từ ngữ lấp láy: “ chùng chình”, “vội vă”, “dềnh dàng”, và 
một giọng thơ vừa có thoáng ngờ ngàng, vừa vui sướng, Hữu Thỉnh đã 
đưa ta về một miền quê dân dã mà ấm áp tình người. 

u Sang thu” - một hình ảnh quê hương tự nó đâ tôn thêm vẻ đẹp cho 
đất nước, cho quê nhà, cho đồng quê trong mùa thu chung của cả đất 
trời Việt Nam. 

Nguyên Thị Anh Trúc - Trường THCS Hà Tĩnh 
Giải nhất bảng A, kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia - năm học 1991-1992 

_ Bài 35 __ 

Trong bài thơ “Nói với con 99 của Y Phương, người cha nói với 
con về những dức tính cao dẹp gì c ủa “người dồng mình”? 

Gợi ỷ: 

1. “Người đông mình" sống vất vả và mạnh mẽ, khoáng dạt, 
gắn bó bền chặt với quê hương dù còn đói nghèo, cực nhọc. 

Qua lời thơ ngợi ca những con người quê hương, nhà thơ mong muốn 
con phải có nghĩa tình chung thuỷ với quê hương, biết chấp nhận và 
vượt qua gian nan thử thách bằng ý chí, niềm tin của mình: 

Người đồng mình thương lắm con ơi 

Cao đo nỗi buồn 

Xa nuôi chí lởn 

Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn 

Sống trên đá không chè đá gập ghềnh 

Sống trong thung không chề thung nghèo đói 

Sống như sông như suối 

Nên thác xuống ghềnh 

Không lo cực nhọc 

2. Người đổng minh mộc mạc (thô sơ da thịt) nhưng ai cũng 
giàu chí khí, niềm tin (chắng mấy ai nhỏ bé) xây dựng quê hương. 
Sự lao động cần cù của họ đã xây dựng nên quê hương với truyền 
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thống, phong tục, tập quán tốt (lọp. Từ đó, người cha mong con sẽ biết 
tự hào về truyền thống quê hương và ý chí vươn lên trong cuộc Sống: 

Người đồng mình thô sơ da thịt 

Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con 

Người dồng mình tự đục da kẽ cao quê hương 

Còn què hương thỉ làm phong tục. 

Điều lớn lao nhất mà người cha muốn truyền cho con là niềm tin, lòng 
tự hào về sức sông mạnh mè bển bỉ, cao đẹp của quế hương mình. 

_ Bài 3 6 _ 

Cảm nhận của em vể bài thơ “Mây và Sóng” của dại thi hào 
Ta-go qua bản dịch thơ của Nguyễn Đình Thi: 

Bài ỉàm 

... "Mẹ ơi, kìa ai đang gọi con trên mây cao 

... Mẹ ơi, kìa những ai đang gọi con dườỉ sổng rì rào... " 

Hãy lắng nghe tiếng thơ ngọt ngào như tiếng hát của Ta-go, đại thi 
hào của Ân Độ. Năm 1913, với tập 'Thơ Dâng", ông được giải thướng 
Nô-ben về văn chương. Thơ của Ta-go là "bài ca về tình nhân ái", là 
"ước mơ và khát vọng về tự do, hạnh phúc". Thế giới thơ của Ta-go đả 
dành cho "miền thơ ấu' một vị trí ấm áp và sang trọng, hồn nhiên và 
đậm đà. 

Bài thơ "Mây và Sóng" nói về tình yêu mẹ và mơ ước kì diệu của 
tuổi thơ. Nó là bài thơ kiệt tác rút trong tập "Trăng non" (1915) của 
thi hào. Bài thơ mang sắc điệu trữ tình như một khúc đồng dao thể 
hiện niềm giao cảm thần tiên của tâm hồn tuổi thơ với mây và sóng, 
vđi thiên nhiên kì diệu. 

1. Em bé ngước mắt nhìn trời xanh, lắng nghe Mây trên chín tầng cao 
vẫy gọi. Mây ân cần rủ em bé cùng du ngoạn "giỡn với sớm vàng", và 
đùa "cùng trăng bạc" từ bình minh đến lúc trăng lên. Mây được nhân 
hóa, có gương mật, nụ cười và giọng nói thủ thỉ tâm tình: 

"Họ bảo: chúng ta vui chơi từ tinh mơ đến hết ngày, 

Chúng ta giỡn với sớm vàng rồi lại đùa cùng trăng bạc". 

Cuộc đối thoại giữa mây với em bé không chỉ nói lên tâm hồn 
bay bổng hồn nhiên của tuổi thơ mà còn khẳng định ngợi ca tình 
yêu mẹ của tuổi thơ rất đẹp và mãnh liệt: 
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"Mẹ đợi tôi ở nhà, tôi có lòng nào bỏ được mẹ tôi ". 

Yêu mẹ hiền, yêu mái nhà êm ấm... là những tình cảm trong sáng, 
đăm thắm của em bé. Có gì hạnh phúc hơn khi được sống bên mẹ hiền: 
"Con làm mây nhé, mẹ làm mặt trăng 
Hai tay con ôm mặt mẹ, còn mái nhà ta là trời xanh ". 

Trí tưởng tượng diệu kì và tình yêu thiếu nhi nồng nàn của Ta-go 
đâ sáng tạo nên vần thơ đẹp nói về hạnh phúc tuổi thơ. ớ đây, tình 
mẫu tử được nâng lên ngang tầm với ƯÙ trụ ĩ 

2. Ngắm mây bay... rồi em bé nghe sóng reo, sóng hát. Sóng như sứ 
giả của đại dương xa vời đến với em bé. Sóng reo rì'rầm. Sóng vẫy 
gọi chào mời em bé. Tuổi thơ nào mà chẳng khao khát, ước mơ? 
Sóng thủ thỉ cùng em về một cuộc viễn du: "Chúng ta ca hát sớrn 
chiều, chủng ta đì mãi mãi". Và rồi cứ đi đến bờ biển... sóng sê 
cuốn con đi đến mọi bến bờ, mọi chân trời xa lạ... Mơ ước muôn đi 
xa, nhưng em bé lại đắn đo băn khoăn: "Nhưng đến tối, mẹ tôi nhớ 
thì sao ?". Sóng liếm vào bải cát rồi lại rút ra xa, lại vỗ vào... Em 
bé bâng khuâng nhìn theo con sóng xa vời trên trùng dương: 

"Tôi làm thế nào mà rời mẹ tôi được? 

Họ (sóng) bèn mỉm cuờỉ, và nhảy nhót, họ dần đi xa...". 

Mơ ước được đi xa, nhưng rồi em bé lại băn khoăn, lưỡng lự. Em đã 
không thể đi du ngoạn cùng Mây (bay cao) nên em cũng không thể đi 
chơi với Sóng (đi xa). Với em chỉ có mẹ hiền yêu thương, nguồn vui ấm 
áp cao cả, thiêng liêng mà tạo hóa đã dành cho phần hơn: tình mẫu tử. 
Em mơ ước đến với mọi chân trời góc biển, nhưng em không nỡ để mẹ 
nhớ, mẹ buồn. Trong hiện tại, em không thể nào "rời mẹ" trong khoảnh 
khắc. Niềm vui về mẹ hiền cứ chói ngời mãi hồn em thơ: 

"Con làm sóng nhé, mẹ làm mặt biển 
Con lăn, lăn như làn sóng vỏ 
Tiếng con cười giòn tan vàọ gối mẹ. 

Và không ai trên đời này biết được là mẹ con ta đang ở đâu...". 

Câu thơ "Con làm sóng nhé, mẹ làm mặt biển" là một câu thơ hàm 
nghĩa, giàu tính triết lí. Không có biển thì không có sóng. Có biển 
mới có sóng, cũng như có mẹ mới có em thơ. Lúc sóng vỗ cũng là lúc 
biển reo, biển hát. Lúc "con cười giòn tan vào gối mẹ" là lúc mẹ hạnh 
phúc. Vì thế, con ngoan, vui chơi là mẹ hạnh phúc. Nhà thơ mượn 
sóng và biển đế nói cùng tuổi thơ gần xa với bao điều. 
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Tírh độc đáo cùa bài thơ là hai mẩu đối thoại giữa em bé với Mây, 
giừa cm bé với Sóng, đan xen vào lời con thu thỉ với mẹ hiền. Một bài 
thơ trong sáng, hồn hậu của Ta-go nói về miền âu thơ. Yêu thiên 
nhiên, sông hồn nhiên thích phiêu lưu mạo hiểm, trí tưởng tượng 
phong: phú, hiêu thảo... là đời sống tinh thắn vả tâm hồn tuổi thơ Em 
bé đưưc nói trong 'Mây và Sóng' rất yêu thương mẹ hiền. 

"Mìy và Sóng" là một bài thơ hay nói về hạnh phúc tuổi thơ. Hình 
tượng Sóng, Mây, Mẹ thấm đượm vẻ đẹp nhân vãn về chủ đề ấy. 

HS Nguyễn Thị Thu Giang 

Bài 37 

(tham khảo thêm) 

Err. hảy phân tích bài thơ 28 của Ta-go 

Tago vốn không tin có thượng đế, bởi thượng đế đối với ông chỉ là 
khái tiệm trừu tượng. Ta-go cũng không coi tôn giáo là điểm tựa cuộc 
đời (nặc dù thơ ông xuất hiện nhiều hình ảnh Chúa và Thượng đế, 
nhưng dấy chỉ là hình thức), mà ông chỉ có một thứ tôn giáo đặc biệt: 
“tôn gáo con người” và “tôn giáo cua nhà thơ”. Chính vì vậy mà tình 
yêu cia ông là tình yêu phụng sự con người, phụng sự cho cái đẹp vĩnh 
hàng (ủa thi ca. 

- Bu thơ được trích trong tập thơ Người làm vườn, được chọn in 
trong nhiều tập thơ tình của thế giới và được xếp vào những bài thơ 
tình hiy nhất thế giới. 

- Tỉơ tình Ta-go được viết vào độ tuổi 50, lúc vợ ông đã chết, nhưng 
hồn ttơ lại nồng nàn của nhừng rung động tuổi thanh xuân. 

- Bã thơ 28 mang chủ đề của tình yêu vô biên, cao cả, đẹp đẽ và 
trong sáng và là khát vọng tình yêu hòa hợp đến vô tận vô biên của 
tâm hin. 

Bôi mắt “băn khoăn của em buồn ” ià hình ảnh đầu tiên xuất hiện 
trong oài thơ. Thế nhưng nét u buồn bàn khoăn trong khát vọng tin 
yêu: 

ỈÔÌ mắt băn khoăn của em buồn 

Mi mát em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh. 
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Khát vọng ấy cùng chính là sự hiến dâng trong sạch, sự bộc bạch 
chân thành: 

Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em. 

Thật thú vị, thú vị đến ngỡ ngàng khi ta bắt gặp nơi tâm hồn 
nhừng nhà thơ tình vĩ đại là sự gập gỡ đến lạ kì của những lời bộc 
bạch chân thành. Nếu Pu-skin bộc bạch “Tôi yêu em, chân thành, đàm 
thắm”, thì Ta-go cùng không ngại ngần gì khi chân thành thố lộ một 
tình yêu “Anh không giấu em diều gì”. 

Cái “em” của sự không giấu giếm ấy là tiền đề cho cho nổi lòng và 
chàng tiếp tục bộc bạch thế giới của tâm hồn ở mức cao hơn, xa hơn... 
“Chính vì thế mà em không biết gì về anh cả”. Ý thơ đầy nội tâm mà 
đằm thắm. * 

Tình yêu! Vâng, tình yêu đích thực bao giờ nó cũng đẹp, nó gắn 
liền với nhừng hình tượng quý giá: viên ngọc là một ví dụ cho tình 
yêu bất tử của chàng trai trong bài thơ 28. 

“Nếu đời anh chỉ là viên ngọc 
Anh sẽ đập nó thành trăm mảnh 
Và xâu thành một chuỗi 
Quàng vào cổ em...” 

Sự tan ra của viên ngọc thành trăm mảnh cũng là sự tăng dần về 
tần số của tình yêu. Cố nghĩa là tình yêu tăng lên rất nhiều. Tình yêu 
tăng lên của sự tận tụy, chân thành và cả sự hiếr dâng cao đẹp. Câu 
thơ lấp lánh một giá trị thẩm mỹ tuyệt vời của tình yêu muôn thuở. 

Sự hiến dâng của tình yêu cũng chính là sự hiến dâng của trái tim, 
một sự hiến dâng trọn vẹn của tất cả những cảm xúc con người: những 
cảm xúc thăm thẳm, bí ẩn vời vợi không bờ không bến. Nó là vô biên. 
Nó là sự hòa hợp tuyệt đỉnh của thế giới tâm hồn. Một thế giới tâm 
hồn của hạnh phúc và khổ đau, nếu như.. 

Nếu như trái tim anh chỉ là một phút giây lạc thú 
Nó sẽ trở thành một nụ cười nhẹ nhõm 

Nếu tim anh chỉ là khổ đau 
Nó sẽ tan ra thành lệ trong 
và lặng im phản chiếu nỗi niềm u ẩn. 




Vâng ! Tinh yêu và “nêu - thị” như một mệnh đề câu phức hợp, nó 
là sự iẻn kết hoàn hảo không thể thióu một vế nào. Bơi lẽ, thiếu một 
vế* thì cú pháp ấy vô nghĩa và tình vôu thiêu sự hòa hợp thì nó tan vờ 
và khò đau. Cho nên tình yêu nó như tâm gương 44 phản chiếu ’ hiện 
thực của chính nó. Bởi vậy, nếu vờ tan thì nó nhận bức chân dung của 
“n ỗi niềm u ấn ”. 

Nhíng giả định được được ra đá thể hiện sự phong phú cúa tinh 
yêu, nỏ vừa mâu thuần vừa không mâu thuần, nó đòi hỏi sự hòa hợp, 
sự sẻ chia, sự hy sinh, sự hiến dâng trọn vẹn. Thế nhưng nó là một 
hiện tiỢng bí ẩn của thê giới tâm hồn. 

CâL thơ kết là câu thơ đầy chất suv tương, nó mang hóng dáng của 
triết học khiến ta suy ngẫm. Bởi nó là vò biên, bí ẩn. 

?rái tim anh củng ở gần em như chính dời em vậy 
Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu. 

Nhìn chung, bài thơ 28 đậm đà tính trừ tình và giàu triết lí. Ta-go 
đã thánh công trong bút pháp tượng trưng và hình thức so sánh độc 
đáo trrng cách xây dựng hàng loạt nhừng hình ảnh gợi nhừng ý tưởng 
sâu xa về tình yêu và cả đời người bằng nhừng khát vọng cao đẹp - vô 
biên. 

150 bài vãn hay 11 - Nguyễn Đức Hùng 

_ Bài 38 _ 

Em hãy phân tích tính biểu tượng của nh an dề truyện Bến quê . 

Bài làm 

Nhi nhân vật chính trong truyện, một người từng di khắp mọi nơi 
trên tìế giới nhưng đột nhiên bị mác bệnh hiểm nghèo, hầu như bị 
liệt tom thân. Tất cả mọi sinh hoạt của anh đều phải nhờ vào sự giúp 
đỡ của người khác, mà chủ yếu là Liên, vợ anh. Vào một buổi sáng đầu 
thu, Len đờ chồng ngồi dậy bón cho anh từng thìa cháo, Nhì nhìn qua 
cửa số phát hiện ra bãi bồi bên kia sông Hồng: “Bên kia những hàng 
cây bàig lăng, tiết trời dầu thu đem đến cho con sông Hồng một màu 
đỏ nhít , mặt sông như rộng thêm ra. Vòm trời củng như cao hơn. 
Những tia năng sớm đang từ từ di chuyến từ mật nước lèn những 
kho&nị bờ bãi bên kia sông, và cả một vừng phù sa lâu đời của bãi bổi 
ở bên tỉa sông Hồng lúc này đang phô ra trước khuôn cửa sổ của gian 
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gác nhà Nhĩ một thử màu vàng thau xen với màu xanh non - những 
màu sẩc thân thuộc quá như da thịt, hơi thở của đất đai màu mỡ*. Từ 
lúc nhận ra vẻ đẹp ấy, Nhĩ rất muốn được đặt chân sang bãi bồi. Tuấn 
không hiểu ý bố nên sa vào đám chơi cờ thế. Nhì muốn đến gần cửa 
số để nhìn cho rõ bãi sông, nhưng tự anh không thế dịch chuyển được 
nên anh phải nhờ lũ trẻ hàng xóm giúp dở. Thấy Tuấn sa vào đám cờ 
thế có thể bỏ lỡ mất chuyến đò ngang trong ngày khiến anh buồn rầu 
nghĩ ngợi : “Con người ta trên đường đời thật khó tránh được những 
cái điều vòng vèo hoặc chùng chình”. Cũng trong những ngày đó anh 
nhận ra sự vất vả tần tảo của vợ, nhận ra vẻ đẹp vẹn nguyên của tâm 
hồn vợ. Cuối cùng anh dồn hết sức rướn người qua cửa sổ khoát khoát 
tay ra hiệu giục giã con. 

Đó là nội dung chính của truyện Bến quê. Sức hấp dẫn của truyện 
Bến què không nằm ở cốt truyện với những tình tiết li kì, gay cấn, 
không nằm ở những sự kiện nhừng nhân vật có tầm vóc lớn lao, mà 
nằm ở chỗ tác giả đầ xây dựng được một hệ thống yếu tố, một hệ 
thống hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng nhằm diễn đạt suy ngẫm, 
chiêm nghiệm của mình về những giá trị đích thực, giản dị, gần gũi 
mà bền vững của cuộc đời. Một hình tượng bao trùm toàn bộ tác 
phẩm, có tác dụng liên kết các yếu tố, hình ảnh khác là hình tượng 
bến quê mà tác giả dùng làm nhan đề không chỉ cho truyện ngắn cùng 
tên này mà còn là nhan đề cho một tập truyện ngắn ông viết sau nầm 
1975. Vậy các tầng nấc ý nghĩa của hình tượng bến quê là gì, các tầng 
nấc ý nghĩa ấy được biểu hiện ra sao? 

Qua phần nội dung câu chuyện đã tóm tắt ở trên, bến quê đối với 
nhân vật Nhĩ là những gì gần gũi, thân thiết nhất. Đó là những bông 
hoa bằng lăng đậm sắc với những cánh hoa có màu tím sỗm như bóng 
tối, là cái bờ lở dốc đứng có chuyên dò ngang cập bến mổi ngày, là bãi 
bồi bên kia sông Hồng có màu vàng thau xen lẫn xanh non thân thuộc 
như da thịt, hơi thở của đất màu mỡ. Không chỉ cố thế, bến quê còn là 
người vợ tảo tần, chăm chút anh từng li từng tí khi anh đau ốm, là 
bầy trẻ với nhừng bàn tay chua lòm mùi nước dưa và ông lâo láng 
giềng sẵn sàng giúp đỡ, hỏi han động viên anh mổi ngày. Như vậy, 
Nguyễn Minh Châu không dựng lên một bến sông chung nào đó. Đây 
là Bến quê như đầu đề tác phẩm. Nó là tất cả những phát hiện ấm áp 
tình đời và tình người yêu nhất (người vợ), những gì hồn nhiên gần 
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gũi nhất (bầy trẻ, ông lão láng giềng), la nhưng gì giàu co đẹp đẽ 
thuần phác và cổ sơ nhất của máng đất dà sinh thành ra anh, và sè 
nhậr anh về khi nhắm mắt xuôi tay. Nhung thật đau đớn cho Nhì, 
đến úc anh nhận ra giá trị bình dị mà bổn vừng của bến quê thì cùng 
là lú: anh sắp từ giã cỏi đời. Nhừng nhận thức dau đớn mà sáng ngời 
đó của Nhì có giá trị cảnh tỉnh chúng ta, nhắc chúng ta biết giừ gìn 
trân trọng bến quê thân thiết cua mồi người. Đó là ý nghla mà tác giả 
muốn gửi gắm tới độc giả được cô dúc qua hình ánh nhan đề truyện - 
Bến juê. 


Bài 39 

Em hãy phân tích truyện ngắn “Bến quẽ’ của Nguyễn Minh Châu. 
Gợi ý phản tích 

1. Truyện có một tình huống đặc biệt: căn bệnh hiếm nghèo khiến 
Nhĩ - người đã đi đến hầu khắp mọi nơi trên thế giới - hầu như bị 
liệt toàn thân, không thể tự di chuyên được, dù chỉ là nhích nửa người 
trên giường bệnh. Tất cả mọi sinh hoạt của anh đều phải nhờ vào sự 
giúp đờ của người khác mà chủ yếu là của Liên, vợ anh. 

Tình huống trớ trêu ấy lại dẫn đến một tình huông tiếp theo, cũng 
đầy Ighịch lí. Khi Nhĩ đã phát hiện thấy vẻ đẹp lạ lùng của bãi bồi 
bên tia sông, ngay phía trước cửa sổ nhà anh, nhưng anh biết rằng sẽ 
khôĩg bao giờ có thể được đặt chân lên mảnh đất ấy, dù nó ở rất gần 
anh, Nhĩ đã nhờ cậu con trai thực hiện giúp mình cái điều khao khát 
ấy, rhưng rồi cậu ta lại sa vào một đám chơi cờ trên hè phố và có thể 
lờ chiyến đò ngang duy nhất trong ngày. 

Tạ> ra một chuỗi những tình huống nghịch lí như trên, tác giả 
mu‘ốr lưu ý người đọc một nhận thức về cuộc đời : cuộc sống và số 
phận con người chứa đựng nhừng điều bất thường, những nghịch lí, 
ngẫu nhiên, vượt ra ngoài những dự định, ước muốn, cả những hiểu 
biết T à toan tính của người ta. Bên cạnh đó, tác giả còn muốn gửi gắm 
một luy ngẫm : trong cuộc đời, người ta hướng đến những điều cao xa 
mà \ồ tình không biết đến nhừng vẻ đẹp gần gùi ngay bên cạnh 
mình 
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2. Những cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật Nhĩ trên giường bệnh: 
2.2. Cảm nhận của nhân vật Nhĩ về vẻ đẹp thiên nhiên buổi 
sáng đẩu thu 9 được nhìn từ khung cửa số càn phòng mình 

+ Cảnh vật được miêu tả theo tầm nhìn của Nhĩ, từ gần đến xa, tạo 
thành một không gian có chiều sâu, rộng : từ những bông hoa bằng 
lăng ngay phía ngoài cửa sổ đến con sông Hồng với màu đỏ nhạt lúc đã 
vào thu, đến vòm trời và sau cùng là bãi bồi bên kia sông. 

+ Tất cả đều được cảm nhận bằng những cảm xúc tinh tế. Không 
gian và những cảm xúc ấy vốn quen thuộc, gần gùi, nhưng lại như rất 
mới mẻ với Nhĩ, tưởng chừng như lần đầu tiên anh cảm nhận được tất 
cả vẻ đẹp và sự giàu có của nó. 

2.2. Những suy ngẫm từ hoàn cảnh riêng mà phát hiện quy luật 
của cuộc dời 

+ Hoàn cảnh của Nhĩ bệnh tật hiểm nghèo kéo dài, mọi sự phải 
trông cậy vào sự chăm sóc của vợ con. Trong cái buổi sáng đó, như 
bằng trực giác, Nhĩ đả nhận ra rằng thời gian của đời mình chẳng còn 
bao lâu nữa. 

+ Cảm nhận về Liên : Lần đầu tiên Nhĩ “để ý thấy Liên đang mặc 
tấm áo vá”, cảm nhận “những ngón tay gầy guộc âu yếm vuốt ve bên 
vai”, và Nhĩ nhận ra tất cả tình yêu thương, sự tần tảo và đức hi sinh 
thầm lặng của vợ. Chính trong những ngày cuối đời, Nhĩ mới thực sự 
thấu hiểu với lòng biết ơn sâu sắc người vợ của mình : “cung như cánh 
bãi bồi đang nằm phơi mình bên kia, tâm hồn Liên vẫn giữ nguyên vẹn 
những nét tần tảo và chịu đựng hi sinh từ bao dời xưa, và cũng chính 
nhờ có điều đó mà sau nhiều ngày tháng bôn tẩu, tìm kiếm... Nhĩ đă tìm 
thấy được nơi nương tựa là gia đình trong những ngày này”. 

+ Niềm khao khát được đặt chân lèn bãi bồi bên kia sông : 

Buổi sáng hôm ấy, lần đầu tiên Nhĩ nhận ra vẻ đẹp của cảnh vật 
bình dị và gần gũi quanh mình. Và trớ trêu thay, với con người “đã 
từng đi tới không sót một xó xỉnh nào trên Trái Đất” như Nhĩ, “cái bờ 
bên kia sông Hồng ngay trước cửa nhà mình” lại là “một chân trời gần 
gũi mà lại xa lắc vì chưa hề bao giờ đi đến”. Nhĩ khao khát được đặt 
chân lên bãi bồi bên kia sông. Điều khao khát ấy chính là sự thức 
tỉnh về những giá trị bền vững, bình thường mà sâu xa của đời sống - 
những giá trị thường bị người ta lãng quên, vô tình, nhất là lúc còn 
trẻ, khi con người còn lao theo những ham muốn xa vời. Sự thức nhận 
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này chỉ đến được với người ta ớ cái độ đã từng trải, đã thấm thìa 
nhừng sướng vui và cay đắng ; và cùng với sự thức tỉnh ấy thường là 
nhừng ân hận, xót xa.. 

Lại càng trớ trêu hơn nữa, khi anh nhờ con trai thực hiện ước muốn 
của mình, con trai anh cùng không hiểu được niềm khao khát của cha 
nó, nên làm một cách miễn cưỡng và rồi lại bị cuốn hút vào trồ chơi hấp 
dẫn nó gặp trên đường đi, đê rồi có thể lờ chuyên đò ngang duy nhất 
trong ngày. Từ hoàn cảnh của mình, từ đứa con trai, Nhĩ đă chiêm 
nghiệm được cái quy luật phổ biến của đời người : “Con người ta trên 
đường đời thật khó tránh được những cái điều vòng vèo hoặc chùng 
chình”. Anh không trách đứa con trai, bởi giống như anh ngày trước, 
“nó đả thấy có gì hấp dẫn ở bên kia sông đâu”. 

Hành động kì quặc của Nhĩ ở cuối truyện biểu hiện sự nôn nóng 
thúc giục cậu con trai hãy mau lên kẻo lờ chuyến đò, càng tô dậm 
niềm khao khát của anh. 

5. Một đặc điểm nổi bật trong nghệ thuật của “Bến quê” là sáng tạo 
nhừng hình ảnh giàu ý nghĩa biểu tượng. Đó là những hình ảnh cụ 
thể, sinh động mà mang được nhừng ý nghĩa khái quát, lớn lao. Hầu như 
mọi hình ảnh trong “Bến quê” đều mang hai lớp nghĩa : nghĩa thực và 
nghĩa biểu tượng. 

+ Hình ảnh bãi bồi, bến sông và toàn bộ khung cảnh thiên nhiên 
được dựng lên trong truyện vừa là cảnh thực, vừa biểu tượng cho vẻ 
đẹp của đời sống, của quê hương xứ sở trong những cái gần gũi, bình 
dị. Nhan đề “Bến quê” mang ý nghĩa biểu tượng ấy. 

■+ Sắc tím đậm hơn của bông hoa bằng lăng cuối mùa, tiếng đất lở ở 
bờ sông bên này khi cơn lũ đầu nguồn dồn về là những chi tiết biểu 
tượng cho sự sống tàn lụi trong những ngày cuối cùng của đời Nhĩ. 

Chi tiết đứa con trai sa vào đám chơi phá cờ thế trên lề đường biểu 
tượng cho cái “vòng vèo”, “chùng chình” trên đường đời mà người ta dễ 
vướng vào. 

+ Hành động kì quặc của Nhĩ ở cuối truyện có ý nghĩa thức tĩnh con 
người hãy mau dứt bỏ những cái “vòng vèo”, “chùng chình” trên dường 
đời để hướng tới những giá trị đích thực, vốn rất giản dị, gần gũi và 
bềm vững. 

Tóm lại, truyện ngắn “Bến quê” của Nguyễn Minh Châu chứa dựng 
nhũng suy ngẫm; trải nghiệm sâu sắc của nhà văn về con người và 
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cuộc đời, thức tỉnh ở mọi người sự trân trọng những vẻ đẹp và giá trị 
bình dị, gần gũi của cuộc sống, của quê hương. Truyện thành công nổi 
bật ở sự miêu tả tâm lí tinh tế, nhiều hình ảnh giàu tính biểu tượng, 
cách xây dựng tình huống, trần thuật tâm trạng của nhân vật. 

; __ Bài 40 _ 

Em hãy phân tích hình tượng nhân vật Nhĩ trong truyện 

ngắn “Bến quê" của Nguyễn Minh Châu _ 

Gợi ý: 

L MỞ BÀI 

Nguyễn Minh Châu - một trong cây bút xuất sắc của nền văn xuôi 
hiện đại Việt Nam. Ván Nguyễn Minh Châu thắm đượm chất trữ tình 
và cảm xúc sâu lắng. Ông là một trong những nhà văn đi tiên phong 
trong công cuộc đổi mới nền văn học nước nhà ở thập niên 80 của thế 
kỉ trước. 

4 

Truyện ngắn ư Bến quê” trích từ tập truyện cùng tên của Nguyễn 
Minh Châu. Đây là thiên truyện trữ tình và giàu tính triết lí nhân 
sinh. Có thể xem đây như một sự tổng kết về cuộc đời trong quá trình 
trải nghiệm đời sếng. Sức hấp dẫn của thiên truyện, trước tiên phải 
nóỉ đến sức hấp d&n toát ra từ hình tượng nhân vật Nhỉ. 
n. THẰN BÀI 

Truyện kể về một người đi khắp nơi trên hành tinh này nhưng 
chưa bao giờ đặt chân đến bãi bồi của “bến quê”, để rồi lúc sắp ra đi 
vĩnh viễn phải mang đầy hốỉ tiếc và khắc khoải, khao khát đứợc đặt 
chân đến, dù chỉ là một lần thôi, nhưng đã quá muộn màng. Trong 
cảm xúc hẫng hụt ấy, trong tâm tưởng Nhĩ hiện lên những hình ảnh 
thân thương: 

1. Cảm xức về thiên nhiên 

- Cảnh vật được cảm nhận bằng cái nhìn đầy tâm trạng. 

+ Sự thay ậổi sắc màu của những cánh hoa bằng lăng vào một 
sáng mùa thu phảng thất hơi may; 

+ Của dòng sông Hồng; 

+ Của bãi bồi bên kia sông; 

- Những hình ảnh và chi tiết ấy gợi ra một không gian vừa có chiều 
sâu tâm tưởng vừa mênh mông trĩu nặng tâm tư nhân vật Nhl. 
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2. Cảm nhận về người vỢ 

- Nhĩ phát hiện ở Liên (vợ mình); 

+ Nhừng tình cảm dịu dàng; 

+ Sự tần tảo, đức hy sinh thầm lăng; 

+ Lòng biết ơn vợ sâu sắc nhưng tất cả đã muộn màng. 

- Nhĩ đã tìm thấy nơi nương tựa cho tảm hồn “ Củng như băi bồi 
đang năm phơi mình bên kia y tám hồn Liên vẫn giữ nguyên những 
nét tần tảo và chịu đựng hy sinh...” 

3. Cảm nhận về quê hương 

- Dải đất bồi bên kia sông Hồng thật đẹp. 

Dải đất bồi ấy gần gũi, thân thương biết bao, vậy mà anh nỡ hững 
hờ, bỏ quên. Đế rồi bây giờ chẳng còn cơ hội nào đê đặt chân đến đó 
được nữa. 

- Điều đó thể hiện sự thức tỉnh về nhừng giá trị bền vững sâu xa 
của đời sống xã hội - con người. Sự thức tỉnh xen lẫn trong niềm khao 
khát và ân hận nuối tiếc. 

4. Cảm nhận về bản thân 

- Anh cảm thấy bất lực về bản thân khi cái chết đã cận kề. 

- Tình huống đứa con ham chơi giải “cờ thế”, không đáp ứng được 
nguyện vọng cuối cùng của anh, làm cho anh nhận ra cái vòng đời trớ 
trêu, vòng vo. Tuy nhiên, anh không trách con mình vì nó quá giống 
anh ngày xưa: *có gì hấp dẫn ờ bên kia sông đâu”. 

III. KẾT BÀI 

- Truyện trữ tình và giàu tính triết lí về đời sống con người. 

- Nhĩ là kiểu nhân vật tư tưởng thể hiện qua §ự thức tỉnh về quy 
luật cuộc đời. 

- Văn giàu hình ảnh và độ lắng đọng của cảm xúc. 

Tác phẩm mang tính hiện đại và tính nhân văn sâu sắc. 

_ Bài 41 _ 

Bình luận truyện ngắn “B ến quê” của Nguyền M inh Châu . 

A. MỞ BÀI 

- Giớri thiệu nhà văn Nguyễn Minh Châu - cây bút xuất sắc nhất 
của văn học Việt Nam hiện đại . 
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- Giới thiệu truyện ngắn Bến quê - Một tác phẩm có tính chất triếỉ 
lí sâu sắc, mang tính trải nghiệm, có ý nghĩa tổng kết cuộc đời củẽ 
một con người. 

B. THÂN BÀI 

1. Bình luận vể tình huống nghịch lí của truyện 

2. Binh luận về những cảm xúc của nhân vật Nhĩ 

o. Cảm xúc về thiên nhiên 

Cảnh vật được cảm nhận bằng cái nhìn dầy tâm trạng : Sự thay đổi 
sắc màu của những bông hoa bằng lảng ; của con sông Hồng, của bầi 
trời thu, của cái bãi bồi bên kia sông.... gợi ra một không gian vừa ct 
chiều sâu, vừa* có chiều rộng. 

6. Cảm xúc về người vợ 

Phát hiện thấy ồ Liên những tình cảm dịu dàng, sự tần tảo và đức 
hi sinh thẩm lặng. Thể hiện một sự thấu hiểu, một sự ân hận và lòng 
biết ơn sâu sắc nhưng cũng đã muộn màng 

c. Cảm nhận về què hương 

Dải đất bổi bên kia sông Hồng thật đẹp, thật gần gũi nhưng anh đẽ 
lỡ hững hờ và không bao giờ có thể đặt chân tới đổ nữa 

d. Cảm nhận về bản thân: Anh cảm thấy bất lực bởi cái chết dang cậr 
kề. 

3. Bình luận về tâm trạng khao khát của Nhĩ muốn được đặt chân lêr 
bãi bồi bên kia sông 

4. Qua những nghịch lí dó, Nhĩ đã chiêm nghiệm về một quy luật CỦÊ 
đời người: “Con người ta trên đường đời thường khó tránh được những 
cái điều vồng vèo và chùng chình* 

5. Nhân vật Nhĩ trong truyện là một kiểu nhân vật tư tưởng với 
những trán trở, những nghĩ suy để tự nhận thức chính mình, tự nhận 
thức về cuộc đời: “Cuộc đời vốn đa sự. Con người vốn đa đoan.” 

6. Nhà văn đã thành công trong việc sáng tạo những hình ảnh giàu ý 
nghĩa biểu tượng. 

c. KẾT BÀI 

- Nguyễn Minh Châu là nhà vãn đi được xa nhất trên con đường đổi 
mới văn học, trong thời kì mà văn học đang tự thay máu của minh... 

- Tác phẩm mang tính hiện đại, tính nhân vản sâu sắc ... 
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TỔNG KẾT TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM 


3 

Tên tác 
phẩm 

Tác giả 

Nước 

Năm 
sáng tác 

Tóm tắt nộỉ dung 

1 

Làng 

Kim 

Lân 

Việt Nam 

1948 

Qua tâm trạng đau xót, 
tủi hổ của ông Hai ở nơi 
tản cư khi nghe tin đồn 
làng mình theo giặc, 
truyện thể hiện tình yêu 
Ịàng quê sâu sắc thống 
nhất với lòng yêu nước và 
tinh thần kháng chiến 
của người nông dân. 

2 

Lặng lẽ 
Sa Pa 

Nguyễn 

Thành 

Long 

Việt Nam 

1970 

Cuộc gặp gờ tình cờ của 
ông hoạ sĩ, cô kĩ sư mới 
ra trường với người 
thanh niên làm việc một 
mình tại trạm khí tượng 
trên núi cao Sa Pa. Qua 
đó, ca ngợi những người 
lao động thầm lặng, có 
cách sống đẹp, cống hiến 
sức mình cho đất nước. 

3 

Chiếc 
lưrợc ngà 

Nguyễn 

Quang 

Sáng 

Việt Nam 

1966 

Câu chuyện éo le và cảm 
động về hai cha con: ông 
Sáu và bé Thu trong lần 
ông về thăm nhà và ở 
khu cản cứ. Qua dó, 
truyện ca ngợi tình cha 
con thắm thiết trong 
hoàn cảnh chiến tranh. 


Cố < 
hương 

LỖTấh 

Trung 

Quếc 

Trong tập 
"Gào thét" 
1923 

Trong chuyến về thăm 
quê, nhân vật "tôi" đã 
chứng kiến những đổi 
thay theo hướng suy tàn 


117 


























Những Mác-xim 
đứa trẻ Go-rơ-ki 



của làng quê và cuộc 
sống người nông dân. 
Qua đó truyện miêu tả 
thực trạng của xã hội 
nông thôn Trung Hoa 
đương thời đang đi vào 
tiêu điều và suy ngẫm về 
con dường đi của người 
nông dân và cả xã hội. 


. Câu chuyện về tình bạn 
nảy nở giữa chú bé nhà 
nghè A-li-ô-sa với những 
Trích tiểu đứa trẻ con viên sĩ quan 
thuyết sống thiếu tình thương 
'Thời thơ bên hàng xóm. Qua đó 
ấu" (1913 khẳng định tình cảm 
- 1914) hồn nhiên, trong sáng 
của trẻ em, bất chấp 
những cản trở của quan 
hệ xã hội. 


Nguyễn Trong tập 

6 Bến quê Minh Việt Nam "Bến quê" 
Châu (1985) 


Những Lê 

ngôi sao Minh Việt Nam 
xa xôi Khuê 



Cuộc sống, chiến đấu của 
ba cô gái thanh niên 
xung phong trên một cao 
điểm ở tuyến đường 
Trường Sơn trong những 
năm chiến tranh chống 
Mĩ cứu nước. Truyện làm 
nổi bật tâm hồn trong 
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Ị sáng, giàu mư mộng, tinh 
I thần dùng cảm, cuộc sống 
I chiến đấu đầy gian khổ 
hy sinh nhưng rất hồn 
jnhiên, lạc quan của họ. _ 


ÔN TẬP THƠ 


T 

T 

Tên 

bài 

thơ 

Tác 

giả 

Năm 

sáng 

tác 

Thể 

thơ 

Tóm tắt nội dung 

Độc sắc 
nghệ 
thuật 

1 

Đồng 

Chính 

1948 

Tự do 

Vẻ đẹp chân thực giản 

Chi tiết, 


chi 

Hữu 



dị của anh bộ đội thời 

hình ảnh 






chống Pháp và tình 

tự nhiên, 






đổng chí sâu sắc, cảm 

bình dị, cô 






động 

dọng gợi 
cảm. 

2 

Đoàn 

Huy 

1958 

7 chữ 

Vẻ đẹp tráng lệ, giàu 

Từ ngữ 


thuyền 

Cận 



màu sác lảng mạn của 

giàu hình 


đánh 




thiên nhiên, vù trụ và 

ảnh, sử 


cá 




con người lao động 

dụng các 






mới. 

biện pháp 
ẩn dụ, 

nhân hoá 

3. 

Con cò 

Chế 

1982 

Tự do 

Ca ngợi tình mẹ và ý 

Vận dụng 



Lan 



nghĩa lời ru đối với 

sáng tạo 


1 

Viên 



cuộc sống con người 

ca dao. 
Biện pháp 
ẩn dụ, 

triết ií sâu 
sắc. 

1 

Bếp 

Bằng 

1963 

7 chữ 

Tình cảm bà cháu và 

Hồi tơẠng 

■ 

lửa 

Việt 


và 8 

hình ảnh người bà 

kết hơp 

1 




chữ 

giàu tình thương, giàu 

với cảm 






đức hy sinh. 

xúc, tự sự, 
bình luận 
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Phạm 

Tiến 

Duật 


Nguyễn 

Khoa 

Điềm 


969 Tự do Vẻ đẹp hiên ngang , Ngôn ngừ 
dũng cảm của người bình dị, 
lính lái xe Trường Sơn giọng điệu 

và hình 
ảnh thơ 
độc đáo. 


1971 Tự do Tinh yêu thương con Giọng thơ 
và ước vọng của người tha thiết, 
mẹ dàn tộc Tà ôi trong hình ảnh 
cuộc kháng chiến giản dị, 
chống Mĩ. gần gũi. 


Viếng Viễn 1976 
láng Phương 
Đác 


/ ỉ I 


8 Ánh Nguyễn 1978 
trăng Duy 


9 Nổi vđi Y Sau 
con Phương 1975 


Mừa Thanh 1980 
xuân Hải 
nho 
nhỏ 


7 chữ Lòng thành kính và 
và 8 niềm xúc động sâu sác 
chữ đối với Bác khi vào 
thăm lăng Bác 


5 chữ Gợi nhớ những năm 
tháng gian khổ của 
người linh, nhác nhở 
thái độ sống 'Vống 
nước nhớ nguồn" 


5 chữ Tình cảm gia đình ấm 
cúng, truyền thống cần 
cù, sức sống mạnh mẽ 
của quê hương và dân 
tộc, sự gán bố với 
truyền thống. 


5 chữ Cảm xúc trước mùa 
xuân của thiên nhiên, 
vũ trụ và khát vọng 
làm mùa xuân nho nhỏ 
dâng hiến cho đời. 


Giọng điệu 
trang trọng, 
thiết tha, 
sử dụng 
nhiều ẩn dụ 
gợi cồm 
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sáng tạo. 
Gần gùi 
dân ca. 

11 

Sang 

thu 

Hữu 

Thỉnh 

1998 

5 chừ 

Nhưng cảm nhận tinh 
tế của tác giả về sự 
chuyển biến nhẹ 

nhàng của thiên nhiên 
từ cuối hạ sang thu 

Hình ảnh 
thơ giàu 
sức gợi 

cảm. 


sắp xếp theo các giai đoan lịch sử. 

1. Từ 1945 đến 1954: Đồng chí. 

2. Từ 1954 đến 1964: Đoàn thuyền đánh cá, Bếp lửa , Con cò. 

3. Từ 1965 đến 1975: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ, Bài 
thơ về tiều đội xe không kính. 

4. Sau 1975: Ảnh trăng , Viếng lăng Bác, Mùa xuán nho nhỏ, Nói với 
con, Sang thu. 

:=> Phản ánh tình cảm, tư tưởng của con người (tình yêu quê hương, 
đất nước; tình cảm đồng chí gắn bó với Bác, tình cảm gắn bó bền chặt 
như tình mẹ con, bà cháu. 

Một số nội dung , chủ để lớn trong thơ Việt Nam hiện đại.. 

1. Tình mẹ con: Con cò, Khúc hát ru, Mây và sóng 

- Điểm chung (giống nhau) ca ngợi tình mẹ con đằm thắm, thiêng liêng. 
Dùng lời ru của người mẹ hoặc người con (em bé với người mẹ). 

- Điểm khác nhau: (Nét riêng trong nội dung và cách biểu hiện tình 
mẹ con). 

• Bài "Khúc hát ru..." thể hiện sự thống nhất của tình yêu con với 
lòng yêu nước, gắn bó với cách jnạng và ý chí chiến đấu của người mẹ 
dân tộc Tà ôi trong hoàn cảnh hết sức gian khổ d chiến khu miển Tây 
Thừa Thiên trong thời kì kháng chiến chống Mĩ. 

Bài "Con cò" khai thác và phát triển tứ thơ từ hình tượng con cồ 
trong ca dao hát ru để ngợi ca tình mẹ và ý nghĩa của lời hát ru. 

Bài "Mây và sóng" hoố thân vào lời trò chuyện hồn nhiên, ngây thơ 
của em bé với mẹ để thể hiện tình yêu mẹ thắm thiết của trẻ thơ. 

2. Người lỉnh và tinh đdng chí 

Đổng chí , Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Ánh trăng. 

CNét chung và nét riêng) 

3. Bút pháp nghệ thuật (nét chung và nét riêng) 
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CÁC BỘ PHẬN HỢP THÀNH 
CỦA NỀN VĂN HỌC VIỆT NAM. 

A. VÃN HỌC DÂN GIAN 

- Hoàn cảnh ra đời: trong lao động sản xuất, đấu tranh xả hội... 

- Đối tượng sáng tác: chủ yếu là những người lao động ở tầng lớp 
dưới - văn học bình dân, sáng tác mang tính cộng đồng. 

- Đặc tính: tính tập thể, tính truyền miệng, tính dị bản, tính tiếp 
diễn xướng. 

- Thể loại: phong phú (truyện, ca dao dân ca, vè, câu đố, chèo...), có 
văn hoá dân gian của các dân tộc (Mường, Thái, Chăm....). 

- Nội dung: sâu sắc, gồm: 

+ Tố cáo xã hội cũ, thông cảm với những nỗi nghèo khổ. 

+ Ca ngợi nhân nghĩa, đạo lí. 

+ Ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình bạn bè, gia đình... 

+ Ước mơ cuộc sống tốt đẹp, thể hiện lòng lạc quan yêu đời, tin 
tưởng ở tương lai... 

B. VĂN HỌC VIẾT 

- Về chữ viết: có những sáng tác bằng chữ Hán, chữ Nôm, chữ quốc 
ngữ, tiếp Pháp (Nguyễn Ái Quốc). Tuy viết bằng tiếng nước ngoài 
nhưng nội dung và nét dặc sắc nghệ thuật vẫn thuộc về dân tộc: tính 
dân tộc đậm đà. 

- Về nội dung: bám sát cuộc sống, biến động của mọi thời kì, mọi thời 
đại. 

+ Đấu tranh chống xâm lược, chống phong kiến, chống đế quốc. 

+ Ca ngợi đạo đức, nhân nghĩa, dùng khí. 

+ Ca ngợi lòng yêu nước và anh hùng. 

+ Ca ngợi lao động dựíig xây. 

+ Ca ngợi thiên nhiên. 

+ Ca ngợi tình bạn bè, tình yêu, tình vợ chồng, mẹ cha... 

2. Tiến trình lịch sử văn học Việt Nam 
(Chủ yếu là văn học viết). 
a. Từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX. 

Là thời kì vãn học trung đại, trong diều kiện xã hội phong kiến 
suốt 10 thế ki cơ bản vẫn giữ được nền độc lập tự chủ. 



- Văn học yêu nước chông xâm lược (Lí - Trần - Lê - Nguyễn) có Lí 
Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiếu. 

- Văn học tô cáo xã hội phong kiến và thể hiện khát vọng tự do, 
yêu dương, hạnh phúc (Hồ Xuân Hương, Nguyền Du, Nguyền Khuyến, 
Tú Xương...). 

b. Từ đầu thế kí XX đến 1945 

- Văn học yêu nước và cách mạng 30 năm đầu thê kỉ (trước khi 
Đảng CSVN ra đời): có Tản Đà, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, và 
những sáng tác của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài. 

- Sau 1930: Xu hướng hiện đại trong văn học với văn học lãng mạn 
(Nhớ rừng), văn học hiện thực (Tắt đèn), văn học cách mạng (Khi con 
tu hú...) 

c. Từ 1945 dến 1975 

- Văn học viết về kháng chiến chống Pháp ( Đồng chí, Đêm nay Bác 
không ngủ, Cảnh khuya, Rằm tháng giêng...) 

- Văn học viết về cuộc kháng chiên chống Mĩ (Bài thơ về tiểu đội xe 
không kính, Những ngôi sao xa xôi, Ánh trăng...) 

- Văn học viết về cuộc sống lao động (Đoàn thuyền đảnh cá, Vượt thác... 

d. Từ sau 1975 

- Văn học viết về chiến tranh (Hổi ức, Kỉ niệm). 

- Viết về sự nghiệp xây dựng đất nước, đổi mới... 

3*. Mây nét dặc sắc nổi bật của văn học Việt Nam 

(Truyền thống của văn học dân tộc). 

ơ. Tư tưởng yêu nước: chủ đề lớn, xuyên suốt trường kì đấu tranh 
giiải phóng dân tộc (căm thù giăc, quyết tâm chiến đấu, dám hi sinh 
vồ xả thân, tình đồng chí đồng đội, niêm tin chiến thắng). 

b. Tinh thần nhân đạo: yêu nước và thương yêu con người đã hoà 
quiyện thành tinh thần nhân đạo. (Tô cáo bóc lột, thông cảm người 
nghèo khổ, lên tiếng bênh vực quyền lợi con người - nhất là người phụ 
nữí, khát vọng tự do và hạnh phúc...). 

c. Sức sống bền bỉ và tinh thần lạc quan: Trải qua các thời kì dựng 
nuíớc và giừ nước, lao động và đấu tranh, nhân dân Việt Nam đã thể 
hicện sự chịu đựng gian khổ trong cuộc sống đời thường và trong chiếr 
trcanh, tạo nên sức mạnh chiến thắng. 

Tinh thần lạc quan, tin tưởng cùng được nuôi dường từ trong cuộc 
sốmg chiến đấu đầy gian khổ, hi sinh và cũng rất hào hùng. Đó là bản 
lĩmh của người Việt, là tâm hồn Việt Nam. 
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d. Tính thẩm mĩ cao: Tiếp thu truyền thống văn hoá dân tộc, tiếp 
thu tinh hoa văn học nước ngoài (Trung Quốc, Pháp, Anh...) văn học 
Việt Nam không có những tác phẩm đồ sộ, nhung với những tác phẩm 
quy mô vừa và nhỏ, chú trọng cái đẹp tinh tế, hài hoà, giản dị (nhừng 
câu ca dao tục ngữ, những pho sử thi, tiểu thuyết, thơ ca, ...). 

Tóm lại: 

+ Văn học Việt Nam góp phần bồi đắp tâm hồn, tính cách, tư 
tưởng cho các thế hệ người Việt Nam. 

+ Là bộ phận quan trọng của văn hoá tinh thần dân tộc thể hiện 
những nét tiêu biểu của tâm hốn, lối sông, tính cách và tư tưởng của 
con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam trong các thời đại. 
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PHẨN III 

LÍ THUYẾT VÀ ÔN TẬP 

CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI 

I. KHÁI NIỆM 

Các phương châm hội thoại là một nội dung quan trọng của ngC 
dụng, bộ mồn nghiên cứu phần nội dung ngôn từ trong mối quan hể 
với ngữ cảnh với các tình huống giao tiếp. 

Ớ lớp 8 các em đã học một số nội dung của ngữ dụng học như hành 
dộng nói, vai giao tiếp và lượt lời trong hội thoại. Từ đó các em đã cc 
khái niệm nhất định về hội thoại. Tuy nhiên đây là một vấn đề hoàn 
toàn mới đối với môn TIẾNG VIỆT LỚP 9. 

II. NHỮNG PHƯƠNG CHẴM HỘI THOẠI 

1. Phương châm về lượng: Khi giao tiếp, cần nói có nội dung ; nội 
dung của lời nói phải đúng như yêu cầu của giao tiếp, không thừa, 
không thiếu. 

Ví dụ: * 

а. Khi An hỏi “học bơi ố đâu” mà Ba trả lời “ở dưới nước” thì câu 
trả lời của ba không mang đầy đủ nội dung mà An cần biết, vì ngay 
trong nghĩa của “bơi” đă có “ở dưới nước”. Trả lời như thế là vừa thừa 
vừa thiếu, nội dung lời nói không đúng yêu cầu giao tiếp. 

б. Truyện dân gian “Lợn cưới, áo mới” gây cười dược vi cả hai 
nhân vật trong truyện đều nói nhiều hơn những gi cần nói. Lẽ ra chỉ 
cần hỏi: “Bác có thấy con lợn nào chạy qua đây không ?” và chỉ cần 
trả lời: “(Nãy giờ) tôi chẳng thấy cố con lợn nào chạy qua đây cả”. 
“Con lợn cưới của tôi” yà “Từ lúc tôi mặc cái áo mới này” là thừa so với 
yêu cầu giao tiếp, tạo nên tiếng cười phê phán tính hay khoe của. 

c. Trong truyện cười “Có nuôi được không”, khi người này nói “Bà tôi 
sinh ra bố tôi cũng đẻ non trước hai tháng dấy”, anh kia hỏi “Rồi có nuôi 
dược không V là thừa bởi nếu “không có bố tôi” thì đã ‘"không có tôi”. 

2. Phương châm về chất: Khi giao tiếp, đừng nói những điều mà 
minh tin là không đúng hay không có bằng chứng xác thực. 

Vi dụ : 

a. Trong một truyện cười dân gian, anh chàng khoe cái nồi là để 
chê nhạo anh chàng khoe quả bí quá khoác lác. Như vậy, trong giao 
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tiếp, không nên nói những điều mà mình tin là không đúng sự thật và 
không có bằng chứng xác thực. 

b. Có nhiều thành ngữ phê phán việc giao tiếp không tuân thủ 
phương châm về chất: 

+ “Ản đơm, nói đạt” : vu khống, đặt điều, bịa chuyện cho người khác. 

+ “Ản ốc nói mò” : nói không có căn cứ. 

+ “Ản không nói có” : vu khống, bịa đặt. 

+ “Cải chày cãi cối” : cô' tranh cài nhưng không có lí lè gì cả. 

+ “Khua môi múa mép” : ba hoa, khoác lác, phô trương. 

+ “Nói dơi nói chuột” : nói lărig nháng, linh tinh, không xác thực. 

+ “Hứa hươu hứa vượn” : hứa để được lòng rồi không thực hiện lời hứa. 

3. Phương châm quan hệ: Khi giao tiếp, cần nói đúng vào đề tài 
giao tiếp, tránh nói lạc đề. 

Ví dụ : Thành ngữ “ông nói gà, bà nói vịt” là để chỉ tình huống hội 
thoại trong đó những người tham gia hội thoại không nói đúng vào đề 
tài giao tiếp, mỗi người nói một đằng dẫn đến không hiểu nhau. 

+ Có những trường hợp xét trên bề mặt câu chữ là lạc đề, nhưng 
dặt trong tình huống giao tiếp cụ thể vẫn đáp ứng được phương châm 
quan hệ. 

Ví dụ: 

Khách : Nóng quá ! 

Chủ nhà : Mất điện rồi ! 

Khi khách nói “Nóng quá ĩ”, chủ nhà hiểu đó không phải là một 
thông báo mà là một yêu cầu : “Làm ơn bật quạt lên ĩ” nên mới đáp 
“Mất điện rồi ! “ (Không bật quạt được). 

+ Trong giao tiếp, khi người nói chuẩn bị hỏi về một điều không 
đúng vào đề tài mà hai người đang trao đểi, tránh để người nghe hiểu 
là mình không tuân thủ phương châm quan hệ, người hỏi dùng những 
cách diển đạt kiểu như : “nhân tiện đây xin hỏi...” 

4. Phương ch&m cách thức: Khi giao tiếp, cần chú ý nói ngắn gọn, 
rành mạch ; tránh cách nói mơ hồ. 

Ví dụ : 

+ Câu tục ngữ “Ản nên đọi, nói nên lời” khuyên người ta nói năng 
phải rõ ràng, rành mạch. 

+ Thành ngữ “Dây cà ra dây muống” dùng để chỉ cách nói dài 
dòng, rườm rà. 
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Thành ngừ “Lúng búng như ngậm hột thị” (lùng để chi cách nói ấp 
úng, *hông thành lời, không rành mạch. 

Khừng cách nói đó làm cho người nghe khó tiếp nhận hoặc tiếp 
nhận không đúng nội dung được truyền đạt, làm cho việc giao tiếp 
không đạt hiệu quả như mong muốn. 

4 Câu “Tôi đồng ý với những nhận định về truyện ngắn của ông 
ấy” co thể hiểu theo hai cách : 

- Cách 1 : Cụm từ “của ông ấy” bồ nghĩa cho “nhận định” : Tôi 
đồng ỷ với những nhận định của ỏng ấy về một truyện ngắn nào đó. 

• Cách 2 : Cụm từ “của ông ấy” bổ nghĩa cho “truyện ngắn” : Tồi 
đồng ỷ với nhừr.g nhận định (của ai đó) về truyện ngắn cùa ông ấy. 

Nhi vậy, đó là một câu nói mơ hồ, khiến cho ngươi nghe có thể hiếu lầm. 
5. Phương châm lịch sự: Khi giao tiếp, cần chú ý đến sự tế nhị, 
khiên* tốn và tôn trọng người khác. 

Ví iụ : 

+ Trong mẩu chuyện “Người ăn xin”, cả hai nhân vật người ăn xin 
và CẬL bé đều cảm thấy mình đả nhận được từ người kia một cái gì đó. 
Cả ha người đều không có tiền bạc, của cải gì nhưng cả hai đều cảm 
nhận được tình cảm mà người kia đã dành cho mình. Lời nói và thái 
độ củi cậu bé thế hiện sự thương cảm và tôn trọng người ăn xin. Lời 
nói vồ thái độ của ông lão ăn xin thể hiện sự thấu hiểu và trân trọng 
tình cim của cậu bé. Như vậy, trong giao tiếp, dù địa vị và hoàn cảnh 
của người đối thoại như thế nào đi nữa thì người nói cũng phải chú ý 
đến cốch nói tôn trọng người đó. 

-+ Trong kho tàng tục ngữ, ca dao Việt Nam, có nhiều câu khẳng 
địnhi Tai trò của ngôn ngữ trong đời sống và khuyên người ta nên 
dùng ihừng lời lẽ lịch sự, nhã nhặn trong giao tiếp : 

- Tiếng chào cao hơn mâm cỗ. 

- Lời nói chảng mất tiền mua , 

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. 

- Kim vàng ai nỡ uốn câu, 

Xgười khôn ai nỡ nói nhau nặng lời. 

Troig giao tiếp, khi cần giữ lịch sự, người ta thường dùng biện 
pháp) rói giảm và nói tránh. 

VU cụ : 

- Con dạo này lười lắm. (1) 

Cyn dạo này không dược chăm chỉ lắm. (2) 
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—> câu (2) dùng cách nói nói nhẹ nhàng hơn câu (1). 

- Thay vì nói a Mẹ đã già rồi, nên chú ý giữ gìn sức khoẻ*, ta nói 
u Mẹ đă có tuổi rồi, nên chú ý giữ gìn sức khoẻ”. 

+ Trong giao tiếp, đôi khi vì một lí do nào đó, người đổ phải nói 
một điều có thể sẽ dụng chạm đến thể diện của người đốỉ thoại. Để 
giảm nhẹ sự đụng chạm, tức là để tuân thủ phương châm lịch sự, 
người nói dùng nhữìng cách diễn đạt kiểu như : “cực chẳng đã tôi phải 
nói”, “tôi nói điều này có gì không phải anh bỏ qua cho”, biết là làm 
anh không vui, nhưng-.*, “xin lỗi, cố thể anh không hài lòng nhưng tôi 
cùng phải thành thực mà nói là...*... 

+ Có những trường hợp người đối thoại đă không tuân thủ phương 
châm lịch sự. Người nói báo hiệu cho người đối thoại biết và yêu cầu 
người đối thoại phải chấm dứt sự không tuân thủ đó bằng những cách 
nói như : “đừng nói leo*, “đừng ngắt lời như thế*, “đừng nói cái giọng 
đổ với tôi”... 

IV. QUAN HỆ GIỮA PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI VÀ TÌNH 
HUỐNG GIAO TIẾP 

Để tuồn thủ các phương châm hội thoại, người nói phải nắm được 
các đặc điểm của tình huống giao tiếp (Nói với ai ? Nói khi nào ? Nói 
ở đâu ? Nói nhằm mục đích gi ?). 

Ví dụ 1 : Trong truyện “Chào hỏi*, câu hỏi của chàng rể “Bác làm 
việc vất vả lám phải không T trong tình huống khác có thể coi là lịch 
sự, thể hiện sự quan tầm đến người khác. Nhưng trong tình huống 
này, người ta đang làm việc trên cây cao mà chàng rể gọi leo xuống để 
hỏi, tức là đã quấy rốì, đã gây phiền hà cho người đó. Câu hỏi có vẻ lịch 
sự hóa ra không lịch sự. 

Ví dụ 2 : Khỉ ông bố trả lời cho đứa con nám tuổi đang tìm quả bóng: 
“Quả bóng nằm ngay dưới cuốn Tuyền tập truyện ngắn Nam Cao kia 
kia*, ông bố đã không tuân thủ phương châm cách thức. Nếu với một 
người biết đọc chữ thì câu trả lời trên là bình thường. Nhưng với một 
dứa bé nám tuổi chưa biết đọc chữ thì câu trả lời đó là mơ hồ. 

Như vậy, cần chú ý đến đặc điểm tình huống giao tiếp, vì một câu 
nói có thể thích hợp trong tình huống này nhưng không thích hợp 
trong một tình huống khác. 
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CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI 
(Tiếp theo) 

I. PHƯƠNG CHÂM QUAN HỆ 

Phương châm này xét đến nghĩa tường minh và nghĩa hiển ngôn 
của câu nói giao tiếp. 

Thành ngừ: Ông nói gà, bà nói vịt, chỉ tình huống hội thoại không 
mạch lạc, sáng sủa. Mỗi người nói một cách khác nhau, không biểu 
nhau. Cuộc hội thoại không dẫn đến kết quả. Qua đó ta có thể rút ra 
bài học trong giao tiếp là phải tuân thủ phương châm quan hệ. 

Tuy nhiên trong thực tê có nhừng tình huống giao tiếp của những 
người đã hiểu nhau, lời nói bề ngoài, bên trong đó vẻ khác nhau, 
nhưng lại thống nhất một mục đích. 

Ví dụ: 

Nam và Bắc là hai bạn thân cùng học lớp 9. Trên đường đi học 
về Nam bảo Bắc: 

- Bấc ơi, chiều này đi câu cá chứ? 

- Bài tập toán nhiều và khó quá. 

Hai câu nói có vẻ không ăn khớp, nhưng thực ra các em hiểu nhanh 
theo nghĩa ẩn. Tức là Bắc nói còn nhiều bài tập toán chưa làm không 
thể đi chơi được. 

II. PHƯƠNG CHÂM CÁCH THỨC 

1. Đây là phương châm hội thoại có liên quan trực tiếp đến yêu cầu về 
cách thức diễn đạt. Các em phải rèn luyện thường xuyên để tránh 
hiện tượng nói “dây cà ra dây muống và ấp úng như ngậm hột thị. 
Nghĩa là một cách diễn đạt vừa dài dòng khó hiểu, vừa thiếu khúc 
triết, mạch lạc, rõ ràng. 

Muốn tuân thủ tốt phương châm này người giao tiếp phải nắm vững 
quy tắc ngữ âm, ngữ pháp và cần cố vốn từ ngữ phong phú, có thể môn 
Tiếng Việt ở trường phổ thông chủ yếu giúp các em tuân thủ phương 
châm này trong giao tiếp và học tập, viết Tập làm văn. 

2. Một ví dụ trên sách giáo khoa có thể hiểu theo nhiều cách tùy theo 
việc thêm các tổ hợp từ của ông ấy bổ nghĩa cho từ ngữ nào? 

Ví dụ: 

' Tôi đồng ý với những nhận định về truyện ngắn của nhà vãn Nam 
Cao. 
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- Tôi đồng ý với những nhận định về truyện ngắn của nhà văn 
Nguyễn Quang Sáng. 

Như vậy, để người nghe không hiểu lầm phải nói như trên, phải 
tuân thủ phương châm cách thức. 

UL PHƯƠNG CHÂM LỊCH sự 

Lịch sự là yêu cầu quan trọng, trong quan hệ giữa người với người 
trong cuộc sống nói chung và trong giao tiếp nói riêng và coi như 
phương châm cơ bản của hội thoại. Tóm lại, trong phương châm hội 
thoại này cần chú ý hai phương diện. 

- Khiêm tốn, không tự nhấn mạnh cái tôi quá mức. 

- Quan tâm tới người khác, không làm phương hại đến thể diện, 
lĩnh vực riêng tư của người khác. 

Đọc mẩu chuyện Người ăn xin trên sách giáo khoa ta thấy như cậu 
bé và người ăn xin đều nhận được một cái gì rất đáng quý ở nhau. 

Cậu bé không có tiền bạc gì cả nhưng thái độ lịch sự của cậu đã làm 
cho ông lão ăn xin cảm nhận thấy đã nhận được sự cảm thông ở cậu bé. 

Đồi khi, thái độ lịch sự còn quý hơn vật chất. 

CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI 
(Tiếp theo) 

- I. QUAN HỆ GIỮA PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI VỚI TÌNH 
HUỐNG GIAO TIẾP 

Muốn xác định một câu nói có tuân thủ phương châm hội thoại hay 
không phải xét nó trong mối quan hệ giao tiếp cụ thể. Bởi vì một câu nói 
có thể coi là được tuân thủ phương châm hội thoại ở tình huống này nhưng 
lại không tuân thủ phương châm hội thoại trong tình huống khác. 

Như vậy, người nổi không phải chỉ nắm vững phương châm hội 
thoại mà còn phải xác định tình huống giao tiếp phải biết rõ mình 
đang nói với ai, ở đâu, và nhằm mục đích gì. 

Không ít trường hợp người nói phải tránh nói sự thật phải đánh 
trống lảng, phải nói vòng vo, phải lớn tiếng vì giận giữ... 

Do đó, ngoài việc không tuân thủ phương châm hội thoại vì vô ý, 
vụng về, thiếu văn hóa giao tiếp, có thể nói đến nhừng trường hợp 
không tuân thủ phương châm hội thoại một cách có chủ ý vì: 

- Phải ưu tiên cho một phương châm hội thoại khác. 

- Người nói muốn người nghe hiểu câu nói theo nghĩa hàm ẩn. 
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ơ sách giáo khoa có dẩn câu chuyên vui Chào hỏi đe phê phán sự 
tuân thú một cách máy móc cua nhân vạt chàng rể. Vì ở tình huống 
khác có thể coi là thế hiện phương châm lịch sự. Nhưng ớ tình huống 
này chàng rê ngốc nghếch gọi người từ trên cây xuống mà chào hỏi, 
trong lúc họ đang tập trung làm việc. Rò ràng anh ta làm việc quấy 
rối, hay gây phiền hà cho người khác. 

II. NHỮNG TRƯỜNG HƠP không tuân thủ phương châm 
HỘI THOẠI 

Trên đây, sách giáo khoa đà lưư ý chúng ta chú ý đến đặc điểm tình 
huống giao tiếp. Một câu nói có thế thích hợp với tình huống khác. 

1. Đọc nhừng ví dụ đă được phân tích về các phương châm hội thoại 
thì ngoại trừ hai tình huống về phương châm lịch sự, tất cả các tình 
huống còn lại đều không tuân thủ phương châm hội thoại. 

2. Đọc đoạn đối thoại trên sách giáo khoa ta chú ý các từ ngữ in đậm 
“năm nào” vào “đầu thế kỉ XX” câu trả lời cũng không đủ lượng 
thông tin đáp ứng như mong muốn của An. 

ơ đây phương châm về lượng không được tuân thủ vì Ba không biết 
rỏ năm tháng nào chiếc máy bay được chế tạo ở thế kỉ thứ XX. 

3. Khi bác sĩ không nói sự thật với người bệnh nan y về tình trạng 
sức khỏe của bệnh nhân (chẳng hạn căn bệnh đã đến giai đoạn nguy 
kịch) nghĩa là lời nói không tuân thủ phương châm về chất, vì đã nói 
điều mà mình tin là không đúng. Nhưng đó lại là việc làm nhân đạo, 
cần thiết. Như vậy, không phải là sự nói dối nào cũng đáng chê trách 
hay lên án. 

Có thể có những tình huống khác mà người nói không tuân thủ 
phương châm về chất như một người cán bộ nằm vùng bị địch bắt 
không thế “nói với địch” về cơ sở hoạt động của mình. Phải trả lời là 
không biết hoặc nói khác đi để bảo vệ cơ sở. 

4. Khi nói Tiền bạc chỉ là tiền bạc. Nếu xét về nghĩa hiển ngôn thì 
câu này không tuân thủ phương châm về lượng nhưng xét về nghĩa 
hàm ẩn thì câu này có nội dung của nó, nghĩa là vẫn tuân thủ phương 
châm hội thoại. Bởi vì tiền bạc là phương tiện để sống, chứ khống 
phải là mục đích cuối cùng của con người. Câu này có nghĩa khuyên 
răn là không nên chạy theo tiền bạc mà quên đi nhiều điều khác 
trong cuộc sống. 
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III. LUYỆN TẬP 
* Bài tập 1: 

Đọc mẩu chuyện trên sách giáo khoa ta thấy lời khuyên của ông bố 
không tuân thủ phương châm cách thức. Một đứa bé không thể nhận 
biết được Tuyển tập truyện ngán Nam Cao. Do vậy trong trường hợp 
này, câu nói của ông bố là mơ hồ, nhưng đốỉ với người khác thì có thể 
nói có lượng thông tin rõ ràng. 

Bài tập 2: 

Đọc đoạn trích ta thấy thái độ của các vị khách (Chân, Tay, Tai, 
Mắt) bất hòa với lão Miệng. Do vậy, lời nói của Chân và Tay không 
tuân thủ phương châm lịch sự. Vì theo nghi thức giao tiếp thông 
thường đến nhà ai phải chào hỏi chủ nhà trước hết, sau đó mới đề cập 
đến chuyện khác. Trong tình huống này các vị khách không chào hỏi 
gì mà nối ngay với chủ nhà những lời nói giận giữ, nặng nề, trong khi 
ta biết sự giận dữ này là không có căn cứ. 

sự PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VựNG 

I. KHÁI NIỆM 

Ngôn ngữ là một hiện tượng xă hội, vì vậy không ngừng biến đổi 
theo sự vận dộng của xã hội. Nhưng trong sự biến dổi đó, có sự biến 
đỉi làm cho ngôn ngữ phát triển, có sự biến dổi làm cho ngôn ngữ suy 
tằn, mất đi. 

Trên thế giới cũng vậy, có những ngôn từ bị biến mất và cố ngôn 
njữphát triển ngày càng trở thành công cụ đắc lực trong giao tiếp của 
n^i bản xứ. 

Sự phát triển của tiếng Việt cũng như ngôn ngữ chung được thể 
liệu trên các mặt, ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp ở đây mới chỉ đề cập 
cến mặt phát triển từ vựng. 

E. 3ự BIẾN ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN nghĩa của từ ngữ 

Hầu hết các từ mới hình thành chỉ có một nghĩa, qua quá trình 
jhát triển, từ ngữ cổ thêm nghĩa mới. Khi có thêm nghĩa mới nghĩa 
ci không bị mất di mà hình thành một nghĩa mới trở lên phong phú 
\à phức tạp hơn, vì từ đã xuất hiện nhiều nghĩa. Nhờ đó mà từ ngữ có 


132 



khả năng biểu đạt nhiều khái niệm hơn, có du khá năng đáp ứng nhu 
cầu nhận thức và giao tiếp ngày càng một tốt hơn. 

1. Trcng bài thơ “Vào nhà ngục Quang Đông” có câu Bủa tay ôm chặt 
bồ kir.h tế - Từ kinh tế ở đây là hình thức nói tát của kinh bang tế thế 
ngày nay người ta khồng còn dùng theo nghĩa đó nừa. Từ đó ta tháy 
từ nà? đã có sự biến đối nghĩa của nó và như thế nghĩa của từ không 
phải là bất biến. 

2. Đọc các câu Truyện Kiểu ta thấy các từ in đậm là “xuân”, “tay”. 

a. 7ừ xuân thứ nhất là mùa chuyên tiếp từ đông sang hạ, thời tiết 
ấm dán lên, thường được coi là mùa mở đầu của năm, nghĩa gốc. Từ 
xuân Ighĩa thứ hai thuộc về tuổi tác (nghía chuyền). 

b. ?ừ tay nghĩa thứ nhất là bộ phận trên cơ thể từ vay xuống đến 
các ngón dùng để cầm, nắm (nghĩa gốc). Từ tay nghĩa thứ hai thuộc về 
một n^ười hoạt động vì một môn, một nghề nào đó (nghĩa chuyển). 

THựC HÀNH - LUYỆN TẬP 

1. Giai thích nghĩa của các từ sau đây: 

+ chiền trường, thao trường, công trường, nông trường, quảng 
trường, thương trường, lâm trường, ngư trường. 

+ ôd hóa, lão hóa, trẻ hóa, cơ giới hóa, điện khí hóa, hiện dại hóa, 
công nghiệp hóa, thương mại hóa, xã hội hóa, thành thị hóa, tha hóa. 

2. Chon nhừng từ ngữ sau đây điền vào chỗ trống các câu bên dưới 
cơm bại, công vièn nước, công nghệ cao, đa dạng sinh học, bàn tay 
vàng, dường cao tốc, cầu truyền hình, hiệp định khung, đường vànì. 
đai, thương hiệu : 

а. Hình thức truyền hình tại chỗ cuộc giao lưu, dối thoại trực tếf 
với nhau qua hệ thống ca-mê-ra giữa các dịa điểm cách xa nhau được 
gọi lá /.../. 

б. /.../ có nghĩa là bàn tay tài giỏi hiếm có trong việc thực hiện mội 
thao tcc lao động hoặc kĩ thuật nhất định. 

c. Ị .. / là công nghệ dựa trên cơ sở khoa học kĩ thuật hiện đại, có 
độ chiih xác và hiệu quả kinh té cao . 

d. /.../ là một thuật ngữ sinh học biểu thị sự phong phú, da dạng 
về ngiồn gỉen, về giống loài sinh vật trong tự nhiên. 
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e. /.../ là hiệp định có tính chất nguyên tắc chung về một vẩn dể 
lớn f được kí kết thường là giữa hai chính phủ, có thể dựa vào đó triển 
khai và kí kết những vấn để cụ thể. 

f. /.../ là đường xây dựng theo tiêu chuẩn đặc biệt dành riêng cho 
các loại xe cơ giới chạy với tốc độ cao (khoảng từ lOOkm/h trở lèn). 

g. /.../ là cơm giá rẻ, thường bán trong hàng quán nhỏ, tạm bợ. 

h. I...I là công viên trong dó chủ yếu là những trò chơi dưới nước 
như trượt nước, bơi thuyền, tắm biển nhân tạo. 

i. /,../ là đường bao quanh, giúp cho những phương tiện vận tải có 
thể đi vòng qua để đến một địa phương khác mà không di và 1 ) bên 
trong thành phố, nhằm giải tỏa giao thông thành phố. 

k. /.../ là nhãn hiệu hàng hóa được dùng trên thị trường, nhăn hiệu 
thương mại. 

3. Hây chi ra trong những từ sau đây, từ nào thuần Việt, từ 
nào mượn của tiếng Hán, từ nào mượn của ngôn ngữ các nước 
phương Tây : 

a. băng giá, băng ca, băng đô, băng băng. 

b. ba dơ, ba lê, ba ba, ba đào, phong ba. 

c. đại cát, cát xét, cát tút, đất cát. 

sự PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VựNG 

(Tiếp theo) 

Từ vựng tiếng Việt ngày một trở nên phong phú theo hai pằương 
thức: cấu tạo từ mới và mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài. 

L CẤU TẠO TỪ NGỮ MỚI 

1. Thời gian gần đây có những từ ngữ mới được cấu tạo trèn có 

các từí điện thoai, kinh té, di động, sở hữu, trí thức, đặc khu, trí tuẽ. 

Ý nghĩa của những từ ngữ mới cấu tạo thường được hình thànl trên 
cơ sở yếu tố đã có sẵn. Hai phương thức cấu tạo cơ bản là ghép \à láy, 
trong đó có từ ngừ mới chủ yếu được hình thành dùng các yếu tố có 
sán là ghép lại .với nhau có sức sản sinh cao hơn. 

- Điện thoại + đi động = Điện thoại đi động : điện thoại vô tuyến 
nhô mang theo người, được sử dụng trong vùng phủ sóng của cơ íở cho 
tì MÔ bao. 
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- Kinh tế + tri thức = Kinh tế tri thức : nồn kinh tế dựa chủ yếu 
vào việc sản xuất và lưu thông, phân phối sản phẩm có hàm lượng trí 
thức cao. 

- Đậc khu + kinh tế = Đặc khu kinh tế : đặc khư dành riêng để thu 
hút vốn và công nghệ nước ngoài với nhừng chính sách ưu đăi riêng. 

- Sớ hừu + trí tuệ = Sớ hừu trí tuệ : quyền được sử hừu đối với sản 
phẩm do hoạt động trí tuệ đem đến, lại được pháp luật bảo hộ như 
quyền tác giả, quyền đôi với sáng chế, kiêu dáng công nghiệp, giải 
pháp hừu ích. 

2. Ngoài ra những từ ngữ mới còn được cấu tạo theo mô hình 
X - tặc: như không tặc, hải tặc. 

X + tặc = Lâm tặc : kẻ cướp tài nguyên riêng rừng 
X + tặc = Tin tặc : kẻ dùng kĩ thuật thâm nhập trái phép vào dừ 
liệu trên máy tính của người khác đê khai thác hoặc phá hoại. 

II. MƯỢN Từ NGỮ CỦA TIÊNG NƯỚC NGOÀI 

Về nguồn gốc từ vựng tiếng Việt được chia thành hai lớp từ: từ 
thuần Việt và từ mượn. 

- Từ thuần Việt là do nhân dân (ông cha ta tạo nên) 

- Từ mượn của tiếng nước ngoài, nhiều nhất là từ Hán Việt. Một số 
mượn ở tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga. 

1. Gác từ Hán Việt trong hai đoạn trích trên SGK 

а. Thanh minh, tiết, lễ, tảo mộ, hội đạm thanh, yến anh, bộ hành, 
xuân, tài tử giai nhân (trích Truyện Kiều). 

б. Bạc mệnh, duyên nhân, thẩn linh, chứng giám, thiếp, đoan 
trang, tiết, trinh bạch, ngọc (trích Người con gái Nam Xương) 

2. Tiếng Việt dùng những từ sau để chỉ những khái niệm 

a. Bệnh mất khả năng miễn dịch gây tử vong: AIDS 

b. Nghiên cứu một cách có hệ thống nhừng điều kiện để tiêu thụ 
hàng hóa : ma-két-tinh. 

Những từ ngữ này có nguồn gốc từ tiếng Anh. 
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m. LUYỆN TẬP 

❖ Bài tập 1 

Tìm hoi mô hình có khả năng tạo ra những từ ngữ mới hiểu 
X + trường 

- X + trường: Chiến trường, công trường, ngư trường, thương trường.. 

- X + hóa: Ô-xi hóa, lào hóa, cơ giới hóạ, điện khí hóa, công nghiệp hóa. 

Bài tập 2 

Tìm năm từ mới được dùng phổ hiến gẩn đày và giải thích 
nghĩa của những từ ngữĩ 

- Bàn tay vàng : bàn tay tài giỏi hiếm có trong việc thực hiện một 
thao tác lao động kĩ thuật nhất định. 

- Cẩu truyền hình : hình thức truyền hình tại chỗ cuộc giao lưu, đối 
thoại trực tiếp với nhau qua hệ thống ca-me-ra giữa các dịa điểm cách 
xa nhau. 

- Cơm bụi: cơm giá rẻ, thường bán trong hàng quán nhỏ, tạm bợ 

- Công viên nước: công viên trong đó chủ yếu là những trò chơi dưới 
nước, bơi thuyền, tắm biển nhân tạo. 

- Đường cao tốc: đường xây dựng theo tiêu chuẩn đặc biệt dành riêng 
cho các loại xa cơ giới chạy với tốc độ cao (khoảng từ lOOkm/h trở lên). 

❖ Bài tập 3 

Dựa vào những kiến thức đà học, hãy chỉ rõ trong những từ sau đây từ 
nào mượn của tiếng Hán, từ nào mượn của các ngôn ngữ châu Âu. 

Từ mượn của tiếng Hán: mãng xà, biên phòng, tham ô, tô thuế ’ phê 
bình, phê phán, ca sĩ, nô lệ. 

Từ mượn các ngôn ngữ châu Âu: xà phòng, ôtô, ra-đi-ô, ồ-xi, cà phế, ca-nô 

❖ Bàỉ tập 4 

Các hình thức phát triển của từ vựng: phát triển về nghĩa của từ 
ngữ và phát triển về số lượng từ ngữ. Sự phát triển về số lượng từ ngữ 
có thể diễn ra bằng hai cách: cấu tạo từ ngữ mới và hlnh thức mượn từ 
ngữ của tiếng nước ngoài. 

❖ Bài tập 5 

Kiến thức tổng quan về sự phát triển từ vựng và vai trò của từ mượn . 

Từ mượn làm cho tiếng Việt thêm giàu có đáp ứng ngày một cao cho 
sự phát triển tư tưởng, ván hóa và nghệ thuật của nước nhà. cần thất 
lằng thế giới tự nhiên và xã hội xung quanh ta luôn luôn vận động và 
phát triển, vì vậy từ vựng của một ngôn ngữ không thể không thay đổi. 
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THUẬT NGỮ 


I. THUẬT NGỮ LÀ Gì? 

Thuật ngữ là lớp từ vựng đặc biệt của một ngôn ngữ. Lớp từ này 
gồm có các từ và ngữ cố định gọi chung là từ ngữ, biếu thị các khái 
niệm khoa học và công nghệ. 

Thuật ngữ có những đặc điểm cơ bản sau đây: 

a. Tính chính xác: Thuật ngừ thế hiện rõ ràng, chặt chẽ. Tính 
chính xác đòi hỏi hệ thống thuật ngừ không có hiện tượng đồng âm đa 
nghĩa như từ ngừ thông thường. 

ò. Tính hệ thống: Các khái niệm của một sô ngành chuyên môn có 
quan hệ mật thiết với nhau. Do vậy thuật ngừ biểu thị nhưng khái 
niệm này cùng tạo nên một hệ thống chặt chẽ. 

c. Tính quốc tế: Thuật ngữ biêu thị các khái niệm chuyên môn là 
tài sản chung của nhân loại, thê hiện nhận thức về thế giới của nhiều 
dân tộc khác nhau. Vì vậy, nghĩa của thuật ngừ có tính quốc tế. 

1. So sánh hai cách giải thích nghĩa của từ nước và muối : 

a. Cách giải thích thứ nhất là cách giải thích nghĩa của từ ngữ 
thông thường. 

b. Cách giải thích thứ hai là cách giải thích của thuật ngữ. Cách 
giải thích này không thể hiểu được nếu thiếu kiến thức về khoa học. 

2. Đọc những dinh nghĩa: Các câu trên SGK: 

a. Em đã học các định nghĩa này ở các môn : Địa li, Hóa học, Văn 
học và Toán học . 

b. Những từ ngữ in đậm (SGK) chủ yếu được dùng trong thuật ngữ. 

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA THUẬT NGỮ 

1. Các thuật ngữ được dẫn trong mục 1.2 không có nghĩa nào khác. Đó 
là đặc điểm của thuật ngữ. 

2. Trong hai ví dụ (trên SGK) thì ví dụ: (b) từ muối có sắc thái biểu cảm. 
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MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN Tự sự 

1. Vai trò của mỉêu tả trong văn bản tự sự 

Trong văn bản tự sự, để phản ánh, tối hiện hiện thực, nhà vãn lấy 
kể người, kể việc, trình bày diễn biến của câu chuyện và dùng thao tác 
kể là chính, nhưng thường kết hợp, đan xen với miêu tả và biểu cảm, 
có khí với cả thuyết minh và nghị luận nữa.. Vì vậy, trong thực tế, ở 
các vãn bản tự sự bao giờ cũng có sự kết hợp chặt chẽ, hòa quyện giữa 
các phương thức tự sự, miêu tả và biểu cảm... 

Trong tác phẩm tự sự, nhà văn không chỉ thuần kể về việc gi mà 
còn chú ý trình bày sự việc ấy đã diễn ra như thế nào đế cho câu 
chuyện thêm sinh động, như đang hiện lên trước mắt người đọc. N*' 
cách khác, trong khi kể, người kể cần miêu tả chi tiết hành động, 
cảnh vật, con người và sự việc đã diễn ra như thế nào thì truyện mới 
trở nên sinh động. 

2. Miêu tả bên ngoài và mỉêu tả nội tâm 

Trong văn bản tự sự thường có sự kết hợp, đan xen giữa miêu tả 
hành dộng, sự việc, cảnh vật và con người, kết hợp tả cảnh với tả 
tình, tả ngoại hình với nội tâm nhân vật. 

Đối tượng của miêu tả bên ngoài là những cảnh vật và con người 
với chân dung, hình dáng, hành động, ngôn ngữ, màu sắc,... có thể 
quan sát được trực tiếp. Còn đối tượng của miêu tả nội tâm là những 
suy nghĩ, tình cảm, diễn biến tâm trạng của nhân vật,... những gì 
không quan sát dược trực tiếp. 

Ví dụ: Trong đoạn Kiểu ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều - 
Nguyễn Du) (SGK Ngữ văn 9, Tập một, NXB Giáo dục, 2003, tr. 87 - 88) 
có sự kết hợp miêu ta cảnh sác bên ngoài và miêu tả tâm trạng bên 
trong của Thúy Kiều : 

- Những câu thơ miêu tả bên ngoài : 

Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân, 

Vẻ non xa, tấm trâng gần ở chung. 

3ổn bề bát ngát xa trông , 

Cát vàng cồn nọ bụi hồng dậm kia. 
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Hôn câu thơ gợi tả không gian, cánh sắc bón ngoài bát ngát, mênh 
mông, hoang vắng, rợn ngợp, không một bóng người, gợi ra hoàn cảnh 
cô flơn, trơ trọi đến tội nghiệp của nàng Kióu giừa mẻnh mang trời 
nước. 

- Nhừng câu thơ miêu tả nội tâm : 

Bên trời góc bê' bơ cơ, 

Tấm son gột rửa bao giơ cho phai. 

Xót người tựa cửa hôm mai, 

Quạt nồng ấp lạnh, những ai đó giờ ? 

Sân Lai cách mấy nắng mưa, 

Có khi gôc tử đã vừa người ôm. 

Sáu câu thơ gợi tả nội tâm của nàng Kiều : tâm trạng đau buồn, xót 
xa về thân phận cô đơn, bơ vơ nơi chân trời góc bể, lòng thương xót 
cha mẹ ngày đêm đau đáu ngóng chờ nàng, lúp tuổi già ai chăm sóc, 
phụng dưỡng... 

Miêu tả bên ngoài và miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự có nhừng 
điểm khác nhau về đối tượng, về vai trò và tác dụng của mồi loại. 
Song giữa chúng cũng có mối quan hệ gắn bó, hòa quyện với nhau. 
Nhiều khi từ việc miêu tả bén ngoài mà tác giả gợi cho chúng ta cảm 
nhận được tâm trạng bên trong của nhân vật. Và trái lại, nhiều khi từ 
việc miêu tả tâm trạng bên trong, người đọc có thể hiểu được chân 
dung, hành động bên ngoài. 

3. Luyện tệp 

Ví dụ : Trong đoạn Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiểu - Nguyễn 
Du) (SGK Ngữ văn 9 , Tập một, NXB Giáo dục, 2003, tr. 75 - 76), 
nhừng yếu tố miêu tả nhân vật đã khắc họa được vẻ đẹp riêng về 
nhan sắc, về tài năng, tính cách, sô ph' ' ''ùa Thúy Vân và Thúy Kiều. 
Đồng thời, thê hiện thái độ, tình cảm trân trọng, ngợi ca vẻ đẹp cùa 
con người \h một trong nhừng biểu hiện cảm hứng, tư tướng nhân vản 
cua Nguyễn Du : 

Vân xem trang trọng khác vời, 

Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. 

Hoa cười, ngọc thốt đoan trang, 

Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da. 
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Kiểu càng sắc sảo mặn mà, 

So bể tài sắc lại là phần hơn. 

Làn thu thủy, Hét xuân sơn , 

Hoa ghen thua thắm , liễu hờn kém xanh. 

„ Mổí nghiêng nước nghiêng thành , 

Sđc đàrc/i đòi một, tài đành họa hai. 

Nhằm tả vẻ đẹp * mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười” của Thúy 
Vân và Thúy Kiều, Nguyễn Du đã sử dụng bút pháp nghệ thuật ước lệ 
tương trưng khá quen thuộc và nổi bật trong văn thơ cổ : dùng những 
hinh ảnh thiên nhiên đẹp như trăng, hoa, mây, tuyết, ngọc,... để ví 
von, gợi tả vẻ đẹp của con người. 

Chân dung Thúy Vân được tác giả gợi tả một 4 cách sinh động với vẻ 
đep phúc hậu mà trang trọng, quý phái và đầy sức sống : khuôn mặt 
đầỵ đặn, tròn trĩnh như mặt trăng, đôi mày sắc nét, đậm như con 
Ịtgài, miệng cười tươi thắm như hoa, giọng nói trong trẻo thoát ra từ 
hàm rồng ngà ngọc, mái tóc óng mượt mềm mại hơn mây, làn da 
trắng mịn màng hơn tuyết,... 

Khắc họa chân dung Thúy Kiều, tốc giả tập trung gợi tả vẻ đẹp của 
dôi mắt : ánh mắt trong sáng, long lanh, linh động như làn nước mùa 
thu trong xanh, dợn sống (làn thu thủy), đôi mày thanh tú, phơn phớt 
xanh như nét núi mùa xuân (nét xuân sơn), vẻ đẹp giai nhân tuyệt 
•hi của Kiều khiến cho người ta phải say mê mà mất cả thành mết cả 
aiớc (Một hai nghiêng nước, nghiêng thành). 

Tá vẻ đẹp của Thúy Kiều, tác giả không tập trung gợi tả nhan sắc 
nhi khi tả Thúy Vân mà chủ yếu gợi cái tài, cái tình của nàng (Sắc 
dành dồi một, tài đành họa hai), vẻ đẹp của Kiều là sự hài hòa cùa cả 
nhan sắc, tài nàng và tâm hồn, còn vẻ đẹp của Thúy Vân chủ yếu về 
rứar. sắc. Một bên kết hợp tả ngoại hình với tả tính cách, tâm lí bên 
trrng cỉa nhân vật. Còn một bên tập trung tả ngoại hình nhân vật. 

Chân dung của Thúy Vân và Thúy Kiều cũng là chân dung mang 
tíih cách, số phận, vẻ đẹp Mây thua nước tóc , tuyết nhường màu da 
cửi rbúy Vân là vẻ đẹp tạo sự hòa hợp, êm đềm với xung quanh, nó 
hể 1) cuốc đời của nàng rồi sẽ bình lặng, suôn sẻ. Còn vẻ đẹp Hoa 
gler* ŨU2 ĩhắm, liễu hờn kém xanh của Thúy Kiều khiến xiung quanh 
glét ghen, dô kị nên số phận của nàng rồi sẽ éo le, đau khổ. 
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Qua sự gợi tả vẻ đẹp hai chị em Thúy Kiều, chúng ta cảm nhân 
được thái độ, tình cảm trân trọng, đề cao vé đẹp và giá trị con người 
lòng thông cảm và thương yêu đối với số phận con người của Nguyễn 
Du - đại thi hào “có con mắt trông thấu c: sáu cõi, có tấm lòng nghị 
suốt cả nghìn đời”. 

2. Tìm trong đoạn trích Mã Giảm Sinh mua Kiều (SGK Ngừ 

vàn 9, Tập một, NXB Giáo dục, 2003, tr. 91 - 92) những câu thơ 
miêu tá chân dung bên ngoài của Mã Giám Sinh và nhừng câu thơ 
miêu tả nội tâm của nàng Kiều. Từ đoạn thơ này, hăy chuyến thành 
một đoạn văn tự sự kê lại việc Mã Giám Sinh mua Kiều. 

3. Dựa vào đoạn trích Cảnh ngày xuân , hây viết một đoạn vần kê về 
việc chị em Thúy Kiều đi chơi trong buổi chiều ngày Thanh minh 
(Trong khi kể, chú ý vận dụng các yếu tô miêu tả cảnh ngày xuân). 

4. Dựa vào đoạn trích Thúy Kiều báo ân báo oán (SGK Ngữ văn 9 
Tập một, NXB Giáo dục, 2003, tr. 99 - 100), hãy đóng vai nàng Kiều 
kể lại cho lớp nghe việc báo ân báo oán. (Trong khi kể, chú ý làm nổi 
bật tâm trạng của Kiều lúc gặp lại Hoạn Thư). 

5. Giới thiệu trước lớp về vẻ đẹp của chị em Thúy Kiều bằng lời vồn 
của mình. 

Gợi ý 

Bài tập 1 : Tìm những yếu tố tả người và tả cảnh trong hai doọn 
trích u Truyện Kiều 99 1 “Chị em Thúy Kiều ” và “Cảnh ngày xuân”. 

a. Đoạn trích Chị em Thúy Kiều , tham khảo ở phần trên. 

b. Trong đoạn trích Cảnh ngày xuân , tác giả trực tiếp miêu tả thỉêr 
nhiên, cảnh vật của mùa xuân với khung cảnh lễ hội trong tiết Thanh minh 

Ngày xuân con én đưa thoi, 

Thiều quang chín chục đả ngoài sáu mươi. 

Cỏ non xanh tận chân trời , 

Cành lê trắng điếm một vài bông hoa. 

Thanh minh trong tiết thảng ba, 

Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh. 

Gần xa, nô nức yến anh, 

Chị em sấm sửa bộ hành chơi xuân, 

Dập dìu tài tử, giai nhân, 

Ngựa xe như nước, áo quần như nêm. 

u 


Í41 



Các yếu tố tả cảnh trong đoạn thơ trên vừa gợi tả được khung cảnh 
thiên nhiên với vẻ đẹp riêng của mùa xuân : mới mẻ, thanh khiết, 
giàu sức sống (cỏ non), trong sáng, khoáng đạt (xanh tận chân trời), 
nhẹ nhàng, hài hòa, sinh động (trắng điếm một vài bông hoa),... vừa 
gợi được không khí lễ hội đông vui, tấp nập, nhộn nhịp, tâm trạng nô 
nức, rộn ràng của nhừng người đi hội, nhất là những tài tử giai nhân, 
những nam thanh nữ tú,... 

Bài tập 2 : Đoạn trích “Mã Giám Sinh mua Kiều 99 ỉ 

a. Các yếu tố miêu tả 

- Những câu thơ miêu tả chán dung bên ngoài của Mồ Giám Sinh: 

Quá niên trạc ngoại tứ tuần, 

Mày râu nhẵn nhụi áo quẩn bảnh bao. 

- Những câu thơ miêu tả nội tâm của nàng Kiều : 

Nỗi mình thêm tức nỗi nhà , 

Thềm hoa một bước lệ hoa mấy hàng ! 

Ngại ngùng dợn gió e sương , 

Ngừng hoa bóng thẹn trông gương mặt dày. 

b. Gợi ý : Khi chuyển thành đoạn văn tự sự kể lại việc Mã Giám 
Sinh mua Kiều cần chú ý đến ngôi kể. Có thể kể lại sự việc từ ngôi 
thứ nhất, hoặc từ ngôi thứ ba. 

Bài tập s : Gợi ý : Khi viết đoạn văn tự sự kể về việc chị em Thủy 
Kiều đi chơi trong buổi chiều ngày Thanh minh cần chú ý vận dụng 
các yếu tố miêu tả cảnh sắc ngày xuân. 

Bài tập 4 : Gợi ý : Khi đóng vai nàng Kiều kể lại cho lớp nghe việc 
báo ân bác oán thì sự việc được kể lại từ ngôi thứ nhất, người kể xứng 
tôi. Cần chú ý trong khi kể, cố gắng làm nổi bật tâm trạng của Kiều 
lúc gặp lại Hoạn Thư. 

Bài tập ỗ ĩ Gợi ý : Khi dùng lời văn của mình giới thiệu về vẻ đẹp 
cùa chị en* Thúy Kiều cần cố gắng làm nổi bật được vẻ đẹp “mỗi người 
một vẻ” ở mỗi nhân vật. 
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TỔNG KẾT TỪ VựNG 
I. TỪ ĐƠN TỪ PHỨC 


Nội dung 

Định nghĩa - Khái niệm 

Ví dụ 

- Từ đơn 

- Từ phức 

- Từ chỉ có một tiêng. 

- Từ có hai hoặc nhiều tiếng 

- cha, mẹ, nhà, cửa 

- học sinh, thầy giáo, 

sách vở 

- Từ ghép 

- Từ được tạo thành bằng 
ghép hai hoặc nhiều tiếng 
có nghĩa với nhau 

- Có hai loại: từ ghép chính 
phụ và từ ghép đẳng lập. 

- ngặt nghèo, giận giừ, bó 
buộc, tươi tốt, bèo bọt, cỏ 
cây, đưa đón... nhường 
nhịn, rơi rụng, mong muốn. 

- Từ láy 

- Một kiểu từ phức có sự 
phối âm thanh, có tác dụng 
tạo nghĩa giữa các tiếng. 

- Có ba hình thức láy: láy phụ 
âm đầu, láy vần, láy tiếng 

- nho nhỏ, gật gù, lạnh 
lùng, xa xôi, lấp lánh. 

- trong trắng, đèm đẹp 
(giảm nghĩa); sạch sành 
sanh, sát sạt (tăng nghĩa) 


II. THÀNH NGỮ 

1. Thành ngữ thường là một ngữ cố định, biểu thị khổi niệm. 

2. Tục ngữ là một câu biểu thị phán đoán, nhận định 

a. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. 

b. Đánh trống bỏ dùi. 

c. Chó treo mèo đậy. 

d. Được voi đòi tiên. 

Giải thích ỷ nghĩa thành ngữ, tục ngữ: 

a. Tục ngữ có nghĩa là hoàn cảnh môi trường xã hội có ảnh hưởng 
quan trọng đến tính cách, đạo đức của con người. 

b. Thànn ngữ có nghĩa là làm việc không đến nơi đến chốn, bò dở, 
thiếu trách nhiệm. 

c. Tục ngữ: giữ gìn thức ăn đối với chó phải treo, mèo phải đậy. 

d. Thành ngữ: tham lam được cái này lại muốn cái khác. 

e. Thành ngữ: thông cảm, thương xót giả tạo nhàm đánh lừa người khác. 
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3. Tlm hai thành ngữ có yếu tố chỉ động vật và hai thành ngữ 
có yếu tố chi thực vật. Giải thích ý nghĩa và dặt câu với các 
thành ngữ vừa tim được. 

. Hai thầnh ngữ có yếu tố chỉ động vật: 

+ Như chó với mèo: chó mèo cùng là động vật nuôi trong nhà 
nhưng thường hay dối đầu với nhau. 

+ Đẩu voi đuôi chuột: ý phê phán lúc đầu nói thì to tát, nhưng 
cuối cùng rút lại chỉ bé tí tẹo hoặc không có gì. 

- Hai thành ngữ cổ yếu tố chỉ thực vật: 

+ Dây cà ra dây muống: ý phê phán nói dài dòng luẩn quẩn 
người nghe khó hiểu hoặc không hiểu. 

+ Bẻ hành bẻ tỏi: ý nói bắt bẻ người khác bằng cách moi móc, có 
ý xấu. 

(Các em tự đặt câu) 

4. Hai dẫn chứng về sử dụng thành ngữ trong văn chương: 

+ Cá chịu chim lồng: cảnh tù túng, bó buộc mất tự do 
(Một đời được mấy anh hùng 
Bô chi cá chậu chim lồng mà chơi . 

Nguyễn Du - Truyện Kiều) 

+ Bảy rổi ba chìm: sống trôi dạt, gian truân, lận đận 
(Thân em vừa tráng phận em tròn 
Béy nổi ba chìm với nước non 

Hồ Xuân Hương - Bánh trôi nước) 

in. NGHĨA CỦA TỪ 

1. Khái nệm 

Nghĩa (ủa từ là nội dung (sự vật, tính chất, hoạt dộng, quan hệ) mà 
từ biểu thị 

2. Chọn cách hiểu đủng: dọc đoạn trích trên SGK 

Chọn cich hiểu (a). Không thể chọn (b) vì nghĩa của mẹ chỉ khác 
nghĩa của bố ở phần là người phụ nữ. Không thể chọn (c) vì hai câu 
này nghĩa cúa từ mẹ có thay đổi; Mẹ rất hiền thì hiền là nghĩa gốc. 
Me trong r hất bại là mẹ thành công là nghĩa chuyển. Cũng không thể ‘ 
chọn (d) V nghĩa của từ bà có phần nghĩa chung là người phụ nữ. 
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3. Cách giải thích (b) là đúng, cách gỉiaii ttHniKthỉ ,7 db)> AX'ii {pihatìinn mrM, ni|pỉgwHin 
tắc quan trọng phải tuân thủ khi giai) ttihririh me Itứr ((ềầ (Sung; Ọiimn ttứrc® 
nghĩa thực tế) đức tính rộng lượng, dề tlMnngr (£ĩsnn mgỊiứ&Éi <ù® asrii ỊHnn) 

- cụm danh từ (để giải thích một từ dhn ttnmBn dỉnắà, <fàũc ềữỉmùìơBệ ữtúmg 

- tính từ. 

IV. TỪ NHIÊU NGHĨA VÀ HIỆN CHDlỂM MaiÌầ 

CỦA Từ 

1. Khái niệm 

Từ có thể có một nghĩa hay nhiếm nng^nm. OniDỹểni ĩir gpỷy^t M Biìiwm 
tượng thay đổi nghĩa của từ tạo ra imMtin^ tũăr nnBnrimm m gtìĩrô TTViaingr thăr 
nhiều nghĩa có nghĩa gốc và nghĩa dbụs^am.. 

2. Trong hai câu thơ (trên SGK) từ km ttmnnig tíỉhằm ầtũxs^ Bệ huân nflnw»fl r 
theo n^hĩa chuyến. Nhưng nó chỉ là hiiệrai ttuMiĩ^ dmnjf«m mgteaỊ&m) tđm 
không làm xuất hiện từ nhiều nghla. 

V. Từ ĐỒNG ÂM 

1. Kh&i niệm 

Từ dồng âm là những từ giống nhau *ề ảm tfflnaBmftì,, m mề Tn gỹar Aĩi Ị ỊỊpếmyg 
nhau, rhưng nghĩa của từ thì khác nhau^ Mnẫns: BiẾm Gpmmggì ềỂmmtmỉi. 

2. Ví dụ: 

a. Từ lá trong lá phiếu có thể ooả lả ỉkẾít QỊỊỀầ <dhu$ểhi itòữBã 

trong lí xa cành (hiện tượng từ nhiều 

b. Eai từ có vỏ ngữ âm giống nhau miBĩutVB^ np^õõaL cân đừầặg timmgr 
đường ra mật trận không có một mâi ttiỀDQ hệ mỀm niu Hn gp^im^ mm» 
đường :rong ngọt như đường (hiện tưọnc hm tbâr đ&mg- ẫaà)\. 

VI. Tt hổng NGHĨA 

1. Khái niệm 

Từ (ống nghĩa là từ có nghĩa giáng noBnau,, Bntiiđkr Ị gBim grmrrg r nAm.ni 

2. Chọn cách hiểu đúng trong nUhgddikĩỉa mtm C8GQ 

- Chọn cách hiểu (d) ( các từ đồng ngýkm wẫẵ rnkam ầầứng tíkễ tíkm 
thế đưcc cho nhau trong nhiều trường ầạỊỊp Sĩừ ềut) ng)l. BOttMDg hể Ạmt 
(a) vì lồng nghĩa là hiện tượng phổ (qsĩtSt ©ỉa mgSnc qg£r rnỀtim ĩlmiiii 
(không có ngôn ngừ nào không có hiện Mnmg (tông mgjhna)l ttM 
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ị4wịw 0») TÌ đẳng: mgMa cỗ thể là quan hệ giữa hai, ba hoặc nhiều hơn 
ba ẾÙL thể’ chọn (c) VI khống phải bao giờ các từ đồng nghĩa 

cũng cồ nghía hoàn ttoin gõỉbg nhau. 
iDyecAaểỉckárcâallảeHỈCSGK) 

TừxtÊÍỀm cồ ẾărcM mật mùa trong nâm, khoảng thời gian tương ứng 
vđi mật tni£ Có HbìẾ điry là líỵ các bộ phận thay .cho toàn thể (mùa 
thay cho nimỉ mật Kinh tbát chuyển nghĩa theo phương thức hoán dụ. 
TO xttứm cân thi hiện tỉnh thần lạc quan của Bác và dùng từ này còn 
tz*nh lặp vếi từ tnfi tác. 

m TỪ11ẨINGMA 
L. KhầiniỊaa 

TO tirếi mghỉa lầ nhang từ có nghĩa trái ngược nhau. Trái nghĩa là 
một khái iriẽm thuốc về quan hệ giữa các từ. Khi nối một từ nào có từ 
trầi nghĩa thà phẳi dụt nỗ trang quan hệ với một từ nào khác. Không 
cókẩỉtcứtừnÉpliần thiranó lả từ trái nghĩa. 

1 MUhgcệplicẻqnahệ trAỈ nghĩa ỉà: 

jBẾm - đẹp, JDB -gểa» wậmg - hẹp, thông minh - lười. 

Cung nhổm Vi mỂmg - ckẾt có chẩn - lẻ, chiến tranh • hòa bình 
(UitíiaggM lầtx^nglhũãL tong phản, hai từ trái nghĩa kiều này biểu 
Hũ hai khái ni«m aầ lặp nhau và loại trừ nhau, khẳng định cái này 
nghía 1A phi định cái kia, thường không có khả nống kết hợp với 
nbũog từdhỉ mứt âệ dỈBuriá; ụ, lẩm, quá). 

Câng nhâm vdi gẫà — Ềrề w cồ yếu - ghét, cao - thấp, nông - sâu, 
giàm - nghèo (thuttnggp lft trải nghĩa thang độ; hai từ trái nghĩa kỉểu 
này thị khái niệm có tỄnh chất thang độ, khẳng định cái này 
MiAng c6 injhh lầ phu ămầk cái kia và có khả nâng kết hợp với các từ 
dđ máềc ỆỆề rất 'ỊÊặệẾ 

VDLCẤP ĐỘ KHẢI (pÁT CỦA NGHĨA TỪ NGỮ 

LKUi miặm 

Gấp đệ khải quát oia nghĩa cùa từ ngữ thực chất cũng là vấn đề 

qum hệ nghĩa gia* các túrngữ như d&ng nghĩa và trái nghía. 
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2. Vận dụng kiến thức và các kiểu câu tạo từ tiêng Việt, điển 
từ ngữ thích hợp vào các ô trống trong sơ đổ. 



IX. TRƯỜNG TỪ VựNG 
1. Khái niệm 


Trường từ vựng là tập hợp của nhưng từ có ít nhất một nét chung 
về nghĩa. 

* Một trường từ vựng có thể bao gồm nhiều từ vựng nhỏ hơn. 

- Một trường từ vựng cố thể bao gồm những từ khác biệt nhau về từ loại 

- Do hiện tượng nhiều nghĩa, một từ có thể thuộc nhiều trường tù 
vựng khác nhau. 

- Trong thơ văn cũng như trong cuộc sống hàng ngày, người ta 
thường dùng cách chuyển trường từ vựng để tăng thêm tính nghệ 
thuật của ngôn từ và khả năng diễn đạt. 

2. Vận dụng kiến thức vể trường từ vựng dể phân tích sự độc 
dáo trong cách dùng từ ở đoạn trích trên SGK. 

Tác giả dùng hai từ trường từ vựng là tắm và bể. Việc sử dụng các 
từ này góp phần tăng thêm giá trị biểu cảm của câu nói, có sức tố cáo 
mạnh mẽ hơn. 
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TỔNG KẾT VỀ TỪ VựNG 
(Tiếp theo) 

I. Từ TƯỢNG THANH VÀ TƯỢNG HÌNH 

1. Khái niệm 

- Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, con người. 

- Từ tượng hình là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật. 

- Phần lớn từ tượng thanh, tượng hình là từ láy. 

2. Tìm những tên loài vật là từ tượng thanh 

- Mèo, bò, tác kè, (chim) cu, (chim) vẹt, (chim) chích chòe.. 

3 . Xác định từ tượng hình và giá trị sử dụng của chúng trong 
đoạn trích trên SGK. 

- Lốm đốm, lê thê, loáng thoáng, lồ lộ.... Những từ này có tác dụng 
mô tả hình ảnh đám mây một cách cụ thể, sinh động. 

n. MỘT số PHÉP TU TỪ TỪ VựNG 
1. Ôn lọi các khái niệm 



’ Tóm tắt khái niệm 

Ví dụ 

So sánh 

- So sánh để tìm ra sự giống 
nhau, hơn kém nhau giữa hai 
vật dể làm tồng thêm sức gợi 
cảm cho diễn đạt 

- Nước biếc trông như 
tầng khói phủ 

An dụ 

- Gọi tên sự vật, hiện tượng này 
bằng tên sự vật, hiện tượng 
khác có mối tương đổng, nhằm 
tăng sức gợi hlnh, gợi cảm cho 
sự diễn đạt 

- Ngày ngày mặt trời 
đi qua trên lăng. 
Thấy một mặt trời 
trong lăng rất đỏ. 

Nhân hóa 

- Gợi hoặc tả con vật, cây cối, đồ 
vật bằng những từ ngữ vốn được 
dùng dể gợi tả con người, làm 
cho đồ vật, cây cối trở lên gần 
gũi với con người. 

- Ao làng trăng tắm 
mây bơi 

Nước trong như nước 
mắt người tôi yêu 
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Hoán dụ 

- Gọi tên sự vật, hiện tượng 1 
băng tên của một sự vật, hiện 
tượng khác có quan hệ gần gùi 
với nó, nhăm tăng thêm sức gợi 
hình, gợi cảm. 

Mồ hôi mà đố 

xuống đồng 

Lúa mọc trùng trùng 
sáng cả đồi nương. 

Nói giảm 

- nói 

tránh 

- Là cách nói tê nhị uyên chuyến 
đế gây cảm giác quá đau buồn, 
nặng nề ghê sợ hoặc thô tục, 
thiếu lịch sự. 

- Cụ đã quy tiên (chết) 

Nói quá 

- Biện pháp tu từ phóng đạỉ mức 
độ, quy mô tính chất của sự vật 
nhằm nhấn mạnh gây ấn tượng, 
làm tăng sức biểu cảm. 

- Gươm mài đá, đá 
núi phải mòn. Voi 
uống nước, nước sông 
phải cạn. 

Điệp ngừ 

- Cách lặp đi, lập lại một từ, 
một ngữ để nhấn mạnh ý gây 
cảm xúc, giọng điệu, âm điệu 
cho lời nói hay văn thơ. 

- Tre, anh hùng lao 
động. Tre, anh hùng 
chiến đấu. Tre, hi 
sinh bảo vệ con 
người. 

Chơi chữ 

- Cách nói, cách viết sử dụng 
đặc tả về âm, về nghĩa của từ đê 
tạo sắc thái dí dỏm, hài hước 
làm cho câu nói, câu văn hấp 
dẫn, thú vị. 

- Một bầy thằng 2 * 4 * б. 
ngọng đứng xem 
chuông. Nó bảo nhau 
rằng ấy, ái uồng 


2. Vận dụng kiến thức đã học về một §ố phép tu từ từ vựng để 

phân tích nét dộc dáo (trích từ Truyện Kiều) 

а. Phép ẩn dụ tu từ : từ hoa, cảnh dừng để chỉ Thúy Kiều và cuộc 

đời của nàng, từ cây, lá dùng để chỉ gia đình của Thúy Kiều và cuộc 
sống của họ. Ý nói Thúy Kiều bán mình đế cứu gia đình. 

б. Phép so sánh tu từ : so sánh tiếng đàn của Thúy Kiều với tiếng 
hạc , tiếng suối, tiếng gió thoảng , tiếng trời đổ mưa. 

c. Phép nói quá : Thúy Kiều có sắc đẹp đến mức hoa ghen đua 
thắm liễu hờn kém xanh. Thúy Kiều không chỉ đẹp mà còn có tài : 
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Một hai nghiêng nước nghiêng thành - Sắc đành đòi một , tài đành 
họa hai. Nhờ biện pháp nói quá, Nguyễn Du (Ịã thể hiện đầy ấn tượng 
một nhân vật tài sắc vẹn toàn. 

d. Phép nói quá : Gác Quan Âm, nơi Thúy Kỉều bị Hoạn Thư bắt ra 
chép kinh, rất gần với phòng đọc sách của Thúc Sinh. Tuy ở cùng 
trong khu vườn nhà Hoạn Thư, gần nhau trong gang tấc , nhưng giờ 
dây hai người cách trở gấp mười quan san. Bằng lối nói quá, Nguyễn 
Du cực tả sự xa cách giữa thân phận, cảnh ngộ của Thúy Kiều và Thúc 
Sinh. 

e. Phép chơi chừ : tài và tai. 

3. Vận dụng kiến thức đâ học vể một số phép tu từ vựng để 
phân tích nét nghệ thuật dộc đáo trong những câu (đoạn) thơ 
trên SGK: 

a. Phép điệp ngữ (còn) và dùng từ da nghĩa (say sưa). Say sưa vừa 
dược hiểu là chàng trai vì uống nhiều rượu mà say, vừa được hiểu là 
chàng trai say đắm vì tình. Nhờ cách nói dó mà chàng trai đã thể 
hiện tình cảm của mình mạnh mẽ mà kín đáo. 

b. Tác giả dùng phép nói quá để nói về sự lớn mạnh của nghĩa 
quân Lam Sơn. 

c. Nhờ phép so sánh mà nhà thơ đã miêu tả sắc nét và sinh động 
âm thanh của tiếng suối và cảnh rừng dưới đêm trăng (trăng rất sáng 
khiến cảnh vật hiện rõ đường nét). 

d. Phép nhân hóa: Nhà thơ đã nhân hóa ánh trãng, biến ánh trống 
thành người bạn tri âm tri kỉ (Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ). 
Nhờ phép nhân hóa mà thiên nhiên trong bài thơ trở nên sống động 
hơn, có hồn hơn và gắn bố với con người hơn. 

e. Phép ẩn dụ tu từ: từ mật trời trong câu thơ thứ hai chỉ em bé 
trên lưng mẹ. Ấn dụ này thể hiện sự gắn bó của đứa con với người mẹ, 
đó là nguồn sống, nguồn nuôi dưỡng niềm tin của mẹ vào ngày mai 
(theo SGK). 
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ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT 


I. CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI 

1. Ôn lại nội dung của các phương chần hặâ thoryi 

- Hội thoại là gì ? Hội thoại là sử Ạmng mmậtt ngon ngữ đế nói 
chuyện với nhau (TĐT4). 

- Trong hội thoại mỗi người đều có vai sã hm cửa imminh„ nghiạ là 
xác định vị trí xã hội của mình. Vai xã hôi nmấ tta thrttag gặp lầ : 

+ Vai theo quan hệ thân thuộc và bạn hẻ 
+ Vai theo quan hệ tuổi tác 
+ Vai theo quan hệ chức vụ xả hội 
+ Vai theo giới tính. 

- Có hai cách ứng xử trong hội thoại : 

+ ứng xử kính trọng (khi nói chuyện vdÊ ỉmgpriBÌi cẽ van xã hội cao hđal 
+ ứng xử thân tình (nói chuyện với n&M ngùng lhãniig hoặc thấp hdtoX 

- Trong hội thoại mỗỉ người tham gia đều cẽ qui t y ẳ m nảL liai lần có 
người tham gia được nói gọi là : một lưọi lởi. 

- Năm phương châm hội thoại : 

+ Phương châm về lượng 
+ Phương châm về chất 
+ Phương châm quan hệ 
+ Phương châm cách thức 
+ Phương châm lịch sự 

(Các em ôn lại nội dung 5 phương chầm hội thoai đầ họe). 

2. Một số tình huống giao tiếp, trong ảm cể WÊỆầ phaMog 
hội thoại không được tuân thủ. 

Các em nghe thấy cô kể những tình Inaấpngg: trong dỗ cỗ mật phương 
châm nào không được tuân thủ không ? 

II. XƯNG HÔ TRONG HỘI THOẠI 

1. Phương châm xưng hô có bán trong tiêng Việt là xtùtg thi khiếm* 
hô thì tôn. Nghĩa là trong hội thoại, ngơBô mổB tư sưng ìmàh một cách 
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Mniimrm nròhntôi^ wầ ©má nnpaứíi thoại một cách tôn kính. (Chú ý trong 
mftnri&m TTngymm img^r mỉhmr Btốoũ,, INBnâtt* Triều Tiên cũng thực hiện phương 
<rìfa£nii màrỹị. 


HKignqg ttìẾĐg Vnệtt ttìm ttmBnpg các từ ngữ xưng hò thời trước, phương 
ế ffl i ầ &— ì imà^y ttìhỂ flwiỊfrin 1® BdqHbl. ^ĩí <dn : 

- Bệ Um cdlimg ềỂ ỊgỊẸŨ TOfiEB mụptt cách tôn kính. 
-IBámỂii^dìMgềệếimtoỊgm&càA khiêm tốn. 

-O# áhqg, <go# bồ* ơga$ MxỂtdkr-. dùng để gọi người đốí thoại tỏ ý 


Em. 


Dàà smto hoặc bác, biểu hiện phương châm: xưng 


2. Okc em 1tSna93Đ SỊtr ìhmĩgnngg (átím (nia thầy, cô để tham luận vấn đề: Vì sao 

©ÈHD ttiiqp phải hết sức chú ý đến việc lựa chọn từ 


♦ Ọ»Jb 

TRnanqg gpSHD ttiiggD BũỀn mửurMũânig có từ ngữ xưng hô trung hòa. Vì vậy 
Mẩm Mnmrag r gftii ý (đtỉạm DụúẼa cỊc từ ngữ xưng hô thích hợp thì người nói 
sẽ MrìCTmgp- thi <fipt ftaỂt qui nflur mong muốn. Thậm chí cuộc giao tiếp 

mgầ, 


nLCáCHPkĩK^CllỂPYẰGẢCH DAN gián TlẾP 


L ĨBgỂÊt ta dê ŨêỂ éẫm lf£ Hi nói hay ý nghĩa của một người 

ầM mẩẩ m ỹ ìmgpim <M ềùtạạc mip ra, cồn có ý nghĩa là lời nóí bên trong. 
(Dế Mm M wm hem ttaaan© aẩit ỉĩgghiẽm tức, đứng đắn nhưng khi nêu ra 
Mttiraih M mếẩ BsỀm nngpEHm ttM <n$ thể mắt đi tính nghiêm túc, dứng đắn. 

$ỊỊhtf'KỆy M M nũỂd ầẩm toranog ((ý nghĩ) và lời nối bên ngo&i (lời được 
mền sạ)) ttuny ©rang© TmHmaio w? ĩripi (đang, nhưng vẫn khác nhau về tác dụng 
thgfctỂ. 

X. Đar ểạn vỉalhmglễdhấí Oàng c/u có thể chuyển từ lời 
ềâjH9Ì»«lìiẩla^ra«i^L 

Wa«H QtumỊg Yrmnag Má Btịgiĩỹầề Thiếp là quân Thanh sang đánh, 
mầu mẫm wam đsm Mmỉh ma (Mùng cự thì khả năng tháng hay thua như 



Nguyễn Thiếp trả lời rằng bây giờ trong nước trông không, lòng 
ngươi tan rã, quân Thanh ở xa tới, không biết tinh hình quân ta yếu 
hay mạnh, không hiểu rỏ thế nẽn dành ra sao, vua Quang Trung ra 
Bắc không quả mười ngày quân Thanh sẽ bị dẹp tan. 

> Những thay đổi chú ý: 



Trong lời đôi thoại 

Trong lời dẫn gián tiếp 

Từ xuyg hô 

Tôi (ngôi thứ nhất) 
Chúa công (ngôi thứ 
hai) 

Nhà vua (ngôi thứ 3) 

Vua Quang Trung (ngôi 

thứ 3) 

Từ chỉ địa điểm 

đây 

Zero (tỉnh lược) 

Từ chỉ thời gian 

bảy giờ 

bấy giờ 


KHỞI NGỮ 

I. ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG DỤNG CỦA KHỞI NGỮ TRONG CÂU 

Khởi ngữ là thành phần câu đứng trước chủ ngữ (có khi đứng sau và 
trước vị ngữ) và nêu lên đề tài liên quan tới việc được nói trong câu 
chứa nó. 

II. VÍ DỤ 

а. Khởi ngữ dứng trước chủ ngữ 

- Những bài thơ hay ta nên chép vào số tay và học thuộc. 

- Mặt trời của bắp thì (nó) nằm trên đồi 

- Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng. 

б. Khởi ngữ đứng sau chủ ngừ và trước vị ngữ. 

- Ông ấy, bia không uống, thuốc không hút. 

- Chỉ một buổi chiều, họ đã kéo đến dựng xong cái rạp hát. 

1. Phân biệt các từ ngữ in đậm (SGK) với chủ ngữ trong những câu và 
quan hệ với vị ngữ. 

а. Chủ ngữ trong câu cuối là từ anh thứ hai (không phải từ anh 
được in đậm). 

б. Chủ ngữ là tôi 

c. Chủ ngữ là chúng ta 
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2. Trước các từ ngữ in đậm nói trên có thể thêm những quan hệ từ: 
về, đối với... Từ đó cho thấy rõ chức năng của khởi ngữ là nêu đề tài 
của câu chứa nó. 


CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP 

Thành phần biệt lập gồm có thành phần tình thái và thành phần 
cảm thán. Đổ là bộ phận tách rời khỏi nghĩa sự việc của câu. 

Trong một câu, các bộ phận có vai trò khác nhau. Có bộ phận trực 
tiếp diễn dạt nghĩa sự yiệc của câu. Có bộ phận không trực tiếp nói 
lên sự việc mà được dùng để nêu thái độ của người nói đối với người 
nghe hoặc dối với sự việc được nói đến trong câu. 

Loại thứ nhất nàm trong cấu trúc ngữ pháp của câu như chủ ngữ, vị 
ngữ, bổ ngữ, trạng ngữ. Loại thứ hai không nằm trong cấu trúc ngừ 
pháp của câu, chúng được gọi là thành phần biệt lập. 

L THÀNH PHẦN TÌNH THÁI 

Đọc các câu trích từ truyện ngắn của Nguyễn Quang Sáng. 

1. Các từ in đậm: chắc, có lẽ (câu a và b) là nhận định của người nói 
dối với sự việc được nói trong câu thể hiện độ tin cậy cao ở chắc và 
thấp hơn ở có lẽ. 

2. Nếu không có những tír ngữ in đậm nói trên, trong câu vẫn khống 
có gi thay đổi. Đó là thành phần tình thái. 

n. THÀNH PHẦN CẢM THÁN 

Đọc các câu, chú ý các từ ngữ in đậm. 

1. Các từ ỉn đậm trong các cAu trên 

ô, trời ơi, không phải chỉ tạo sự vật hay sự việc. 

2. Chúng ta hiểu được tại sao, người ta kêu: 

Ô, trời ơi, là nhờ câu tiếp theo sau những tiếng này. Chính những 
phần câu tiếp theo sau đó giải thích cho người nghe tại sao có lời cảm 
thán. 

3. Các từ ngữ in đậm Ớ, trời ơi, không dùng để gọi af cả, 
chúng chỉ giúp người nóỉ bày nỗi lòng mình. 
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III. LUYỆN TẬP 

❖ Bài tập 1 

Tìm các thành phần tình thái, cảm thán trong những câu 
trê n SGK 

- Ổ câu (a) : Có lè (tình thái) 

- 0 câu (b) : Chao ôi (cảm thán) 

- c câu (c) : Hình như (tình thái) 

- 0 câu (d) : Chả lè (tình thái) 

❖ Bài tập 2 

Hãy xếp nhừng từ ngữ sau theo trình tự tàng dần độ tin cậy. 

- Dường như (văn viết) chắc là hình như/có vẻ như/có ỉẽ/ chắc 
hẳni/chắc chắn 

❖ Bài tập 3 

Háy cho biết trong số những từ có thể thay thế cho nhau 
troang các câu sau, với từ nào người nói phải chịu trách nhiệm 
cao> nhất về độ tin cậy của sự việc do mình nói ra và mới từ 
nào chịu trách nhiệm thấp nhất: 

Các em đọc lại bài tập 2 để thể hiện bài tập này. Kể cả phân tích 
cáclh chọn từ chắc trong truyện: “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang 
Sámg 

❖ Bài tập 4 

Đoạn văn ngắn nói về cảm xúc của em khi thưởng thức một 
tác phẩm văn nghệ (truyện, thơ ; phản, ảnh, tuồng). Trong đoạn 
vâm đó có câu chứa phẩn tình thải hoặc cảm thản: 

“‘Ebc tác phẩm Lão Hạc của nhà văn Nam Cao, em thấy được tấm 
lònỊg của ông giáo và rất thương nhân vật Lăo Hạc. 

Chao ôi ĩ Sao mà cuộc đời lăo khố sở đến thế! 

IDcờng như lão không sống cho mình mà chỉ sống để chờ đứa con 
traii còn dang ở phương trời xa xôi nào kia! 

Bn nghĩ, nếu như lão gặp được con trai, chắc lão không ăn bả chó... 
Tháật Ịà thương tâm” 
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CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP 
(Tiếp theo) 

I. THÀNH PHẦN GỌI - ĐÁP 

Thành phần gọi - đáp được dùng như một trong những phương tiện 
dể tạo lập hoặc duy tù’ quan hệ giao tiếp. 

Đọc các đoạn trích (truyện ngắn “Làng” của Kim Lân). 

1. Những từ ngữ ỉn đậm trong các đoạn trích trên đồy, từ ngữ 
nào dùng dể gọỉ, từ ngữ nào dùng dể đáp: 

- Này : dùng để gọi 

- Thưa ông : dùng để đáp 

2. Những từ ngữ dùng để gọi người khác không nằm trong sự việc 
dược diễn đạt. 

3. Trong những từ ngữ in đậm, từ này dùng để thiết lập quan hệ giao 
tiếp (mở đầu sự giao tiếp), cụm từ Thưa ông có tác dụng duy trì sự 
giao tiếp. 

n.THÀNH PHẦN PHỤ CHÚ 

Thành phần phụ chú thường gặp trong những trường hợp sau: 

- Nêu điều bổ sung thêm, hoặc nêu lên một số quan hệ phụ ;hêm 
(nguyên nhân - điều kiện, mục đích, thời gian). 

- Nêu thái dộ của người nói. 

- Nêu xuất xứ của lời nói, của ý kiến. 

Đọc những câu trên SGK. 

1. Nếu lược bỏ các từ ngữ in đậm, nghĩa sự việc của mỗi câu trên vẫn 
là những câu nguyên vẹn (Điều này cho ta nhận xét: các thành phần 
phụ chú không phải là bộ phận/cấu trúc của câu đó). 

2. Những chữ in dậm ở câu (a) chú thích thêm cho đứa con gái đẩu 
lòng. 

3. Trong ba cụm chủ - vị ở câu (b) tôi nghĩ vậy là cụm chủ - vị chỉ 
việc diễn ra trong lòng tác giả. Hai cụm chủ vị còn lại diễn đạt viiệc 
tác giả kể. 
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III. LUYỆN TẬP 

❖ Bài tập 1 

Tìm những phần gọi - đáp trong đoạn trích tác phẩm “Tắt 
đèn” của Ngô Tất Tố quan hệ giữa người hỏi và người đáp . 

- Này: từ dùng để gọi 

- Vâng : từ dùng để đáp 

Quan hệ giữa người gọi và người đáp là trên dưới và thân quen. 

❖ Bài tập 2 

Tìm thành phần gọi - đáp trong cảu ca dao: 

- Bầu ơi: thành phần gọi - đáp, mang tính chất chung mà nó hướng 
đến (không hướng đến riêng ai). 

❖ Bài tập 3 

Tìm thành phẩn phụ chú trong các đoạn trích và cho biết 
chúng bổ sung điều gìỉ 

- Các câu trong đoạn trích (a),*'(b), (c) giải thích các cụm danh từ 
mọi người; Những người nắm giữ chìa khóa của cánh cửa này, lớp trẻ. 

- Các câu trong đoạn trích (d) nêu lên thái độ của người nói trước sự 
việc hay sự vật. 

❖ Bài tập 4 

Các thành phẩn phụ chú ở mỗi câu trong bài Tập 3 Tiên quan 
đến những từ ngữ trước dó là: 

а. Mọi người - phụ chú dặt sau dấu gạch ngang. 

б. Những người nám giữ chìa khóa của cánh cửa này : phụ chú đặt 
giữa hai dấu gạch ngang. 

c. Lớp trẻ - phụ chú đặt giữa hai dấu gạch ngang. 

d. Cô bé nhà bên - phụ chú đặt trong dấu ngoặc đơn. 

❖ Bài tập 5 

Đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về việc thanh 
niên chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới, trong đố cố càu 
chứa thành phẩn phụ chú: 
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Ngày nay, chủng em - nhừng thanh niên của một đất n ước độc 
lập, tự do đang mở rộng cửa hội nhập với quốc tế - cần học tập và 
trau dồi cho mình một vốn kiến thức văn hóa, kĩ thuật dể làm hành 
trang bước vào thê kỉ mới. 

NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý 

L PHÂN BIỆT NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý 

- Nghĩa tường minh là nghía được diễn đạt trực tiếp bằng câu và từ 
ngữ trong lời nói. Có thể hiểu nghĩa tường minh là nghĩa đec. 

- Nghĩa hàm ý là phần thông báo những gì nhiều hơn đuợc nói ra, 
hay là phần thông báo được truyền đạt trong câu nhưng khòrug do từ 
ngữ trực tiếp diễn đạt. Đó là nghĩa bóng. 

Đọc đoạn trích trên sách GK: 

1. Qua câu Trời ơi chỉ còn có năm phút em hiểu anh thanh niê n muôn 
nổi thêm rằng Anh rất tiếc nhưng anh không muốn nói thẳnig ra vì 
muốn che giấu tình cảm của mình. 

2. c&u nói thứ hai không chứa ẩn ý gì. 

n. LUYỆN TẬP 
ề Bải tệp 1 

Đọc lợi đoạn trích ở mục I trên sách GK 

a. Câu Nhà họa sĩ tặc lưỡi đứng dậy, đặc biệt là cụm từ tộc Rưỡi cho 
thấy ông chưa muốn chia tay vởi anh thanh niên. Đây là cách dùng 
hình ảnh dể diễn đạt ý của ngôn ngữ nghệ thuật. 

b. Những từ miêu tả thái độ cô gái trong câu cuối đoạn Vĩ&n liên 
quan tới chiếc mùi soa là: 

- Mặt đỏ ủng (cổ vẻ ngượng) 

- Nhận lại chiếc khăn (điều không thể tránh) 

- Quay vội đi (quá ngượng ngùng) 

Qua hình ảnh này ta thấy cô gái dang bối rối đến vụng vỉ, ngượng 
ngùng. Cô ngượng vì có ý định kín đáo để lại cái khăn lồm vật kỉ 
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niệm cho anh thanh niện. Anh thanh niên thi thật thà tưởng cồ bỏ 
quên nên gọi cô để trả lại. 

■ Đàỉ tập 2 

Hàm ý câu in đậm là ông họa sĩ chưa kịp uống nước chè dấy. 

■ Bài tập 3 

Câu Cơm chín rồi chứa hàm ý đó là vô ăn cơm di ông. 

• Bài tập 4 

Nhừng câu in đậm không chứa hàm ý gì. Câu in đậm thứ nhất là 
câu nói lảng (nói sang chuyện khác - đánh trống lảng). Câu in đậm 
thứ hai là câu núi dở dang. 
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TỔNG KẾT VỀ NGỮ PHÁP 


Đơn vị bài 
học 

Khái niệm 

Cách sử dụng 

Danh tó 

là những từ chỉ người, vật, 
khái niệm... 

thường làm chú ngữ trong 
câu. Dùng các loại danh từ 
phù hợp trong vãn miêu tả, 
tự sự. 

Động từ 

là những từ chỉ hành động, 
trạng thái của sự vật. 

thường làm vi ngữ trong 
câu. Dùng các loại dộng từ 
phù hợp trong vãn miêu tả, 
tự sự... 

Tính từ 

lầ những từ chỉ đặc điểm, 
tính chất của sự vật, hành 
động, trạng thái 

có thể làm chủ ngữ, vị ngữ 
trong câu. Dùng trong cãu 
vãn nghị luận, miêu tả. 

SỐ từ 

là những từ ch? số lượng và 
thứ tự của sự vật 

trong dời sống và trong tác 
phẩm vãn học (một canh... 
hai canh... lại ba canh). 

Đại từ 

là những từ đùng để trỏ 
người, sự vật, hoạt động, tính 
chất được nói đến trong một 
ngữ cảnh nhất định của lời 
nói hoặc dùng dể hỏi 

dùng dại từ phù hợp kong 
giao tiếp, trong hội thoại để 
giữ đúng vai trong giao 
tiếp, hội thoại. 

Lượng từ 

là những từ chỉ lượng ít hay 
nhiều của sự vật. 

trong đờl sống vá trong tác 
phẩm vãn học 

Ch! từ 

ià những từ dùng dể trỏ vầo 
sự vật, nhằm xác định vị trl 
của sự vật trong khồng gian hoặc 
tha gian. 

làm phụ ngữ trong cụm 
danh từ. Có thể lim chù 
ngữ hoặc trạng ngữ trong 
câu. 

Phó từ 

là những từ chuyên đi kèm 
dộng từ, tính từ dể bổ sung ý 
nghĩa cho dộng từ, tinh từ. 

tạo nên giá trị biểu cảm 
trong các vãn bản miêu tả, 
thuyết minh 
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Quan hệ từ 

là những từ dùng dê biếu thị 
các ý nghĩa quan hộ như sở 
hữu, so sánh, nhân qua. giữa 
các bộ phận cúa câu hay giữa 
câu với câu trong đoạn văn. 

su dụng đúng các quan hệ, 
cặp quan hệ từ để câu vãn 
trong sáng, rành mạch - 
nhất là văn nghị luận. 

t 

Trợ từ 

là những từ chuyên kèm 
một từ ngữ trong câu để nhân ị 
mạnh hoặc biểu thị thái dộ 
đánh giá sự vật, sự việc đươc 
nói đến ở từ ngữ dó. 

dược dùng nhiểu trong hội 
thoại, kịch bản văn học 

Tinh thái từ 

là những tử dược thêm vào 
câu dể cấu tạo câu nghi vân, 
câu cẩu khiến, câu cảm và dể 
biểu thị các sắc thái tình cảm 
của người nói. 

sử dụng tinh thái từ phù 
hạp trong từng hoàn cảnh, 
giao tiếp (quan hệ xã hội, 
tuổi tác... 

Thán từ 

là những từ dùng để bôc lộ 
tinh cảm, cảm xúc của người 
nói hoặc dùng để gọi đáp 

dược dùng nhiều trong hội 
thoại, văn biểu cảm. 

Cụm danh từ 

là loại tổ hợp từ do danh tu 
với một sô' từ ngữ phụ thuộc 
nó tạo thành 

giống danh từ khi hoạt động 
trong câu 

Cụm động từ 

là loại tổ hợp do dộng từ với 
một số từ ngữ phụ thuộc nó 
tạo thành 

giống động từ khi hoạt động 
trong câu 

Cụm tinh từ 

là loại tổ hợp từ do tinh từ vỡi 
một số tử ngữ phụ thuộc nó 
tạo thành 

giống tính ti khi hoạt động 
trong câu 

Thành phán 
chính của câu 

là những thành phẩn bắt buộc 
phải có mặt dể câu có cấu 
tạo hoàn chinh và diễn dạt 
duợc một ý trọn vẹn. 

viết vin mUu ti, vin nghị 
luận 
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Thành phẩn 
phụ của câu 

là những thành phẩn không 
bắt buộc có mặt trong câu 

Chủ ngữ 

là thành phán chỉnh của câu 
nêu tẽn sự vật, hiện tuợng có 
hành dộng, dặc điểm, trạng 
thái... dược miêu tả ở vị ngữ 

Vị ngữ 

là thành phẩn chính của câu 
có khả năng kết hợp với các 
phó từ chỉ quan hệ thời gian, 
trả lời cho câu hỏi làm gì?, 
làm sao?... 

Trạng ngữ 

là thành phẩn phụ của câu 
nhằm xác dịnh thêm vé thời 
gian, nơi chốn, nguyên nhân, 
mục dích, cách thức... diễn ra 

sự việc nẽu trong câu. 

<► 

Thành phần 
biột lập 

là thành phán không tham 
gia vầo việc diễn dạt nghĩa sự 
việc của câu. (tinh thái, cảm 
thán, gọi - đáp, phụ chú) 

Khởi ngữ 

là thành phán câu đứng trtôc 
chủ ngữ đế nẽu lẽn dể tài 
dược nói đến trong câu. 

Câu trán thuật 
dơn 

lầ loại câu do một cụm C-V 
tạo thành, dùng dể giới thiệu, 
tả hoặc kể vé một sự việc, sự 
vật hay dể nêu một ý kiến. 

Câu dặc biệt 

là loại câu khổng cấu tạo theo 
mô hlnh chủ ngữ - vị ngữ. 


cho cẳu văn thêm ý, sinh 
động 


tìm và đặt chủ ngữ của câu 
cho phù hợp, linh hoạt, 
phong phú trong văn nghị 
luận, miêu tả... 


tìm và đặt vị ngữ của cãu 
cho phù hợp, linh hoạt, 
phong phú trong văn nghị 
luận, miêu ti... 


sử đụng trạng ngữ ở các vi 
trí trong câu cho phù hợp. 
Thêm trạng ngữ cho ciu để 
tăng Stf diễn đạt, làm rõ ý 
tường, tăng tính nấi kết và 
mạch lạc. 



dừng nhliu trong hội thoại, 
trong kịch bản vin học, 
trong vin nghị luận, ttf sự. 


dùng đúng vả có hiệu quả 
câu trán thuật đon có từ 
“là" và không có từ “là". 


dùng liệt kê (văn miSu ti, 
thuyết minh...), gọl đáp, 
bộc lệ cảm xúc (hộl thoại). 
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Câi rút gọn 

là câu mà khi nói hoăc viết có 
thể lược bỏ một số thành 
phẩn của câu nhằm thông tin 1 
nhanh, tránh lăp lại từ ngữ. 

dùng câu rút gọn phải chú ý 
ngữ cảnh, tránh làm người 
dọc, người nghe hiểu sai, 
hoặc hiểu không đẩy đủ. 
Dùng trong lời thoại kịch 
bản vãn học 

Câi ghép 

là những câu do hai hoặc 
nhiều cụm C-V không bao 
chứa nhau tạo thành 

Mỗi cụm C-V này được gọi lá 
một vế câu. 

+ Nối bằng 1 quan hệ từ 
+ Nối bằng 1 cặp quan hệ từ 
+ Nối bằng phó từ, dại từ 
+ Không dùng từ nối, dùng 
dấu phẩy, hai chấm... 

Xác định đúng thành phẩn 
càu, các vê của câu chép. 

Dựa vào nội dung ý nghĩa 
để lựa chọn cách nối các vê' 
trong câu ghép. 

Dùng nhiều trong văn bản 
nghị luận. 

D ấu câu 

là những dấu hiệu hình thức 
dùng dể kết thúc câu, tách ý, 
diễn dạt ý hay biểu dạt một 
sắc thái ý nghĩa nào dó (khi 
viết); dánh dấu những chỗ 
ngừng, nghỉ, các hình thức 
diễn dạt ý (khi nói). 

sử dụng đúng dâu câu góp 
phần tạo hiệu quả biểu đạt. 

Mlở 'ộng câu 

là khi nói hoặc khi viết có thể 
dùng cụm C-V làm thành 
phẩn câu CN có C-V, TN có 
c-v, BN có c-v, ĐN có c-v, 
TN có c-v. 

tăng sự lí giải, tăng sức 
biểu đạt, làm rõ nghĩa các 
thành phẩn câu. Dùng nhiỂu 
trong vân nghị luận. 

Clhuvển đổi câu 

<ề 

f 

là chuyển dổi câu chù dộng 
thành câu bị dộng (và ngược 
lại) ở mỗi đoạn văn dếu nhằm 
liên kết các câu trong đoạn 
thành một mạch văn thống 
nhất. 

chú ý chủ thể cửa hoạt 
dộng và đối tượng của hoạt 
động trong quá trình chuyển 
dổi cảu. 
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Câu trẩn thuật 

là câu dùng dể kể, thông báo, 
nhân định, miêu tả... hay yêu 
cáu, để nghị, bộc lộ lình cảm, 
xúc cảm... 

Dùng nhiều trong giao tếp, 
vãn miêu tả và tự sự. 

Câu cảm thán 

4 

là câu có những tu ngữ cảm 
thán dùng dể lộc lộ trực tiếp 
cảm xúc cùa nguời nói (người 
viết); xuất hiện trong ngôn 
ngữ giao tiếp và ngôn ngữ vàn 
chúũng 

Dàng nhiều trong giao tiếp 
trong vân chương (tiểu 
cảm) 

Câu nghi vấn 

là câu có những tì/ nghi vấn, 
những từ nối các vế có quan 
hệ lụa chọn. Chức năng chính 
là để hỏi, ngoài ra còn dùng 
dể khẳng dinh, bác bỏ. de 
doạ... 

Dùng câu nghi vấn trong hội 
thoại, đối thoại, độc thtại, 
trong kịch bản vãn học. 

Câu cẩu khiến 

tà câu có những từ cấu khiến 
hay ngữ diệu cấu khiến; dùng 
dể ra lệnh, yẽu cẩu, dề nghị, 
khuyên bảo... 

Dùng nhiểu trong giao tiếp 
hàng ngày. 

- — 

Câu phủ định 

là câu có những từ phủ dinh 
dũng dế thống báo, phản 
bác... 

Dùng trong giao tiếp, trong 
văn nghị luận. 

Liẽn kết c3u 
vầ đoạn văn 

Các đoạn vãn trong một văn 
bản cũng như cắc câu trong 
một doạn văn phải liên kết 
chặt chẽ với nhau về nội dung 
và hình thức (phục vụ chủ dé, 
sắp xếp theo trinh tự hợp li) 

Dùng trong văn nghị luận. 

Nghĩa tuông 
minh và hàm 

ý 

- Nghĩa tường minh là phán 
thông báo dược diễn dạt trực 
tìíp bằng từ ngữ trong câu. 

- Hàm ý là phẩn thông báo 
tuy không dược diễn dạt trực 
tiếp bằng từ ngữ trong câu 

■ Dùng nhiêu trong Ilao 
tiếp, hội thoại. 

■ Hàm ỷ dùng nhiêu tnng 
sáng tác thơ ca. 
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của người hoặc nhân vật, có 
điều chình cho thích hơp 


là đơn vị trực tiếp tạo nên 
văn bản, bẳt đẩu từ chữ viết 
hoa lùi đẩu dòng, kết thúc 
bằng dấu chấm xuống dòng 
và thường biểu dạt một ý 
tương dối hoàn chỉnh, Đoạn 
văn thường do nhiều câu tạo 


Liên kết doạn là sử dụng các phương tiện 
văn liên kết (từ ngữ, câu) khi 

chuyển từ doạn văn này sang 
đoạn văn khác dể thể hiện 
quan hệ ý nghĩa của chúng 


Hành dộng nói là hành dộng dược thực hiện 
bằng lời nói nhằm mục đích 
nhất định (hỏi, trình bày, điểu 
khiển, báo tin, bộc lộ cảm 
xúc.,.) 


Dùng nhiều trong vãn nghị 
luận, thuyết minh. 


liên kết các câu đê thành 
đoạn văn hoàn chỉnh. Biết 
sử dụng các phương tiện tử 
ngữ, các kiểu câu, cách kết 
cấu đoạn vân... để có 
những đoạn vân hay -+ 
liên kết trong vân bản. 


dùng trong văn nghị luận 
tìm những cách liên kết các 
đoạn vẫn cho phù hợp, linh 
hoạt và sinh động 


Dùng các kiểu câu chức 
năng, phù hợp VÓI từng 
hành dộng nói dể tăng hiệu 
quả giao tiếp, hiệu quả 
biểu đat. 
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